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Lời Người Dịch 


Chương 8 của luận thư zAbhidhamwnatthasangaha do 
xcariya zÄnuucldha biên SOQn, cCñAg như của Tài liệu A 
Comiprehensive AMlanual of „AbPhidhamma do Đhikkhúu 
Đodhi làm chả biên, bàn về Giáo Lý Duyên Khởi (aticca- 
samuppada) và Giáo Lý Tuyên lệ (Đathana). Khi đà cập 
đến phần này, cả ngài Sayadaw U\ Stlãnanda và ngài 1». 
Rewota TDhamma đều đã có dự tính sẽ viết sách hoặc 
thuyết giảng rộng và chỉ tiết hơn về các mỗi quan hệ nhân 
duyên. Lhật là một điều không may mắn cho chúng †a khi 
ngài D». RSewata Thamma đã qua đời trước khi thực hiện 
được ước muôn đó của mình, Riêng về phần ngài 
Sayadaw U\ STlãnando, với một loạt những bài giảng chỉ 
thiết về iáo Lý Duyên Khởi (Paticco-samuppade) tại Như 
Lai Thiền Viện, San jose, Califomaia, ngòi đã hoàn thành 
được một nửa dự tính của mình. ! Nhưng ngài cũng đã qua 
đời trước khi ước nguyện của mình được thực hiện viên 
mõn. Để tưởng niệm công ơn của ngài và với thiện ý giáp 
ngài hoàn thành ước nguyện của mình, các Thật tử tại Như 
Lai Thiền Viện đã thỉnh LA tIla Myint soạn thảo một tài liệu 
về Giáo Lý Duyên tlệ (Patthäno). Uừ đó đã dẫn dẫn sự wa 
đời cáa tiểu luận #22fthäna in 12aily Le. 


! Đặc giả có thể tìm đọc TDependient C2»igination (Ïafieca- 
samuppada) do U\ tlla Myint biên soạn hoặc lười lai hân Tuyên 
(Đaficca-samuppada) de Thiện zÀnh Phạm Thú Luyện soạn dịch đã 
học hỏi thêm về Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppado) từ những bài 
giảng đó. 
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'Lác phẩm Palhana in TĐaily Life giảng về 24 mỗi 
quan hệ nhân duyên của liáo Lý Tuyên Tlệ (Đatthana) 
với thiên hướng ứng dụng thực tiễn. Ở Từng mỗi quan hệ 
nhân duyên, sau lchi trình bày nội dụng của nó và các chỉ 
tiết mang tính chuyên môn, tác giả đã phân tích sự vận 
hành của mỗi quan hệ này trong các hoạt động hằng ngày 
của chúng †a cũng như thông qua các tích truyện: dược 
trích dẫn từ Kinh Điển Đali, Chúng tôi nhận thấy điều này 
vô cùng hữu ích cho hàng học Thật chúng †a, bởi thông 
qua việc nghiên cứu tài liệu này, ngoài việc nâng cao kiến 
thức về (áo Tý Tuyền Tlệ (aHhana), chúng †a còn có cơ 
hội thấu hiểu wẽ hơn về các giáo lý khác được trình bày 
trong kinh Điển Đali và lại học được cách thực hành quán 
niệm Tên các hoạt động của chính mình trong đời sống 
bình nhật thông qua Giáo Lý Tuyên Tlệ (Đatthana). Đó là 
lý do tại sao chúng tôi đã quyết định chuyển Ag tác phẩm 


này sang tiếng Việt nhằnA mang lại lợi ích cho quý độc giả. 


Chúng tôi đã cổ gắng Tôn †onAg nguyên †ác †Tong quá 
trình chuyển ngữ. Dưới đây là một vài chỉa sẻ chúng Tôi 


nuỗn gửi đẫn cùng độc giỗả Trong quá trình biên dịch: 


1. Nguyên tác có trích dẫn khá nhiều Tai, đặc 
biệt là phần chánh văn của các mỗi quan hệ nhân 
duyên. Chúng tôi đã có kiểm †ra lại các trích dẫn 
này với các nguồn đáng Tìn cậy như 
wwww.tibital«a.ong và Tigital Đali eadew (DR) và 
đã phát hiện khá nhiều lỗi. Chúng tôi đã mạn phép 
chỉnh sửa lại các trích dẫn cho đáng với các nguồn 


đáng †ìn cậy này. 
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2. Nguyên tác cũng có một vài lỗi chỉ pháp, 
chúng tôi cũng đã mạn phép chỉnh sửa và có ghi 
chú phía dưới những nơi Tương ứng. 

3. Với sự nhiệt tâm giáp đỡ của đạo hữu 'Lhiện 
Luệ, chúng tôi đã thực hiện Đảng Liệt Kâ 'Lhuật 
Ngữ †2ali-Việt bao gồm các thaật ngữ Đã|i được 
dùng tong nguyên tác. Độc giả có thể tham khảo 
†ại phần cuỗi sách. 

Thước thiện này đã không thể được thành tựu viên mỗn 
nêu |hông nhờ vào sự động viên, hỗ †ơ và giúp đỡ nhiệ† 
lâm của rất nhiều đạo hữu. Chúng tôi xin đặc biệt †rì ân 
Sayadaw T?». Nodhiãana tại (TUBDMUI đã tận tâm giải 
đáp những thắc mắc của chúng tôi trong quá trình. biên 
dịch. Đạo hữu TLhiện Luệ đóng voi trò chính yêu Trong việc 
đọc kỹ bản thảo, góp ý chỉnh sửa lời văn, và thực hiện 
Đảng Liệt Kâ 'Lthuật Ngữ P2ali-Viật. Đạo hữu cũng là 
người trình bày bản thảo và là người đại diện chúng Tôi liên 
hệ với nhà xuất bản và nhà ia. Các đạo hữu Lâm Lan, Luệ 
Thương, Tâm liền và Vã "Thị Châu Cang đã dành rất 
nhiều thời gian và công sức kêu gọi hàn phước và giáp lưu 
hành ấn phẩm đến tay độc giả. Chị Nguyễn TLhị Tiồng 
Naa đã dành thời gian quý báu xemA qua bản thảo. Chúng 
tôi vô cùng †rì ân sự quan †âm và hỗ trợ quý báu của tắt cả 
các đạo hữa. Chúng tôi cũng nhân chp này gởi lời cán ơn 
chân thành đễn Tu nữ hước 'Lhây vò các Thật tử tại chùa 
Đéu uong, Thả Đúc đã giáp chúng tôi dâng sách đễn 
các †ự viện cũng như phân phát sách đẫn các Thật tử tại 
Việt Nam. Chúng Tôi cũng xin ghi nhận và †án dương công 
đức của tật cả các đạo hữu trong nước và hải ngoại đã 


đóng góp tịnh tài hàn phước ïn ấn và vận chuyển †ác phẩm 


vn 
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đến tay độc giả. Nguyện cầu hồng ân Lam Đảo hộ †wì cho 
các đạo hữu thân †âmA thường an lạc và vững bước trên 


đường †ủ học. 


Dầu cần thận đễn mức nào, chúng tôi vẫn khó có thể 
tránh khỏi những sai sót †ong quá trình biên chịch. kinh 
mong các bậc tôn túc †ưởng thượng và độc giả lượng tình 


bỏ qua và chỉ bảo, chúng †ôi sẽ tiếp nhận bằng sự †“i Ấn. 


Chúng tôi xia chia đều phần phước phát sanh †ừ việc 
thiện này đến thầy TỔ, gia quyễn và tất cả chúng: sanh 
†oAg †am giới, đặc biệt là cế thân mẫu của chúng Tôi. 
Mong cầu phước thiện này hãy hộ tì cho tắt cả luôn được 
on vai, có †rí taệ và †à hành tình tấn chóng đến ngày giải 
thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

Tháp "Lhí 'Lháng Mới "thí (Sabbadäanama 
TĐhamwmAadäanama JJìnati). Chúng tôi nguyên cầu do phước 
thiện mày, quả vị Thật —. Chánh Đẳng Ciác 
(Samaäsoambuddho) sẽ trở thành hiện thực cho chúng tôi 
trong ngày vị lai. 


ẨTUBDMU, ngày 922 tháng OØ năm 201ó 
1?uá£& “?uờ« 
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Tiểu Sử Tác Giả 


'Ò ?fÍa Myint đã từng [à một tu sĩ người 9Miến ®iện có 
pháp đanh Venerable 'Vatttita trong vòng 22 năm. Trong thời 
gian cờn [là tu sĩ, enerab[e 'Vatita đã [à tị trợ giảng Rướng đẫn 
thiền của trung tâm 9MaRasi tại Miến ®iện. Sau R[ quay [gi tới 
đời sống thế tục, ông vẫn tiếp tục Íà một học trò gần gũi uà đã trợ 
giúp ngài Sayadaw Ò ®andita trong việc giảng đạy oà địch 
thuật. Eà một tiến sĩ uề cả Phật học oà ngôn ruữ ®a[ì từ Malta- 
ganđayone, một trong ttững viện nghiền cứu ®ũ[i có uy tín và 
đanh tiếng thất tại Miến ®iện, ông đã là tác giả và địch giả của 
ttiều sách ®Rật học, đặc biệt [à về Thắng ®Ráp (A0faiđamma) và 
thiền 9Minh sát (Vipassana). Ông cững đã từng là giáo sư Phật 
học của trường đại học Antiochl tại Đođh Gaa, Ấn Độ trong 
nhiều năm. Ông liện tại làm việc rất gần gữi tới Nfww F.ai Thiền 


Viện tại San Jose, California. 
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XIX 


Lời Nói Đầu 


(Được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Anh) 


Giáo lý của Đức Phật được phân loại thành ba chủ 
đề hay ba đề tài mà được biết đến là Tam Tạng (ti- 
pitaka): tạng Luật (Vinaya), tạng Kinh (Suttanta) và tạng 
Thắng Pháp (Abhidhamma). Chính cái tên gọi Thắng 
Pháp (Abhidhamma) đã chỉ ra rằng phần giáo lý này 
được tôn giữ ở vị trí cao và tôn thờ như là giáo lý cao 
thượng và sâu sắc hơn hai phần giáo lý còn lại kia. 


Tạng Thắng Pháp có bảy bộ sách: Pháp Tụ 
(Dhammasangam), Phân Tích (Vibhanga), Chất Ngữ 
(Dhatu-katha), Ngữ Tông (Katha-vatthu), Nhân Chế 
Định (Puggala-paññatti), Song Đối (Yamaka) và Duyên 
Hệ (Patthana). Trong số chúng, bộ Duyên Hệ 
(Patthana), mà bao gồm năm phần đồ sộ với tất cả 2.64O 
trang trong ấn bản Miến ngữ, được xem là sâu nhất và 
rộng nhất. Nội dung được đề cập đến trong cuốn “Duyên 
Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật” (Patthana in Daily Life) 
này được tìm thấy chỉ trong mười trang đầu tiên của bộ 
sách trên. Như vậy, các bạn có thể tưởng tượng ra được 
rằng chúng ta cần phải đi sâu hơn rất nhiều mới có thể 
đạt được sự hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về Giáo Lý 
Duyên Hệ (Patthana). Tuy nhiên, cuốn sách này có mục 
đích cung cấp cho độc giả một chút hương vị về Giáo Lý 
Duyên Hệ (Patthana), giống như lấy một giọt nước biển 
ra khỏi đại dương mênh mông. 


Cuốn sách này được thiết kế để giúp cho các bạn 
hiểu được các loại duyên trong Giáo Lý Duyên Hệ 
(Patthana) trong đời sống bình nhật, nhưng những cố 
gắng đã được thực hiện để giữ cho tất cả nội dung của nó 
được hòa hợp với kinh văn nguyên thủy. Các trích dẫn 
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Pali được trình bày trong sách này chỉ để dành cho 
những ai muốn tham khảo phần nguyên văn. Tuy nhiên, 
đối với độc giả nói chung, những phần này có thể được 
bỏ qua. Phân kiến thức cơ bản về Thắng Pháp 
(Abhidhamma) được giới thiệu ở đây sẽ rất là hữu ích 
cho sự thấu hiểu của các bạn về Giáo Lý Duyên Hệ 
(Patthana). Thêm vào đó, một niềm tin đúng đắn vào sự 
hiện hữu của việc tái sanh sẽ là một nhu cầu hay một đòi 
hỏi mang tính nền tảng (cần phải có) để có thể cảm nhận 
được giá trị của Thắng Pháp (Abhidhamma) cũng như 
những lời giảng dạy khác của Đức Phật. Đó là vì cuối 
cùng thì tất cả giáo lý đều được kết nối với khái niệm tái 
sanh theo cách này hoặc theo cách khác. 

Nguyện cầu cho các bạn được khỏe mạnh, hạnh 
phúc và an vui. 


U Hla Myint 
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Namo 'Tassa ®Ñagauato Ärahato Sammasamnbuddftassa 


Giới Thiệu 
Ý Nghĩa Của “Patthäna” 


Thuật ngữ “Patthana” được cấu thành bởi tiền tố 
*pa” và danh từ “thana” mà có nghĩa đen là “những điều 
kiện khác nhau”. Ví dụ, để cho hoa hồng trước nhà của 
chúng ta được khoe sắc và ngát hương thì ngoài cấu trúc 
di truyền cơ bản của nó, vô số các điều kiện cần phải góp 
phần vào như là đất tốt, lượng nước vừa đủ, ánh nắng 
mặt trời, không khí, sự yêu thích hoa hồng của chúng ta 
và vân vân. Trừ phi chúng ta yêu thích hoa hồng, chúng 
ta sẽ chắng màng chọn trông hoa hồng trước nhà của 
mình đâu. Hoa hồng không thể mọc lên một cách tốt đẹp 
nếu nó nhận được quá nhiều hoặc quá ít phân bón, 
nước, ánh sáng mặt trời và vân vân. Hơn nữa, phụ thuộc 
vào thiên hướng di truyền, hoa hồng này có thể khác với 
hoa hồng khác về màu sắc, kích cỡ, vân vân, mặc dầu 
chúng đã được chăm sóc và vun bồi dưới cùng những 
điều kiện như nhau. Lực tự nhiên mạnh mẽ này được gọi 
là Thường Cận Y Duyên (pakatupanissaya). Cũng theo 
cách đó, mọi vật trong thế gian đều được định đặt bởi vô 
số những nguyên nhân và điều kiện. Giáo lý Duyên Hệ 
(Patthana) bàn luận về những điều kiện có năng lực này 
và đặc biệt là về những điều kiện cần thiết cho những 
hiện tượng mang tính nhận thức và mối quan hệ của 
chúng với việc cảm nhận lầm lạc của chúng ta về cái 


“tôi” ^As» 


ôŸ và cái “của tôi”. 
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Chúng ta hãy lấy sự yêu thích hoa hồng của chúng 
ta làm ví dụ vậy: 


1. Chúng ta thường thường thích hoa hồng do bởi 
hương sắc của nó. Như vậy, sự làm mê hoặc bởi sắc và 
hương của nó, mà được gọi là những cảnh giác quan 
(arammana), là những điều kiện gần tạo nên sự cuốn hút 
của nó đối với chúng ta. Năng lực làm mê mẩn này của 
một cảnh giác quan được gọi là “Cảnh Duyên” 
(Arammana-paccayo). 


2. Cũng có những điều kiện xa dẫn đến việc chúng 
ta yêu thích hoa hồng hay khiến cho chúng ta yêu thích 
hoa hồng. Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), chúng ta đã 
phải yêu thích hoa hồng vào một lúc nào đó trước đây 
trong kiếp sống này (arammananusaya: cảnh tiềm 
miên). Chúng ta cũng được cho là đã bị dính mắc vào 
những đối tượng mê hoặc như vậy trong những kiếp 
sống quá khứ (santananusaya: vô gián tiềm miên). Cả 
hai trạng thái tỉnh thần liên quan đến sự yêu thích này là 
vô thường và đã biến mất vào những lúc đó. Nhưng 
chúng đã để lại ở sau một dạng năng lượng ngủ ngầm 
trong tâm ý của chúng ta giống như là một dấu ấn trong 
ký ức của chúng ta. Khi các điều kiện thích hợp hội đủ 
hay thuận duyên, dạng yêu thích ngủ ngầm này trong 
chúng ta được kích hoạt lên và thúc đẩy ý định trông hoa 
hồng trước nhà của chúng ta. Năng lực mang tính bản 
năng của các hiện tượng danh sắc như vậy được gọi là 
“Thường Cận Y Duyên” (Pakatupanissaya-paccayo). 

3. Ở thời điểm hiện tại, khi trạng thái tâm lý yêu 
thích của chúng ta xuất hiện, nó lặp lại sáu hay bảy lần 
một cách liên tục trong tiến trình tâm lộ theo quy luật 
tâm thức (citta-niyama). Và loại tiến trình tâm lộ này 
cũng có thể được lặp lại vô số lần trong chuỗi diễn tiến 
của những tâm thức được kết nối với sự yêu thích. 
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Sự lặp lại với cường độ lớn và nhiều như vậy làm 
cho sự yêu thích của chúng ta trở nên mạnh đến mức nó 
có thể kích hoạt chân tay và cơ thể của chúng ta khiến 
chúng ta đi trồng hoa hồng trước nhà của mình. Điều 
này theo nhiều phương diện thì tương tự như một loạt 
các điện tích cung cấp năng lượng cho một cỗ máy. 


Trong trường hợp này, những sát-na tâm đi trước! 
góp phần vào hay hỗ trợ thêm vào cho những sát-na tâm 
đi sau? một cách liên tục. Năng lực của dòng chảy liên 
tục không ngừng nghỉ này của tâm thức được gọi là 
Trùng Dụng Duyên (asevana-paccayo), Vô Gián Duyên 
(anantara-paccayo) và Đẳng Vô Gián Duyên 
(samanantara-paccayo). Năng lực này thật ra thuộc vào 
những trạng thái tỉnh thần đã biến mất trước thời điểm 
của những pháp được duyên lên. Do đó, nó cũng còn 
được gọi là Vô Hữu Duyên (natthi-paccayo) và Lý Khứ 
Duyên (vigata-paccayo). 


4. Thậm chí chỉ một trạng thái tỉnh thần riêng lẻ 
như sự yêu thích thôi cũng đòi hỏi những điều kiện cụ 
thể để trở nên mạnh mẽ. Giống như những trạng thái 


1 Từ “sát-na tâm” là chỉ cho những đơn vị tâm thức riêng biệt 
mà tạo lập nên những lộ trình tâm thức của chúng ta, chứ không 
phải là một khoảng thời gian của tâm thức. Thời gian, địa điểm, sự 
hình thành, vân vân, là những khái niệm mà sự biểu hiện của chúng 
phụ thuộc vào danh và sắc, tức là tâm thức và vật chất. Ngoài danh 
và sắc ra, những thứ đó không được tìm thấy ở đâu cả cũng như 
không thể được nói là hiện ra hay biến mất dưới bất cứ dạng nào. 


2 Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), trong vòng một vài giây 
đồng hồ, có hàng triệu lộ trình tâm thức sanh lên với mỗi lộ tâm bao 
gồm từ mười đến mười bảy sát-na tâm. Để chỉ cho những sát-na 
tâm riêng lẻ như vậy, hai thuật ngữ cửa và uifiñana sẽ được dùng 
và được xem là đồng nghĩa với nhau trong tài liệu này. 
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tỉnh thần khác, trạng thái yêu thích của chúng ta không 
bao giờ sanh lên một mình đơn độc mà nó luôn luôn 
được đi kèm theo với nhiều trạng thái tỉnh thần khác, hỗ 
trợ lẫn nhau bởi năng lực hỗ tương và việc cùng tồn tại 
với nhau. Chúng ta hãy hình dung những sợi chỉ riêng 
lẻ: chúng rất mảnh mai và yếu đuối, nhưng chúng trở 
nên rất mạnh mẽ khi được bện lại với nhau thành một 
sợi dây thừng. Cũng theo cách đó, sự yêu thích của 
chúng ta trở nên rất mạnh mẽ do năng lực của việc cùng 
tôn tại và sự hỗ tương với tâm thức và những trạng thái 
tỉnh thần khác đi cùng với nó. Năng lực hỗ tương của 
những trạng thái tỉnh thần này được đề cập đến hay 
được nhắc đến dưới một vài tên gọi: Câu Sanh Duyên 
(sahaJata-paccayo), Hỗ Tương Duyên (aññamañña- 
paccayo), Y Chỉ Duyên (nissaya-paccayo), Tương Ưng 
Duyên (sampayutta-paccayo), Hiện Hữu Duyên (atthi- 
paccayo), Bất Ly Duyên (avigata-paccayo). 


5. Còn có nhiều điều kiện khác nữa cần thiết cho sự 
yêu thích trở nên thậm chí mạnh mẽ hơn. Trong số 
những tâm sở tương ưng với sự yêu thích, si hoạt động 
như là nhân tố gốc rễ của sự yêu thích, tức là nhân duyên 
(hetu-paccayo), vì loại yêu thích này có gốc rễ trong cái 
cảm giác mê lừa của hương sắc; dục, cần, và tâm thì hoạt 
động như là những yếu tố chiếm ưu thế, tức là trưởng 
duyên (adhipati-paccayo); tâm sở tư! thì hoạt động như 
là nhân tố làm việc của nó, tức là nghiệp duyên (kamma- 
paccayo); xúc, tâm sở tư, và tâm hoạt động như là 
những dưỡng tố của nó, tức là vật thực duyên (ahara- 





! ND: Ở đây, tác giả dùng từ “volition” để chỉ cho tâm sở tư 
(cetana). 

2 ND: Ở đây, tác giả dùng từ “intention” để chỉ cho tâm sở tư 
(cetana). 
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paccayo); danh mạng quyền, tâm, thọ, cần và định (nhất 
tâm) hoạt động như là những yếu tố quyền, tức là quyền 
duyên (indriya-paccayo); tầm, tứ!, hỷ, lạc, định hoạt 
động như là những chỉ thiền hay là những yếu tố của 
thiền, tức là thiên na duyên (jhana-paccayo); và tà kiến, 
tà tư duy, vân vân, hoạt động như là những chi đạo hay 
là những yếu tố của đạo, tức là đồ đạo duyên (magga- 
paccayo). Với những điều kiện này làm việc cùng với 
nhau, sự yêu thích hoa hồng của chúng ta trở nên đủ 
mạnh để kích hoạt việc trồng hoa hồng trước nhà của 
chúng ta. 


6. Điểm cuối cùng nhưng không thiếu phần quan 
trọng là vai trò của các vật giác quan mà các trạng thái 
tỉnh thần tương ưng với sự yêu thích phụ thuộc vào. Tất 
cả những trạng thái tỉnh thần của chúng ta thực hiện 
được những chức năng của chúng đều phụ thuộc vào 
những vật giác quan tương ứng của chúng, như là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim?. Giống như năng lượng 


1 ND: Ở đây, tác giả chỉ đùng một từ “attention”, nhưng chúng 
tôi chuyển ngữ là “tâm, tứ” vì sau này, tác giả sẽ dùng “initial 
attention” để chỉ cho tầm (vitakka) và dùng “sustained attention” để 
chỉ cho tứ (vicara). Lưu ý rằng ở một vài nơi khác trong nguyên tác, 
tác giả cũng có dùng “attention” để chỉ cho tác ý (manasi-kara) và 
cũng có dùng “attention” để chỉ cho một mình “tầm” khi bàn về 
chánh tư duy (samma-sankappa). 

2 Mắt có nghĩa là phần vật chất nhạy cảm trong con mắt, nơi 
mà các hình ánh phản chiếu lên giúp chúng ta thấy được. Tai có 
nghĩa là phần vật chất nhạy cảm trong lỗ tai, nơi mà âm thanh tác 
động lên và rồi chúng ta nghe được. Mũi có nghĩa là phần vật chất 
nhạy cảm trong lỗ mũi. Lưỡi có nghĩa là phần vật chất nhạy cảm 
trong lưỡi, và thân có nghĩa là phần vật chất nhạy cảm trong toàn bộ 
cơ thể ngoại trừ đầu móng tay móng chân và phần phía bên ngoài 
của lông tóc. 
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điện tử hoạt động ở trong một thiết bị điện tử, sự yêu 
thích hoa hồng của chúng ta xảy ra và thực hiện chức 
năng của nó trong tim của chúng ta. Sự phụ thuộc như 
vậy vào năng lực của các hiện tượng vật chất được gọi là 
Vật Tiền Sanh Y Chỉ Duyên (vatthu-purejata nissaya- 
paccayo). 


Như vậy, sự yêu thích hoa hồng của chúng ta không 
được tạo ra bởi một ai cả, không do bởi một người nào 
hay thần thánh nào. Nó cũng không phải là một vật thể 
hay một ai mà có thể được ghi nhận là “tôi” hay “của 
tôi”, vì giống như những thứ khác trên trái đất này, nó là 
sản phẩm của các điều kiện. Nó không tồn tại ở một nơi 
chốn cụ thể nào, mà chỉ được hiện hữu khi các điều kiện 
thích hợp hội đủ, tương tự như việc một ngọn lửa xuất 
hiện khi que diêm được cọ xát vào một bề mặt thích ứng. 
Một ví dụ khác được đưa ra trong Pali là việc âm nhạc 
xuất hiện khi các nhạc cụ được chơi. Giáo Lý Duyên Hệ 
(Patthana) dạy cho chúng ta sự duyên khởi của các hiện 
tượng danh sắc. Đó là ý nghĩa của thuật ngữ Patthana. 


Về sắc ý vật (hadayavatthu) thì Đức Phật đã không giải thích 
nó là cái gì. Theo các Sớ Giải, nó chỉ là phần máu trong trái tim, chứ 
không phải toàn bộ trái tim. Nói chính xác hơn, nó là phần vật chất 
sanh lên trong máu ở trong trái tim. Nó được gọi là sắc ý vật vì nó 
hoạt động như là nền tảng hay nơi nương cho những suy nghĩ của 
chúng ta (theo Giáo Lý Duyên Khởi của Sayadaw U SIlaãnanda). 


Ở đây, Kinh Điển Päli chỉ tuyên bố một cách chung chung 
rằng tâm thức phụ thuộc vào bất kỳ sắc pháp nào mà nó nương vào 
khi sanh lên. Tuy nhiên, các Sớ Giải thì lại đồng nhất chọn trái tim 
làm nơi nương của tâm thức của chúng ta. Tuy nhiên, trong thời 
hiện đại với sự thành công của việc ghép tim và sự hiểu biết sâu 
rộng hơn về những chức năng của não bộ, một vài học giả PAli, tức 
là chỉ đến ngôn ngữ Pä]i nguyên thủy, lại muốn lấy bộ não làm nơi 
nương cho tâm thức của chúng ta thay vì là trái tim. 
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Có 24 Duyên Hay 24 Điêu Kiện: 
1. Hetu-paccayo: Nhân duyên 
2. Arammana-paccayo: Cảnh duyên 


3. Adhipati-paccayo: Trưởng duyên (sahajata, 
arammana) 


4. Anantara-paccayo: Vô gián duyên 

5. Samanantara-paccayo: Đăng vô gián duyên 
6. SahaJata-paccayo: Câu sanh duyên 

7. Aññamañña-paccayo: Hỗ tương duyên 


8.Nissaya-paccayo: Y chỉ duyên (sahajata, 
pureJata) 


9. Upanissaya-paccayo: Cận y duyên (arammana, 
anantara, pakatupa1) 


10. Purejata-paccayo: Tiền sanh duyên (vatthu, 
arammana) 


11. PacchaJata-paccayo: Hậu sanh duyên 
12. Asevana-paccayo: Trùng dụng duyên 


13. Kamma-paccayo: Nghiệp duyên (sahajata, 
nanakkhanika) 


14. Vipaka-paccayo: DỊ thục duyên 





1 ND: Chúng tôi có tra cứu “pakatupa” và không rõ sự thành 
lập của thuật ngữ này. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, ở đây tác giá 
muốn đề cập đến “pakati”, tức là “mang tính tự nhiên” vốn thường 
được dịch là “thường” như trong “thường cận y duyên 
(pakatipanissaya paccayo)”. 
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15. Ahãra-paccayo: Vật thực duyên (sahajata, 
kabalikara) 


16. Indriya-paccayo: Quyền duyên (sahajata, 
rũpajIvita, vatthu-purejJata) 


17. Jhana-paccayo: Thiền na duyên 
18. Magga-paccayo: Đồ đạo duyên 
19. Sampayutta-paccayo: Tương ưng duyên 


2o. Vippayutta-paccayo: Bất tương ưng duyên 
(sahaJata, pacchaJata, vatthu-pureJata) 


21. Atthi-paccayo: Hiện hữu duyên (sahajata, 
arammana, vatthu-pureJata) 


22. Natthi-paccayo: Vô hữu duyên 
23. Vigata-paccayo: Lý khứ duyên 
24. Avigata-paccayo: Bất ly duyên 


Ghi chú: Những thuật ngữ Pali trong ngoặc chỉ 
dành cho việc nghiên cứu chuyên sâu. 


Ba Yếu Tố Cân Được Nghiên Cứu Một Cách 
Kỹ Lưỡng: Để hiểu được Giáo Lý Duyên Hệ (Patthana) 
một cách thấu đáo hơn, chúng ta cần phải xem xét kỹ 
lưỡng ba yếu tố có liên quan đến mỗi một trong số 24 
duyên. Trong trường hợp của mối quan hệ giữa hoa 
hồng và sự yêu thích của chúng ta đối với nó thì hương 
sắc xinh đẹp của hoa hồng là những Yếu Tố Làm Duyên 
(paccaya); sự yêu thích của chúng ta và những trạng thái 
tỉnh thần tương ưng với sự yêu thích đó là những Yếu Tố 
Được Duyên (paccayuppanna); cảnh duyên là Chế Độ 
Duyên hay Phương Thức Duyên (paccaya-satti). Ơ đây, 
“duyên” có nghĩa là sản sinh ra (janaka), và hỗ trợ 
(upatthambhaka) hay duy trì (anupalaka) kết quả hay 
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hiệu quả để nó được tiếp tục sanh lên. Chúng ta nên hiểu 
ý nghĩa đúng đắn của những yếu tố này ở trong bối cảnh 
như vậy. 


Các Pháp Có Liên Quan: Các pháp có liên quan 
trong 24 duyên thì có ba loại: 


1. Danh pháp (nama) (Níp-bàn (Nibbana) ở một 
khía cạnh cũng được xem hay được tính là danh pháp 
(nama)) 


2. Sắc pháp (rupa) 


3. Các khái niệm hay pháp chế định (paññatti) như 
là thời gian, địa điểm, chế độ, cách thức, hình dáng và 
vần vân. 


Để hiểu được chính xác những pháp này là gì, 
chúng ta cần phải có một chút ít kiến thức cơ bản về 
Thắng Pháp (Abhidhamma) trước khi nghiên cứu 24 loại 
duyên này. 
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Kiến Thức Cơ Bản Vê Thắng Pháp 
(Abhidhamma) 


Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), có bốn pháp 
chân đế (paramattha): tâm (citta), tâm sở (cetasika), sắc 
pháp (rupa), và NÑíp-bàn (Nibbana). Ngoài bốn pháp này 
ra, mọi thứ khác là những ảo giác không có thực chất hay 
những thứ được chế định hay những khái niệm 
(paññattl). 


Tâm (Citta) 
Ba Loại Tâm 


Theo giáo lý của Đức Phật, các hiện tượng nhận 
thức tạo lập nên tâm (citta) và các tâm sở (cetasika), mà 
được gọi chung là tâm thức hay danh pháp (nama). Tâm 
thì chỉ có một khi nói về sự trải nghiệm hay nhận thức 
các đối tượng giác quan, nhưng nó lại được phân loại ra 
thành 8o do bởi các tâm sở sanh lên cùng với nó. Tuy 
nhiên, nói một cách cơ bản chung chung thì nó có thể 
được chia ra làm ba loại như sau: 


1. Tiềm Thức: Loại tâm thức thứ nhất được gọi là 
tâm bẩm sinh, vốn là kết quả của nghiệp (kamma)! quá 
khứ. Loại tâm bẩm sinh này phân định chúng ta là thông 
minh hay khờ dại, tốt bụng hay tàn bạo. Nói một cách 
khác, nó đại diện cho cả tính di truyền và nhân cách của 
chúng ta. Giống như dòng chảy của một dòng sông, tâm 





1 Nghiệp (kamma) là một loại di sản tỉnh thần được để lại 
dưới dạng ngủ ngầm do bởi những hành động có chủ ý mà chúng ta 
đã thực hiện trong quá khứ. Nó luôn luôn mang lại cho chúng ta kết 
quả tương ứng của nó khi các điều kiện thích hợp được hội đủ. Loại 
duyên thứ mười ba ở dưới sẽ trình bày thêm chỉ tiết về nghiệp. 
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bẩm sinh này sanh lên và diệt đi từng mỗi sát-na xuyên 
suốt toàn bộ đời sống của mỗi người ngoại trừ những 
khoảng thời gian của những lộ tâm năng động. Theo 
nghĩa đen, tâm bẩm sinh này được biết đến bởi ba tên 
gọi: “tâm tục sinh” (patisandhi) tại thời điểm đầu tiên 
của một kiếp sống, và “tâm tử” (cuti) tại thời điểm cuối 
cùng, và “tâm hữu phần” (bhavanga) trong khoảng giữa 
của một kiếp sống khi mà không có tâm năng động. 
Không có thuật ngữ tương đương cho từ này; khái niệm 
gần nhất có lẽ là “tiềm thức”!. Dòng chảy không gián 
đoạn của tâm bẩm sinh hay của tiềm thức diễn ra khi 
chúng ta ở trong bụng mẹ, khi chúng ta ngủ say hoặc khi 
chúng ta bất tỉnh. 


Khi các đối tượng giác quan tác động vào dòng 
chảy của tiềm thức này thì nó làm sanh lên ý nghĩ thiện 
hay bất thiện tùy thuộc vào sự tác ý (manasi-kara) của 
chúng ta. Nói một cách khác, những suy nghĩ của chúng 
ta xen vào hay đi vào dòng chảy của tâm thức thông qua 
tâm bẩm sinh hay tiềm thức của chúng ta, mà được gọi 
là “ý môn” (mano-dvara)2 do bởi nguyên nhân đó. Đức 
Phật đã có nói về tâm bẩm sinh hay tiềm thức này như 
Sau: 


Pabhassaramrdam bhikkhque cittam. Tañca 
agantukehi upakkilesehi upakthit†ham3. 





1 Do đó, hai thuật ngữ “tâm bẩm sinh” và “tiềm thức” sẽ được 
dùng là những từ đồng nghĩa. 


: Mano-dvaram pana bhavanganti pAavuccatl. 
(Abhidhammattha-sangaha 47) 

3 ND: Phần Pali trích dẫn trong nguyên tác có nhiều lõi chính 
tả. Chúng tôi đã tra cứu và chỉnh sửa cho đúng theo như trong 
Anguttaranikaya — Ekakanipatapali — Panihitacchavaggo - 49. 
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Nàu các Tù kheo, tâm ú là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm 
UỚI những phiền não tạm thời. 
(Anguttara-nikqaua) 
Có mười chín loại tiềm thức như sau (ND: được 
phân chia thành bốn nhóm): 


a. Tiềm thức của súc sanh, các loại ma quỷ và 
chúng sanh ở địa ngục được gọi là santirana! mà là quả 
của nghiệp (kamma) bất thiện. 


b. Tiềm thức của người nhân loại mà bị khuyết tật 
bẩm sinh cũng được gọi là santirana mà là quả của 
nghiệp (kamma) thiện nhưng với chất lượng kém vì nó 
được thực hiện thiếu trí tuệ và được đi theo trước và sau 
bởi những trạng thái tinh thần bất thiện. 


c. Tiềm thức của những người nhân loại và thiên 
chúng không bị khuyết tật là một trong tám tâm đại quả. 
Tám tâm này là quả của nghiệp (kamma) thiện quá khứ 
với chất lượng tốt. 


d. Tiềm thức của các Phạm thiên (Brahma)? là một 
trong chín tâm quả thiền (năm quả sắc giới và bốn quả 
vô sắc). Những tâm này là quả của sự chứng đắc thiền từ 
kiếp sống kế trước. 


2. Tâm Giác Quan: Loại tâm thứ hai được gọi là 
tâm giác quan, chủ yếu là bao gồm năm tâm có liên quan 





1 Santirana được dịch sát theo nghĩa đen là “tâm quan sát”, 
tức là một trong mười tám tâm vô nhân. 


2 Ma quỷ (peta trong tiếng Pali), thiên nhân (Deva) và Phạm 
thiên (Brahma) là những chúng sanh mà chúng ta không thể nhìn 
thấy được bằng mắt trần trừ phi họ muốn cho chúng ta thấy. Tuy 
nhiên, đã có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra khả năng tồn tại của 
những chúng sanh mà chúng ta không nhìn thấy được như ma quỷ. 
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tới các giác quan: thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng. Mỗi 
loại lại được chia ra làm hai: thiện và bất thiện. 


Khi một cảnh sắc tác động vào nhấn môn của 
chúng ta, sát-na đương thời của tiềm thức diệt đi (atita- 
bhavanga); sátna tiềm thức thứ hai rung động 
(bhavanga-calana); sát-na tiềm thức thứ ba ngắt dòng 
chảy của tiềm thức (bhavang°upaccheda); và tiếp theo 
sau đó, sự chú ý trọn vẹn của chúng ta được hướng về 
cảnh sắc (pañca-dvaravajjana). Rồi tâm nhãn thức 
(cakkhu-viññana') sanh lên, và theo sau đó lần lượt là 
tâm tiếp thâu (sampaticchana), tâm quan sát 
(santirana), và tâm đoán định (vutthabbana). Cùng tiến 
trình này cũng xảy ra khi âm thanh, mùi khí, vị chất và 
sự đụng chạm tác động vào nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn 
và thân môn của chúng ta một cách tương ứng. Những 
tâm giác quan này (ngoại trừ tâm hướng ngũ môn 
(pañca-dvaravaJjana) và tâm đoán định (vutthabbana)) 
được liên kết với nghiệp (kamma) quá khứ của chúng ta. 
Chúng ta trải nghiệm các đối tượng được khao khát là do 
kết quả của nghiệp tốt; chúng ta trải nghiệm các đối 
tượng không được khao khát là do kết quả của nghiệp 
xấu. Như vậy, thông qua những tâm giác quan, chúng ta 
chỉ đơn giản trải nghiệm những đối tượng (giác quan) 
tại thời điểm hiện hữu của chúng theo một phương cách 
thụ động mà không có một phản ứng thiện (kusala) hay 
bất thiện (akusala) nào cũng như với cảm giác hạnh 
phúc (somanassa) hay bất mãn (domanassa) nào. 

3. Tâm Năng Động: Loại tâm thứ ba là tâm năng 
động hoàn toàn, được biết đến là đổng lực (javana). Đây 
thật ra là cái chúng ta gọi là những “suy nghĩ” có liên hệ 





ND: Trong nguyên tác tiếng Anh ghi là viññana 
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tới các phản ứng thiện (kusala) hay bất thiện (akusala), 
và có liên quan với cảm giác hạnh phúc (somanassa), bất 
mãn (domanassa) hay trung tính (upekkha). Loại tâm 
năng động này có đủ sức mạnh để lại phía sau dưới dạng 
ngủ ngầm cái năng lượng tỉnh thần (viññana-satti) chứa 
đựng trong nó. Nó bao gồm hai loại: đổng lực ngũ môn 
(pañca-dvarika-javana) và đống lực ý môn (mano- 
dvarika-Javana). 


Ở trên, chúng ta đã miêu tả tám sát-na tâm, bắt 
đầu với tâm tiềm thức đầu tiên và kết thúc với tâm đoán 
định (vutthabbana), sanh lên khi một trong năm cảnh 
giác quan đi vào môn tương ưng của nó. Đổng lực 
(javana) ngũ môn xảy ra ngay lập tức sau tâm đoán định 
(vutthabbana) này. Đổng lực (javana) ý môn sanh lên 
khi bất kỳ loại cảnh giác quan nào bao gồm các đối 
tượng chung chung hay các đối tượng mang tính tỉnh 
thần (cảnh pháp (dhammarammana)!) xuất hiện tại ý 
môn (tức là tâm tiềm thức). Các đống lực (javana) của cả 
hai loại (đổng lực ngũ môn va đổng lực ý môn) lặp lại 
sáu hay bảy lần, và được đi theo sau bởi hai sát-na tâm 
na cảnh (tadarammana) nếu cảnh giác quan đó đủ rõ 
ràng hay đủ mạnh để chiếm toàn bộ sự chú ý 
(atimahanta-arammana). Những đổng lực (Javana) này 
được phân chia thành 55 loại như sau: 

a. Tám tâm có nhân tham, làm động lực cho những 
hành động bất thiện như trộm cướp, tà dâm và sử dụng 
các chất say, vân vân. 





! “Các đối tượng chung chung” hay “các đối tượng mang tính 
tỉnh thần” (các cảnh ý môn) là các đối tượng mà chỉ có thể đi vào 
thông qua tiềm thức của chúng ta, chứ không phải thông qua năm 
giác quan. Chúng bao gồm tất cả các hiện tượng danh, sắc và khái 
niệm, ngoại trừ những cảnh ngũ môn hiện tại. 


14 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Giới Thiệu 





b. Hai tâm có nhân sân, làm động lực cho những 
hành động bất thiện như giết chóc, tra tấn, làm đau đớn, 
nói xấu người khác, sỉ nhục, vân vân. 


œ. Hai tâm có nhân si, làm khởi sanh lên tất cả 
những hành động vô thức bao gồm tán gẫu, mơ tưởng 
viển vông, phóng dật và suy nghĩ vô định. 


d. Tâm tiếu sinh (hasituppada), thuộc về vị A-la- 
hán (Arahatta), tức là bậc đã giác ngộ hoàn toàn. 


e. Mười sáu tâm thiện (tám đại thiện và tám đại 
duy tác), làm động lực cho những hành động tốt như bố 
thí, trì giới, làm việc tình nguyện, tham thiền và vân vân. 


f. Mười tám tâm thiền (Jhãna), tức là các tâm có 
liên quan đến sự tập trung cao độ (hay các yếu tố thiền). 
Chúng là: mười tâm sắc giới (năm thiện, nắm duy tác) và 
tám tâm vô sắc (bốn thiện, bốn duy tác). 

g. Tám tâm Siêu thế (bốn Đạo và bốn Quả), tức là 
các tâm có liên quan đến trí tuệ bậc cao, hay nói cách 
khác là có liên quan đến Bát Thánh Đạo. 


Ghi chú: Độc giả hãy xem sự liệt kê những tâm 
được nêu ở trên trong phần Phụ Lục 1. Trong số bảy loại 
đổng lực (javana) được nhắc đến ở trên, năm loại đầu 
tiên là những đổng lực thông thường bao gồm những 
trạng thái tính thần như suy nghĩ, lên kế hoạch, mơ 
tưởng viến vông, phân tích, suy diễn, hạnh phúc, bất 
hạnh và vân vân. Hai loại sau cùng (thiền (jhana) và siêu 
thế) là những tâm có định và tuệ bậc cao, một cách 
tương ứng, được tu luyện một cách chuyên sâu, sẽ được 
giải thích chỉ tiết trong phần duyên hệ (patthana), tức là 
loại duyên thứ mười bảy và thứ mười tám. 
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Lộ Trình Tâm Ngũ Môn 


Để có được sự hiểu biết rõ ràng hơn về những điều 
được đề cập đến ở trên, chúng ta cần phải hiểu hai loại 
lộ trình tâm (vithl), tức là lộ tâm ngũ môn (pañca- 
dvarika vithi) và lộ tâm ý môn (mano-dvarika vithï), vốn 
thường chen vào dòng chảy của tiềm thức. Khi các cảnh 
ngũ môn tác động vào các môn giác quan tương ứng của 
chúng, lộ tâm ngũ môn (pañca-dvarika vithi) diễn ra với 
các sát-na tâm theo trình tự như sau: 

1. Tâm hữu phần vừa qua (atita-bhavanga) 

2. Tâm hữu phần rúng động (bhavanga-calana) 

3. Tâm hữu phần dứt dòng (bhavang”ˆupaccheda) 

4. Tâm hướng ngũ môn (pañca-dvaravaJJana) 

5. Tâm nhãn thức (cakkhu-viññãana) (tâm nhĩ thức, 
tâm tỷ thức, vân vân) 

6. Tâm tiếp thâu (sampaticchana) 

7. Tâm quan sát (santirana) 

8. Tâm đoán định (vutthabbana) 

9. Bảy sát-na tâm đổng lực (javana), tức là tâm 
năng động, được đi kèm theo bởi các tâm sở (cetasika) 
thiện hay bất thiện tùy thuộc vào trạng thái hay xu 
hướng tỉnh thần của người đó 

10. Hai sát-na tâm na cảnh (tadarammana). 

Trong lộ tâm này, những sát-na tâm từ 1 cho đến 3 
là những tâm tiềm thức, từ 4 cho đến 7 là những tâm 
giác quan, và những tâm còn lại được xem là những tâm 
đầy đủ hoàn toàn, tức là những tâm năng động. Thật ra, 
chỉ có loại thứ o (bao gồm bảy sát-na tâm) là tâm đầy đủ 
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hoàn toàn thật sự vì nó liên quan đến phản ứng tỉnh 
thần mang tính thiện (kusala) hay bất thiện (akusala), và 
cảm thọ hạnh phúc (somanassa), bất mãn (domanassa) 
hay trung tính (upekkha), và do đó, đủ mạnh để lưu lại 
phía sau năng lượng tỉnh thần ở dạng tiềm ẩn. Tuy 
nhiên, những sát-na tâm trong mục 8 và 1O lại được bao 
gồm vào những tâm đầy đủ hoàn toàn hay những tâm 
năng động chỉ vì chúng đi ngay theo trước và ngay theo 
sau đổng lực (javana), tức là tâm đầy đủ hoàn toàn hay 
tâm năng động. Tuy nhiên, sát-na tâm trong mục 5 lại 
không được bao gồm trong tâm đầy đủ hoàn toàn hay 
tâm năng động vì nó đi trước và chỉ góp phần vào những 
tâm giác quan mà không góp phần vào những tâm đầy 
đủ hoàn toàn. 


Chú Giải: “Kiểm định, tiếp nhận, điều tra, xác 
định và ghi nhận” là những hoạt động mà thông thường 
chiếm thời gian và cần năng lượng. Tuy vậy, trong 
trường hợp của lộ trình tâm (vith1), những thuật ngữ này 
thật ra lại chỉ đến những sát-na tâm cụ thể đang ứng xử 
với đối tượng giác quan theo những phương thức đặc 
biệt. Những sát-na tâm như vầy thì rất ngắn ngủi đến 
mức hàng tỷ sát-na tâm có thể sanh lên trong vòng một 
giây. Như vậy, những thuật ngữ này nên được diễn giải 
là những loại chức năng nhất định mang tính tỉnh thần 
thay vì là ý nghĩa thật sự của chúng trong ngôn ngữ bình 
nhật. 

Lộ Trình Tâm Ý Môn 

Khi một đối tượng chung chung (xin hãy xem chú 
thích ở trước) tác động vào ý môn (tức là dòng hữu 
phần), lộ tâm ý môn (mano-dvarika vIthï) sanh lên như 
Sau: 


1. Tâm hữu phần rúng động (bhavanga-calana) 
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2. Tâm hữu phần dứt dòng (bhavang°`upaccheda) 
3. Tâm hướng ý môn (mano-dvar avajJjana) 


4. Bảy sát-na đổng lực (Javana), tức là tâm năng 
động, có thể được kết hợp với các tâm sở (cetasika) thiện 
hay bất thiện tùy thuộc vào trạng thái hay xu hướng tỉnh 
thần của người đó 

5. Hai sát-na tâm na cảnh (tadarammana). 


Lưu ý: Trong lộ tâm này, hai sát-na tâm đầu tiên là 
những tâm tiềm thức, và những sát-na tâm còn lại được 
xem là những tâm đầy đủ hoàn toàn, tức là những tâm 
năng động, với cùng nguyên nhân được đề cập đến ở 
trên. Không có tâm giác quan nào. 


Tâm Sở (Cetasika) 


Loại pháp chân đế thứ hai là các trạng thái tỉnh 
thần mà được gọi là tâm sở (cetasika). Những tâm sở 
(cetasika) phân chia tâm thành nhiều thể loại giống như 
nước được phân loại thành nhiều thể loại tùy thuộc vào 
việc nó được pha trộn với thuốc nhuộm màu đỏ, xanh 
hay tím. Thật ra, tâm và các tâm sở của nó xảy ra cùng 
với nhau và diệt đi cùng một lúc, trải nghiệm cùng 
những cảnh giác quan và phụ thuộc vào cùng những vật 
giác quan. Cho nên, để hiểu được sự phân loại của tâm 
thức, chúng ta cần phải hiểu những loại tâm sở khác 
nhau. Có 52 tâm sở: mười bốn bất thiện, 25 thiện và 
mười ba tợ tha. 


Mười Ba Tâm Sở Tợ Tha 


Có mười ba tâm sở phổ biến hay có chung cho bất 
kỳ tâm thiện hay tâm bất thiện nào. Trong số chúng, bảy 
tâm sở đầu tiên là chung cho tất cả các tâm và sáu tâm 
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sở còn lại thì chỉ dành cho những tâm cụ thể trong 
trường hợp cụ thể. 


a)Bảy tâm sở biến hành: xúc (phassa), thọ 
(vedana), tưởng (sañña), tư (cetana), nhất tâm 
(ekaggata), mạng quyền (jIvitindriya), tác ý (manasi- 
kara). Bảy tâm sở này đi cùng với mỗi một sát-na tâm 
cho đầu nó là thiện, bất thiện hay vô ký. 

b) Sáu tâm sở biệt cảnh: tầm (vitakka), tứ (vicara), 
thắng giải (adhimokkha), cần (vniya), hỷ (piti), dục 
(chanda). Sáu tâm sở này đi cùng với một vài sát-na tâm 
một cách chọn lựa và tùy tình huống. 


Một vài trong số mười ba tâm sở tợ tha đóng vai 
trò rất quan trọng do bởi năng lực của những đặc tính 
riêng của chúng: 

e Xúc (phassa) là tâm sở giúp tâm ý tiếp xúc với các 
cảnh giác quan theo phương cách sinh động đến mức nó 
dường như đụng chạm vào cảnh giác quan đó. 


e Thọ (vedana) là tâm sở giúp tâm ý trải nghiệm 
hương vị của các cảnh giác quan, cho đầu nó là đáng hài 
lòng, không đáng hài lòng hay trung bình. 

e Tưởng (sañña) là tâm sở giúp tâm ý ghi nhận các 
cảnh giác quan. Tâm sở này được mô tả bởi cái mà 
chúng ta gọi là trí nhớ hay tr1 thức. 

e Tư (cetana) là tâm sở có trách nhiệm cho những 
hành động tốt hay xấu của chúng ta, mà được gọi là 
nghiệp (kamma). 

e Nhất tâm (ekaggata) là tâm sở giúp tâm ý tập 
trung vào các cảnh giác quan. Tâm sở nhất tâm này hỗ 
trợ cho kiến thức hay sự hiểu biết của chúng ta và nó còn 
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hoạt động như là nhân tố thiết yếu cho sự chứng nhập 
thiền (jhana). 


e Mạng quyền (Jvitindriya) là tâm sở giữ cho các 
tâm sở của chúng ta sống còn. 


e Tác ý (manasi-kara) là tâm sở hoạt động như là 
sự chú ý hay sự lưu tâm đến các cảnh giác quan. 


e Tầm (vitakka) và tứ (vicara) là hai tâm sở hướng 
tâm ý về các cảnh giác quan và giữ nó ở trên các cảnh 
giác quan. Hai tâm sở này cùng với hỷ (pIti), lạc (sukha) 
và định (ekaggata) hoạt động như là những nhân tố của 
sự chứng nhập thiền (jhana). 


e Cần (viriya) và dục (chanda) là hai tâm sở làm 
tăng sinh lực cho tâm ý. Chúng thuộc vào nhóm bốn 
pháp như ý, tức là bốn pháp làm nên sự thành tựu 
(iddhi-pada). Chúng là dục (chanda), cần (viriya), tâm 
(citta) và thẩm (vimamsa). 


Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện 

Có mười bốn tâm sở bất thiện. Trong số chúng, bốn 
tâm sở đầu tiên là phổ biến cho tất cả các tâm bất thiện, 
và mười tâm sở còn lại thì được liên kết với những tâm 
bất thiện cụ thể trong trường hợp cụ thể. 

a) Bốn tâm sở bất thiện biến hành: sĩ (moha), vô 
tàm (ahirika'), vô úy (anottappa), phóng dật (uddhacca). 


b) Mười tâm sở bất thiện còn lại: tham (lobha), tà 
kiến (ditthi), ngã mạn (mana), sân (dosa), tật (issa), lận 
(macchariya), hối (kukkucca), hôn trầm và thụy miên 
(thina và middha), hoài nghĩ (vicikiccha). 





1ND: Trong nguyên tác ghi là ahirika. 
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Bốn tâm sở bất thiện biến hành luôn luôn có liên 
quan trong mọi loại nghiệp bất thiện. Chúng biểu hiện 
dưới dạng của các hành vi vô tâm hay bất cẩn, các lời nói 
không có giá trị, si mê, ảo tưởng, sự lú lẫn, những suy 
nghĩ vẩn vơ, và vân vân. Cùng với bốn tâm sở bất thiện 
biến hành này, tham (lobha) (được mô tả bởi sự thèm 
muốn, tính ích kỷ, sự khao khát các dục trần, tà kiến hay 
ngã mạn) đóng vai trò chính trong việc trộm cướp, lừa 
gạt, cưỡng hiếp, tà dâm và vân vân. Cùng với sự có mặt 
của bốn tâm sở bất thiện biến hành này, sân (dosa) 
(được biểu hiện ra như sự giận dữ, sân hận, ác tâm, tính 
ganh ty, sự ghen ty, tính phân biệt chia rẽ hay sự hối 
tiếc) hoạt động trong việc sát sanh, làm tổn thương, nói 
sau lưng, phỉ báng, nói xấu người khác, và vân vân. 

Hai Mươi Lăm Tâm Sở Thiện 

Có 25 tâm sở thiện. Trong số chúng, mười chín tâm 
sở đầu tiên là phổ biến hay có chung cho mọi tâm ý 
thiện, và sáu tâm sở sau cùng thì chỉ liên kết với những 
loại tâm ý thiện cụ thể trong trường hợp đặc biệt. 

a) Mười chín tâm sở thiện! biến hành: tín (saddh3), 
niệm (sat), tàm (hir1?), úy (ottappa), vô tham (alobha), 
vô sân (adosa), hành xả (tatra-maJjhattata), tĩnh tánh 
(kaya-passaddhl), tĩnh tâm (citta-passaddhi), khinh 
tánh (kaya-lahuta), khinh tâm (citta-lahuta), nhu tánh 
(kaya-muduta), nhu tâm (citta-muduta), thích tánh 
(kaya-kammaññata), thích tâm (citta-kammaññata), 
thuần tánh (kaya-paguññata), thuần tâm (citta- 





1 ND: Xin lưu ý “thiện” ở đây có nghĩa là tịnh hảo. 
2 ND: Trong nguyên tác ghi là “hrT”. 
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paguññata), chánh tánh (kayujukata) và chánh tâm 
(cittuJukat3). 


b) Sáu tâm sở thiện biệt cảnh: Ba giới phần như là 
chánh ngữ (samma-vaca), chánh nghiệp (samma- 
kammanta), chánh mạng (samma-ajva); hai vô lượng 
phần như là bi mãn (karun3) và tùy hỷ (muditã); và trí 
tuệ (pañña). 

Mười chín tâm sở thiện biến hành, tức là phổ biến 
hay có chung cho mọi tâm ý thiện, luôn luôn có liên 
quan trong tất cả các hoạt động thiện như là bố thí 
(dana), trì giới (sila) và tham thiền (bhavana) và vân 
vân. Ví dụ, bố thí (dãna) cần tất cả mười chín tâm sở, 
như niềm tin (saddha) vào những thành quả của việc bố 
thí, sự ghi nhận (sati) về giá trị của sự bố thí (dana), 
lương tâm đạo đức (hirl!, ottappa), sự không ích kỷ 
(alobha), lòng từ (adosa), sự ổn định tinh thần (tatra- 
majjhattata) và vân vân. Điều này cũng đúng với những 
thiện nghiệp còn lại, như trì giới (slla), tham thiền 
(bhavana), và vân vân. 

Cùng với mười chín tâm sở này, có thêm sáu tâm 
sở khác liên kết với một vài tâm ý thiện cụ thể: ba tâm sở 
giới phần, tức là ba sự kiên tránh (virati?), đóng vai trò 
chính yếu trong các hành vi đạo đức, lòng bi mãn 
(karuna) đóng vai trò trong việc giúp đỡ những người 
khác đang cần sự hỗ trợ hoặc đang gặp khó khăn, lòng 
tùy hỷ (mudita) đóng vai trò trong việc hoan hỷ với 
những thiện pháp được thực hiện bởi những người khác, 
và trí tuệ (pañña) tự biểu hiện chính mình trong việc suy 





1 ND: Trong nguyên tác ghi là “hi”. 


2 ND: Trong nguyên tác ghi là “viratl”. 
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tư, thấu hiểu và trải nghiệm sự hiểu biết sâu sắc và sự 
giác ngộ. 
Sắc Pháp (Rũpa) 


Loại pháp chân đế thứ ba là sắc pháp. Nhiều người 
trong chúng ta cho rằng những thứ vật chất là các thể 
rắn hữu hình. Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), thật ra 
một đối tượng vật chất có thể được chia chẻ nhỏ liên tục 
cho đến khi không còn gì khác ngoài năng lượng. Do đó, 
không có gì là rắn chắc trong thế gian này. Ơ đây, chúng 
ta có thể đặt ra câu hỏi rằng: Nếu không có gì là rắn chắc 
thì tại sao chúng ta không thể đi xuyên tường hay xuyên 
núi theo như cách chúng ta đi trong không khí? Nó là 
như vậy vì đó là cách thức các giác quan của chúng ta 
trải nghiệm yếu tố đất, chứ không phải vì bản chất vốn 
có của chúng là rắn chắc. Đó là lý do tại sao có những 
loại tia vật chất nhất định có thể đi xuyên qua tường 
hoặc núi. 

Tuy nhiên, những yếu tố vật chất này biến diệt 
nhanh đến mức chúng không có thời gian để lão hóa hay 
để thay đổi vị trí. Mọi vật dường như có vẻ tồn tại lâu dài 
là vì chúng bị thay thế một cách liên tục với những vật 
chất mới, giống như nước trong một dòng sông hay vật 
liệu cháy trong một cây đèn cầy. Mọi vật dường như có 
vẻ di chuyển là vì những thành phần vật chất mới mẻ 
liên tục thay thế cho chúng thì sanh lên tại những vị trí 
xa hơn từng chút một. Và mọi vật dường như có vẻ lão 
hóa là vì những thành phần vật chất thay thế cho chúng 
bị suy thoái cả về số lượng cũng như về chất lượng theo 
thời gian. Chính vì những sự thay thế có tính liên tục và 
ở một quy mô rộng lớn như vậy mà chúng ta nhầm lẫn 
cho chúng là một cái gì đó rắn chắc hay tồn tại lâu dài, 
một cái gì đó có già cõi hay di chuyển. Thật ra, già hay 
trẻ, đẹp hay xấu, di chuyển hay đứng yên, tất cả đều là 
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một ảo giác. Chúng giống y hệt với ngọn lửa của cây đèn 
cầy, luôn luôn biến đổi và bị thay thế một cách liên tục 
với những thành phần mới. Đó là lý do tại sao điều sau 
đây được ghi nhận: 


“Cái gì chưa được sanh lên thì sanh lên. Cái gì được 
sanh lên thì biến hoại. Tất cả các pháp hữu vi thì luôn 
luôn mới mẻ như âm thanh từ một chiếc hạc cầm.” 
(Abhidhammattha Sangaha Bhasatika) 


Tám Sắc Bất Ly 


Có tám sắc pháp cơ bản tạo lập nên cơ thể của 
chúng ta và tất cả vạn vật trong vũ trụ này. Tám sắc 
pháp này luôn luôn đi cùng với nhau, cho nên chúng 
được gọi là những sắc pháp bất ly (avinibbhoga). Nghiệp 
(kamma), tâm ý, thời tiết và dưỡng tố tạo ra tám sắc 
pháp này một cách không ngừng nghỉ và rất nhiều đến 
mức cơ thể của chúng ta dường như là rắn chắc và tồn 
tại lâu dài. Tám sắc bất ly bao gồm: 


1. Yếu tố đất (pathav1) 

2. Yếu tố lửa (tejo) 

3. Yếu tố nước (apo) 

4. Yếu tố gió (vayo) 

5. Màu sắc (vanna) 

6. Khí mùi (gandha) 

7. VỊ chất (rasa) 

8. Dưỡng tố (oja). 

Các Vật Vô Tri 

Các vật vô tri (anindriya-baddha-rupa) thì được 
sinh ra từ thời tiết mà được gọi là “utu” trong Pa]i, tức là 
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yếu tố lửa hay nhiệt lượng theo nghĩa chân đế. Do đó, có 
vẻ hợp lý khi cho rằng các vật vô tri được sinh ra từ mặt 
trời và bị biến thể thành nhiều loại vật chất như chúng ta 
thấy trong đời sống hằng ngày, hay thành những thành 
tố vật lý mới được phát hiện ra gần đây như các hạt 
neutron, proton và electron. Theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma), các vật vô tri được tạo lập ra bởi tám sắc 
bất ly mà vốn được sinh ra bởi thời tiết hay yếu tố lửa. 
Nếu chúng ta đụng vào một trái táo chắng hạn, chúng ta 
có thể trải nghiệm được cảm giác cứng hay mềm (yếu tố 
đất), lạnh hay ấm (yếu tố lửa), sự vững chắc hay sự kết 
dính (yếu tố nước), sự căng hay sức ép (yếu tố gió). 
Chúng ta cũng có thể trải nghiệm màu sắc, khí mùi, vị 
chất và dưỡng tố thông qua các giác quan của chúng ta. 
Tám sắc bất ly này, tạo lập nên trái táo, sanh lên và diệt 
đi từng mỗi một thời điểm. Nhưng trái táo thì dường 
như bền vững là do bởi sự thay thế một cách liên tục và ở 
một quy mô rộng lớn của tám sắc bất ly mới mẻ giống 
như ánh sáng của một ngọn đèn cầy hay dòng chảy của 
một con sông. 


Việc nhìn thấy được bức tranh toàn diện về tiến 
trình rộng lớn như vậy của các hiện tượng sắc pháp 
thông quan hay bằng các giác quan của chúng ta là một 
điều không thể nào thực hiện được. Tuy nhiên, tuệ minh 
sát (Vipassana) có thể giúp chúng ta xuyên thấu vào nó ở 
một mức độ nào đó. 

Thân Xác Hữu Tình 

Thân xác hữu tình thì phức tạp hơn nhiều so với 
thế giới vô tri vì nó không chỉ được sanh ra từ yếu tố lửa 
hay từ mặt trời mà còn được sanh ra từ nghiệp (kamma), 
tâm (citta) và dưỡng tố (ahara). Trong bào thai của mẹ, 
như tất cả chúng ta đã biết, cơ thể của chúng ta được bắt 
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đầu từ sự kết hợp của trứng của mẹ và tỉnh trùng của 
cha. Sự kết hợp đó được gọi là “kalala” trong Pali và 
được cho là được tạo lập nên bởi 3o sắc pháp cùng với 
tâm và các tâm sở của nó. Ngay từ thời điểm đó, chúng 
ta đã bắt đầu cuộc hành trình dài lâu của chính mình 
trong đời sống hiện tại này. Sau đó, phôi thai của chúng 
ta được chuyển hóa thành “abbuda” (bong bóng) trong 
tuần thứ nhất, và rồi thành “pesi” (vật chất nhỏ bé) 
trong tuần thứ hai, và “ghana” (vật chất nhỏ bé rắn chắc) 
trong tuần thứ ba, và rồi là “pasakha” (chân tay và đầu) 
cùng với lông tóc và móng trong tuần thứ tư. Sau mười 
một tuần, các giác quan của chúng ta, như mắt, tai, vân 
vân, bắt đầu hình thành. Như vậy, là một phôi thai ở tại 
thời điểm khởi đầu đó trong kiếp sống, cơ thể của chúng 
ta được tạo lập chỉ do bởi các sắc pháp do nghiệp 
(kamma) tạo. Nói một cách chính xác, kalala và tất cả 
các giác quan của chúng ta chỉ là do nghiệp (kamma) 
tạo. 


Ý Nghĩa Của Kamma 


Kamma có nghĩa đen là nghiệp hay hành động. 
Nhưng Đức Phật đã dạy nghiệp (kamma) có nghĩa là sự 
chủ ý hay tâm sở tư, tức là yếu tố chịu trách nhiệm cho 
mọi hành động chúng ta thực hiện. Ví dụ, khi một chiếc 
xe tông vào một ai đó, người tài xế phải chịu trách nhiệm 
chứ không phải là chiếc xe mặc dầu thật ra chiếc xe là cái 
đụng người đó. Cũng theo cách này, chúng ta lấy sự chủ 
ý, tức là tâm sở tư, làm nghiệp (kamma) thay vì chính 
hành động đó. Tùy thuộc vào sự chủ ý của mình, hành 
động của chúng ta được phân loại thành thiện hay bất 
thiện. Những sự chủ ý thật ra sanh lên và diệt đi cùng 
với những hành động của chúng ta. Tuy nhiên, chúng để 
lại phía sau một dạng năng lượng tính thần tiềm ẩn 
(kamma-satti) trong tiến trình tâm thức của chúng ta 
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giống như tiềm năng tạo ra lửa trong que diêm. Nó sẽ 
mang đến cho chúng ta những kết quả thích ứng khi các 
điều kiện thuận lợi (cho nó) được hội đủ. Đây là cái 
chúng ta gọi là nghiệp (kamma). 


Sắc Pháp Do Nghiệp (Kamma) Tạo 


Thân xác của chúng ta bị ảnh hưởng không chỉ bởi 
di truyền và môi trường, mà còn bởi một yếu tố gì khác 
nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể thấy nhiều điểm 
khác nhau thậm chí giữa cặp song sinh giống hệt được 
sinh ra và nuôi dưỡng trong cùng huyết thống và trong 
cùng một môi trường. Mặc đầu họ có dáng vẻ bên ngoài 
và những đặc tính tương tự nhau, nhưng một người có 
thể là thông minh hơn, mạnh khỏe hơn hoặc may mắn 
hơn người còn lại. Hơn nữa, có những điểm cần phải suy 
ngẫm: tại sao chúng ta được sinh ra vào dòng dõi và 
trong môi trường cụ thể này, tại sao lại không phải vào 
dòng dõi khác và trong môi trường khác; tại sao chúng 
ta được sinh ra là nam hay nữ, tại sao lại không ngược 
lại; tại sao một vài trong số chúng ta được sinh ra với 
một tài năng hay khả năng đặc biệt, trong khi những 
người khác lại không được như vậy; tại sao một vài trong 
số chúng ta có những cơ hội để thành công trong cuộc 
sống, trong khi những người khác lại không giống như 
vậy. Đây là những điểm để suy ngẫm vốn nằm ngoài yếu 
tố di truyền và môi trường sống của chúng ta. 


Theo giáo lý của Đức Phật, chính nghiệp (kamma) 
tạo nên sự khác nhau giữa chúng ta ở tất cả mọi khía 
cạnh. Nếu chúng ta đã làm nghiệp (kamma) thiện như 
bố thí, trì hành giới luật trong một kiếp sống quá khứ, 
chúng ta sẽ được sanh vào một gia đình có địa vị xã hội 
cao sang trong kiếp hiện tại, và cũng có được một thân 
xác mạnh khỏe và đẹp đế, đôi mắt tinh sáng và đẹp, cái 
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mãi thính tốt và đẹp, và vân vân. Chúng ta sẽ là khác đi 
nếu chúng ta đã thực hiện những nghiệp bất thiện như 
sát sanh, trộm cướp, vân vân. Theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma), nghiệp (kamma) của chúng ta trực tiếp 
tạo ra nhiều hiện tượng vật chất của chúng ta, tức là 
những sắc pháp (như được đề cập đến ở dưới), một cách 
không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời kể từ ngay điểm 
khởi đầu của đời sống, tức là lúc hình thành của bào 
thai. 

1. Tám sắc bất ly (avinibbhoga) 

2. Sắc giao giới (akasa) 

3. Thần kinh thị giác (cakkhu-pasada)! 

4. Thần kinh thính giác (sota-pasada) 

5. Thần kinh khứu giác (ghana-pasada) 

6. Thần kinh vị giác (jivha-pasada) 

7. Thần kinh xúc giác (kaya-pasada) 

8. Sắc tố nữ (itthi-bhava) 

o9. Sắc tố nam (pum-bhava) 

10. Sắc ý vật (hadaya-vatthu) 

11. Sắc mạng quyền (jvitindriya) 

Sắc Pháp Do Tâm Tạo 

Một điều hiển nhiên là tâm ý của chúng ta ảnh 
hưởng đến thân xác vật lý của chúng ta theo cách này 


hoặc cách khác. Luôn luôn có tâm ý theo sau mọi hành 
động của chúng ta như việc đánh văn bản, đi bộ, mỉm 





1ND: Trong nguyên tác ghi là cakkhus-pasada 
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cười và vân vân. Tâm ý luôn luôn đóng vai trò chủ đạo 
trong những thay đổi hóa học trong thân xác của chúng 
ta. Ví dụ, khi chúng ta giận dữ thì có những thay đổi 
mang tính vật chất sanh lên trong thân xác của chúng ta 
làm cho mặt của chúng ta đỏ lên, làm cho tim của chúng 
ta đập nhanh hơn và vân vân. Khi chúng ta có hứng thú 
hoặc lo lắng, bàn chân của chúng ta trở nên lạnh. Khi 
chúng ta nghĩ về những việc không vui, nước mắt chảy 
ra; khi chúng ta nghĩ về thức ăn ngon, nước bọt chảy ra; 
khi chúng ta nghĩ về tình dục, những thay đổi khác về 
sinh lý diễn ra. Các trạng thái tỉnh thần tốt đẹp luôn 
luôn làm sanh khởi những hóa chất lành mạnh làm cho 
đời sống của chúng ta được trường thọ và khỏe mạnh, 
trong khi những trạng thái tỉnh thần không tốt đẹp thì 
ngược lại. Cho nên, tâm ý của chúng ta đang sản sinh ra 
những vật chất hay những hóa chất sau đây trong cơ thể 
của chúng ta một cách không ngừng nghỉ trong suốt đời 
sống bắt đầu từ sát-na tâm thứ hai khi chúng ta chỉ là 
một phôi thai trong bụng mẹ: 


1. Tám sắc bất ly (avinibbhoga)! 
2. Sắc giao giới (akasa) 
3: Các oal nghi (iriyapatha), tức là đi, đứng, nằm, 
ngồi 
4. Thân biểu tri (kaya-viññatti) 
5. Ngữ biểu tri (vacI-viññatti) 
6. Cung cách cười (hasana) 
z. Âm thanh (sadda) 





1ND: Trong nguyên tác ghi là avinibbhaga. 
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8. Sắc khinh (lahuta") 

9. Sắc nhu (muduta) 

10. Sắc thích nghiệp (kammaññat3) 
Sắc Pháp Do Nhiệt Lượng Tạo 


Như đã được nhắc đến ở trước, thời tiết (utu) là 
yếu tố lửa hay nhiệt lượng theo nghĩa chân đế. Nếu 
chúng ta có thể điều khiển hay thu xếp để có được thời 
tiết thuận lợi, chúng ta có thể sống thọ hơn và sống một 
cách lành mạnh hơn. Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng mặt 
trời ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta nhiều như thế 
nào. Nếu không phải do mặt trời, chúng ta và mọi thứ 
khác trên trái đất sẽ không thể hiện hữu và tồn tại trong 
vũ trụ này. Đây là sự thật không thể phủ nhận hay bàn 
cãi được. Cho nên, thời tiết hay nhiệt lượng sản sinh ra 
các loại sắc pháp sau trong thân xác của chúng ta một 
cách không ngừng nghỉ cả cuộc đời bắt đầu từ sát-na 
tâm tục sinh: 


1. Tám sắc bất ly (avinibbhoga) 
2. Sắc giao giới (akasa) 

3. Âm thanh (sadda) 

4. Sắc khinh (lahuta?) 

5. Sắc nhu (muduta) 


6. Sắc thích nghiệp (kammaññat3) 





1 ND: Trong nguyên tác ghi là lahutata. 
2 ND: Trong nguyên tác ghi là lahutata. 
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Sắc Pháp Do Dưỡng Tố Tạo 


Tỉnh chất của thực phẩm được gọi là oja trong Pa], 
thường vốn chỉ đến các vitamin và các khoáng chất ở 
trong thực phẩm mà chúng ta dùng. Phụ thân của tôi chỉ 
cao có năm foot bốn Inch!. Tuy nhiên, ông đã nói là ông 
cao hơn nhiều so với hầu hết mọi lính Nhật mà ông đã 
gặp trong Thế Chiến Thứ Hai. Ông kể cho tôi nghe rằng 
ông đã từng gọi họ là “thấp làn”. Ngày nay, tính trung 
bình thì nhiều người Nhật cao bằng người Tây phương. 
Điều hiển nhiên là do chính dưỡng tố tạo nên sự khác 
biệt to lớn về thân xác. Dưỡng tố (oja) tạo ra những sắc 
pháp sau đây trong suốt đời sống của chúng ta một cách 
không ngừng nghỉ kể từ lúc chúng ta bắt đầu làm một 
phôi thai tiếp nhận dưỡng tố từ thân mẫu của mình. Sau 
đây là những sắc pháp do dưỡng tố tạo: 


1. Tám sắc bất ly (avinibbhoga) 

2. Sắc giao giới (akasa) 

3. Sắc khinh (lahuta2) 

4. Sắc nhu (muduta) 

5. Sắc thích nghiệp (kammaññatä) 

Dưới đây là những câu hỏi được đặt ra bởi các 
thành viên của thính chúng trong dịp tôi thuyết giảng về 


Thắng Pháp (Abhidhamma) tại trường đại học Antioch, 
Ohio vào năm 2007. 


Câu hỏi: Các học giả Phật giáo luôn luôn đặt nặng 
vào việc xem tứ đại là căn bản hay tối hậu của thế giới. 





1 ND: Khoảng 1,63 m 
2 ND: Trong nguyên tác ghi là lahutata. 
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Thật ra, chúng ta đã khám phá ra hơn một trăm nguyên 
tố (hóa học). Ngài có thể giải thích điều đó không? 


Trả lời Như được nhắc đến ở trên, vũ trụ của 
chúng ta được tạo thành bởi yếu tố lửa (utu-ja). Nếu 
không có mặt trời, hành tinh này thậm chí đã không thể 
hiện hữu. Với sự thật này, chúng ta có thể giả định rằng 
yếu tố lửa đã biến thể hay chuyển đổi (các thành tố nền 
tảng hay cơ bản) thành hơn một trăm nguyên tố mà 
chúng ta đã khám phá ra ngày nay, hay cả hàng triệu thứ 
mà chúng ta có thể thấy ngày nay. 


Hơn nữa, Đức Phật đã giảng dạy tùy thuộc vào căn 
cơ và tầm mức trí tuệ của thính chúng (asaya-nusaya). 
Nói một cách khác, Ngài đã giảng dạy theo phương cách 
thích ứng sao cho giáo lý của Ngài được thính chúng thời 
đó nhận thức và thấu hiểu được. Sự kiện sau đây minh 
chứng cho điều này: 


Một ngày nọ, Trưởng lão Moggalana bạch với Đức 
Phật rằng: “Con đã thấy rất nhiều những vong nhân hay 
những ma đói (peta) đầy trên núi Gijjakuta.” Và Đức 
Phật đã giảng dạy rằng Ngài cũng đã thấy chúng, nhưng 
đã không tiết lộ sự việc này vì lúc đó chưa phải là thời 
điểm đúng cho mọi người nhìn nhận sự việc ấy. Với sự 
kiện này, Đức Phật hiển nhiên đã giới hạn sự chỉ dạy của 
mình sao cho tương hợp với khả năng tiếp nhận của 
thính chúng thời đó. 

Câu hỏi: Thậm chí một vài giả thuyết của Einstein 
cũng trở nên lung lay dựa trên những thí nghiệm khoa 
học gần đây. Thắng Pháp (Abhidhamma) của Đức Phật 
thì như thế nào? 


Trả lời: Tôi không ở trong cương vị có thể đưa ra 
một nhìn nhận hay một thẩm định nào về Thắng Pháp 
(Abhidhamma) của Đức Phật. Tuy nhiên, các bạn có 
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quyền đồng ý hoặc không đồng ý với Đức Phật về giáo lý 
của Ngài nếu các bạn muốn. 
Níp-bàn (Nibbana) 
Định Nghĩa Níp-bàn (Nibbana) 


Loại pháp chân đế cuối cùng là NÑíp-bàn (Nibbana), 
được định nghĩa theo nghĩa đen là sự tấy trừ hay sự nhổ 
tận gốc rễ tham ái hay sự dính mắc (vanato nikkhantam 
nibbanam). Đó là lý do tại sao trong bài thuyết giảng đầu 
tiên của mình, chính Đức Phật đã miêu tả Níp-bàn, tức 
là Diệt Đế (nirodha-sacca) như sau: 

“[assayeva tanhaya asesaviraganirodho!l, cago, 
patnissagso, mutti, analayo” (Suttanta Mahavagza, 
trang 247) 


“Diệt Đế (Nibbana) là sự dập tắt hoàn toàn tham ái, 
sự từ bỏ nó, sự tẩy trừ nó, sự giải thoát khỏi nó hay sự 
tách rời khỏi nó.” 

Để làm rõ thêm điểm này, tôi sẽ thuật lại một sự 
kiện. Trong một tai nạn xe hơi ở Miến Điện, một phụ nữ 
đã khóc than trong sự đau đớn trên thân xác của người 
chồng đã chết đang nằm úp mặt xuống đường. Tuy 
nhiên, khi cảnh sát đến và lật ngửa xác chết lên thì bà ta 
lại bật cười vì bà nhận ra rằng xác chết đó không phải là 
chồng bà mà lại là người đồng nghiệp của ông. Thật ra, 
điều đã làm cho bà ta có cảm giác đau đớn thì không 
phải là việc một người đã bị giết chết, mà là do bà ta đã 
dính mắc vào người đó nhiều như thế nào. Nếu người 


1 ND: Trong nguyên tác ghi là “asesa-nirodho”. Chúng tôi đã 
tra cứu trong DPR và ghi nhận rất nhiều trích dẫn trong Chánh 
Tạng như được trình bày ở trên. 
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đồng nghiệp đó là một ai khác mà bà ta có dính mắc vào 
thì bà ta chắc đã có cảm giác đau khổ tột cùng. Mặt khác, 
nếu bà ta không dính mắc vào chồng mình thì bà ta đã 
không đau khổ nhiều như vậy. Cho nên, sự dính mắc hay 
sự ham muốn tạo ra sự đau khổ hay sự buồn rầu của 
chúng ta. Sự dính mắc càng sâu đậm thì sự đau khổ càng 
trở nên nghiêm trọng; sự dính mắc càng yếu đi thì sự 
đau khổ càng được giảm thiểu; không có dính mắc thì 
không có đau khổ. Đây là nghĩa đen của Níp-bàn 
(Nibbana). 


Hơn nữa, sự dính mắc hay sự ham muốn là cái tạo 
nên đời sống của chúng ta. Việc nó là hạnh phúc hay 
phiền muộn thì lại phụ thuộc vào nghiệp (kamma) của 
chúng ta là tốt hay xấu như thế nào. Ví dụ, việc ham 
muốn lá xanh trên những cây cao có thể là dạng năng 
lượng mang tính di truyền tạo nên cổ dài cho loài hươu 
cao cổ. Việc ham muốn có sự che chở có lẽ là động lực 
tạo nên cái mai cứng cho loài rùa. Trong Đại Chiến Thế 
Giới Lần Thứ Hai, một phi cơ chiến đấu của Anh quốc 
đã bị bắn rơi xuống một vùng ở hạ phần Miến Điện. Hai 
phi công đã bị giết chết và đã tái sanh làm hai chị em 
sinh đôi tại một ngôi làng kế cận. Họ đã có thể thuật lại 
kiếp sống quá khứ của mình một cách sinh động đến 
mức không ai có thể chối bỏ được họ. Tại cuộc phỏng 
vấn với một nhà nghiên cứu người Mỹ, khi được hỏi tại 
sao họ lại tái sanh làm nữ, họ đã trả lời rằng có lẽ là do 
họ đã luôn luôn nghĩ về vợ của mình khi họ xa nhà. Câu 
trả lời của họ chỉ định rằng sự dính mắc tạo lập nên đời 
sống của chúng ta theo cách thức mà chúng ta ước muốn 
về nó. Đó là lý do tại sao trong Giáo Lý Duyên Khởi 
(Patieca-samuppada) có dạy rằng: “Phụ thuộc vào sự 
dính mắc, sự tục sinh sanh lên.” Nhưng chính nghiệp 
(kamma) của chúng ta lại xác định chất lượng của đời 
sống đó. 
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Hiển nhiên không ai trên trái đất này muốn chết 
cả. Điều đó có nghĩa là mọi người trên trái đất này đều 
dính mắc vào sự sống. Do đó chăng có gì lạ trong việc tại 
sao chúng ta lại cứ tiếp tục tái sanh. Nếu không có sự 
dính mắc vào đời sống hay vào bất kỳ một cái gì khác 
trong cuộc sống thì sẽ không còn tái sanh nữa, không 
còn tuổi già nữa, không còn bệnh hoạn nữa và không còn 
chết nữa. Như vậy, sự chấm dứt dính mắc hay sự chấm 
dứt tham ái dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Điều đó chính 
là ý nghĩa của Níp-bàn (Nibbana) theo như bài giảng đầu 
tiên của Đức Phật. Ơ đây, có câu hỏi được đặt ra như 
sau: “Nếu sự chấm dứt tham ái là sự chấm dứt đau khổ 
thì tại sao Đức Phật vẫn bị đau lưng chẳng hạn, sau khi 
Ngài đã hoàn toàn tẩy trừ tham ái?” Câu trả lời là như 
sau: “Ngài vẫn bị đau lưng vì Ngài vẫn còn thân xác vật 
lý vốn là di sản của những tham ái trong những kiếp 
sống quá khứ của Ngài. Đó là lý do tại sao lại loại Níp- 
bàn (Nibbana) này được gọi là Hữu Dư Níp-bàn (sa- 
upadisesa nibbana), tức là loại Níp-bàn vẫn còn những 
pháp dư sót. Mặc đầu vẫn còn đau đớn thân xác, nhưng 
Đức Phật đã không trải nghiệm bất kỳ sự đau đớn tỉnh 
thần nào mà vốn có thể được gây ra bởi sự đau đớn thân 
xác đó. 

Còn nhiều câu hỏi chung chung khác về Níp-bàn 
(Nibbana), chẳng hạn như: Níp-bàn (Nibbana) ở đâu? 
Làm sao chúng ta có thể đến đó được? Câu chuyện sau 
đây có thể cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi này: 


Khởi Thủy Và Tận Cùng Của Thế Gian 
Vào một thuở nọ, có một ẩn sĩ thể hiện thần thông 
để cố gắng đến được nơi tận cùng của vũ trụ. Ông ta có 


thể bay xuyên suốt vũ trụ với tốc độ của mũi tên xuyên 
qua cái bóng của cây thốt nốt. Ông ta đã di chuyển ở tốc 
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độ siêu phàm như vậy hết cả cuộc đời của mình. Tuy 
nhiên, ông đã không bao giờ đến được nơi tận cùng của 
vũ trụ. Sau khi chết, ông ta đã tái sanh làm một thiên 
nhân có thần lực tên là Rohitassa. Một ngày nọ, vị thiên 
nhân này đã viếng thăm Đức Phật và bạch hỏi rằng: “Nơi 
tận cùng của thế giới là ở đầu và làm sao chúng ta có thể 
đến đó được?” Đức Phật đã ban cho ông một câu trả lời 
có tính cách khai sáng như sau: 


“Ta nói rằng, trong chính cái thân xác tri giác và 
tỉnh thức dài một trượng này có cả thế giới, nguồn gốc 
của thế giới và sự tận cùng của thế giới.” (Anguttara-1, 
356) 


Như được đề cập đến ở trên, chính sự dính mắc hay 
tham ái khiến cho chúng ta tục sinh, lão hóa và chết đi 
hết kiếp này đến kiếp khác. Chính vòng luân hồi liên tục 
này (samsara) là thế gian (loka). Chúng ta có thể đạt đến 
sự kết thúc của nó (tức là Níp-bàn (Nibbana)) khi chúng 
ta hoàn toàn giác ngộ, tức là không còn chỗ cho tham ái 
và tục sinh. Tuy nhiên, nó không phải là sự hủy diệt của 
bất kỳ một cá nhân nào. Nó cũng không phải là một 
dạng tái sanh đặc biệt vào một cõi thiên giới, nơi mà 
hạnh phúc vĩnh cửu tồn tại như được đề xướng hay được 
chủ trương bởi một vài chủ thuyết. Trong thực tế, nó chỉ 
giống như là thức dậy từ một giấc mơ. Mọi thứ tốt hay 
xấu, an lạc hay bất toại nguyện trong một giấc mơ sẽ trở 
thành chẳng là gì cả một khi chúng ta thức giấc. Ñíp-bàn 
(Nibbana) là sự thức dậy khỏi một cảm giác mê mờ hay 
lầm lạc như vậy về cuộc sống. 


Khái Niệm Hay Chế Định (Paññatti) 


Như đã được bàn đến, theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma) thì chỉ có bốn pháp chân đế: tâm (citta), 
tâm sở (cetasika), sắc pháp (rupa) và Níp-bàn 
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(Nibbana). Ngoài bốn pháp này ra, tất cả mọi thứ khác là 
những ảo tưởng không có thực chất hay chỉ là những 
pháp chế định (paññatti). Paññatti thông thường được 
dịch là “khái niệm”; tuy nhiên, nó được định nghĩa một 
cách sát nghĩa là “một cái gì đó làm cho chúng ta chấp 
nhận và tin vào” (paññapeti paññaplyate va paññatt]). 
Như vậy, nó nên được dịch đúng nghĩa là “chế định” 
thay vì “khái niệm”. Ví dụ, có sự khác biệt to lớn giữa tờ 
giấy tiền một đồng và tờ giấy tiền một trăm đồng mặc 
đầu cả hai đều được chế tạo bởi cùng vật liệu theo nghĩa 
tuyệt đối. Chúng ta bị định đặt vào việc tin rằng những 
tờ giấy này là tiền bạc, việc này làm cho chúng ta thậm 
chí sẽ hy sinh cả thân mạng của mình để sở hữu chúng. 
Đó là ý nghĩa của thuật ngữ “paññatti”. 


Có vô số loại chế định (paññatti) được nhắc đến 
trong Thắng Pháp (Abhidhamma), chẳng hạn như hình 
thức chế định (santhana-paññatti), thời gian chế định 
(kala-paññatti), nhân chế định (puggala paññatti), địa 
phận chế định (desa-paññatti), hư không chế định 
(akasa-paññatti)! và vân vân. 


Hình Thức Chế Định 
(Santhäana Paññatti) 


Cùng vật liệu có thể có những chức năng khác nhau 
hoặc tạo ra những hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào 
hình dáng hay mẫu mã thiết kế của chúng. Ví dụ, sắt 


+ ND: Trong nguyên tác tiếng Anh ghi là “akara-paññatti”. 
Chúng tôi không rõ đây có phải là lỗi biên tập không. Chúng tôi 
không tìm thấy “akara-paññatti” được đề cập đến ở đâu cả trong các 
tài liệu Abhidhamma mà chúng tôi đã tra cứu. Tuy nhiên, “akasa- 
paññatti” thì lại có đề cập đến, nên chúng tôi mạn phép thay thế 
“akara-paññatti” bằng “akasa-paññatH” ở đây. 
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thép có thể chế thành nhiều loại vật thể khác nhau từ đồ 
chơi cho đến phi cơ (santhana-paññatti) tùy theo cách 
nó được tạo hình hay được thiết kế. Điều này cho thấy 
chế định (paññatti) đóng vai trò quan trọng như thế nào 
trong cuộc sống của chúng ta. 


Ví dụ, cách đây khoảng bốn thập kỷ, Marilyn 
Monroe đã cực kỳ được hâm mộ trong nam giới. Hình 
thể của cô ta đã rúng động thế giới của đàn ông. Và điều 
được ghi nhận là cách cô ta nói và đi rất là gợi cảm. 
Thậm chí tổng thống Hoa Kỳ (John F. Kennedy) lúc bấy 
giờ cũng được cho là đã có mối quan hệ với cô ta. Hình 
thể hay cung cách của cô ta đã có năng lực như vậy mặc 
dầu cơ thể của cô ta được tạo thành bởi cùng loại xương 
và cơ thịt như mọi phụ nữ khác trên thế giới. Hình thể 
hay cung cách thì không phải là cái thật sự tồn tại, 
nhưng nó làm cho chúng ta tin rằng cái này thì đẹp hơn 
cái kia. Chúng ta đang sống trong một thế giới giả định. 
Sự ảo tưởng này luôn luôn làm cho chúng ta rồ dại. Do 
đó, Đức Phật đã nói: 

“Sống dưới cảm giác hư ảo (về sự thường hằng, 
khoái lạc, bản ngã và vẻ đẹp) người chưa giác ngộ sẽ trở 
nên rồ dại. Khi nhận thức ra nó một cách rõ ràng, chúng 
ta có thể thoát khỏi sự nô lệ cho cái chết.” (Vipallasa 
Sutta Anguttara 1, 361)1 


Nhân Chế Định (Puggala Paññatti) 


Một loại chế định khác là về con người. Về loại chế 
định này, vua Milinda đã hỏi ngài Nagasena rằng ngài 
thật sự là ai. Ngài Nagasena đã trả lời rằng Nagasena chỉ 





1 ND: Độc giả hãy tham khảo Kinh Tưởng Điên Đảo, Tăng Chi 
Bộ do Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. 
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là tên gọi hay là khái niệm về con người. Thật ra, không 
có người nào cả theo nghĩa tuyệt đối. Rồi nhà vua đã hỏi: 
“Vậy thì ai dâng cúng y phục, vật thực, trú xứ và thuốc 
men đến ngài, và ai tiếp nhận và sử dụng chúng.” Ngài 
Nagasena đã trả lời rằng dựa trên sự kết hợp của 32 bộ 
phận (ND: thể trược) của cơ thể hay (chính xác hơn là) 
năm uẩn, cái tên gọi hay cái khái niệm Nagasena sanh 
lên. Ngài kết thúc câu trả lời dài của mình bằng việc 
nhắc đến câu kệ Pa]i có nghĩa như sau: 

“Giống như việc khái niệm về một cỗ xe ngựa sanh 
lên dựa trên sự kết hợp của những mảnh rời rạc, cũng 
vậy khái niệm về con người sanh lên dựa vào tiến trình 
liên tục của các uẩn.” (Milinda-pañha 24-26) 


Thời Gian Chế Định (Kala Paññatti) 


Giống với hình thể và con người, thời gian cũng là 
một khái niệm mà không thật sự tồn tại theo nghĩa tuyệt 
đối. Nói một cách khác, thời gian chỉ là một phương 
hướng hay một chiều của danh và sắc, không có gì khác 
hơn. Nếu không có danh và sắc, nó không thể được tìm 
thấy cũng như không thể được nói là xuất hiện hay biến 
mất ở trong bất kỳ dạng nào. Điều này cũng được dùng 
để giải thích cho vô số những loại khái niệm còn lại, như 
địa phận, chiều hướng, tên gọi (danh), chủng tộc, đẳng 
cấp, vẻ đẹp và sự xấu xí, và vân vân. 


Hai Loại Sự Thật (Sacca) 


Như đã được nhắc đi nhắc lại, các khái niệm hay 
các pháp chế định (paññatti) thì không phải là những 
thứ thật sự tồn tại theo nghĩa tuyệt đối. Tuy nhiên, điều 
đó không có nghĩa là chúng không quan trọng. Thật ra, 
các khái niệm (paññatt) và các pháp chân đế 
(paramattha) là không thể tách rời nhau được giống như 
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một cái gì đó và kích thước của nó. Cho nên, nếu chúng 
ta chú trọng quá nhiều vào những pháp chân đế, nó 
thậm chí sẽ là khó khăn cho chúng ta phân biệt giữa 
công đức và điều đáng chê trách. Như Pakudha 
Kaccayana! đã nói, ví dụ như, chẳng có tội lõi gì cả khi 
cắt cổ một người bằng một thanh gươm vì việc làm đó 
chỉ là đặt thanh gươm vào các yếu tố (tạo thành nên một 
con người). Tuy nhiên ở mặt khác, nếu chúng ta chỉ 
quan tâm hay chú ý đến những pháp chế định, chúng ta 
sẽ giống như là một con nai khát nước nhầm lẫn ảo ảnh 
với nước và cứ đi theo cái ảo ảnh đó một cách vô vọng. 


Do đó, để tránh những cực đoan (ati-dhavana) này, 
chúng ta phải chấp nhận cả hai loại sự thật một cách 
thch hợp: tục đế (sammuti-sacca) và chân đế 
(paramattha-sacca). Chúng ta cần phải có cảm nhận về 
sự thật chế định để chúng ta có thể biết rõ những sự 
khác biệt, chẳng hạn như giữa mẹ của mình và bạn gái 
của mình, giữa công đức và điều sai trái, và vân vân. Ở 
mặt khác, chúng ta lại cần phải nõ lực để nhìn thấy được 
sự thật tối hậu vượt lên trên cảm giác mê lầm về sự 
thường hằng, về sự khoái lạc và về bản ngã để chúng ta 
có thể tỉnh thức từ sự mê mờ. 





! Pakudha Kaccayana là người sáng lập ra một giáo phái trong 
thời của Đức Phật. Ông dạy tín đồ của mình rằng có bảy yếu tố là 
những pháp tối hậu không thể chuyển đổi được của thế gian: đất, 
nước, lửa, gió, sự khoái lạc, sự bất toại nguyện và linh hồn. Ông ta 
đã nói rằng cắt cổ một người bằng một thanh gươm chỉ là tương 
đương với việc đặt thanh gươm vào trong những yếu tố này. 
(S1ilakkhandha-vagøa, trang 53) 


4O 


Nhân Duyên 
(Hetu-paccayo) 
Pä]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 1) 


Hetu hetusampayuttakanam dhammanam, 
tamsamutthananañca! rũpanam hetu-paccayena 
paccayo 


Phân Chuyển Ngữ 


Các nhân làm điều kiện (duyên) cho tâm hữu nhân 
và các tâm sở và sắc pháp do nhân tạo thông qua lực của 
nhân duyên. 


Sáu Nhân 
“Nhân” ở đây ám chỉ đến những tâm sở làm nhân 
cho tâm và những tâm sở sanh lên cùng với chúng, giống 
hệt như cách các gốc rễ thật đối với một cội cây. Có sáu 
nhân: 


1. Tham (Lobha): tâm sở này bao gồm những trạng 
thái tỉnh thần như tham lam, ích kỷ, khao khát, ham 
muốn, dính mắc, tình yêu đôi lứa và vân vân. 


2. Sân (Dosa): tâm sở này bao gồm những trạng 
thái tỉnh thần như ác cảm, giận dữ, thù hận (ở dạng chủ 
động), lo lắng, lo âu, hối hận, hối tiếc, thất vọng, ai oán 
(ở dạng thụ động). 


r ND: Trong nguyên tác tiến Anh ghi là 
“tamsamamutthananañca”. Chúng tôi đã tra cứu các tài liệu khác 
(tipitaka.org và Digital Pali Reader (DPR)) và đã chỉnh sửa lại cho 
đúng. Những phần Pali Trích Dẫn tiếp theo sau cũng có rất nhiều 
sai sót; chúng tôi sẽ trích dẫn trực tiếp từ DPR và sẽ không ghi chú 
những lỗi sai sót trong nguyên tác như ở đây nữa. 
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3. Sĩ (Moha): tâm sở này bao gồm những trạng thái 
tỉnh thần như sự ngu đần, sỉ mê, ảo giác, lú lẫn. 


4. Vô tham (Alobha): tâm sở này bao gồm những 
trạng thái tỉnh thần như không tham lam, tức là đặc tính 
có trong và dẫn đến sự không ích kỷ, sự rộng lượng và sự 
dứt bỏ. 

5. Vô sân (Adosa): tâm sở này bao gồm những 
trạng thái tỉnh thần như không thù hận, tức là chỉ đến 
lòng khoan dung, tình thương không có điều kiện. 


6. Vô sĩ (Amoha): tâm sở này bao gồm những trạng 
thái tính thần như vô sĩ, tức là đặc tính có trong và dẫn 
đến sự hiểu biết, trí tuệ, năng lực suy quán, tri thức phổ 
biến, trí tuệ minh sát và sự giác ngộ. 


Trong số sáu nhân này, ba nhân đầu tiên được xem 
là bất thiện (akusala) vì chúng không trong sạch, có lầm 
lỗi (savajja) và cho ra những quả đau khổ (dukkha- 
vipaka). Ba nhân cuối cùng là thiện (kusala) vì chúng 
trong sạch, không có lõi lầm (anava]ja) và mang lại 
những quả an lạc (sukha-vipaka). Tuy nhiên, những 
nhân thiện mà thuộc vào một vị A-la-hán (Arahat) thì 
được gọi là “duy tác” (kriya) chứ không phải “thiện” 
(kusala) vì chúng không thể mang lại bất kỳ quả nào. 
Thêm nữa, những nhân mà có được hay được tạo ra từ 
nghiệp (kamma) thiện hay bất thiện thì được gọi là nhân 
quả (vipaka). 


Ba Yếu Tố Chung 


a) Yếu tố làm duyên (paccaya): bao gồm sáu tâm sở 
được nhắc đến ở trên. 

b)Yếu tố được/bị duyên (paccayuppanna): bao 
gồm các tâm hữu nhân, những tâm sở sanh lên cùng với 
chúng và các sắc pháp do chúng tạo ra. 
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c) Chế độ hay phương thức duyên (paccaya-sattl): 
Nhân Duyên, tức là nguồn lực mà thông qua đó các yếu 
tố trong phần a) làm điều kiện hay làm duyên cho các 
yếu tố trong phần Ðb). 


Các Nhân Trong Đời Sống Bình Nhật 


Ba tâm sở thiện như là vô tham (alobha), vô sân 
(adosa) và vô sĩ (amoha) làm nhân hay là gốc rễ cho 
những việc công đức như bố thí (dana), trì giới (s1la) và 
tham thiền (bhaãvan3). Ba nhân tham (lobha), sân (dosa) 
và sĩ (moha) là các nhân hay gốc rễ cho những việc tội lõi 
như sát sanh, trộm cướp và vân vân. 


Các Nhân Của Bố Thí (Dana) 


Chúng ta thực hiện viên mãn việc bố thí khi chúng 
ta không ích kỷ (alobha), có hảo ý (adosa) và sáng suốt 
hay khôn ngoan (amoha). Nếu chúng ta quá dính mắc 
vào những vật sở hữu của mình, và trở nên ích kỷ và bủn 
xin, chúng ta không thể thực hiện hoàn mãn được việc 
bố thí (dana). Nếu chúng ta ghét một ai đó, chúng ta sẽ 
không bố thí, ban tặng hay dâng cúng người đó bất cứ 
cái gì. Nếu chúng ta không khôn ngoan, chúng ta có thể 
ban tặng một cái gì đó vô ích hay độc hại. Việc bố thí đòi 
hỏi ít nhất hai nhân thiện: vô tham và vô sân. Do đó, nếu 
chúng ta bỏ ra một triệu đô-la Mỹ làm từ thiện chỉ để có 
danh tiếng và lợi lộc thì điều đó không được gọi là bố thí 
(dana). Mặt khác, nếu chúng ta trả thuế cho chính phủ 
với chủ ý giúp đỡ mang lại phúc lợi cho mọi người thì 
điều đó có thể được xem là bố thí (dana). 


Có những hành động bố thí (dana) được thực hiện 
với chỉ hai nhân, tức là vô tham và vô sân, chứ không có 


43 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Nhân Duuên 





vô si. Những hành động này được gọi là bố thí (dana) với 
chất lượng nghèo nàn (dvi-hetuka omaka). Có những lúc 
chúng ta ban tặng một cái gì đó cho một ai đó chỉ là do 
lịch sự hay chỉ là do hảo tâm mà không bận tâm chú ý 
đến hay nhận ra được những kết quả của việc làm đó. Ví 
dụ, thậm chí với ý định tốt là giúp đỡ làm giảm nhẹ nỗi 
đau đớn của một ai đó, chúng ta có thể vô ý cho người đó 
uống sai thuốc. Loại bố thí (dana) này chỉ có hai nhân và 
được gọi là thiện bất tương ưng trí hay thiện ly trí (ñana- 
vippayutta-kusala). 


Ba Yếu Tố 


Tại thời điểm bố thí (dana), các trạng thái tỉnh 
thần của chúng ta được tạo thành hay được tạo lập bởi 
ba yếu tố của nhân duyên như sau: 


a) Các pháp làm duyên: hai hay ba nhân thiện. 


b) Các pháp được duyên: tâm (một trong tám tâm 
đại thiện hoặc các tâm đại duy tác nếu người thực hiện là 
bậc Thánh A-la-hán") và các tâm sở đi cùng với chúng, 
và các sắc pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ hay phương thức duyên: các yếu tố trong 
phần a) làm điều kiện hay làm duyên cho các yếu tố 
trong phần b) do bởi nguồn lực Nhân Duyên. 





1 Bậc A-la-hán là bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Các hành động 
thiện của các ngài như bố thí, trì giới, vân vân, không cho quả vì các 
ngài không còn tái sanh. Đó là lý do tại sao các trạng thái tỉnh thần 
thiện của các ngài được gọi là Duy Tác (kriya) chứ không phải Thiện 
(kusala). 
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Các Nhân Của Trì Giới (Sila) 

Giới hạnh theo nghĩa tuyệt đối bao gồm ba loại 
ngăn tránh (virati): chánh ngữ (samma-vaca), tức là 
ngăn tránh khỏi bốn loại tà ngữ; chánh nghiệp (samma- 
kammanta), tức là ngăn tránh khỏi ba loại tà nghiệp?; và 
chánh mạng (samma-ajIva), tức là mưu sinh mà không 
phạm vào bốn tà ngữ và ba tà nghiệp. Như vậy, ba tâm 
sở này cùng với tâm và các tâm sở cùng sanh lên được 
gọi chung là giới (sila). 


Để giữ cho giới hạnh hay đạo đức của chúng ta 
được trong sạch, chúng ta cần sự can đảm để chống lại 
những khêu gợi hay gọi mời của các dục lạc, để có thể hy 
sinh quyền lợi và danh tiếng cá nhân, và để có thể đối 
mặt với những khó khăn và thử thách. Sự can đảm có 
tính đạo đức như vậy phát sinh ra từ ba nhân thiện: vô 
tham, vô sân và vô si. Nếu chúng ta tham lam, thật khó 
để chúng ta có thể kiềm chế bản thân để không thực 
hành hay tiếp tay vào những hành động bất hợp pháp 
như trộm cướp, mua bán thuốc phiện hay thậm chí mua 
bán con người. Nếu chúng ta tàn nhẫn hay không có 
lòng từ, chúng ta dễ dàng sát sanh, sát hại và chửi rủa 
người khác. Nếu chúng ta không khôn ngoan, chúng ta 
sẽ không biết cách trở nên thành công trong cuộc sống 
và chúng ta cũng sẽ không hiểu được những lợi ích của 
giới hạnh. Kết quả là chúng ta sẽ mắc nhiều lõi lầm cũng 
như có những hành vi đạo đức không thích đáng. Do đó, 
nếu không có những nhân thiện thì không thể có những 
hành động đạo đức được. 


! Bốn loại tà ngữ: nói dối, nói đâm thọc hay nói chia rẽ, nói 
độc ác hay phi báng, và nói vô ích 


? Ba loại tà nghiệp: sát sanh, trộm cướp và tà dâm 
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Để thành công trong cuộc sống, chúng ta cần thỏa 
mãn hai điều kiện: tạo ra những nỗ lực thông minh 
(payoga) và kích hoạt món quà bẩm sinh của chính mình 
(kusala kamma) bằng cách thực hiện những việc thiện. 
Một vài trong số chúng ta có lẽ đã được dạy bảo rằng cơ 
hội ngàn vàng chỉ đến một lần trong đời, và do đó phải 
cố gắng bắt giữ nó bằng mọi phương tiện có thể. Thật ra, 
có vô số cơ hội xuất hiện trong tầm với của chúng ta. 
Bằng cách hành động một cách khôn khéo (payoga) và 
thực hiện những việc thiện (kusala kamma) để kích hoạt 
nghiệp tốt trong quá khứ của mình, chúng ta sẽ có thể 
bắt giữ được những cơ hội tốt đẹp này tại bất kỳ lúc nào. 


Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy như sau trong 
Kinh Buổi Sáng Tốt Lành (Pubbanha Sutta): 


“Những vì sao may mắn, những lời chúc tụng may 
mắn, ngày may mắn, giờ giấc may mắn, các thời điểm 
may mắn và những sự danh dự may mắn luôn luôn xảy 
ra cho người làm thiện, làm tốt.” (Anguttara-1, 2o8) 


Như vậy, chính dũng khí đạo đức làm cho chúng ta 
có thể chống lại những sự cám dỗ mạnh mẽ của các dục 
lạc và ngăn tránh khỏi việc sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
nói dối và sử dụng các chất say. Dũng khí đạo đức như 
vậy sanh lên từ ba nhân thiện: vô tham (alobha), vô sân 
(adosa) và vô si (amoha). Tuy nhiên, cũng như trong 
trường hợp của bố thí (dana), có những lúc chúng ta trì 
hành giới hạnh (sila) mà không có trí tuệ. Loại giới hạnh 
(sila) này chỉ có hai nhân: vô tham (alobha) và vô sân 
(adosa). 


Tại thời điểm trì hành giới hạnh (sila), các trạng 
thái tỉnh thần của chúng ta được tạo thành hay được tạo 
lập bởi ba yếu tố của nhân duyên như sau: 


a) Các pháp làm duyên: hai hay ba nhân thiện. 
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b) Các pháp được duyên: tâm (một trong tám tâm 
đại thiện hoặc các tâm đại duy tác nếu người thực hiện là 
bậc Thánh A-la-hán) và các tâm sở đi cùng với chúng, và 
các sắc pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ hay phương thức duyên: các yếu tố trong 
phần a) làm điều kiện hay làm duyên cho các yếu tố 
trong phần b) do bởi nguồn lực Nhân Duyên. 


Các Nhân Của Tham Thiền (Bhavana) 


Có hai loại thiền. Đó là thiền chỉ tịnh (samatha) và 
thiền minh sát (vipassana). 


Các Nhân Của Thiên Chỉ Tịnh (Samatha) 


Thiền chỉ tịnh được dùng để phát triển định bằng 
cách tập trung tâm ý của chúng ta vào chỉ một đối tượng 
chẳng hạn như hơi thở ra vào, hay vào một trong bốn 
loại màu sắc, hay vào các đề mục hoàn tịnh như một cái 
đĩa bằng đất sét (pathavi-kasina) và vân vân. Khi tâm ý 
của chúng ta hoàn toàn tập trung vào đề mục thiền, sự 
an bình tự nhiên khởi phát - đó kết quả của việc làm lắng 
dịu đi những phiền não tỉnh thần như ái dục, sự giận dữ, 
sự bưồn bã, lo lắng, lo âu và vân vân. Bằng cách thực 
hành thiền chỉ tịnh (samatha), chúng ta có thể chứng đạt 
được những tầng định nhất định mà được gọi là thiền 
Ghana). Điều quan trọng hơn là định góp phần trực tiếp 
vào sự hiểu biết và trí tuệ của chúng ta. Nếu tâm ý của 
chúng ta phóng dật và không ổn định, chúng ta không 
thể học bất kỳ điều gì một cách có hiệu quả được. Nếu 
tâm ý của chúng ta ổn định và an bình, chúng ta có thể 
trở nên thông minh hơn và khôn ngoan hơn. 


Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy: 
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“Này các tỳ-kheo, một tu sĩ với định hay có định 
(thì) hiểu biết được các pháp một cách đúng đắn.” 
(Samyutta-3, 302) 


Việc thực hành thiền chỉ tịnh (samatha) chỉ là thiện 
thông thường (tức là thuộc vào một trong tám tâm đại 
thiện), nhưng thiền (jhana) chứng đạt được thông qua 
việc thực hành đó thì lại là một loại thiện đặc biệt, siêu 
việt hơn những việc thiện thông thường như bố thí và trì 
hành giới hạnh. Thiền (jhana) trong nghĩa thật của nó là 
định ở mức độ cao. Hiển nhiên loại định như vậy không 
thể xảy ra nếu tâm ý của chúng ta bị ô nhiễm với tham 
lam, ái luyến, giận dữ, thù hận, ganh ghét và vân vân. 
Cho nên, điều rõ ràng là định chỉ có thể sanh lên khi tâm 
ý của chúng ta trong sạch không có các triền cái như vậy. 
Nói một cách khác, thiền (jhana) chỉ có thể xảy ra khi nó 
tương ưng với ba nhân thiện. Cơ bản thì có năm tầng 
thiền (jhana) và tất cả chúng đều đòi hỏi ba nhân thiện. 
Tuy nhiên, trước khi thiền (jhana) được chứng đạt, sự 
thực hành thiền có thể được thực hiện mà không cần trí 
tuệ, và do đó, nó có thể chỉ là với hai nhân, tức là không 
có nhân vô sĩ (amoha). Dầu là cách nào đi nữa thì thiền 
Ghana) luôn có ba nhân thiện làm điều kiện hay làm 
duyên cho tâm thiền và các tâm sở liên quan, và các sắc 
pháp do tâm tạo thông qua năng lực của Nhân Duyên. 

Các Nhân Của Thiên Minh Sát 

(Vipassana) 

Vipassana có nghĩa đen là thấy phi thường hay thấy 
siêu phàm. Theo giáo lý của Đức Phật, chỉ có tồn tại 
dòng chảy của các hiện tượng danh và sắc trong vũ trụ 
này mà không có gì khác hơn. Ví dụ, khi chúng ta sinh 


48 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Nhân Duuên 





ra, chúng ta chỉ cần nặng khoảng một vài cân Anh!. Bây 
giờ, chúng ta có thể là nặng hơn một trăm cân Anh một 
chút. Những sự thay đổi như vậy không diễn ra ngay lập 
tức hay một cách đột ngột, mà lại đần dần từng thời 
điểm một. Điều này cũng đúng cho tâm ý của chúng ta, 
tức là đang thay đổi từng mỗi thời điểm. Hơn thế nữa, 
theo nghĩa tuyệt đối, không có cái gì là rắn chắc cả. Một 
vật thể có thể được phân chia liên tục cho đến khi không 
còn gì là rắn chắc cả ngoại trừ những yếu tố vật chất ở 
dưới dạng năng lượng, thay đổi nhanh đến mức chúng 
thậm chí không có thời gian di chuyển từ điểm này đến 
điểm kia. Trong dòng chảy như vậy, cho rằng một ai hay 
một thứ gì là di chuyển hay đứng yên, là đẹp hay xấu, là 
thỏa mãn hay bất toại nguyện thì chỉ được xem là một ảo 
giác hay là cái nhìn thấy tâm thường thấp kém. Mặt 
khác, nhìn thấy dòng chảy của tâm ý và thể xác vượt trên 
ảo giác lại là sự nhìn thấy phi thường mà được gọi là trí 
tuệ minh sát (Vipassan3). 


Để đạt được cái nhìn sâu sắc như vậy, tâm ý của 
chúng ta phải được tẩy rửa sạch các phiền não thông qua 
định. Do đó, điều hiển nhiên là trí tuệ minh sát 
(vipassana) đòi hỏi ba nhân thiện. Nhưng trước khi 
chứng đắc trí tuệ minh sát, sự thực hành thiền minh sát 
(vipassana) có thể được thực hiện với chỉ hai nhân mà 
không cần trí tuệ. Dĩ nhiên, các tuệ minh sát và sự giác 
ngộ, tức là đạo quả (magga-phala), phải bao gồm ba 
nhân thiện. Như vậy, trong trường hợp của trí tuệ minh 
sát (vipassana) hay sự giác ngộ đạo quả (magga-phala), 
ba nhân thiện làm điều kiện hay làm duyên cho tâm và 
các tâm sở sanh lên cùng với chúng cũng như các sắc 
pháp do tâm tạo thông qua năng lực của Nhân Duyên. 





1 ND: 1 cân Anh bằng khoảng 0.45 kg 
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Các Nhân Trong Các Tích Truyện 


Một ngày nọ, trong khi Đức Phật đang ngồi dưới 
một cội cây trong một khu rừng nhỏ trên đường từ 
VaranasI đến Uruvela thì có 3o thanh niên đến gặp Ngài 
bạch hỏi một chuyện. Họ đang tận hưởng thú vui cùng 
với vợ trong khu vực gần đó. Tuy nhiên, một người trong 
số họ không có vợ và đã có mang theo một cô vũ nữ. Cô 
này đã bỏ trốn cùng với tất cả những vật quý giá của họ. 
Do đó, trong lúc vô vọng tìm kiếm cô ta trong rừng, họ 
đã đi ngang qua Đức Phật trong khi Ngài đang ngồi dưới 
một cội cây. Họ đã đến gần Ngài với hy vọng sẽ tìm được 
một chút thông tin gì đó về cô gái. Họ đã hỏi Đức Phật 
xem Ngài có thấy cô gái nào đi ngang qua không. Thay vì 
trả lời cầu hỏi của họ, Đức Phật đã đặt ra một câu hỏi có 
tính khai sáng cho họ như sau: 

“Các thiện gia nam tử, các người nghĩ cái nào thì 
xứng đáng để tìm kiếm hơn: người phụ nữ đó hay chính 
bản thân các người?” (Vinaya Mahavagga 30) 


Câu hỏi được Đức Phật đưa ra với mục đích để cho 
họ suy ngẫm. Ý của Đức Phật là chúng ta thiếu hiểu biết 
về việc chúng ta thật sự là gì, hay cái gì đang xảy ra cho 
chúng ta. Như được đề cập đến ở trên, chúng ta đã và 
đang biến đổi không ngừng nghỉ và bất tận từ một phôi 
thai rất nhỏ bé cho đến khi chúng ta trở thành như 
chúng ta hiện nay. Nhưng chúng ta mê muội hay thiếu 
hiểu biết về việc chúng ta trở thành như chúng ta hiện 
nay như thế nào. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng chúng ta 
là cùng một người từ ngày chúng ta sinh ra cho đến hiện 
nay. Chúng ta có thể bị/được so sánh với một con nai đã 
lầm lẫn một ảo ảnh với nước và theo đuổi nó một cách 
vô vọng. Do đó, chúng ta cần phải tìm ra sự thật về việc 
chúng ta thật sự là gì. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã 
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khuyên dạy những người thanh niên đó nên tìm thấy 
chính họ thay vì tìm kiếm người phụ nữ đó. Sau khi lắng 
nghe thêm lời thuyết giảng của Đức Phật, họ đã trở nên 
giác ngộ. 
Các Hiện Tượng Danh Pháp Có Liên Quan 
Ở đây, nguyên nhân của vấn đề đối với những nam 
tử này là sự khao khát dục lạc hay tình dục (lobha), mà 
có gốc rễ ở trong ảo giác (tức là sĩ mê). Điều không thể 
chối cãi là chúng ta có thể trải nghiệm hạnh phúc hay sự 
hài lòng (somanassa-vedana) trong đời sống. Nhưng 
chúng ta có thể trải nghiệm hạnh phúc hay sự hài lòng 
như vậy chỉ dưới cái ảo giác hay lầm lạc của chính mình 
cũng như cách chúng ta có thể tận hưởng hay thích thú 
một bộ phim điện ảnh chỉ khi chúng ta không nghĩ về 
cách chúng đã được tạo ra tại Hollywood như thế nào. 
Cái mà chúng ta gọi là sự hài lòng có thể được so sánh 
với việc gãi một vết ngứa. Hạnh phúc thật sự xảy ra khi 
sự ngứa không còn dư sót một chút nào cả. Như vậy, sự 
khao khát dục lạc hay tình dục của chúng ta luôn luôn có 
gốc rễ trong ảo giác hay sự sỉ mê. Trong câu chuyện về 
những nam tử này, ảo giác hay sự sĩ mê (moha) của họ là 
nguồn gốc hay nhân của sự khao khát dục lạc hay tình 
dục (lobha) của họ cũng như tâm và các tâm sở sanh lên 
cùng, bao gồm vô tàm (ahirika), vô úy (anottappa), 
phóng dật (uddhacca), tà kiến (ditthi), ngã mạn (mana) 
cùng với mười ba tâm sở tợ tha (xin hãy xem phần Kiến 
Thức Cơ Bản Về Thắng Pháp). 


Các Hiện Tượng Sắc Pháp Có Liên Quan 
Hơn nữa, sự khao khát dục lạc và ảo giác là các gốc 


rễ hay nhân cho các sắc pháp, tức là các hiện tượng vật 
chất (những thay đổi hóa chất) liên quan đến tình dục 
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trong thân xác của những nam tử này, bao gồm oai nghỉ 
hay tư thế (iriyapatha), thân biểu tri (kaya-viññatti), ngữ 
biểu tri (vacI-viññatti), sự cười (hasana), âm giọng của 
họ (sadda), sắc khinh (lahuta), sắc nhu (muduta), sắc 
thích nghiệp (kammaññata) cùng với tám sắc bất ly 
(avinibbhoga). 


Tại thời điểm tận hưởng dục lạc, 3o hoàng tử được 
tạo lập nên bởi ba yếu tố trong nhân duyên như sau: 


a) Các pháp làm duyên (paccaya): khao khát tình 
dục (lobha) và sĩ mê (moha). 


b) Các pháp được duyên (paccayuppanna): tâm 
(một trong tám tâm tham), các tâm sở sanh lên cùng và 
các sắc pháp được tạo ra từ đó. 

c) Chế độ duyên (paccaya-satti): Các yếu tố trong 
phần a) làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong 
phần b) do bởi năng lực của Nhân Duyên. 

Nhân Sân 

Khi các nam tử phát hiện ra rằng người phụ nữ đó 
đã lấy đi những vật quý giá của họ, họ trở nên giận dữ 
với cô ta. Trong trường hợp này, sân (dosa) và sĩ (moha) 
là các nhân của những tâm, các tâm sở và sắc pháp đi 
cùng của chúng. 

Tại thời điểm giận dữ, 3o vị hoàng tử đã được tạo 
lập bởi ba yếu tố trong nhân duyên như sau: 

a) Các pháp làm duyên: sân (dosa) và s1 (moha). 

b) Các pháp được duyên: 

1. Danh (nama): một trong hai tâm sân 
và các tâm sở sanh lên cùng như tật đố 
(ssa), xan lận (macchariya), hối hận 
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(kukkucca), hôn trầm và thụy miên (thina- 
middha) cùng với bốn sĩ phần (tức là bốn 
tâm sở có chung cho tất cả các tâm bất 
thiện) và mười hai tâm sở tợ tha (trừ hỷ 
(pi)). 


1. Sắc (rupa): được tạo ra từ những tâm 
sở này có các sắc pháp (hay những sự thay 
đổi hóa chất) liên quan đến sự giận dữ, bao 
gồm oai nghỉ (iriyapatha), thân biểu tri 
(kaya-viññatti), ngữ biểu trị (vacT- 
viññatt), âm giọng (sadda), sắc khinh 
(lahuta), sắc nhu (mudutä), sắc thích 
nghiệp (kammaññata) cùng với tám sắc 
bất ly (avinibbhoga). 


c) Chế độ duyên: các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) do bởi năng lực của 
Nhân Duyên. 


Sự Khác Nhau 


Tất cả các loại sắc pháp do tâm tạo nói chung là 
giống nhau về số lượng, nhưng lại khác nhau về chất 
lượng và hiệu quả chúng tác động lên chúng ta. Ví dụ, 
những cử chỉ, nét mặt, giọng nói của chúng ta sẽ là 
không dịu dàng êm ái với nhau nếu chúng được sinh ra 
bởi sân (dosa); sẽ là khêu gợi và quyến rũ nếu chúng 
được sinh ra bởi tham (lobha); sẽ là dịu dàng và an bình 
nếu chúng được sinh ra bởi một tâm thiện dẫn dắt bởi 
lòng từ, lòng bi mãn và trí tuệ. Và hơn nữa, những trạng 
thái tỉnh thần tiêu cực như giận dữ, hận thù, lo âu, ganh 
ty, vân vân, có những hiệu quả không tốt lên cơ thể của 
chúng ta, chẳng hạn như chúng can thiệp vào hệ thống 
tiêu hóa, sự tuần hoàn máu, quá trình chuyển hóa trong 
cơ thể của chúng ta và vân vân. Những trạng thái tinh 
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thần tốt đẹp sẽ sản sinh ra những sắc pháp hay vật chất 
lành mạnh và những hoạt động cơ thể tốt đẹp và có tổ 
chức. Cũng theo cách đó, có sự khác nhau giữa sắc pháp 
hay vật chất được sản sinh ra bởi nghiệp (kamma) tốt và 
xấu, bởi thời tiết tốt và xấu, và bởi thực phẩm tốt và xấu. 


Nhân Trong Bài Thuyết Giảng Của Đức 
Phật 


Thông qua sự không ích kỷ hay vô tham (alobha), 
tâm từ hay vô sân (adosa) và trí tuệ hay vô si (amoha), 
Đức Phật đã khuyên dạy những nam tử này hãy đi tìm 
chính mình thay vì đi tìm cô gái. Ví dụ, giả sử chúng ta 
biết cách kiếm được một triệu đô-la Mỹ từ thị trường 
chứng khoán. Điều này được xem là kiến thức hay sự 
hiểu biết. Chúng ta có thể chỉ dạy điều này cho một 
người thân của mình, chứ không cho một người mà 
chúng ta ghét bỏ, hoặc nếu chúng ta quá ích kỷ, chúng ta 
thậm chí có thể chắng chỉ dạy điều này cho một ai cả. 
Như vậy, vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô si 
(amoha) có liên quan trong việc ban tặng lời khuyên dạy 
tốt đẹp đến người khác. Đức Phật thì ngập tràn với sự 
tuyệt đối không ích kỷ (alobha), tình thương yêu vô điều 
kiện (adosa) và trí tuệ hoàn hảo (amoha). Ba yếu tố này 
làm nhân của tâm thức của chúng, các tâm sở và các sắc 
pháp sanh lên cùng mà đã diễn ra trong Đức Phật khi 
Ngài ban tặng lời khuyên dạy tuyệt diệu đó đến cho 
những nam tử này. 

Tại thời điểm ban huấn từ của mình đến cho các 
hoàng tử, Đức Phật được tạo lập bởi ba yếu tố trong 
nhân duyên như sau: 

a) Các pháp làm duyên: vô tham hay sự không ích 
kỷ (alobha), vô sân hay tâm từ (adosa) và vô s1 hay trí 
tuệ (amoha). 
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b) Các pháp được duyên: 


I Danh (nama): tâm đại duy tác 
(maha-kriya) thứ nhất, các tâm sở đi cùng 
với nó như từ, bi và trí tuệ cùng với mười 
chín tâm sở tịnh hảo biến hành và mười ba 
tâm sở tợ tha. 

1. Sắc (rupa): được tạo ra bởi các trạng 
thái tính thần được đề cập đến ở trên, các 
sắc pháp (hay những thay đổi hóa học) bao 
gồm các oai nghi (iriyapatha), thân biểu tri 
(kaya-viññatti), ngữ biểu trị (vacT- 
viññatt), giọng nói (sadda), nụ cười 
(hasana), sắc khinh (lahuta), sắc nhu 
(mudut), sắc thích nghiệp (kammaññat3) 
cùng với tám sắc bất ly (avinibbhoga). 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong phần a) làm 
duyên hay là điều kiện cho các yếu tố trong phần b) do 
bởi năng lực của Nhân Duyên. 


Chú thích: Từ đây trở đi, trong những loại duyên 
tiếp theo, các tâm, các tâm sở và các sắc pháp sẽ được 
nhắc đến một cách chung chung, thay vì một cách cụ thể 
như được trình bày ở đây, đơn giản là vì những độc giả 
không chuyên sâu thì không cần thiết phải học đến mức 
chi tiết như vậy. 


bo) 


_—— Cảnh Duyên 
(Arammaana-paccayo) 


Pä]i Trích Dẫn (Patthãäna-1, Trang 1-2) 


1. Rupayatanam cakkhu-viññana-dhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam  arammana- 
paccayena paccayo. (saddayatanam sota-viññana- 
dhatuya; gandhayatanam ghana-viññana-dhatuya; 
rasayatanam Jivha-viññana-dhatuya; 
photthabbayatanam kaya-viññana-dhatuyä) 


2.Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam 
rasayatanam photthabbayatanam mano-dhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo. 


3. Sabbe dhamma mano-viññana-dhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam  arammana- 
paccayena paccayo. 


Phân Chuyển Ngữ 


1. Sắc xứ làm duyên hay điều kiện cho nhãn thức 
giới và các trạng thái tỉnh thần đi cùng với nó do bởi 
năng lực của Mê Duyên (tức là Cảnh Duyên). (Thinh xứ, 
khí xứ, vị xứ và xúc xứ làm duyên hay điều kiện cho nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức một cách tương 
ứng) 

2. Năm xứ đầu tiên (như được nhắc đến ở trên) 
làm duyên hay điều kiện cho ý giới và các trạng thái tỉnh 
thần đi cùng với nó do bởi năng lực của Mê Duyên (tức 
là Cảnh Duyên). 
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3. Tất cả các pháp làm duyên hay điều kiện cho ý 
thức giới và các trạng thái tỉnh thần đi cùng của nó do 
bởi năng lực của Mê Duyên (Cảnh Duyên). 

Bảy Loại Thức Giới So Với Sáu Loại 
Cảnh 

Trong loại duyên này, tâm ý của chúng ta được 
phân loại thành bảy loại thức giới: 

1. Nhãn thức giới 

2. Nhĩ thức giới 

3. Tỷ thức giới 

4. Thiệt thức giới 

5. Thân thức giới 

6. Ý giới 

7. Ý thức giới 

Trong số chúng, mỗi một trong năm giới đầu tiên 
có hai loại: quả thiện và quả bất thiện. Giới thứ sáu, tức 
là ý giới (mano-dhatu), chỉ cho hai loại tâm: hướng ngũ 
môn (pañca-dvaravajjana) và tiếp thâu (sampaticchana), 
sanh lên ngay trước và ngay sau ngũ song thức trong lộ 
tâm ngũ môn. Giới thứ bảy, tức là ý thức giới (mano- 
viãñana-dhatu), chỉ cho tất cả những tâm còn lại. 

Trong bảy thức giới này, giới thứ nhất nhận thức 
các cảnh sắc, giới thứ hai nhận thức âm thanh, giới thứ 
ba nhận thức khí mùi, giới thứ tư nhận thức vị chất, giới 





! Ý thức giới chỉ cho một trong 76 tâm (tức là 8o tâm trừ ngũ 
song thức, hai tâm tiếp thâu và tâm hướng ngũ môn). 
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thứ năm nhận thức cảnh đụng chạm, giới thứ sáu nhận 
thức tất cả năm cảnh giác quan, và giới thứ bảy chỉ 
chuyên nhận thức các cảnh ý môn (dhammarammana) 
cùng với các hình ảnh mang tính tỉnh thần của các đối 
tượng ngũ môn thật sựt. Các đối tượng ý môn là những 
đối tượng có thể đi vào hay hiện đến chỉ thông qua tiềm 
thức của chúng ta, chứ không phải thông qua năm giác 
quan. Chúng bao gồm mọi loại danh pháp, sắc pháp và 
chế định, ngoại trừ các cảnh ngũ môn hiện tại vốn được 
bắt bởi sáu giới đầu tiên. Đó là lý do tại sao chúng ta có 
thể suy nghĩ, cảm nhận và trải nghiệm nhiều hiện tượng 
thông qua giới thứ bảy hơn là thông qua sáu giới kia. 


Nghĩa Đen Của Thuật Ngữ Ärammana 


Thuật ngữ “arammana” (ä + ramu + na) có nghĩa 
đen là một cái gì đó thú vị hay tuyệt diệu. Đó là lý do tại 
sao Đức Phật có một lần đã nói với du sĩ Magandiyo 
rằng: 

“Cakkhum kho Magandiya, rupa-ramam, rupa- 
ratam, rupa-sammuditam.” (Majjhima-pannasa 171) 


Có nghĩa là: “Này Magandiya, con mắt tận hưởng 
cảnh sắc, thỏa thích trong nó, và hạnh phúc với nó.” 


Như Đức Phật đã dạy, mắt của chúng ta luôn luôn 
tận hưởng cảnh sắc cho đầu nó là tốt hay xấu, là thỏa 
mãn hay bất toại nguyện. Mặc đầu cảnh sắc có là ghê 
tởm hay khiếp sợ, chúng ta vẫn không thể cưỡng lại việc 
nhìn nó, thậm chí còn muốn nhìn nhiều hơn nữa nếu nó 


! Các hình ảnh mang tính tỉnh thần của những đối tượng ngũ 
môn thường được bắt bởi những lộ tâm ý môn nối đuôi 
(tadanuvattaka-mano-dvarika-vIthi). 
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là êm dịu hay hấp dẫn. Đó là lý do tại sao các tiếu thuyết 
và phim ảnh ly kỳ với các nhân vật bị sát hại trong đó thì 
không bao giờ là không hợp thời hay lạc hậu trên thế 
giới. Việc này cũng đúng với những đối tượng giác quan 
còn lại, chẳng hạn như âm thanh ngọt ngào hay chát 
chúa, khí mùi thơm ngát hay hôi thối, vị chất ngọt ngào 
hay chua chát, sự đụng chạm êm ái hay thô cứng, các đối 
tượng tỉnh thần (cảnh pháp) thỏa mãn hay bất toại 
nguyện. 

Ở đây, “mắt” thật ra là chỉ đến tâm có liên quan 
đến con mắt và các tâm sở của nó, “tai” là chỉ đến tâm có 
liên quan đến lỗ tai và các tâm sở của nó, và vân vân. 
Cho nên, các giác quan của chúng ta (hay các tâm giác 
quan và các tâm sở của chúng) luôn luôn bị quyến rũ hay 
bị mê hoặc bởi những đối tượng như cảnh sắc, âm 
thanh, vân vân; những đối tượng này do đó mà được gọi 
là “arammana”. Đối với đoạn văn này, thuật ngữ 
“arammana paccayo” ở đây được dịch là “Mê Duyên” 
mặc đầu nó thường được dịch là “Cảnh Duyên”. 


Cảnh Sắc 


Nếu chúng ta đui mù, việc không thấy gì cả là hiển 
nhiên được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu chúng ta có mắt 
thì trong lúc tỉnh thức, chúng ta rất khó giữ mắt của 
mình nhắm lại hoặc chống lại việc nhìn các vật xung 
quanh. Nếu chúng ta bị giam trong một căn phòng 
không có cửa sổ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị trầm 
cảm cho đầu chúng ta có được chiêu đãi tốt như thế nào. 
Một quang cảnh êm dịu và tốt đẹp hơn luôn luôn làm 
cho chúng ta hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn, trong 
khi một quang cảnh tệ hại thường làm cho chúng ta cảm 
thấy buồn và trầm cảm. Do đó, để thỏa mãn mắt của 
mình, chúng ta sử dụng rất nhiều tiền vào việc tham 
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quan du lịch những nơi đẹp đẽ và ngắm nhìn những 
danh nhân xinh đẹp, vào việc trang hoàng nhà cửa, vườn 
tược và thảm cỏ cùng với việc làm đẹp chính mình bằng 
mọi phương cách có thể. Đặc biệt, người khác giới thì 
luôn là đối tượng thú vị nhất cho mắt của chúng ta. 
Giống như là bị hút vào nam châm, mắt của chúng ta 
luôn luôn bị thu hút bởi hình ảnh của người khác giới. 
Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy: 

“Ta không thể tìm thấy một cảnh sắc nào lại có sự 
ảnh hưởng lớn mạnh lên tâm ý của một người nam hơn 
là hình ảnh của một người nữ. Ta không thể tìm thấy 
một cảnh sắc nào lại có sự ảnh hưởng lớn mạnh lên tâm 
ý của một người nữ hơn là hình ảnh của một người 
nam.” (Anguttara-1, 1) 


Thật khó để chúng ta cưỡng lại việc nhìn ngó các 
vật thể và mọi người xung quanh chúng ta thậm chí nếu 
chúng có là không êm dịu hay không thú vị. Đây là cách 
một cảnh sắc làm duyên hay điều kiện cho mắt của 
chúng ta (tâm và các tâm sở liên quan đến mắt) thông 
qua năng lực của Mê Duyên (Cảnh Duyên). Ơ đây, cảnh 
sắc là pháp làm duyên (paccaya); tâm và các tâm sở là 
các pháp được duyên (paccayuppanna); và cách thức 
chúng liên hệ với nhau là chế độ hay phương thức duyên 
(paccaya-sattI). 


Cảnh Thỉnh 


Như Đức Phật đã dạy, tai của chúng ta (tâm có liên 
quan đến lỗ tai và các tâm sở) luôn luôn bị cuốn hút bởi 
âm thanh. Hiển nhiên, những loại âm nhạc và âm thanh 
khác nhau sẽ gây ra những cảm giác và cảm xúc khác 
nhau trong chúng ta. Một vài loại có thể làm cho chúng 
ta hạnh phúc và những loại khác làm cho chúng ta buồn 
chán. Nhưng cả hai đều làm mê hoặc tai của chúng ta. 
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Thậm chí nếu chúng ta không hiểu được nội dung của 
âm thanh đó, giai điệu của nó vẫn có thể tạo ra cảm xúc 
trong chúng ta, như sự phấn khích, hạnh phúc, buồn rầu 
và vân vân. Nó vẫn rất khó cho chúng ta cưỡng lại việc 
lắng nghe các sự việc và mọi người xung quanh chúng ta 
thậm chí nếu chúng hay họ là không êm dịu hay không 
vul vẻ. Tai của chúng ta thậm chí thích thú sự gào thét 
đau đớn, sự la hét đầy thù hận và những âm thanh u sầu. 
Cho nên, tai của chúng ta luôn luôn khao khát âm thanh 
hay giọng nói, cho đầu nó là êm dịu hay khó chịu. Chẳng 
ngạc nhiên tại sao ngành công nghiệp âm nhạc tiếp tục 
đang nở rộ với việc cố gắng làm thỏa mãn tai của chúng 
ta. Trong số những âm thanh, loại mê hoặc nhất dĩ nhiên 
là loại âm thanh của người khác phái. Đây là lý do tại sao 
Đức Phật đã dạy: 


“Ta không thể tìm thấy một âm thanh nào lại có sự 
ảnh hưởng lớn mạnh lên tâm ý của một người nam hơn 
là giọng nói của một người nữ. Ta không thể tìm thấy 
một âm thanh nào lại có sự ảnh hưởng lớn mạnh lên tâm 
ý của một người nữ hơn là giọng nói của một người 
nam.” 

Đây là cách âm thanh làm duyên hay là điều kiện 
cho tai (tâm liên quan đến tai và các tâm sở) do bởi năng 
lực của Mê Duyên (Cảnh Duyên). 


Cảnh Khí 


Bất kỳ loại khí mùi nào, thơm hay thối, đều ảnh 
hưởng đến mũi của chúng ta (tâm liên quan đến mũi và 
các tâm sở). Ngày nay, nhiều loại nước thơm đã được 
sản xuất theo nhiều cách rất phức tạp và tỉnh tế. Điều 
được ghi nhận là có một vài loại nước thơm được chế 
biến để kích thích sự khao khát tình dục của chúng ta. 
Vào thời Đức Phật, có lúc Ngài đã bị táo bón rất trầm 


61 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Cảnh Duuên 





trọng, lương y J1vaka đã dâng đến Ngài ba nhánh hoa 
loa kèn đã được chế biến với thuốc để Ngài ngửi. Điều 
được ghi nhận lại là mùi hương của mỗi nhánh hoa loa 
kèn đã làm cho Đức Phật phải đi tiêu mười lần (Vinaya- 
Mahavagsa 39o). Như vậy, những loại khí mùi khác 
nhau có những hiệu quả khác nhau và có thể gây ra 
nhiều loại cảm giác và cảm xúc. Điều được ghi nhận là 
mùi của con trẻ có thể giữ cho người mẹ khỏe mạnh và 
hạnh phúc. Dĩ nhiên, mùi hương mê mẩn nhất đối với 
chúng ta là mùi hương của người khác giới. Mũi của 
chúng ta (tâm liên quan đến mũi và các tâm sở) luôn 
luôn bị làm mê mẩn bởi khí mùi, cho đầu nó là thơm hay 
thối. Đây là cách mũi của chúng ta (tâm liên quan đến 
mũi và các tâm sở) được duyên bởi khí mùi như thế nào. 


Cảnh Vị 


Chúng ta sử dụng nhiều tiền vào hương vị hơn là 
vào chất dinh dưỡng, nhiều dịch vụ ẩm thực đã sử dụng 
điều này để làm giàu trong nháy mắt. Chúng ta thèm 
khát những hương vị ngon ngọt nhiều đến mức thật khó 
cho chúng ta theo sát một chế độ kiêng cữ dinh dưỡng. 
Chẳng lạ gì có nhiều người bị giết chết bởi chính sự khao 
khát về hương vị không thỏa mãn được của chính mình, 
giống như một con kiến bị thu hút bởi mật, dẫn đến việc 
chìm ngập vào nó mà chết. Đức Phật đã dạy rằng hương 
vị tuyệt diệu nhất đối với chúng ta là từ thực phẩm được 
chế biến hay được nấu nướng bởi những người khác 
phái. Do đó, lưỡi của chúng ta (tâm liên quan đến lưỡi và 
các tâm sở) luôn luôn bị cuốn hút bởi hương vị, cho đầu 
nó là ngọt, chua hay đắng. Thật khó cho chúng ta kiềm 
chế hay cưỡng lại việc tận hưởng một hương vị. Đây là 
cách tâm liên quan đến lưỡi và các tâm sở được duyên 
lên bởi vị chất như thế nào. 
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Cảnh Xúc 


Sự đụng chạm, cho dầu là êm dịu hay khó chịu, đều 
có thể được trải nghiệm hầu như mọi lúc trong cơ thể 
của chúng ta. Tối thiểu thì luôn đang có sự đụng chạm 
giữa y phục và chân tay của chúng ta. Gối, nệm và thảm 
được làm cho mềm mại và êm dịu để đụng chạm. Một 
vài nguyên cứu khoa học chỉ ra rằng sự đụng chạm giữa 
con người có những năng lực chữa bệnh. Trong số các 
giác quan, sự đụng chạm có lẽ là tuyệt diệu nhất cho 
chúng ta, đặc biệt là khi nó có liên quan đến tình dục. 
Chúng ta luôn luôn yếu đuối đối với sự đụng chạm của 
người khác phái. Cho nên, Đức Phật đã dạy rằng, sự 
đụng chạm của người khác phái quyến rũ chúng ta hơn 
bất kỳ sự đụng chạm nào khác. Nói tóm lại, thân xác của 
chúng ta luôn luôn khao khát sự đụng chạm. Đây là cách 
cơ thể của chúng ta (tâm liên quan đến thân xác và các 
tâm sở) được duyên bởi sự đụng chạm, tức là cảnh xúc, 
như thế nào. 


Cảnh Pháp 


Như đã được nhắc đến ở trên, chỉ thông qua yếu tố 
tỉnh thần thứ bảy (tức là ý thức giới), chúng ta mới có 
thể nhận thức được cảnh pháp, tức là đối tượng của tâm 
ý, bao gồm tất cả các hiện tượng tỉnh thần, vật chất, khái 
niệm, quá khứ, hiện tại, vị lai hay bất cứ pháp nào (ngoại 
trừ năm cảnh ngũ hiện tại). Ý thức giới này bao gồm hai 
loại tâm ý: tiềm thức và tâm đầy đủ, tức là đổng lực 
(avana). Tuy nhiên, tiềm thức (tức là tâm bẩm sinh) của 
chúng ta chỉ bắt một trong sáu cảnh giác quan mà chúng 
ta đã bắt tại thời điểm cận tử trong kiếp sống trước, chứ 
không phải đối tượng nào khác của kiếp sống hiện tại. 
Tuy nhiên, với tâm đầy đủ (Jjavana), chúng ta có thể trải 
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nghiệm một cái gì đó thật hay nghĩ về một cái gì đó ảo 
trong kiếp sống hiện tại này. Đó là lý do tại sao chúng ta 
có thể tạo ra hầu như bất cứ thứ gì từ trí tưởng tượng của 
mình (tức là các cảnh pháp). Ví dụ, chúng ta thiết kế các 
tòa nhà chọc trời, các tên lửa hay các vệ tỉnh trên các bản 
vẽ trước khi chúng ta bắt tay vào xây dựng hay chế tạo 
chúng. Chính năng lực giàu tưởng tượng và sáng tạo này 
của tâm ý đã giúp chúng ta trở thành giống loài hay 
chủng loại hùng mạnh nhất trên hành tỉnh này. Đây là 
cách các cảnh pháp quyến rũ hay làm mê hoặc ý thức 
giới thông qua hay do bởi năng lực của Mê Duyên (Cảnh 
Duyên) như thế nào. 


Các Đối Tượng Hay Các Cảnh Trong 
Các Hành Động Bố Thí (Dana) 


Như đã được nhắc đến ở trên, bố thí (dãna) được 
thực hiện chính yếu với một chủ ý rộng lượng (dana- 
cetana) cùng với tâm! và các tâm sở đi cùng với nó. Có 
hai nhân tố cần thiết cho việc thực hiện sự bố thí (dãna): 
một ai đó làm gợi lên sự rộng lượng của chúng ta, và 
chúng ta phải có vật sở hữu gì đó để bố thí. Cho nên, hai 
yếu tố này là các đối tượng làm duyên hay điều kiện cho 
hành động bố thí thông qua năng lực của Mê Duyên 
(Cảnh Duyên) như sau: 


a) Pháp làm duyên: Sáu đối tượng giác quan mà có 
liên quan đến các đặc tính có thể cảm nhận được của đối 
tượng nhận thí và có liên quan đến vật thí. 


! Bố thí (dana) được thực hiện với một trong tám tâm đại 
thiện (hoặc một trong tám tâm Đại Duy Tác nếu người thực hiện 
việc bố thí là một vị A-la-hán). 
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b) Pháp được duyên: Chủ ý rộng lượng của người 
thí, tâm (một trong tám tâm đại thiện hay đại duy tác) 
và các tâm sở đi cùng của nó. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Mê Duyên (Cảnh Duyên). 


Các Đối Tượng Hay Các Cảnh Trong 
Việc Trì Hành Giới (Sila) 


Thề nguyện sẽ kiêng tránh khỏi các nghiệp bất 
thiện như sát sanh, vân vân, thì được gọi là giới thọ trì 
(samadana-srla) khi mà không có điều gì đặc biệt hay cụ 
thể để kiêng tránh. Việc kiêng tránh thật sự khỏi các 
nghiệp bất thiện được gọi là giới kiêng tránh (virati s1la). 
Như vậy, một việc gì đó mà chúng ta kiêng tránh (không 
làm) thì có thể thực hiện chức năng của một cảnh duyên 
cho việc trì hành giới như sau: 


a) Pháp làm duyên: Sáu đối tượng giác quan mà 
thuộc vào các nghiệp bất thiện. 


b) Pháp được duyên: Sự kiêng tránh (viratil) hay 
chủ ý (cetana), tâm (một trong tám tâm đại thiện hoặc 
đại duy tác) và các tâm sở đi cùng với nó. 

c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 


điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Mê Duyên (Cảnh Duyên). 
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Các Đối Tượng Hay Các Cảnh Trong 
Thiên Chỉ Tịnh (Samatha) 


Định là một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ sự hiếu 
biết nào và bất kỳ loại trí tuệ nào. Chẳng hạn như để học 
hỏi được một điều gì đó trong lớp học, chúng ta nên tập 
trung vào những gì vị thầy đang giảng dạy. Để có được 
sự hiểu biết sâu xa, chúng ta thậm chí cần đến sự tập 
trung mạnh hơn. Chúng ta có thể phát triển sự tập trung 
cao độ bằng cách chú tâm vào một đối tượng hay đề mục 
thiền như hơi thở ra vào, đất, nước, lửa, không gian hay 
một trong bốn loại màu sắc (xanh, vàng, đỏ và trắng) và 
vân vân. Khi tâm ý của chúng ta được tập trung một 
cách hoàn toàn trên một trong những đề mục thiền này, 
chúng ta chứng đạt được một tầng mức tập trung nhất 
định mà được gọi là thiền (jhãna). Ở đây, hơi thở ra vào, 
đất, nước, lửa, vân vân, là chỉ đến các dạng mang tính 
khái niệm hay mang tính chế định của chúng, chứ không 
phải các yếu tố thật của gió, vân vân. Các đề mục chế 
định (paññatti) như vậy là các cảnh pháp (tức là các đối 
tượng của ý môn); chúng tạo lập nên điều kiện hay 
duyên cho thiền chỉ tịnh với cực điểm của nó là sự chứng 
đạt các tầng thiền (jhana) như sau: 


a) Pháp làm duyên: Dạng chế định của các đề mục 
thiền (các đối tượng của ý môn)!. 


! Các đề mục thiền như đất, nước, lửa, gió, vân vân, là những 
đối tượng chỉ để tập trung vào trong trường hợp của thiền chỉ tịnh 
(samatha), chứ không phải để nhận thức hay nhìn nhận các đặc tính 
của chúng như trong trường hợp của thiền minh sát (vipassana). 
Tuy nhiên, thiền (jhana) vô sắc thứ hai và thứ tư bắt tâm thiền thứ 
nhất và thứ ba làm đề mục của chúng một cách tương ứng. 
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b) Pháp được duyên: Thiền chỉ tịnh mà được tạo 
lập bởi một trong tám tâm đại thiện hoặc đại duy tác, 
hoặc tâm thiền (jhana) và các tâm sở của nó ở tầng mức 
thiền Ghana). 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Mê Duyên (Cảnh Duyên). 


Các Đối Tượng Hay Các Cảnh Của 
Thiên Minh Sát (Vipassana) 


Để phát triển tuệ minh sát, chúng ta phải quan sát 
thân tâm của chính mình để rồi chúng ta có thể trải 
nghiệm các hiện tượng danh sắc vượt lên trên ảo tưởng. 
Ví dụ, chúng ta có thể cho rằng một ai đó đẹp hay xấu. 
Theo nghĩa chân đế, đó thật ra là một ảo tưởng vì mọi 
người đều được tạo thành bởi xương và thịt, hay nói một 
cách chính xác hơn, là bởi các hiện tượng danh sắc sanh 
lên và diệt đi từng mỗi thời điểm, nhưng lại dường như 
là tôn tại lâu dài do bởi tính liên tục của những sự thay 
thế. Cho nên, thấy ai đó là đẹp hay xấu là một ảo tưởng, 
trong khi thấy ai đó là các hiện tượng danh sắc thì lại là 
cái nhìn sâu sắc, minh sát. Các hiện tượng danh và sắc 
khi làm các đối tượng giác quan thì tạo lập nên điều kiện 
hay làm duyên cho thiền minh sát (vipassana) như sau: 


a) Pháp làm duyên: Sáu cảnh giác quan mà tạo lập 
nên các hiện tượng danh và sắc 

b) Pháp được duyên: Các tuệ minh sát (Vipassana) 
mà được tạo lập nên bởi một trong tám tâm đại thiện 
hay đại duy tác và các tâm sở của chúng 
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c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Mê Duyên (Cảnh Duyên). 


Bằng cách quán tưởng trên các hiện tượng danh 
sắc ở bên trong chính mình, tâm ý của chúng ta sẽ phát 
triển thông qua các giai đoạn tiếp nối của các tuệ minh 
sát (vipassana) đưa đến sự chứng ngộ đạo quả (magga- 
phala) và trải nghiệm Níp-bàn (Nibbana). Như vậy, sự 
chứng ngộ đạo quả (magga-phala) được duyên bởi đối 
tượng hay cảnh duy nhất của nó, đó là Níp-bàn 
(Nibbana), như sau: 


a) Pháp làm duyên: Níp-bàn (Nibbana) (cảnh hay 
đối tượng của tâm ý) 


b) Pháp được duyên: Những sự giác ngộ đạo quả 
(magga-phala) (tám tâm siêu thế) 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Mê Duyên (Cảnh Duyên). 


Các Đối Tượng Hay Các Cảnh Trong 
Tích Truyện 


Một đối tượng giác quan có thể gây ra những trạng 
thái tinh thần khác nhau, thiện hoặc bất thiện, tùy thuộc 
vào tư tưởng của chúng ta hay chính là cách tư duy 
(manasi-kara) của chúng ta. Ví dụ, hình ảnh của Đức 
Phật rực sáng trong hào quang của Ngài là tuyệt diệu đối 
với hầu hết mọi người, nhưng lại là khó chịu đối với 
hoàng hậu Magandiya. Nguyên do là vì bà đã một lần bị 
Đức Phật làm bế mặt khi bà được giới thiệu đến Ngài với 
tư cách là một người có tiềm năng làm vợ của Ngài. Cha 
của bà rất giỏi trong việc đọc tính cách và tướng số của 
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mọi người. Khi nhìn vào dấu chân của Đức Phật để lại, 
ông đã biết rằng Đức Phật là một người siêu phàm trên 
thế gian này, nhưng vợ của ông thậm chí còn biết nhiều 
hơn. Bà đã nói rằng Đức Phật là một vị Thánh, một 
người đã hoàn toàn giác ngộ và đã tấy trừ sự khao khát 
dục trần cũng như sự khao khát tình dục. Tuy nhiên, ông 
đã không nghe lời vợ, và vẫn giới thiệu con gái của mình 
đến Đức Phật với ý muốn cô ta được làm vợ của Ngài. 
Rồi, Đức Phật đã cố tình nói rằng Ngài không muốn 
đụng cô gái đầu chỉ bằng chân của Ngài, vì cô ta (cũng 
như mọi người khác trên thế gian) chứa đầy những thứ 
ghê tởm. 

Sau khi nghe xong bài thuyết giảng của Đức Phật, 
ông Bà-la-môn và vợ đã giác ngộ. Tuy nhiên, người con 
gái của họ quá bế mặt đến mức cô ta đã căm hận quyết 
định sẽ trả thù Đức Phật nếu hoặc khi cô ta được gả cho 
một người có quyền lực. Sau này, bà đã trở thành một 
trong ba vị hoàng hậu chính cung của vua Utena tại 
vương quốc Kosambi. Khi Đức Phật viếng thăm vương 
quốc của bà, bà đã lén lút thông đồng ra lệnh cho mọi 
người chửi rủa Đức Phật với mục đích đuổi Đức Phật và 
chư Tăng ra khỏi vương quốc. Trong sự việc này, phước 
thiện được vun bồi bởi người cha Bà-la-môn và việc tội 
lỗi được thực hiện ra bởi người con gái là được tạo ra do 
bởi bài pháp thuyết giảng của Đức Phật (nói một cách cụ 
thể hơn, do bởi những cảnh pháp vốn là những ý tưởng 
Ngài muốn truyền đạt) thông qua năng lực của Mê 
Duyên (Cảnh Duyên). 
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Trưởng Duyên 
(Adhipati-paccayo) 


Pä]i Trích Dẫn (Patthãäna-1, Trang 2) 


Chanda (vriya, citta, vimamsa) đhipati chanda 
(viriya, citta, viInamsa) sampayuttaka-nam 
dhammanam tamsamutthananañca ruparam adhiIpati- 
paccayena paccayo. 

Phân Chuyển Ngữ 

Dục (cần, tâm, thấm) trưởng làm duyên hay điều 
kiện cho tâm, các tâm sở đi cùng với nó và các sắc pháp 
do tâm tạo thông qua năng lực của Trưởng Duyên. 

a) Pháp làm duyên: Dục trưởng, cần trưởng, tâm 
trưởng và thẩm trưởng. 

b) Pháp được duyên: Các tâm và các tâm sở đi 
cùng! và các sắc pháp do tâm tạo. 

c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 





1 Các tâm trưởng bao gồm 52 loại, được gọi là sadhipati 
Javana (tức là trong 55 đổng lực (javana), chúng ta trừ đi hai tâm sỉ 
và tâm tiếu sinh), các tâm sở của chúng là 5o (tức là 52 trừ dục và 
hoài nghị), và tất cả các loại sắc pháp do tâm tạo. 


ND: Phần ghi chú ở trên được dịch thắng từ nguyên tác tiếng 
Anh. Chúng tôi xin độc giả lưu ý là, ở đây tác giả chỉ đề cập đến 
trường hợp của “dục”. Trong trường hợp của “cần” và “thẩm”, 
chúng ta phải thay thế “dục” với “cần” hoặc “thẩm” một cách tương 
ứng. Độc giả có thể đọc thêm trong phần 8.7 của cuốn Cẩm Nang 
Nghiên Cứu Thắng Pháp, tập 3. 
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Dục Trưởng 


Trong phụ sớ giải (Mulatika-3, 169) có nói rằng: 
“Đối với người có dục (tức là sự khao khát) mạnh thì 
không có gì là không thể thành tựu được.” Ví dụ, ai cũng 
có khao khát được trở thành giàu có, nhưng nhiều người 
trong số chúng ta lại rất nghèo. Tại sao? Đơn giản là vì 
sự khao khát trở thành người giàu có của chúng ta chưa 
đủ mạnh. Thật ra, chúng ta hầu hết nghĩ về việc tận 
hưởng cuộc sống như thế nào hơn là việc kiếm tiền như 
thế nào. Khi chúng ta có tiền dư thừa, chúng ta hầu như 
thường nghĩ về nơi nào chúng ta có thể đi du lịch thay vì 
nơi nào để đầu tư tiền của mình. Nếu chúng ta đủ khôn 
ngoan và có lòng tốt, chúng ta có lẽ nghĩ đến chuyện 
dâng tặng cho từ thiện. Như vậy, điều rất hiển nhiên là 
chúng ta thật sự không có lòng khao khát đủ mạnh để 
trở thành giàu có mặc đầu chúng ta có thể ước ao là 
được trở thành như vậy. Chỉ ước muốn thôi chẳng đưa 
chúng ta đến đâu cả. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy: 


“Cái gì không được mong đợi thì lại có thể xảy ra; 
cái gì được mong đợi thì lại có thể không được như ý 
muốn. 


Tài sản không thể được tạo ra do bởi sự mong chờ 
của mình.” (Jataka-2, 160) 


Nếu sự khao khát được trở nên giàu có của chúng 
ta là chiếm ưu thế, chúng ta sẽ chắc chắn tìm phương 
cách và phương tiện để được như vậy; chúng ta sẽ tạo 
nên các cơ hội để kiếm tiền; chúng ta sẽ chỉ quan tâm về 
tiền hơn là những thứ khác. Cho nên, sẽ không có 
nguyên nhân nào mà chúng ta lại không thể giàu lên 
được. Cũng theo cách này, nếu chúng ta có sự khao khát 
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mạnh mẽ là được có giáo dục, chúng ta chắc chắn sẽ trở 
thành người có giáo dục; nếu chúng ta có sự khao khát 
trở thành có quyên lực, chúng ta sẽ trở nên có quyền lực; 
nếu chúng ta có sự khao khát chứng đạt được sự giác 
ngộ, chúng ta sẽ trở nên giác ngộ. Còn sự khao khát 
muốn trẻ lại của những người lớn tuổi hay sự khao khát 
muốn sống lâu hơn của những người có bệnh trầm kha 
thì sao? Nếu khao khát của họ là cực mạnh thì chắc chắn 
nó sẽ được viên mãn trong chốc lát. Đó là lý do tại sao 
chúng ta tái sanh lại sau khi chất. 


Bất Thiện Dục Trưởng 


Trong thời của Đức Phật, vua Kosala có một người 
con trai tên là Vidadubha; mẹ của hoàng tử này là hoàng 
hậu Vasabhakhattiya thuộc dòng dõi thấp kém vì bà là 
con của vua Mahanamo và thứ thiếp. Một ngày nọ, 
hoàng tử Vidadubha viếng thăm Savatthi, tức là vương 
quốc của những thân quyến của mẹ ông. Các hoàng tử và 
các công chúa trẻ tuổi đã không chào hỏi bằng cách cố ý 
đi đến những nơi khác. Mặc dầu hoàng tử Vidadubha 
được đón tiếp tại đó, nhưng ông buộc phải chào hỏi tất 
cả mọi người ông gặp gỡ vì tất cả họ đều lớn tuổi hơn 
ông. Trên đường trở về, ông nhận ra là mình đã để quên 
một vật và đã quay lại Savatthi để lấy nó. Khi đến nơi, 
ông đã thấy một người đang rửa cái ghế mà ông đã ngồi 
bằng sữa! và phàn nàn rằng nó đã được dùng bởi con 


Một phong tục có liên quan đến giai cấp tại Ấn Độ rằng 
chiếc ghế sẽ được rửa bằng sữa nếu nó được sử dụng bởi một người 
thuộc giai cấp thấp. Tại Ấn Độ, bò được xem là vật thiêng liêng và 
sữa là một cái gì đó như nước thánh mà có thể rửa đi thứ nhơ bẩn 
như vậy. Dr. B.R. Ambedkar (18o1-1o56) đã là thành viên có học 
vấn cao (Ph.D., Columbia University) và nổi bật về chính trị đầu 
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trai của một người phục dịch. Nghe được điều này, ông 
cảm thấy bị sỉ nhục đến mức một khao khát mãnh liệt 
muốn trả thù họ đã sanh lên trong ông. 


Một ngày nọ, vua Kosala đến viếng thăm Đức Phật; 
ông đã đi cùng với một đội quan quân lớn, dẫn đầu là 
DIga-karayana, vị chủ tướng quân đội trong vương quốc 
Kosala. Với lòng tôn kính, vua Kosala đã đi một mình 
vào tịnh thất của Đức Phật, để lại toàn bộ vương miện và 
hoàng phục cho tướng quân DIga-karayana, vốn là cháu 
của người tướng quân đã qua đời Bandhula. Người 
tướng quân đã qua đời này đã dũng cảm và có quyền lực 
đến mức nhà vua đã cho sát hại ông vì ông đã bị nghi 
ngờ là muốn ám sát nhà vua. Thấy được đây là cơ hội để 
trả thù nhà vua, tướng quân DIga-karayana đã bỏ mặc 
nhà vua ở lại một mình trong tịnh thất của Đức Phật, 
quay trở lại hoàng cung và trao toàn bộ vương miện và 
hoàng phục cho hoàng tử Vidadubha. Như vậy, hoàng tử 
Vidadubha bây giờ đã trở thành một vị vua có quyền lực 
tại nơi mà đã một lần là vương quốc của cha của ông. 
Tóm gọn câu chuyện lại, một ngày vua Vidadubha dẫn 
một đạo quân hùng mạnh đến Savatthi, nơi mà cái ghế 
ngồi của ông đã một lần bị rửa sạch bằng sữa, và đã tàn 
sát hàng ngàn người của dòng tộc Khattiya. Sự khao khát 
mạnh mẽ của ông, mặc dầu là độc ác, bây giờ đã được 
thực hiện hoàn mãn. (Dhammapada-1, 220) 

Ở đây, tâm sân của ông và các tâm sở của nó đã 
được duyên bởi cái khao khát mạnh mẽ của ông muốn 
trả thù những người đã làm nhục ông với sự phân biệt 


tiên thuộc giai cấp hạ liệt trong nền văn hóa Hindu. Theo như trong 
bộ phim tài liệu về tiểu sử của ông, chiếc ghế ông ngồi trong quốc 
hội đã được rửa sạch với sữa ngay sau khi ông rời bỏ quốc hội. 
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giai cấp quá cực đoan. Như vậy, loại duyên này có ba yếu 
tố như sau: 


a) Pháp làm duyên: Dục (chanda) trưởng bất thiện. 


b) Pháp được duyên: Một trong hai tâm sân (Xem 
Phụ lục 1), các tâm sở của nó và các sắc pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


Thiện Dục Trưởng 


Trong lịch sử Phật giáo, có một trưởng giả giàu có 
và rất nổi tiếng có tên gọi là Anatha-pindika, vì ông giàu 
có và rất độ lượng. Ông đã xây dựng một ngôi tự viện rất 
nổi tiếng đặc biệt dành riêng cho Đức Phật, nơi mà Ngài 
đã trải qua mười chín mùa an cư. Hơn nữa, trưởng giả 
đã dâng cúng thực phẩm đến 2ooo tu sĩ mỗi ngày. Tuy 
nhiên, có một lần, ông đã bị cạn kiệt tài sản do nhiều 
nguyên nhân khác nhau và đã không thể cúng dường 
(đana) ở quy mô lớn như trước. Ông chỉ có thể dâng 
cúng cơm tấm và cà-ri đậu lên men đến Đức Phật và chư 
Tăng. Là một trong những người rộng lượng nhất trên 
thế giới, ông luôn luôn có một khao khát mạnh mẽ được 
thực hành việc bố thí cúng dường (daãna) trên quy mô 
rộng lớn như ông đã làm lúc trước. Cái khao khát tốt đẹp 
mạnh mẽ này của ông đã kích hoạt lòng từ ái của một 
thiên nhân; vị đó đã giúp ông đạt lại được tài sản mà ông 
đã thất thoát (Dhammapada-2, 7). Điều hiển nhiên là 
một khao khát hay một ước muốn thiện thì dễ dàng 
được thực hiện hoàn mãn bằng cách này hay bằng cách 
khác mà không cần nhiều nõ lực, đặc biệt nếu chúng ta 
có đức hạnh tốt. Đức Phật đã dạy rằng: “Do bởi đức 
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hạnh tốt đẹp, ước muốn của những người với sự trong 
sạch sẽ được hoàn mãn.!” 


Ghi chú: Như trong trường hợp của hoàng tử 
Vidadubha, sự khao khát bất thiện, nếu đủ mạnh, sẽ 
giúp chúng ta hoàn thành mục đích bất thiện của chúng 
ta; tuy nhiên, chúng ta phải trả giá cho điều đó thậm chí 
ngay trong đời sống này, chứ không cần đợi đến kiếp 
sống kế tiếp. 


Trong trường hợp của trưởng giả Anathapindika, 
ba yếu tố của Trưởng Duyên là như sau: 


a) Pháp làm duyên: Thiện dục (chanda) trưởng. 


b) Pháp được duyên: Một trong tám tâm đại thiện 
(maha-kusala), và các tâm sở đi cùng của nó và các sắc 
pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


Cân Trưởng 


Có một câu nói như sau: “Đối với người nỗ lực tỉnh 
cần thì không có gì là không thể đạt được.” Nói chung, 
sự nỗ lực tỉnh cần luôn luôn mang lại thành công cho 
chúng ta. Nhưng điều này có lẽ không hắn chính xác cho 
một người lao động làm việc trong một mỏ than chẳng 
hạn mặc dầu ông ta có thể là làm việc chăm chỉ, cần cù 
hơn rất nhiều người trong chúng ta. Như vậy thì tại sao 
mặc dầu họ nhiệt tâm cố gắng trong công việc của họ, 





1 IJjhati bhikkhave silavato ceto-panmidhi, visuddhatta 
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nhưng họ lại vẫn không thể trở nên thành công? Chúng 
ta có thể nói theo một cách rằng, với sự tỉnh cần nỗ lực 
của mình, họ đã hoàn thành được một mục đích, đó là 
việc nhận được lương hằng ngày của họ. 


Cách đây khoảng sáu thập niên, Miến Điện lúc đó 
bao gồm nhiều vương quốc nhỏ. Vào những ngày đó, ai 
cũng có thể trở thành vua của một vương quốc bất kỳ lúc 
nào nếu ông ta có thể sát hại được vị vua đương nhiệm. 
Một ngày nọ, một vị vua đã bị lạc khỏi đoàn tùy tùng ở 
rừng trong lúc đang đi săn nai. Khi mặt trời lặn, ông tình 
cờ đi ngang qua một ruộng trồng dưa leo. Mệt mỏi và 
đói khát, nhà vua đã ngắt và ăn một vài trái dưa leo mà 
không xin phép người chủ ruộng. Do đó, người nông dân 
đã đánh đập ông cho đến chết tại nơi đó. Theo phong tục 
thuở ấy, người nông dân đã được đề cử lên làm vua. Ông 
ta đã từ chối bởi vì ông ta nói rằng ông không thể rời bỏ 
những trái dưa leo của mình; điều này tương tự như việc 
những chú cún nhỏ đang bú sữa từ mẹ. Người nông dân 
hiển nhiên đã nỗ lực hết mình để cho ruộng dưa của ông 
ta ra trái nhiều. Và kết quả là những nỗ lực của ông đã 
giúp ông đạt được mục tiêu chính của ông, tức là trông 
dưa leo. 


Đề ra một mục tiêu hay một mục đích cao thượng 
là vấn đề của việc sở hữu trí tuệ. Nếu chúng ta nỗ lực 
đúng đắn hài hòa với mục đích đúng đắn thì không có lý 
do tại sao chúng ta lại không thể trở nên thành công 
trong cuộc sống. Có nhiều người thành công trên thế 
giới đã từng là vô gia cư hoặc thậm chí là người nghiện 
ngập. Tuy nhiên, chúng ta phải biết đích nào là đúng cho 
mình và rồi nỗ lực tỉnh cần theo cách thích hợp. Đến 
một lúc nào đó, chúng ta sẽ trở nên thành công trong 
cuộc sống thậm chí nếu trước đây chúng ta có đã từng 
làm việc trong một mỏ than. Kinh điển Pali có dạy, sự 
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tỉnh cần khôn khéo (payoga) là điều kiện tiên quyết cho 
tài sản và sức khỏe trong đời sống nhân loại. 


Câu Chuyện Của Maha-janako 


Thậm chí nếu chúng ta ở trong một tình huống 
tuyệt vọng, Đức Phật cũng đã dạy chúng ta không nên 
đầu hàng mà phải tiếp tục nỗ lực cố gắng một cách dũng 
mãnh. Trong một câu chuyện bổn sanh (Jataka), Bồ-tát 
(tiền thân của Đức Phật) có tên là Maha-janako đang du 
hành xuyên đại dương giữa Kala-eampa và Suvanna- 
bhumi!. Mục đích chuyến du hành của ngài là kiếm đủ 
tiền để chống lại cậu của ngài, tức là vua Pola-janako, 
người đã sát hại cha của ngài, tức là vua Arittha-Jjanako, 
và chiếm đoạt toàn bộ vương quốc. Bồ-tát (Bodhisatva) 
đã du hành trên một con tàu ngập đầy với vài trăm 
người và hàng tấn hàng hóa mà họ mang theo cho 
chuyến đi ngàn dặm trên đại dương. Bất hạnh thay, sau 
một tuần, con tàu đã bị hư. Một vài người trên tàu đã 
chạy tới chạy lui la hét trong nỗi sợ hãi, còn những người 
khác thì cầu nguyện Thượng đế cứu giúp. Maha-janako 
đã không cầu nguyện, ngài đã giữ bình tĩnh và xem mình 
cần phải làm gì. Trước hết, ngài đã ăn no bụng với bơ và 
đường trong lúc con tàu bắt đầu chìm. Rồi, ngài đẫm ướt 
áo quần của mình trong dầu để nó sẽ giúp ngài nổi lên 
dễ dàng trên mặt nước. Khi con tàu chìm, ngài trèo lên 
đỉnh của cột buồm, và nhảy ra thật xa khỏi những người 
ở bên dưới mà đã bị cá mập tấn công ngay lập tức. 


Như vậy, thậm chí trong tình huống tuyệt vọng và 
thảm khốc như vậy, Maha-janako đã không đầu hàng; 





1 Nó được cho là giữa Calcutta India và Malaysia mà trong 
lịch sử Phật giáo được biết đến là Suvanna-bhũmI. 
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ngài vẫn chỉ tiếp tục bơi trên biển trong suốt một tuần. 
Đến một lúc, vị nữ thần (dev1) hộ trì đại dương đã không 
thể bỏ lơ ngài được nữa, đã hiện ra gặp ngài và hỏi rằng: 
“AI là người đang bơi ở đại dương như vậy trong khi 
không thấy được bờ bên kia? Nhà ngươi đang thực hiện 
một hành động kiên cường như vậy với mục đích gì?” 
Maha-janako đã trả lời như sau: “Hiểu được quy luật của 
thế gian và lợi ích của sự nỗ lực cố gắng, tôi đang ráng 
sức giữa biển rộng mặc dầu thật sự là tôi không thể thấy 
được ven bờ.” 


Tóm lược lại câu chuyện dài này, vị nữ thần (dev]) 
đã nhặt ngài lên khỏi đại dương và mang ngài đến thành 
phố Mithila, nơi mà cậu của ngài, tức là vua Pola-janako, 
đã băng hà ngay chính vào ngày đó. Rồi ngài đã trở 
thành vua của vương quốc nơi mà trước đây đã từng là 
vương quốc của cha ngài (Mahajanaka Jataka 160). Về ý 
nghĩa đạo đức của câu chuyện này, Đức Phật đã dạy như 
Sau: 


“Asisetheva puriso, na nibbindeyya pandito. 
PassamI voham attanam yatha icchim, tatha ahuti.” 
“Hãy luôn hy vọng, và đừng bao giờ đầu hàng. 

Ta đã thấy chính mình đạt được cái mà ta đã ước muốn.” 

Như vậy, ở đây sự nõ lực kiên cường của Maha- 
Janako hiển nhiên đã là điều kiện dũng mãnh cho sự 
thành công của ngài. Nói một cách chính xác hơn, tâm 
có liên quan với cần và các tâm sở của nó cùng với các 
sắc pháp do tâm tạo là những yếu tố giúp ngài thành 
công. Như vậy, ba yếu tố (của Trưởng Duyên) là như sau: 


a) Pháp làm duyên: Cần trưởng. 
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b) Pháp được duyên: Tâm (một trong tám tâm đại 
thiện), các tâm sở đi cùng với nó, và các sắc pháp do tâm 
tạo. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


Tâm Trưởng 


Có một câu nói như sau: “Đối với người có một tâm 
ý mạnh thì không có gì là không thể chứng đạt được.” Ví 
dụ, chúng ta có thể tốt nghiệp chỉ nếu tâm ý của chúng 
ta mạnh và đủ vững để chống lại những sự cám dỗ và 
khó khăn trong suốt những năm tháng ở học đường. Với 
một tâm ý yếu và không vững chãi, chúng ta sẽ chẳng đi 
đến đâu cả. Chúng ta không biết cách giải quyết các vấn 
đề phát sinh trong đời sống bình nhật hay không biết 
làm sao để nâng cao chất lượng của cuộc sống. Như vậy, 
một tâm ý mạnh và vững chãi thì cần thiết cho thành 
công. Một tâm ý mạnh, đầu là thiện hay bất thiện, có thể 
tạo hình nên cuộc sống và thế giới của chúng ta. 


Có một câu chuyện bổn sanh (Jataka atthakatha-1, 
419) minh họa việc một tâm ý mạnh mẽ và vững chãi là 
điều kiện cần thiết cho chúng ta chống lại những cám dõ 
và để đạt đến đích của mình. Sáu hoàng tử được triệu 
tập đến hoàng thành. Họ cần phải vượt qua một sa mạc 
nơi mà những kẻ ăn thịt người đang sinh sống. Khi họ 
đến vùng sa mạc, họ được chào đón và phục vụ giải trí 
bởi những kẻ ăn thịt người đang giả dạng thành những 
cô gái xinh đẹp. Một trong số các hoàng tử không thể 
chống lại sự cám dõ và đã ở lại đó. Những vị hoàng tử 
còn lại tiếp tục cuộc du hành, và đã được phục vụ giải trí 
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với những dục trần êm dịu khác nhau như những âm 
thanh ngọt ngào tại trại nghỉ thứ hai; những hương 
thơm tại trại nghỉ thứ ba; thức ăn thượng vị tại trại nghỉ 
thứ tư; và sự đụng chạm êm đu tại trại nghỉ thứ năm. 
Mỗi hoàng tử đều trở thành nạn nhân của thứ quyến rũ 
mà tâm ý của họ cảm thấy yếu đuối, ngoại trừ một vị 
hoàng tử đã có thể chống cự lại được và đã đến được 
hoàng thành. Kết quả là vị hoàng tử này được trao tặng 
vương miện làm vua. Do đó, một tâm ý mạnh mẽ và 
vững chãi là điều kiện hay làm duyên cho các tâm sở đi 
cùng và các sắc pháp do tâm tạo mà đã giúp cho vị hoàng 
tử đó thành công. Như vậy, các yếu tố của Trưởng Duyên 
là như sau: 


a) Pháp làm duyên: Tâm trưởng của vị hoàng tử mà 
đã thành công. (Đây đã có thể là một trong tám tâm 
tham hay một trong tám tâm đại thiện, tùy thuộc vào tư 
tưởng và quan điểm của vị đó.) 


b) Pháp được duyên: Các tâm sở đi cùng với nó và 
các sắc pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


Như vậy, một thứ gì đó làm mê mẩn tâm ý của 
chúng ta cũng là thứ mà chúng ta rất dễ dàng trở thành 
nạn nhân của nó. Chỉ có một tâm ý mạnh mẽ và vững 
chãi mới có thể giúp chúng ta giữ vững phương hướng 
đến đích bằng cách chống lại những sự cám dõ. Trong 
trường hợp như vậy, chúng ta giống như là một cây đỉnh 
được đóng thẳng vào gõ. 


So 
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Tám Thăng Trầm Của Cuộc Đời 


Hơn nữa, có tám sự thăng trầm của cuộc đời mà tất 
cả chúng ta cần phải đối mặt: được và mất, có nhiều bạn 
hữu và sự cô đơn, danh tiếng và tai tiếng, hạnh phúc và 
sự buồn rầu. Trong số tám loại này, chúng ta luôn luôn 
tìm kiếm bốn điều an lạc trong khi chúng ta lại cố gắng 
hết sức để tránh bỏ bốn điều bất toại nguyện. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta đạt được một cái gì đó thì một lúc nào đó 
trong tương lai chúng ta sẽ mất nó, chậm nhất là vào lúc 
chúng ta qua đời. Điều này cũng đúng đối với danh 
vọng, sự nổi tiếng và hạnh phúc, vì tất cả chúng đều chịu 
ảnh hưởng bởi sự vô thường. Như vậy, trong khi chúng 
ta đang theo đuổi bốn điều an lạc thì chúng ta lại bị theo 
đuổi bởi bốn điều bất toại nguyện. Đó là lý do tại sao 
Đức Phật đã dạy: 


“Tám sự thăng trầm và loài người theo đuổi lẫn 
nhau.” (Atthanguttara-3, 7) 


Chỉ có một tâm ý vững mạnh mới có thể chống lại 
được những thăng trầm của cuộc đời. Người với tâm ý 
yếu không thể vượt qua được những thăng trầm để đạt 
đến đích của họ. Họ thậm chí có thể quên đi đích của 
mình là gì. Do đó, đích của họ sẽ mờ dần đi hoặc họ và 
sự thành công dần đần cách xa nhau. Ví dụ, nhiều sinh 
viên trẻ tuổi vào đại học với mục đích nhận được bằng 
cấp. Một vài trong số họ không thể hoàn thành mục đích 
của mình do bởi sự thiếu hụt tài chánh, do bởi sự cô đơn 
hay do bởi sự thiếu vắng bạn bè mà đôi lúc làm cho họ bị 
trầm cảm. Điều này thật ra là một vấn đề của tâm ý. Nếu 
tâm ý của chúng ta đủ mạnh, chúng ta có thể tìm cách 
vượt qua được những khó khăn này. Luôn luôn có những 
sự lựa chọn cho những ai có tâm ý mạnh mẽ và khôn 
khéo. Mặc đầu được hỗ trợ tài chính một cách tốt đẹp, 
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một vài sinh viên lại tiêu phí tiền cho thú vui chơi sa đọa 
thay vì nỗ lực cố gắng học hành. Cuối cùng, họ rời đại 
học mà không đạt được một cái gì cả. Cho nên, điều hiển 
nhiên là một tâm ý vững mạnh thì cần thiết cho sự thành 
công của chúng ta. 


Mặt khác, có những người thành công lại cuối cùng 
trở thành những người thất bại. Ví dụ, một cậu bé từ 
một làng mạc hẻo lánh tại Miến Điện đã trở thành một 
ca sĩ thành công nhất vào thời của cậu. Trước đó, cậu đã 
đơn giản và khiêm tốn, nhưng sau khi thành công, cậu 
lại trở thành một người nghiện ngập và trụy lạc. Cuối 
cùng, cậu đã mất đi hết danh vọng và chết đi bởi ung thư 
phổi do rượu bia quá mức. Rõ ràng, sự thành công của 
cậu đã hủy hoại đời sống của cậu do tâm ý của cậu đã 
không đủ mạnh để chống lại những thăng trầm của cuộc 
đời. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy như sau: 


“Các cây chuối, các cây tre và các cây lau sậy bị giết 
chết bởi quả của chúng. Một người với tâm ý yếu kém bị 
giết chết bởi sự thành công của mình giống như một con 
assatari (một giống ngựa) bị giết chết bởi đứa con đang ở 
trong thai bào của nó.” (Culavagga 346) 


Hằng ngày, những thăng trầm của cuộc đời đang 
thử thách tâm ý của chúng ta. Chỉ khi nào tâm ý của 
chúng ta là khôn khéo và mạnh mẽ, chúng ta mới có thể 
bảo vệ được đời sống của mình và ngăn ngừa không cho 
mục tiêu của chúng ta bị hủy hoại. Đó là lý do tại sao 
một tâm ý mạnh mẽ được Đức Phật đề cao là phước lành 
quý giá nhất: 

“Một tâm ý vững chãi, không lo sầu, hoàn thiện và 


định tĩnh trước các thăng trầm của cuộc đời, đây là 
phước lành quý giá nhất trên thế gian.” (Mangala Sutta) 
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Như vậy, một tâm ý mạnh mẽ luôn luôn có liên 
quan đến thành tích và sự chứng đạt của chúng ta. Dưới 
đây là ba yếu tố nói chung: 


a) Pháp làm duyên: Các tâm trưởng!. 


b) Pháp được duyên: Các tâm sở đi cùng của nó và 
các sắc pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


Thấm Trưởng 


Có một câu nói như sau: “Đối với người có một trí 
tuệ mạnh mẽ thì không có gì là không thể chứng đạt 
được.” Có ba loại trí tuệ được nhắc đến trong kinh điển 
Pali: 


1. Trí văn (suta-maya ñana): kiến thức hay trí tuệ 
có được từ sự học hành, nghiên cứu và truy cứu. 


2. Trí tư (cinta-maya ñana): kiến thức hay trí tuệ có 
được từ sự phân tích và suy tư. 


3. Trí tu (bhavana-maya ñana): kiến thức hay trí 
tuệ có được từ sự phát triển tâm linh. 





1 Tùy thuộc vào tình huống, nó có thể là một trong 52 tâm 
trưởng, tức là bao gồm tám tâm tham, hai tâm sân, tám tâm đại 
thiện, tám tâm đại duy tác, mười tâm sắc giới (năm thiện và năm 
duy tác), tám tâm vô sắc (bốn tâm thiện và bốn tâm duy tác) và tám 
tâm siêu thế. 
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Trí Văn 


Khoa học kỹ thuật là loại kiến thức chúng ta có 
được từ việc nghiên cứu vô số các vấn đề và thực hiện vô 
số các việc tìm kiếm. Với sự giúp đỡ của loại kiến thức 
này, chúng ta có thể định hình lại cuộc sống của chúng 
ta hay thậm chí cả hành tỉnh của chúng ta. Loại kiến 
thức này giúp chúng ta trở thành loài hùng mạnh nhất 
trên trái đất. Mọi loài động vật phải sống dưới ân huệ 
của chúng ta cho đầu chúng là những động vật to lớn 
như voi hay cá voi, hay những động vật nguy hiểm như 
sư tử hay cá mập. Chúng ta thậm chí có thể nới rộng tâm 
với của chúng ta ra ngoài hành tỉnh của chúng ta đến 
mặt trăng và sao Hỏa. Chúng ta đã đạt được những thứ 
mà ông cha của chúng ta đã không thể tưởng tượng hay 
hình dung ra được. Cho nên, nếu chúng ta có kiến thức 
hay sự hiểu biết tốt đẹp về khoa học kỹ thuật, hầu như 
không có gì là chúng ta không thể đạt được. Loại trí 
trưởng này được tạo thành bởi ba yếu tố như sau: 


a) Pháp làm duyên: Trí trưởng về khoa học kỹ 
thuật (suta-maya ñana). 


b) Pháp được duyên: Tâm (một trong bốn tâm đại 
thiện hợp trí hay bốn tâm duy tác hợp trí) và các tâm sở 
đi cùng của nó cùng với các sắc pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 


điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 
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Trí Tư 


Tuy nhiên, không phải khoa học kỹ thuật mà là 
năng lực tư duy của chúng ta là cái làm cho chúng ta có 
thể phân biệt được giữa đúng và sai, tốt và xấu, hay thiện 
và bất thiện. Chúng ta đã tạo lập nên một xã hội văn 
minh với hiến pháp và luật lệ để giúp chúng ta không bị 
suy đồi. Thông qua năng lực tư duy này, chúng ta quyết 
định đúng, lựa chọn đúng thời gian, địa điểm và con 
người. Do đó, rõ ràng không phải là khoa học kỹ thuật 
mà là chính năng lực tư duy này (cinta-maya) đã giúp 
chúng ta thiết lập nên xã hội văn minh. Có bom 
hydrogen thì dĩ nhiên là hàng mạnh, nhưng năng lực suy 
đoán hay nghị luận của chúng ta thì thậm chí có năng 
lực hơn vì nó có thể giúp chúng ta tạo nên tình huống 
đôi bên cùng có lợi cho xã hội loài người. Như vậy, nếu 
chúng ta có năng lực tư duy (cinta-maya) thì hầu như 
không có gì là chúng ta không thể hoàn thành được. 


Ở đây, ba yếu tố của loại trí này sẽ là như sau: 


a) Pháp làm duyên: Trí trưởng về năng lực tư duy 
(cinta-maya ñana). 


b) Pháp được duyên: Tâm (một trong bốn tâm đại 
thiện hợp trí hay bốn tâm duy tác hợp trí) và các tâm sở 
đi cùng của nó cùng với các sắc pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 


điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 
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Trí Tu 


Loại trí tuệ siêu việt nhất là thấy được sự thật vượt 
lên trên những ảo giác và các pháp chế định. Ví dụ, 
Einstein và Washington không còn tồn tại ở đâu nữa 
trên thế gian này. Tất cả chúng ta đang sống hiện tại 
trên trái đất này, sẽ không còn nữa trong vòng 10O năm 
tới. Tất cả chúng ta chỉ là những vật thể như trong giấc 
mơ. Và cũng vậy, chúng ta chỉ là những vị khách trên thế 
gian này giống như là côn trùng xuất hiện theo mùa và 
rồi biến mất sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Theo 
nghĩa tuyệt đối, chúng ta chết đi và sinh ra trong từng 
thời điểm vì tất cả hiện tượng danh sắc —- những thứ mà 
chúng ta đánh đồng với cái mà chúng ta cho hay nghĩ là 
bản thân chúng ta — đang sanh lên và diệt đi tại từng 
thời điểm. Điều không thể chối cãi và vốn là kiến thức 
phổ thông là hành tỉnh của chúng ta sẽ biến mất một 
ngày nào đó. Cho nên, những cái mà chúng ta gọi là 
những thành đạt hay những thành tựu trên trái đất này 
thì chỉ là những chế định (paññatti); cho rằng một cái gì 
đó là của mình thì chỉ là sĩ mê (moha); nghĩ rằng mình 
hay một ai đó là đẹp hay xấu thì chỉ là ảo tưởng 
(vipallasa). Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Tưởng Điên Đảo (Vipallasa Sutta) rằng: 


“Một người sẽ trở nên điên dại với các ảo giác được 
tạo ra bởi khái niệm sai lầm, suy nghĩ sai lầm và sự tín 
ngưỡng sai lầm. Khi nhìn thấy được các sự vật một cách 
đúng đắn, người đó có thể thoát khỏi sự trói buộc của tử 
thần.” (Anguttara Nikaya) 


Như vậy, chúng ta cần loại hiểu biết hay trí tuệ mà 


có thể giúp chúng ta thấy được sự thật vượt lên trên 
những ảo tưởng và những chế định. Dĩ nhiên, chính trí 
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tuệ minh sát (vipassana) và sự giác ngộ đạo quả (magga- 
phala) có thể làm cho chúng ta thấy được chân lý hay sự 
thật. Những loại trí tuệ này được gọi là trí tu (bhavana- 
maya) vì chúng phải được phát triển thông qua việc thực 
hành thiền minh sát (vipassana). Điều này sẽ được giải 
thích chỉ tiết trong phần Đồ Đạo (Magza) Duyên. 


a) Pháp làm duyên: Những sự giác ngộ đạo quả 
(magga-phala). 


b) Pháp được duyên: Tâm (tám tâm siêu thế) và 
các tâm sở đi cùng của nó và các sắc pháp do tâm tạo. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


Một Loại Trưởng Duyên Khác: Cảnh 
Trưởng Duyên (Arammanadhipati) 


Có một loại Trưởng Duyên khác thuộc vào Cảnh 
Duyên. Đôi lúc, các đối tượng giác quan (hình ảnh, âm 
thanh, vân vân) có nhiều năng lực đến mức chúng có thể 
ảnh hưởng đến các tâm và các tâm sở của chúng ta 
thông qua năng lực của Cảnh Trưởng Duyên 
(Arammanadhipati). Đối với loại duyên này, kinh tạng 
Pa]i có ghi nhận như sau: 


Päa]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 2) 
Yam yam dhammam garum katva ye ye đhamma 


uppajJanti citta-cetasika dhamma; te te dhamma tesam 
tesam dhammanam adhipati-paccayena paccayo. 
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Phân Chuyển Ngữ 


Bất kỳ tâm và các tâm sở nào sanh lên thông qua 
việc chú trọng đến một pháp cụ thể, thì những đối tượng 
giác quan đó làm duyên hay là điều kiện cho những tâm 
và những tâm sở đó do bởi năng lực của Trưởng Duyên. 


Ba yếu tố nói chung là như sau: 


a) Pháp làm duyên: Sáu đối tượng giác quan chiếm 
ưu thết. 


b) Pháp được duyên: Các tâm và các tâm sở của 
chúng?. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


Đôi lúc, tâm ý của chúng ta bị ảnh hưởng trầm 
trọng bởi những cảnh dục trần, đặc biệt là khi có liên 
quan đến tình cảm đôi lứa. Trong lịch sử Anh quốc, 
Hoàng tử Edward VIII (1894-1972) đã yêu say đắm một 
góa phụ người Mỹ có tên là Wallis Simpson. Ông đã bị 
chế ngự bởi tình yêu dành cho bà đến mức ông đã từ bỏ 
vương miện của mình theo như hiến pháp hoàng gia để 
có thể được cưới bà. Rõ ràng là tâm ý của vị hoàng tử đã 
bị ảnh hưởng rất mạnh bởi các đối tượng dục trần tạo 





1 Sáu cảnh giác quan chiếm ưu thế là chỉ cho các cảnh giác 
quan làm say mê hay làm quyến rũ, bao gồm mười tám sắc pháp 
được khao khát (piya-rupa sata rũpa), 84 tâm (tức là trừ hai tâm 
sân, hai tâm sĩ và tâm thân thức thọ khổ), 47 tâm sở (tức là trừ năm 
tâm sở: sân, tật, lận, hối và hoài nghi), và Níp-bàn (Nibbana). 


2 Tám tâm tham, tám tâm đại thiện, bốn tâm đại duy tác hợp 
trí, tám tâm siêu thế; 45 tâm sở (loại trừ sân, tật, lận, hối, nghi và 
hai vô lượng phần). 
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lập nên người góa phụ này. Trong trường hợp này, các 
yếu tố của duyên này sẽ là như sau: 


a) Pháp làm duyên: Sáu đối tượng dục trần tạo nên 
người đàn bà đó. 

b) Pháp được duyên: Một trong tám tâm tham và 
các tâm sở mà thuộc vào vị hoàng tử. 


c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


Níp-bàn (Nibbana) 


Ở bên thiện, Níp-bàn (Nibbãna) là cảnh giác quan! 
chiếm ưu thế nhất (của sự trải nghiệm đạo quả (magga- 
phala)) trong số những pháp khác (còn lại). Sự yên tĩnh 
và an lạc độc nhất của nó thì không thể miêu tả được. 
Chúng ta chỉ có thể ước chừng hay đoán chừng nó tĩnh 
lặng như thế nào bằng cách so sánh nó với trạng thái 
ngủ sâu, tức là một trạng thái an vui và hạnh phúc hơn 
rất nhiều so với cái mà chúng ta có thể thụ hưởng thông 
qua các giác quan tỉnh thức của mình. Chúng ta không 
thể trải nghiệm Níp-bàn (Nibbana) thông qua các giác 
quan bình thường của mình được. Điều này giải thích 
cho việc tại sao Níp-bàn (Nibbana) lại an lạc. Giống như 
là bóng tối và ánh sáng, tức là như hai thái cực, đặc tính 





! Chúng ta không thể thật sự trải nghiệm Níp-bàn (Nibbana) 
thông qua các giác quan thông thường của mình. Chỉ thông qua 
những tâm đạo quả (magga-phala) chúng ta mới có thể trải nghiệm 
được nó tại thời điểm duy nhất khi mà dòng chảy của các pháp danh 
sắc ngừng lại. Để chỉ cho thời điểm đó, chúng ta dùng thuật ngữ 
“cảnh của sự chứng ngộ đạo quả (magga-phala)” mặc đầu nó thật ra 
không phải là đối tượng của các giác quan của chúng ta. 


89 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Trưởng Duuên 





của Níp-bàn (Nibbana) thì đối ngược hoàn toàn với các 
pháp danh sắc vốn sanh lên và diệt đi tùy thuộc vào vô 
số nhân duyên hay điều kiện. 


Đức Phật rõ ràng là muốn an trú vào Níp-bàn 
(Nibbana) hơn mặc dầu Ngài đã trải qua 45 năm hoằng 
pháp. Ngài đã tận dụng mọi cơ hội có thể để an trú vào 
Níp-bàn cho đầu đó chỉ là những khoảng thời gian ngắn 
ngủi chẳng hạn như trong lúc hội chúng thính pháp của 
Ngài đang ca tụng và tri ân Ngài bằng cách tán thán 
“Lành thay! Lành thay! Lành thay!” Cho nên, Níp-bàn 
(Nibbana) là cảnh có thế lực hay có tầm ảnh hưởng 
nhiều nhất đối với các bậc thượng nhân. Trong trường 
hợp này, ba yếu tố của Trưởng Duyên sẽ là như sau: 


a) Pháp làm duyên: Níp-bàn (NIbbana). 

b) Pháp được duyên: Sự giác ngộ đạo quả (magga- 
phala) (tức là tám tâm siêu thế). 

c) Chế độ duyên: Các yếu tố trong a) làm duyên hay 
điều kiện cho các yếu tố trong b) thông qua năng lực của 
Trưởng Duyên. 


9O 


Vô Gián Duyên 
(Anantara-paccayo) 


Päa]i Trích Dẫn (Patthãna-1, Trang 2-3) 


1. Cakkhu-viãññana-dhatu (sota-, ghana-, jJivha-, 
kaya-) tamsampayuttaka ca dhamma mano-dhatuya 
tamsampayuttaka-nañca dhammanam anantara- 
paccayena paccayo. 


2.Mano-dhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
mano-viãñana-dhatuya tamsampayuttaka-nañca 
dhammanam anantara-paccayena paccayo. 


3. Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchmanam kusalanam dhammanam anantara- 
paccayena paccayo. 


4. Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam anantara- 
paccayena paccayo. 


5. Purima purima akusala đhamma pacchimanam 
pacchmanam akusalanamn đdhammanam anantara- 
paccayena paccayo. 


6. Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam anantara- 
paccayena paccayo. 


7. Purima purIima abyakata đhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam anantara- 
paccayena paccayo. 


8. Purima purima abyakata dhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanam dhammanam 
anantara-paccayena paccayo. 
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9. Purima purima abyakata dhamma 
pacchimanam pacchimanam akusalanam dhammanam 
anantara-paccayena paccayo. 


1O. Yesam yesam dhammanam anantara ye ye 
dhamma uppajjant cita-cetasika dhamma; te te 
dhamma tesam tesam dhammanam anantara-paccayena 
paccayo. 


Phân Chuyển Ngữ 


1. Nhãn (nhị, tỷ, thiệt, thân) thức và các tâm sở của 
nó làm duyên hay là điều kiện cho tâm đi theo sau và các 
tâm sở của nó thông qua năng lực của Vô Gián Duyên. 


2. Tâm và các tâm sở của nó làm duyên hay là điều 
kiện cho tâm đi theo sau và các tâm sở của nó thông qua 
năng lực của Vô Gián Duyên. 


3. Các pháp thiện đi trước làm duyên hay là điều 
kiện cho các pháp thiện đi theo sau thông qua năng lực 
của Vô Gián Duyên. 

4. Các pháp thiện đi trước làm duyên hay là điều 
kiện cho các pháp vô ký đi theo sau thông qua năng lực 
của Vô Gián Duyên. 

5. Các pháp bất thiện đi trước làm duyên hay là 
điều kiện cho các pháp bất thiện đi theo sau thông qua 
năng lực của Vô Gián Duyên. 

6. Các pháp bất thiện đi trước làm duyên hay là 
điều kiện cho các pháp vô ký đi theo sau thông qua năng 
lực của Vô Gián Duyên. 

7. Các pháp vô ký đi trước làm duyên hay là điều 
kiện cho các pháp vô ký đi theo sau thông qua năng lực 
của Vô Gián Duyên. 
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8. Các pháp vô ký đi trước làm duyên hay là điều 
kiện cho các pháp thiện đi theo sau thông qua năng lực 
của Vô Gián Duyên. 

9. Các pháp vô ký đi trước làm duyên hay là điều 
kiện cho các pháp bất thiện đi theo sau thông qua năng 
lực của Vô Gián Duyên. 


10. Ngay lập tức sau bất kỳ pháp đi trước nào, sẽ có 
sự sanh lên bất kỳ của các pháp, các tâm và các tâm sở đi 
theo sau; các pháp đi trước làm duyên hay là điều kiện 
cho các pháp đi sau đó thông qua năng lực của Vô Gián 
Duyên. 


Ba Thuật Ngữ 


Ở đây, chúng ta nên học ba thuật ngữ được sử dụng 
lặp đi lặp lại trong giáo lý Duyên Hệ (Patthana): thiện 
(kusala), bất thiện (akusala) và vô ký (abyakata)!. 


1. Thiện (kusala): Thiện (kusala) là chỉ cho các 
tâm thiện, tức là các tâm được kết hợp với các tâm sở 
thiện như vô tham, vô sân, vô si, bi mãn và vân vân. 
Chúng luôn luôn dẫn đến những hành động thiện như 
các hành động bố thí (dana), trì giới (s1la), tham thiền 
(bhavan3), cung kỉnh (apacayana) phục vụ 
(veyyavacca?) và vân vân. Rõ ràng, chúng là tỉnh khiết 
hay vô tội (anavaJjJa) và lợi ích cho cả bản thân và những 
người khác, tức là cho quả hạnh phúc (sukha-vipaka). 





1 Có mười hai tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 36 tâm quả và 20 
tâm duy tác. Xin hãy xem sự liệt kê trong Phụ Lục 1. 


2 ND: Trong nguyên tác ghi là “veyyavaJJa”. Chúng tôi không 
rõ đây có phải là biến thể của “veyyavacca” không. 
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Chúng được gọi là thiện (kusala) do hai nguyên nhân 
này. 

2. Bất thiện (akusala): Bất thiện (akusala) là chỉ 
cho những tâm bất thiện, tức là các tâm được kết hợp với 
các trạng thái tỉnh thần bất thiện như tính ích kỷ, tham, 
sự giận dữ, sân hận, ganh ty, ngã mạn, tính kiêu ngạo, sự 
phân biệt chia rẽ, ác tâm, sự lú lẫn, sĩ mê và vân vân. 
Chúng luôn luôn dẫn đến những hành động bất thiện 
như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vân vân. Rõ ràng, 
chúng là vô đạo đức (savaJja) và nguy hại cho cả bản 
thân và những người khác, tức là cho quả đau khổ 
(dukkha-vipaka). Do đó, chúng được gọi là bất thiện 
(akusala). 


3. Vô ký (abyäkata): Vô ký (abyakata) là chỉ cho 
các pháp không thể xác định được là thiện hay bất thiện. 
Có bốn loại: các tâm quả (vipaka), các tâm duy tác 
(kriya), các sắc pháp (rũpa) và Níp-bàn (Nibbana). Các 
tâm duy tác thì thuộc vào các vị A-la-hán (Arahat) và 
luôn luôn đi cùng với những hành động thiện được thực 
hiện bởi một vị A-la-hán (Arahat). Rõ ràng, những cái 
này là thiện, nhưng được gọi là duy tác vì chúng không 
mang lại kết quả gì cả cho vị A-la-hán (Arahat), tức là 
người mà không còn tái sanh nữa. 


Pháp Đi Trước Duyên Cho Những 
Pháp Theo Sau 


Theo loại duyên này, những sát-na tâm đi trước 
làm duyên hay là điều kiện cho những sát-na tâm theo 
sau thông qua năng lực của Vô Gián Duyên. Chính sự 
kiện này giải thích việc những dạng năng lượng tỉnh 
thần tiềm ẩn có thể được gửi truyền từ những sát-na tâm 
đi trước đến những sát-na tâm theo sau, từ kiếp này sang 
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kiếp khác. Trước khi chúng bàn luận về chúng, chúng ta 
sẽ ôn lại ba loại tiến trình tâm thức (vIthi): 


1. Dòng chảy tiềm thức (bhavalga-santati). 
2. Lộ ngũ môn (pañca-dvara-vith]). 
3. Lộ ý môn (mano-dvara-vIth]). 
Dòng Chảy Tiêm Thức 
(Bhavanga-santati) 


Như đã được nhắc đến trong phần Kiến Thức Cơ 
Bản Về Thắng Pháp, tâm bẩm sinh của chúng ta có ba 
tên gọi: “tâm tục sinh” (patisandhi) tại thời điểm đầu 
tiên của đời sống, “tâm tử” (cuti) tại thời điểm cuối 
cùng, và “tâm hữu phần” (bhavanga) ở giữa hai thời 
điểm đó. Tâm bẩm sinh này có lẽ là gần nhất với cái mà 
chúng ta gọi là “tiềm thức” vì nó không bao giờ đủ năng 
động để trải nghiệm các cảnh giác quan hiện tại. Hơn 
nữa, nó là một phần của cái mà chúng ta gọi là “đời 
sống” vì nó đại diện cho huyết thống của chúng ta như là 
một hạt giống bé tí tẹo chứa đựng tiềm năng trổ sanh ra 
một cây đại thụ. Như vậy, nó không thể được/bị định 
hình lại cũng như không thể được miêu tả là thiện 
(kusala) hay bất thiện (akusala), và do đó, được xếp loại 
là một pháp vô ký (abyakata). Tâm tiềm thức này trôi 
chảy một cách liên tục suốt cuộc đời của chúng ta kể từ 
thời điểm chúng ta thụ thai. Nó có thể được so sánh như 
là một người chủ nhà, trong khi tâm giác quan và tâm 
đầy đủ (tức là tâm đổng lực) có thể được so sánh với một 
người khách viếng thăm. Dòng chảy không ngắt quãng 
của nó rõ ràng hay hiển nhiên nhất khi chúng ta ở trong 
thai bào của mẹ, trong khi ngủ say, hay trong một trạng 
thái nào đó như trạng thái bất tỉnh. Trong suốt dòng 
chảy liên tục của nó, những sát-na đi trước làm duyên 
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hay là điều kiện cho những sát-na theo sau. Do đó, nó 
được nói là: những tâm vô ký đi trước làm duyên hay là 
điều kiện cho những tâm theo sau (vô ký (abyakata) 
duyên cho vô ký (abyakata)). 


Lộ Tâm Ngũ Môn (Pañca-dvara-vithi) 


Lộ tâm ngũ môn có năm loại: lộ nhãn, lộ nhị, lộ tỷ, 
lộ thiệt và lộ thân. Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), các 
giác quan! của chúng ta bắt đầu xuất hiện và phát triển 
mạnh mẽ kể từ tuần thứ mười một trong bụng mẹ. Khi 
các đối tượng giác quan? tác động lên các giác quan của 
chúng ta, các tiến trình tâm thức liên quan đến các giác 
quan xảy ra ngay lập tức. Ví dụ, khi một cảnh sắc tác 
động lên nhãn môn thu hút sự chú ý3 của chúng ta, thì 
tâm nhãn thức sanh lên với những sát-na tâm theo sau 
như sau: 


1. Hữu phần vừa qua, là pháp vô ký (abyakata). 
2. Hữu phần rúng động, là pháp vô ký (abyakata). 
3. Hữu phần dứt dòng, là pháp vô ký (abyakata). 





1 Có sáu bộ phận giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái 
tim. 


? Sáu cảnh giác quan: cảnh sắc, âm thanh, khí mùi, vị chất, sự 
đụng chạm và các đối tượng của tâm ý (các cảnh pháp). 


3 Sự chú ý là một trong các tâm sở, được gọi là tác ý (manasi- 
kara). Tuy nhiên, ở đây trong trường hợp của lộ tâm ngũ môn, 
nhóm từ “việc thu hút sự chú ý” (manasi-kara) chỉ đến sát-na tâm 
gọi là “tâm hướng ngũ môn” (pañca-dvara-va]Jjana). Trong trường 
hợp của lộ tâm ý môn, nhóm từ này sẽ chỉ cho “tâm hướng ý môn” 
(mano-dvara-vajjana). Hơn nữa, trong trường hợp của Tạng Kinh 
(Suttanta), yoniso manasi-kara và ayoniso manasi-kara là tương 
ứng chỉ cho quan điểm hay thái độ thiện và bất thiện. Như vậy, có 
bốn loại manasi-kãra. 
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4. Hướng ngũ môn, là pháp vô ký (abyakata). 


5. Nhãn thức (nhĩ, tỷ, vân vân), là pháp vô ký 
(abyakata). 


6. Tâm tiếp thâu, là pháp vô ký (abyakata). 
7. Tâm quan sát, là pháp vô ký (abyakata). 
8. Tâm đoán định, là pháp vô ký (abyakata). 


9. Bảy sát-na đổng lực (javana), có thể được kết 
hợp với các tâm sở thiện (kusala), duy tác (kriya- 
byakata) hay bất thiện (akusala) tùy thuộc sự tư duy hay 
quan điểm của chúng ta. 


10. Hai sát-na na cảnh, là pháp vô ký (abyakata). 


Trong lộ tâm này, các sát-na tâm từ 1 cho đến 8 
được gọi là các pháp vô ký (abyakata) vì chúng không 
thể được xác định là thiện (kusala) hay bất thiện 
(akusala). Mục thứ o thì bao gồm bảy sát-na tâm có thể 
là thiện (hay vô ký (abyakata) cho vị A-la-hán (Arahat)) 
hay bất thiện tùy thuộc vào tư duy hay quan điểm của 
chúng ta. Hai sát-na na cảnh thì cũng là vô ký 
(abyakata). Như vậy, theo tiến trình của các sát-na nối 
tiếp nhau thì pháp vô ký (abyakata) đi trước là duyên 
hay điều kiện cho pháp vô ký (abyakata), pháp thiện 
(kusala) hay pháp bất thiện (akusala) theo sau. Ở trong 
bảy sát-na tâm đầy đủ hay đổng lực (thiện (kusala) hay 
bất thiện (akusala)), pháp thiện (kusala) và pháp bất 
thiện (akusala) đi trước làm duyên hay là điều kiện cho 
pháp thiện (kusala) và pháp bất thiện (akusala) theo sau, 
một cách tương ứng. Lại nữa, sát-na thiện (kusala) hay 
bất thiện (akusala) cuối là duyên hay điều kiện cho 
những tâm na cảnh (mà là vô ký (abyakata)) và vân vân. 
Đây là sự giải thích được thực hiện dựa vào trích dẫn 


97 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Vô Gián Duyên 





Pali. Tuy nhiên, nói một cách vắn tắt thì ba yếu tố của 
loại duyên này sẽ là như sau: 

a) Pháp làm duyên: Các sát-na tâm đi trước. 

b) Pháp được duyên: Các sát-na tâm theo sau. 

c) Chế độ duyên: Vô gián duyên. 

Lộ Tâm Ý Môn (Mano-dvãra-vithi) 

Những lộ tâm ngũ môn được nhắc đến ở trên luôn 
luôn được đi theo sau bởi một vài loại lộ tâm ý môn nối 
đuôi nhớ lại những ký ức quá khứ về người hay vật mà 
chúng ta hiện đang thấy, nghe và vân vân 
(tadanuvattika-manodvara-vithi). Cũng có những loại lộ 
tâm ý môn khác xảy ra khi một cảnh ý môn! bắt sự chú ý 
của chúng ta bằng cách tác động lên dòng tiềm thức của 
chúng ta. Cả hai loại lộ tâm ý môn được tạo thành bởi 
các sát-na tâm kế liền nhau như sau: 

1. Hữu phần rúng động, là pháp vô ký (abyakata) 

2. Hữu phần dứt dòng, là pháp vô ký (abyakata) 

3. Hướng ý môn, là pháp vô ký (abyakata) 

4. Tâm đổng lực (javana) mà thường lặp lại bảy 
lần, trải nghiệm cảnh giác quan một cách đầy đủ. Nó có 
thể là thiện (kusala) hay bất thiện (akusala) tùy thuộc 
vào cách thức suy nghĩ của chúng ta. 


5. Lộ tâm kết thúc với hai tâm na cảnh. 





! Cảnh ý môn chỉ cho tất cả những đối tượng mà chỉ có thể 
tiếp xúc với tâm tiềm thức (được gọi là ý môn) chứ không phải với 
năm giác quan. Cảnh ý môn này bao gồm tất cả các danh pháp và 
sắc pháp, các khái niệm và Níp-bàn (Nibbana), ngoại trừ những 
cảnh giác quan hiện tại. 
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Hàng triệu những lộ tâm như vậy xảy ra và diệt đi 
trong vòng một giây khác. Như vậy, một ý nghĩ có liên 
quan đến cả hàng triệu những lộ tâm này. Ơ đây trong lộ 
tâm được nhắc đến ở trên, các sát-na 1 đến 3 là các pháp 
vô ký (abyakata), và các sát-na trong mục thứ 4 có thể là 
thiện (kusala) (hay vô ký (abyakata) đối với vị A-la-hán 
(Arahat)) hay bất thiện (akusala). Như vậy, pháp vô ký 
(abyakata) (hay thiện (kusala) hay bất thiện (akusala)) 
đi trước làm duyên hay là điều kiện cho pháp vô ký 
(abyakata) (hay thiện (kusala) hay bất thiện (akusala)) 
thông qua năng lực của Vô Gián Duyên. 


Những Ý Nghĩ Nhưng Không Có 
Người Suy Nghĩ 


Chúng ta luôn giả định rằng có một ai đó đang suy 
nghĩ. Tuy nhiên, theo Thắng Pháp (Abhidhamma), 
không có người suy nghĩ, mà chỉ có một chuỗi những ý 
nghĩ. Nó giống như là một dòng sông. Chúng ta nghĩ và 
nói rằng con sông có nước, nhưng thật ra chính nước đó 
là con sông đó hay nói cách khác là không có sông mà 
chỉ có nước. Ý nghĩ là một tiến trình bao gồm những sát- 
na tâm trôi chảy liên tục như dòng nước của con sông. 
Ngoài việc đó ra, không có người suy nghĩ nào cả. Một lộ 
tâm này sanh lên ngay sau một lộ tâm khác một cách 
liên tục và dày đặc đến mức dường như là có “tôi” hay 
“của tôi”. Chúng có cường độ dày đặc hay mật độ cao 
(ghana) theo bốn cách thức: 


1. Santati-phana: Mật độ của những lộ tâm khác 
nhau, sanh lên với lộ tâm này theo sau lộ tâm kia mà 
không có sự ngắt quãng ở giữa. 

2. Samuha-ghana: Mật độ của những sát-na tâm 
khác nhau, vốn được thay thế một cách không ngừng 
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nghỉ bởi những sát-na tâm mới tại từng mỗi thời điểm 
mà không có sự ngắt quãng ở giữa. 

3. Kicca-ghana: Mật độ của các phận sự hay những 
chức năng tinh thần khác nhau được thể hiện ra một 
cách liên tục do bởi những sát-na tâm khác nhau mà 
không có sự ngắt quãng ở giữa. Ví dụ, chỉ một lộ tâm 
nhãn môn bao gồm nhiều sát-na tâm khác nhau với 
những chức năng khác nhau như hướng tâm đến cảnh 
sắc (avajjana-kicca), nhìn thấy nó (dassana-kicca), tiếp 
nhận nó (sampaticchana), quan sát nó (santirana), nhận 
định nó (vutthabbana), trải nghiệm nó một cách đầy đủ 
hoàn toàn (Javana), và ghi nhận nó (tadarammana). 


4. Arammana-ghana: Mật độ của những cảnh giác 
quan như cảnh sắc, âm thanh, các khí mùi, vân vân, 
đang tác động một cách liên tục lên các giác quan của 
chúng ta mà không có sự ngắt quãng ở giữa. 


Hàng Tỷ Sát-na Tâm 


Theo cách này, tiến trình của những ý nghĩ của 
chúng ta, như được giảng dạy trong giáo lý Thắng Pháp 
(Abhidhamma), là rất dày đặc và vững chắc đến mức 
hàng tỷ những sát-na tâm sanh lên và diệt đi trong vòng 
một tích tắc. Nó được so sánh với cây đèn cầy và dòng 
chảy của con sông. Cây đèn cây dường như tồn tại trong 
suốt khoảng một giờ đồng hồ, nhưng thật ra nếu chúng 
ta quan sát một cách cẩn thận, chúng ta có thể thấy rằng 
nó đang bị thay thế từng thời điểm một với một ngọn lửa 
mới. Điều này cũng đúng cho dòng chảy của con sông. 
Có câu nói rằng: “Bạn không thể tắm trên cùng một 
dòng sông hai lần.” Dòng sông có thể dường như chỉ là 
một quanh năm, nhưng thật ra nó khác đi ở từng mỗi 
thời điểm. Do đó, chăng có gì lạ việc tại sao một khối 
khổng lồ của những ý nghĩ như vậy lại được nhận dạng 
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với một ai đó tồn tại lâu dài!. Kết quả là một triết gia nổi 
tiếng đã nói: “Tôi suy nghĩ, cho nên tôi hiện hữu.” Chính 
cái mật độ các tiến trình của các pháp (santati) làm cho 
mọi thứ cũng như tất cả chúng ta dường như là đang tồn 
tại lâu dài. 


Làm Thế Nào Để Trở Nên Trưởng 
Thành, Chín Chắn 


Ở đây có một câu hỏi được đặt ra như sau: “Nếu 
chúng ta được tạo lập bởi tiến trình của những hiện 
tượng danh sắc vốn đang thay đối tại từng thời điểm, vậy 
thì làm sao chúng ta trở nên trưởng thành, chín chắn và 
hiểu biết?” Chúng ta trở nên trưởng thành và hiểu biết 
do bởi sáu loại năng lượng tỉnh thần vốn nằm ẩn tàng 
trong tiến trình tâm thức và được gửi truyền từ mỗi sát- 
na tâm đi trước sang mỗi sát-na tâm theo sau do năng 
lực của Vô Gián Duyên. 

Sáu Loại Di Sản Tỉnh Thân 

Những trạng thái tỉnh thần và những hoạt động 
thân xác theo sau đó của chúng ta sanh lên và diệt đi 
từng thời điểm. Tuy nhiên, như đã được nhắc đến ở 
trước, những pháp ởi trước rời bỏ vị trí của mình cho 
những pháp đi theo sau vào chiếm chõ, và trong quá 
trình đó, gửi truyền những di sản tỉnh thần sau: 





! Theo Vô Gián Duyên này thì không có đời sống chuyển tiếp 
giữa kiếp sống quá khứ và kiếp sống hiện tại vì tâm tử (cuti) của 
kiếp sống quá khứ được đi theo sau ngay lập tức bởi tâm tục sinh 
(patisandhi) của kiếp sống hiện tại do bởi năng lực của Vô Gián 
Duyên. 
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1. Nghiệp (kamma): Di sản tỉnh thần này được để 
lại bởi sự chủ ý (tâm sở tư) mà có liên quan trong các 
hành động tốt hay xấu chúng ta đã thực hiện trong 
những kiếp sống quá khứ. 


2. Tiềm miên (anusaya): Di sản tỉnh thần này được 
để lại bởi những trạng thái tỉnh thần bất thiện như 
tham, sân, vân vân, mà thúc đẩy những hành động bất 
thiện như sát sanh, trộm cướp, vân vân, trong những 
kiếp sống quá khứ của chúng ta. 


3. Ba-la-mật (paramT): Di sản tỉnh thần này được 
để lại bởi những trạng thái tỉnh thần thiện có liên quan 
đến trong các việc bố thí (dana), trì giới (s1la), vân vân, 
mà chúng ta đã thực hiện trong những kiếp sống quá 
khứ. 


4. Chủ tâm (aJjhasaya): Sự yêu thích và sự ghét bỏ 
mà có liên quan đến những sự trải nghiệm của chúng ta 
trong những kiếp sống quá khứ. 


5. Khuynh hướng (vasana): Những khuynh hướng 
mà có liên hệ đến những thói quen của chúng ta trong 
những kiếp sống quá khứ. 


6. Nết hạnh hay cơ tánh (carita): Tâm tánh, đặc 
tính mà chúng ta đã vun bồi hay tạo dựng trong những 
kiếp sống quá khứ. 


Bảy Loại Tiêm Miên (Anusaya) 


Trong số sáu loại di sản tỉnh thần, loại thứ nhất, 
tức là nghiệp (kamma), sẽ được thảo luận đến sau trong 
phần duyên thứ mười ba, được gọi là nghiệp duyên 
(kamma-paccayo). Loại đi sản tĩnh thần thứ hai là loại di 
sản tỉnh thần bất thiện, tức là tiềm miên (anusaya). 
Tiềm miên thì có bảy loại như sau: 
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1. Dục ái tiềm miên (kama-raga-nusayo), tức là sự 
dính mắc vào dục lạc. 


2. Hữu ái tiềm miên (bhava-raga-nusayo), tức là sự 
dính mắc vào đời sống hay sự hiện hữu. 


3. Sân tiềm miên (patigha-nusayo). 

4. Mạn tiềm miên (mana-nusayo), tức là ngã mạn. 
5. Kiến tiềm miên (dittha-nusayo), tức là tà kiến. 
6. Hoài nghi tiềm miên (vicikiccha-nusayo). 

7. Vô minh tiềm miên (avijja-nusayo). 


Năng Lượng Ấn Tàng Của Tham Ái: Khi 
chúng ta tận hưởng dục lạc, sự thích thú và những hành 
động kế tiếp sau đó sanh lên và diệt đi từng thời điểm, 
nhưng chúng lại truyền gửi cái phẩm chất của chúng hay 
một dạng năng lượng tiềm ẩn của chúng đến những 
hành động kế tiếp. Đó là cái chúng ta gọi là dục ái tiềm 
miên (kama-raga-nusaya). Nó là một cái gì đó giống như 
“ký ức”. Một vài cảnh đẹp, những âm thanh ngọt ngào, 
thực phẩm thượng vị, vân vân, tạo nên dấu ấn vào ký ức 
của chúng ta, và hiệu quả của việc này kéo dài trong 
nhiều năm. Giả sử một ai đó đã từng lãng mạn ôm lấy 
chúng ta. Sau một thời gian, chúng ta có thể quên nó đi, 
nhưng nó có khuynh hướng quay lại với chúng ta thậm 
chí nhiều thập niên sau đó khi các điều kiện thích hợp 
được hội đủ. 


Vượt Lên Trên Não Bộ: Quan điểm khoa học và 
cơ học cho rằng ký ức của chúng ta là hoàn toàn được 
dựa trên não bộ của mình. Tuy nhiên, không phải là 
chuyện quá bất thường khi mà một vài người có thể nhớ 
nhiều điều có liên quan đến kiếp sống trong quá khứ của 
họ, tức là chẳng có gì liên hệ với não bộ hiện tại của họ 
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cả. Một người bạn của tôi (bà May Lwin ở Los Angeles) 
có kể cho tôi nghe về việc cháu của bà đã chỉ cho bà địa 
điểm đào lên chiếc nhãn kim cương, đồng hồ bằng vàng, 
và vòng đeo cổ mà ông ta đã chôn dấu dưới đất từ kiếp 
sống trước. Những dấu bớt bẩm sinh của một vài người 
có thể được cho là có liên quan đến những sự kiện trong 
kiếp sống quá khứ của họ. Ví dụ, một trong những người 
bạn thân của tôi, tức là vị trụ trì của thiền viện tại 
Manchester Anh quốc, có ba cái bớt trên ngực của ngài. 
Ngài nói rằng chúng là những vết sẹo do đạn bắn từ kiếp 
sống trước của ngài trong thời Thế Chiến Thứ Hai ở 
Miến Điện. Điều này đã được xác nhận, bởi vào lúc thiếu 
thời, ngài đã dẫn cha mẹ của ngài đến một ngôi làng 
khác và giới thiệu cha mẹ của ngài với bốn người phụ nữ 
vốn đã là vợ và ba người con gái của ngài trong kiếp sống 
quá khứ và ngài đã ôn lại với họ việc ngài đã bị giết như 
thế nào. Theo loại Vô Gián Duyên này, những vết bớt 
của ngài có thể được cho là do ký ức quá khứ của ngài 
mà những vết thương do đạn bắn đã hằn sâu vào đó. 
Như vậy, ký ức hay những dạng năng lượng tỉnh thần 
tiềm ẩn khác đôi lúc có thể dường như là vượt ra ngoài 
hay vượt lên trên não bộ của chúng ta trong kiếp sống 
này. 

Những Năng Lượng Bất Thiện Tiêm Ấn 
Khác: Những tiềm miên khác là sân (patigha), mạn 
(mana), kiến (ditthï), hoài nghỉ (vicikiccha) và vô minh 
(moha). Ví dụ, giả sử chúng ta đã có lần giận dữ với một 
aI đó và quát mắng hay đánh đập người đó. Sự giận dữ 
và những hành động có liên quan với giận dữ đã sanh 
lên và diệt đi tại lúc đó. Chúng ta thậm chí có thể quên đi 
sự kiện đó theo thời gian. Tuy nhiên, ký ức đó có thể 
quay lại với chúng ta nhiều năm sau này. Điều đó có 
nghĩa là dạng tiềm ẩn của sự giận dữ của chúng ta đã 
được lưu giữ lại bên trong chúng ta. Như là kết quả của 
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năng lượng tiềm ẩn bất thiện như vậy, chúng ta có thể 
tái sanh làm người có tính cách dễ nóng giận và có thói 
quen xấu là hay la hét. Dạng sân tiềm miên (patigha- 
nusaya) này được truyền gửi từ sát-na tâm này sang sát- 
na tâm khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác do 
bởi năng lực của Vô Gián Duyên. Điều này cũng được áp 
dụng, tức là cũng đúng cho những năng lượng bất thiện 
tiềm ẩn còn lại. 


Mười Loại Ba-la-mật (ParamT) 


Loại di sản tỉnh thần thứ ba được gọi là ba-la-mật 
(param]), tức là sự hoàn hảo, có nghĩa đen là “hành động 
của các bậc thượng nhân” hay là “hành động cao 
thượng” (paramanam kammam paramn). Khi chúng ta 
thực hiện những hành động cao thượng như bố thí, trì 
giới, vần vân, những tâm thiện và các hành động thiện 
của chúng ta sanh lên và diệt đi từng thời điểm. Tuy 
nhiên, năng lượng tỉnh thần thiện của chúng ở dạng 
tiềm ẩn được truyền gửi từ sát-na tâm này đến sát-na 
tâm khác và từ kiếp sống này đến kiếp sống khác do bởi 
năng lực của Vô Gián Duyên. Những năng lượng tỉnh 
thần thiện ở dạng tiềm ẩn như vậy được gọi là ba-la-mật 
(param]), và có mười loại như sau: 


1. Các hoạt động bố thí (dana-param) 

2. Các hoạt động trì giới (sila-param]) 

3. Các hoạt động xuất ly (nikkhamma-paramT) 
4. Các hoạt động trí tuệ (pañña-paramn) 

5. Các hoạt động tỉnh cần (vIriya-paramT) 

6. Các hoạt động kham nhãn (khanti-paramn) 


7. Các hoạt động chân thật (sacca-paramn) 
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8. Các hoạt động quyết định (adhitthana-paramT) 
9. Các hoạt động từ ái (metta-parami) 
10. Các hoạt động hành xả (upekkha-paramn). 


Giả sử chúng ta thực hiện các hành động bố thí. 
Chủ ý và các hoạt động nhân đạo của chúng ta mà có liên 
quan trong hành động đó sanh lên và diệt đi từng thời 
điểm. Nhưng các dạng năng lượng tiềm ẩn của chúng 
được truyền dẫn từ sát-na này đến sát-na khác, từ kiếp 
sống này sang kiếp sống khác, do bởi năng lực của Vô 
Gián Duyên này. Kết quả của nó là, chúng ta sẽ tái sanh 
làm người có tính cách nhân đạo; đây là những tình 
huống hay những trường hợp rất may mắn khó có thể có 
được. Đối với trì giới ba-la-mật (sila-paramT), chúng ta 
có thể ngăn lại việc giết một con muỗi chẳng hạn thay vì 
là giết hay đập chết nó. Sự ngăn tránh như vậy được gọi 
là giới (sa) vốn sẽ biến mất ngay tại thời điểm đó, 
nhưng nó gửi truyền đi một dạng đạo đức tiềm ẩn từ sát- 
na tâm này đến sát-na tâm khác và từ kiếp sống này sang 
kiếp sống khác một cách không gián đoạn. Đối với xuất 
ly, thì xuất gia thành tu sĩ và tu nữ, hay tham dự một 
khóa thiền có nghĩa là từ giã những dục lạc trần tục của 
chúng ta, ít nhất là trong một khoảng thời gian có giới 
hạn. Cái tỉnh thần xuất ly này dưới dạng tiềm ẩn 
(nikkhamma) của nó được gửi truyền từ sát-na tâm này 
đến sát-na tâm khác, từ kiếp sống này đến kiếp sống 
khác một cách liên tục. 


Đối với những pháp ba-la-mật (paramn) còn lại như 
trí tuệ (pañña), tỉnh tấn (vInriya), nhãn nại (khan), chân 
thật (sacca), quyết định (adhitthana), từ (mettä) và xả 
(upekkha), các trạng thái tính thần có liên quan trong 
những hành động này sanh lên và diệt đi từng thời điểm, 
nhưng các dạng năng lượng tỉnh thần tiềm ẩn của chúng 


106 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Vô Gián Duyên 





sẽ được truyền dãn từ sát-na này đến sát-na khác, từ 
kiếp sống này đến kiếp sống khác một cách liên tục. Đó 
là cách những sát-na tâm đi trước làm duyên cho những 
sát-na tâm đi sau do bởi năng lực của Vô Gián Duyên. 


Chủ Tâm, Khuynh Hướng Và Cơ Tánh 


Cùng với nghiệp (kamma), tiềm miên (anusaya) và 
ba-la-mật (paramn), còn có thêm ba loại di sản tỉnh thần 
được truyền lại do bởi những trạng thái tỉnh thần của 
chúng ta từ những kiếp sống trước. Chủ tâm (ajjhasaya), 
khuynh hướng (vasan3) và cơ tánh (carita)! của chúng ta 
thường khác với anh chị em của chúng ta. Trong nhiều 
trường hợp, những điều này có thể được quy kết cho 
kiếp sống quá khứ của chúng ta. Ví dụ, có nhiều người 
đàn ông với nữ tính. Vẻ bề ngoài của họ giống như phụ 
nữ, họ ăn nói như phụ nữ, họ hành xử như phụ nữ, họ có 
cảm nhận và suy nghĩ như phụ nữ. Điều đó thì hầu như 
là do họ đã là một phụ nữ trong kiếp sống quá khứ. Dưới 
cái nhìn của Thắng Pháp (Abhidhamma), những tính 
cách phụ nữ trong quá khứ của họ bao gồm chủ tâm, 
thói quen và cơ tánh được cho là đã được truyền dẫn từ 
những sát-na tâm đi trước đến những sát-na tâm theo 
sau và từ kiếp sống quá khứ cho đến kiếp sống hiện tại 
thông qua năng lực của Vô Gián Duyên cũng như Nghiệp 
(Kamma) Duyên. Điều này cũng đúng cho trường hợp 
của những phụ nữ có nam tính. 


Những chức năng đặc biệt hay duy nhất này được 
thực hiện do tâm ý thông qua năng lực của Vô Gián 





1 Nói chung là có sáu loại cơ tánh: tham, sân, sĩ, tầm, tín, giác. 
Những người có cơ tánh tham thường mơ tưởng về đời sống lãng 
mạn tình cảm, những người có cơ tánh sân có khuynh hướng trở 
nên giận dữ rất dễ dàng và vân vân. 
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Duyên, chứ không phải do não bộ của chúng ta mà vốn 
là sẽ ngưng toàn bộ những chức năng của nó ngay và mãi 
mãi khi chúng ta chết. Do bởi dữ kiện này, chúng ta rõ 
ràng có thể định hình lại được đời sống của mình theo 
phương cách tốt hơn thông qua việc hướng dẫn hay điều 
ngự tâm trí của chúng ta và những hành động do tâm 
khởi sinh theo chiêu hướng hay phương thức thiện lành 
hơn. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy như sau: 


“Này các tỳ-kheo, ta không thể tìm thấy loài giống 
nào mà có thể tuyệt diệu hơn chúng sanh hữu tình. 
Chính tâm trí là cái làm cho chúng tuyệt diệu. Do đó, 
tâm trí thì tuyệt diệu hơn những chúng sanh hữu tình 
đó. Như vậy, các ngươi nên luôn luôn suy niệm rằng tâm 
trí đã bị cấu nhiễm từ lâu với tham (lobha), sân (dosa) và 
sĩ (moha). Với tâm trí bị cấu nhiễm, những chúng sanh 
hữu tình trở nên uế trược. Với tâm trí được thanh lọc, 
những chúng sanh hữu tình trở nên trong sạch.” 
(Khandha-vagga, Samyutta, Trang 123) 


Sự Thảo Luận Dựa Trên Quan Điểm 
Khoa Học 


Theo khoa thần kinh học, não bộ của chúng ta 
được cho là điều khiển toàn bộ hệ thống thần kinh, chỉ 
đạo và điều hành thân tâm của chúng ta. Điều hiển 
nhiên là những loại thay đổi hóa chất nhất định thì dẫn 
đến những khuôn mẫu suy tư nhất định. Ví dụ một viên 
thuốc an thần thì làm cho tâm trí của chúng ta được yên 
tính; một loại thuốc kích thích nhất định nào đó làm 
khơi lên cảm giác tình cảm trong chúng ta. Với sự kiện 
này, những người am hiểu khoa học cho rằng tâm trí của 
chúng ta thì chăng là gì khác hơn một dạng cụ thể nào 
đó của xác thân vật lý, hay nói cách khác, trạng thái tĩnh 
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thần thì chẳng là gì khác hơn một hệ thống cụ thể gôm 
những trạng thái vật lý. 


Tuy nhiên, theo Thắng Pháp (Abhidhamma), tâm 
trí là một loại hiện tượng đặc biệt, mà cơ bản khác hoàn 
toàn với thân xác vật chất mặc dầu chúng có liên quan 
hỗ tương với nhau một cách chặt chế và gần gũi. Sự 
phân tích của Thắng Pháp (Abhidhamma) chủ trương 
rằng những thân xác không hồn trở thành có sức sống 
do sự kết hợp với tâm trí (ít nhất là ở dạng tiềm thức). 
Trong vấn đề này, các giáo thọ sư Thắng Pháp 
(Abhidhamma) đưa ra một sự tương đồng giữa tâm trí và 
dòng điện. Tâm trí của chúng ta được cho là cung cấp 
năng lượng và điều hành cơ thể của chúng ta nương dựa 
vào hệ thống thần kinh cũng giống như cách dòng điện 
cung cấp năng lượng và điều hành máy tính theo những 
chương trình phần cứng và phần mền được lắp đặt. Cho 
nên, Đức Phật đã dạy: 


“Một chúng sanh hữu tình thì được điều hành và 
quản chế bởi tâm trí. Tất cả các pháp (mà thiết lập nên 
một chúng sanh hữu tình) thì đi theo ước muốn của một 
pháp duy nhất, đó là tâm trí.” (Devata Samyutta, 36) 

Để ghi nhận vai trò quan trọng của tâm trí trong 
cuộc sống của chúng ta thì việc chập nhận sự hiện hữu 
của việc tái sanh là rất quan trọng. Tuy nhiên, nhìn từ 
quan điểm khoa học, chúng ta hiện tại có thể cảm thấy 
khó chấp nhận sự hiện hữu của việc tái sanh cho đến khi 
nào nó có thể được miêu tả một cách trọn vẹn theo các 
thuật ngữ phân tử. Thắng Pháp (Abhidhamma) miêu tả 
sự tái sanh dưới dạng sự diễn tiến của tiến trình tâm 
thức, tức là tiến trình mang theo hay gửi truyền những 
dạng năng lượng tiềm ẩn (như thói quen, trí nhớ, vân 
vân) từ thời điểm này đến thời điểm kế tiếp, từ đời sống 
này đến đời sống kế tiếp thông qua phương thức của Vô 
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Gián Duyên. Sự việc này thì có khả năng chấp nhận được 
dựa trên những trải nghiệm của một vài người mà có 
liên quan đến kiếp sống quá khứ vốn không thể chối bỏ 
được như đã được trình bày ở trước. Việc giải thích sự tái 
sanh dưới dạng những phân tử não bộ thì không khả thi 
bởi vì những phân tử não bộ rõ ràng là chấm dứt tất cả 
những chức năng của chúng khi chúng ta chết mặc đầu 
chúng điều khiển toàn bộ hệ thống thần kinh của chúng 
ta khi chúng ta còn sống. Nếu chúng ta có niềm tin đúng 
đắn vào sự hiện hữu của việc tái sanh thì thật ra không 
cần thiết cho chúng ta phải thảo luận về việc sự tiếp diễn 
hay tính liên tục của những thói quen, những ký ức, vân 
vân giữa những kiếp sống có phải là sự tiếp diễn hay tính 
liên tục của những khuôn mẫu về nhân quả mang tính 
vật chất ở tâm mức cao. 


Năm Loại Duyên Khác Được Bao 
Gôm Trong Loại Duyên Này 


1. Loại duyên thứ năm, tức là Đăng Vô Gián Duyên 
(samanantara-paccayo), giống y hệt với loại Vô Gián 
Duyên này. Hai loại được nhắc đến riêng biệt chỉ để 
nhấn mạnh việc các tiến trình tâm thức của chúng ta dày 
đặc như thế nào. 


2. Loại duyên thứ mười hai, tức là Trùng Dụng 
Duyên (asevana-paccayo), liên quan đến tâm hoàn toàn 
năng động, tức là đổng lực (javana), mà thường lặp lại 
sáu hay bảy lần ở trong một lộ tâm đơn lẻ. Những sát-na 
tâm năng động như vậy được gọi là đổng lực (javana), vì 
chúng đủ năng lực để trải nghiệm một cách đầy đủ 
những cảnh giác quan và để lại đằng sau những năng 
lượng của chúng ở dạng tiềm ẩn. Như vậy, loại duyên 
thứ mười hai này được bao hàm trong loại Vô Gián 
Duyên này. 
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3. Loại duyên thứ 22, tức là Vô Hữu Duyên (natthi- 
paccayo), cũng được bao gồm trong loại Vô Gián Duyên 
này. Tâm (citta) xảy ra từng cái một tại mỗi thời điểm, 
hai hay nhiều hơn những sát-na tâm không bao giờ xảy 
ra cùng một lúc mặc đầu mỗi tâm được đi kèm theo bởi 
nhiều tâm sở (cetasika). Như vậy, những sát-na tâm đi 
trước không còn tồn tại nữa khi những sát-na tâm theo 
sau sanh lên. Nhường lại vị trí của nó cho sát-na tâm đi 
theo sau là cách sát-na đi trước làm duyên cho sát-na 
tâm theo sau đó. Do đó, Vô Hữu Duyên và Vô Gián 
Duyên thì giống nhau hoàn toàn theo bản chất cốt yếu 
mặc đầu chúng được định nghĩa khác nhau. 


4. Loại duyên thứ 23, tức là Lý Khứ Duyên (vigata- 
paccayo), cũng được bao hàm trong loại duyên này do 
cùng nguyên nhân. 


5. Loại duyên thứ chín, tức là Cận Y Duyên, một 
phần được bao hàm trong loại Vô Gián Duyên này thông 
qua tên gọi Vô Gián Cận Y Duyên (AnantarupanIssayo). 


Ghi chú: Như vậy, năm loại duyên Vô Gián Duyên, 
Đẳng Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên, Lý Khứ Duyên, 
Cận Y Duyên luôn luôn đi cùng với nhau. Trùng Dụng 
Duyên được cộng thêm vào với chúng trong trường hợp 
của đổng lực (Javana), và do đó, sáu loại duyên này đi 
cùng với nhau. 
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Câu Sanh Duyên 
(Sahajata-paccayo) 


Päa]i Trích Dẫn (Patthãäna-1, Trang 5) 

1.Cattaro khandha arupino aññamaññam 
sahaJata-paccayena paccayo. 

2.Cattaro mahabhuta aññamaññam sahaJata- 
paccayena paccayo. 

3.Okkantkkhane nama-rupam aññamaññam 
sahaJata-paccayena paccayo. 

4.Citta-cetaska dhamma citta-samutthananam 
rupanam sahaJata-paccayena paccayo. 

5. Mahabhuta upadarupanam sahajata-paccayena 
paccayo. 

6. Rupino dhamma arupInam dhammanam kiãci 
kale sahaJata-paccayena paccayo, kiñãc1 kale na sahaJata- 
paccayena paccayo. 

Phân Chuyển Ngữ 

1. Bốn danh uẩn như làm hỗ tương duyên cho nhau 
thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên. 

2. Tứ đại (tức là đất, gió, lửa và nước) làm hỗ tương 
duyên cho nhau thông qua năng lực của Câu Sanh 
Duyên. 

3. Tại thời điểm tục sinh hay thụ thai, danh và sắc 
làm hỗ tương duyên đối với nhau thông qua năng lực 
của Câu Sanh Duyên. 
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4. Các tâm và những tâm sở đi cùng với chúng làm 
duyên hay là điều kiện cho sắc pháp do tâm tạo thông 
qua năng lực của Câu Sanh Duyên. 


5. Các sắc tứ đại làm duyên cho các sắc y sinh! 
thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên. 


6. Các trạng thái vật chất (sắc ý vật) làm duyên cho 
các trạng thái phi vật chất (các tâm hữu phần) thông qua 
năng lực của Câu Sanh Duyên tại một lần (tức là tại thời 
điểm tục sinh hay thụ thai), và không phải thông qua 
năng lực của Câu Sanh Duyên tại những lần khác (tức là 
trong suốt đời sống của một chúng sanh). 

Giải Thích 

1. Không có linh hồn (jva-atta) hay thượng đế hay 
đấng tạo chủ (parama-atta) nào kiểm soát và điều khiển 
chúng ta; thay vào đó, chúng ta chỉ là sự hợp thành của 
năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong số này, 
bốn uẩn sau cùng là những danh uẩn và có liên hệ hỗ 
tương với nhau theo phương thức là mỗi uẩn làm duyên 
cho ba uẩn còn lại; ba uẩn làm duyên cho một uẩn còn 
lại, và bất kỳ hai uẩn nào làm duyên cho hai uẩn còn lại. 


2. Có bốn sắc tứ đại: đất, lửa, nước và gió. Chúng 
luôn luôn sanh lên cùng với nhau và có liên hệ hỗ tương 
với nhau thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên. 

3. Tại thời điểm tục sinh hay thụ thai của những 
chúng sanh ngũ uẩn, tâm hữu phần và những tâm sở đi 
cùng của nó và các sắc pháp có liên hệ đến trái tim cùng 





1 Tất cả các sắc pháp, ngoại trừ bốn sắc tứ đại, được xem là 
“sắc y sinh”. 
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sanh lên, và có quan hệ hỗ tương với nhau thông qua 
năng lực của Câu Sanh Duyên. 


4. Các tâm và những tâm sở đi cùng của chúng làm 
duyên cho sắc pháp do tâm tạo thông qua năng lực của 
Câu Sanh Duyên (không có tính hỗ tương). 


5. Bốn sắc tứ đại: đất, lửa, nước và gió, làm duyên 
cho sắc y sinh của chúng thông qua năng lực của Câu 
Sanh Duyên (không có tính hỗ tương). 


6. Chỉ tại thời điểm tục sinh hay thụ thai, chứ 
không phải trong suốt đời sống, loại tâm thức cụ thể nào 
đó (trong trường hợp này là tâm hữu phần) và sắc pháp 
(trong trường hợp này là sắc ý vật) có quan hệ hỗ tương 
thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên. 


Câu Sanh Duyên Có Nghĩa Là Gì 


Bất kỳ một hiện tượng danh hay sắc nào không bao 
giờ sanh lên một mình, mà chúng luôn luôn được đi kèm 
theo bởi những trạng thái tỉnh thần và các sắc pháp đi 
cùng với chúng. Chúng hỗ trợ lẫn nhau dựa vào việc 
cùng tồn tại. Các bạn hãy hình dung các sợi chỉ đơn lẻ, 
vốn mảnh mai và mềm yếu khi đứng rời ra, nhưng sẽ trở 
nên rất mạnh mẽ khi được bện lại cùng với nhau thành 
một sợi dây thừng. Cũng theo cách này, các hiện tượng 
danh và sắc, sanh lên cùng nhau và tương trợ lẫn nhau, 
sẽ trở nên mạnh mẽ do bởi việc cùng tồn tại. 

Một phi hành gia người Mỹ trong một lần trả lời 
phỏng vấn trên truyền hình đã nhắc lại việc ông đã trải 
nghiệm giây phút hạnh phúc nhất của mình khi trở lại 
trái đất và nhìn thấy những người khác sau khi đã du 
hành lên mặt trăng nơi mà không có ai cả. Ở bên cạnh 
một người khác có ý nghĩa rất nhiều đối với chúng ta về 
mặt tâm lý và tình cảm cho dầu chúng ta có thể không 
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luôn luôn cần sự giúp đỡ của người đó. Thậm chí nếu 
chúng ta không hài lòng với những người láng giềng của 
mình, nhưng một tư gia sau một thời gian bị cô lập khỏi 
những láng giềng của họ cũng có thể trở nên rất trầm 
cảm. Do đó, theo một mặt nào đó, ở cùng với một người 
khác là một điều kiện cần thiết để chúng ta sống được 
lành mạnh. Cùng theo cách này, các hiện tượng danh và 
sắc sanh lên cùng với nhau thì đóng góp vào nhau hay 
hỗ trợ lẫn nhau thông qua việc cùng tồn tại. 


Hơn nữa, sự tương tác giữa tâm trí và thân xác có 
thể là tràn đầy hạnh phúc hoặc toàn là đau khổ phụ 
thuộc vào thiên hướng của chúng ta là thiện hay bất 
thiện. Ví dụ, vui cười được y học chỉ ra là giúp làm giảm 
huyết áp, tăng sức đề kháng, và thậm chí tiết ra những 
hóa chất tự nhiên để chữa trị đau nhức (endorphin). 
Điều này có thể giúp làm giảm thiểu sự căng thắng, làm 
gia tăng hạnh phúc và làm tiến triển sức khỏe nói chung. 
Rõ ràng rằng một nụ cười chân thật thì được tạo ra bởi 
những trạng thái tỉnh thần thiện mà được đi theo trước 
đó bởi lòng từ. Cho nên, những trạng thái tính thần 
thiện và việc vui cười được cho là làm việc cùng với nhau 
để mang lại những kết quả tràn đầy hạnh phúc thông 
qua năng lực của Câu Sanh Duyên. Tương tự, hành vi 
tiêu cực như những cái nhìn không thiện cảm, những lời 
la hét giận dữ, vân vân, có liên quan đến những trạng 
thái tỉnh thần bất thiện, và hai yếu tố này được cho là 
làm việc cùng nhau để mang lại cho chúng ta những kết 
quả không lành mạnh. Như vậy, tâm trí và thân xác của 
chúng ta (tức là những thay đổi hóa chất trong cơ thể 
của chúng ta) mà sanh lên cùng với nhau thì đang làm 
việc cùng nhau thông qua Câu Sanh Duyên. 
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Ngũ Uần 


Bây giờ, ở đây chúng ta cần phải lưu ý đến ngũ uẩn 
(khandha) vì danh và sắc được miêu tả thông qua tên gọi 
của các uẩn (khandha) trong loại duyên (Patthana) này. 
Chúng là như sau: 


1. Sắc uẩn (rũpa-kkhandha) bao gồm 28 loại sắc 
pháp (như được nhắc đến trong phần Kiến Thức Cơ Bản 
Về Tháng Pháp). 


2. Thọ uấn (vedana-kkhandha) bao gồm năm loại 
thọ: lạc, khổ, hỷ, ưu và xả. 


3. Tưởng uẩn (sañña-kkhandha) bao gồm một tâm 
sở đơn lẻ được gọi là tưởng (sañña), mà thường có liên 
quan đến ký ức và sự hiểu biết mang tính tri thức. 


4. Hành uẩn (sankhara-kkhandha) bao gồm 5O 
tâm sở (cetasika) còn lại, tức là loại trừ hai tâm sở đã 
được nhắc đến ở trên. 


5. Thức uẩn (viãñana-kkhandha) bao gồm 8o tâm. 


Ghi Chú: Trong số năm uẩn, thọ uấn và tưởng uẩn 
được tạo thành bởi chỉ một tâm sở đơn lẻ vì hai tâm sở 
này đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của 
chúng ta. 


Hành Uẩn 


Hành uẩn (sankhara-kkhandha) được tạo thành 
bởi 5o tâm sở. Thuật ngữ “sankhara-kkhandha” được 
dịch là hành uấn với từ “sankhara” có nghĩa đen là “làm 
việc” (sankhatamabhisankharonti sankharam - 
Khandhavagga Samyutta 72). Ví dụ, một chiếc xe ô-tô là 
cái thật sự chạy trên đường, nhưng người lái lại là người 
có trách nhiệm về việc đó. Cũng theo cách này, khi 
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chúng ta đang thật sự hành động, 5o tâm sở mà được 
dẫn đầu bởi tâm sở tư (cetana) thì luôn luôn có ở đằng 
sau tất cả những hành động của chúng ta. Cho nên, 
chúng được gọi là “hành uẩn”. 


So Loại Tâm 

Ở đây trong loại câu sanh duyên này, chúng ta cần 
phải tìm hiểu cách các tâm (citta) và các tâm sở 
(cetasika) của chúng cùng xảy ra và có liên quan hỗ 
tương với nhau và hỗ trợ những sắc pháp cùng sanh lên 
như thế nào. Như đã được nhắc đến trong phần Kiến 
Thức Cơ Bản Về Thắng Pháp, về cốt lõi thì tâm chỉ có 
một mà thôi, nhưng những tâm sở đi cùng với nó phân 
chia nó thành 8o! loại tâm như sau: 

e Tám tâm tham (lobha-mula) 

e Hai tâm sân (dosa-mula) 

e Hai tâm sĩ (moha-mula) 

e Mười tám tâm vô nhân (a-hetuka) 

e Tám tâm đại thiện (maha-kusala) 

e Tám tâm đại quả (maha-vipaka) 

e Tám tâm đại duy tác (maha-kriya) 

e Năm tâm thiện sắc giới (rupavacara kusala) 

e Năm tâm quả sắc giới (rũpavacara vipaka) 


e Năm tâm duy tác sắc giới (rũpavacara kriya) 





1 Bảng liệt kê chi tiết 8o tâm có thể được xem tại phần Phụ 
Lục 1. 
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e Bốn tâm thiện vô sắc (arũpavacara kusala) 
e Bốn tâm quả vô sắc (arupavacara vipaka) 

e Bốn tâm duy tác vô sắc (aruipavacara kriya) 
e Bốn tâm thiện siêu thế (lokuttara kusala) 

e Bốn tâm quả siêu thế (lokuttara vipaka) 


Ghi Chú: Mỗi sát-na tâm được đi kèm theo bởi 
những tâm sở tương ứng của nó. Thật vậy, tâm được 
phân chia thành 8o loại dựa vào những tâm sở cụ thể đi 
kèm với mỗi tâm. Ơ bất kỳ thời điểm nào, chỉ có một 
tâm trong những tâm này, cùng với những tâm sở có liên 
quan với nó, là có thể sanh lên. 


Tám Tâm Tham: Giống như điện cung cấp năng 
lượng cho một cỗ máy, chính một trong tám tâm tham 
cung cấp năng lượng cho những hoạt động bất thiện của 
chúng ta như trộm cướp, lường gạt, tà dầm, ngoại tình, 
tiêu thụ các chất say và các chất kích thích, và vân vân. 
Ví dụ, tại thời điểm trộm cướp, một trong tám tâm tham 
và các tâm sở của nó cùng với các sắc pháp do tâm tạo 
sanh lên. Tâm đó và các tâm sở của nó có quan hệ hỗ 
tương với nhau do bởi năng lực của Câu Sanh Duyên (1), 
và hỗ trợ cho các sắc pháp do tâm tạo của chúng thông 
qua năng lực của Câu Sanh Duyên (4). Các sắc pháp do 
tâm tạo cũng có quan hệ với nhau thông qua năng lực 
của Câu Sanh Duyên (2 & 5). 


Ghi Chú: Những con số trong ngoặc là những con 
số trong Phần Chuyển Ngữ của mục Pä]i Trích Dẫn. 


Hai Tâm Sân: Một trong hai tâm sân luôn luôn đi 
theo sau các hành động bất thiện như sát sanh, đánh 
đập, chửi rủa, nói sau lưng, nói chia rẽ, nói xấu người 
khác và vân vân. Ví dụ, bị thúc đẩy bởi sự tức giận hay 
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sân hận, chúng ta có khuynh hướng giết chết một con 
muỗi đã chích chúng ta, hoặc thậm chí tàn sát hàng ngàn 
người trong một cuộc chiến. Tâm sân đó và các tâm sở 
của chúng có quan hệ hỗ tương với nhau thông qua năng 
lực của Câu Sanh Duyên (1), và hỗ trợ các sắc pháp do 
tâm tạo của chúng thông qua năng lực của Câu Sanh 
Duyên (4). Các sắc pháp do tâm tạo làm duyên cho nhau 
thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên (2 & 5). 


Hai Tâm Sĩ: “Moha” trong Pali có hai nghĩa: sự 
thiếu hiểu biết (apatipatti avijja) và ảo tưởng tức là sự 
hiểu sai lầm (miccha-patipatti avijja). Tâm sỉ (thiếu hiểu 
biết hoặc hiểu sai lầm) thì luôn luôn được đi kèm theo 
bởi hoài nghi (vicikiccha) hoặc bởi những suy nghĩ mông 
lung và lo lắng (uddhacca-kukkucca). Những trạng thái 
tỉnh thần này đang thị hiện ra khi chúng ta đang suy 
nghĩ ngớ ngẩn (uddhacca), trò chuyện vô ích và hành 
động rồ dại. Ví dụ, theo truyền thống cổ xưa tại Ấn Độ, 
người vợ được xem là có nghĩa vụ phải nhảy vào đống 
lửa mà xác người chồng đang được hỏa táng trong đó để 
chứng tỏ lòng trung thành của bà. Những hành động ngu 
dốt hay những phong tục điên rồ như vậy có gốc rễ trong 
tâm sĩ và những tâm sở của nó. Cũng với tâm si này mà 
chúng ta cảm nhận và ứng xử giống như là chúng ta sẽ 
chẳng bao giờ chết đi. Nói một cách khác, những suy 
nghĩ và hành vi của chúng ta được chỉ đạo bởi cảm nhận 
lầm lạc về “cái tôi” hay “của tôi”, hay về sự thường hằng, 
sự an lạc và bản ngã. Tâm và những tâm sở liên quan 
trong những hành động, lời nói và suy nghĩ ngu dốt như 
vậy có quan hệ hỗ tương với nhau và hỗ trợ những sắc 
pháp đi cùng với chúng thông qua năng lực của Câu 
Sanh Duyên (1 & 4 tương ứng). Những sắc pháp do tâm 
tạo cũng có liên quan với nhau thông qua năng lực của 
Câu Sanh Duyên (2 & 5). 
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Mười Tám Tâm Vô Nhân: Có những loại tâm cụ 
thể không có kết hợp với bất kỳ một nhân nào trong sáu 
nhân, tức là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Chúng 
bao gồm mười tám tâm: bảy tâm quả bất thiện, tám tâm 
quả thiện vô nhân và ba tâm duy tác vô nhân. 

e Bảy tâm quả bất thiện bao gồm năm tâm giác 
quan (thấy, nghe, vân vân), tâm tiếp thâu và tâm quan 
sát. Đây là những kết quả của các nghiệp bất thiện (được 
tạo thành do bởi mười hai tâm bất thiện) mà chúng ta đã 
thực hiện trong những kiếp sống quá khứ. Do đó, như là 
một kết quả của các nghiệp xấu, các điều kiện hội đủ cho 
chúng ta thấy những đối tượng không được khao khát, 
nghe những ngôn từ nặng nề, và vân vân. Trong số bảy 
tâm này, tâm quan sát là tâm duy nhất làm chức năng 
của tâm tục sinh cho những chúng sanh đau khổ như là 
chúng sanh trong địa ngục, các thú vật và các hạng ma 
quỷ. 


e Tám tâm quả thiện vô nhân là như trên, cộng 
thêm một tâm quan sát nữa được đi kèm theo bởi thọ hỷ. 
Tám tâm này là những kết quả của các nghiệp thiện 
(được tạo thành do tám tâm đại thiện) mà chúng ta đã 
thực thiện trong những kiếp sống quá khứ. Do đó, như là 
một kết quả của các nghiệp tốt, chúng ta có cơ hội để 
thấy, nghe hay trải nghiệm những cảnh giác quan hài 
lòng và đáng được khao khát. Trong số tám tâm này, tâm 
quan sát (thọ xả) thực hiện chức năng của tâm tục sinh 
cho những người nhân loại bị khuyết tật bẩm sinh. 
Những chúng sanh như vậy được gọi là những người lạc 
vô nhân hay những người thiện vô nhân, trong khi 
những thú vật, các hạng ma quỷ và chúng sanh trong địa 
ngục là những người khổ hay những người bất thiện vô 
nhân. 
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e Ba tâm duy tác vô nhân là: tâm hướng ngũ môn 
(pañca-dvaravaJjana), tâm hướng ý môn (mano-dvara- 
vajjana), và tâm tiếu sinh (hasituppada) của vị A-la-hán 
(Arahatta). 


Mỗi một trong số mười tám tâm vô nhân này có 
quan hệ hỗ tương với những tâm sở của nó. Đặc biệt, 
mỗi một trong số hai tâm hữu phần (tục sinh) vô nhân 
sanh lên cùng với những tâm sở tương ứng và sắc pháp 
do nghiệp tạo của nó. Chúng có quan hệ hỗ tương với 
nhau tại thời điểm thụ thai (tức là thời điểm tục sinh) 
thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên (3). Trong suốt 
đời sống bình nhật, tâm và các tâm sở có quan hệ hỗ 
tương, và cũng hỗ trợ cho các sắc pháp do tâm tạo của 
chúng thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên (1 & 4 
tương ứng). Các sắc pháp do tâm tạo đi cùng với chúng 
cũng có liên quan lẫn nhau thông qua năng lực của Câu 
Sanh Duyên (2 & 5 tương ứng). Mỗi một trong những 
tâm vô nhân còn lại cùng sanh lên với những tâm sở đi 
cùng với nó. Chúng có quan hệ hỗ tương với nhau và hỗ 
trợ các sắc pháp do tâm tạo của chúng thông qua năng 
lực của Câu Sanh Duyên (1 & 4 tương ứng). 


Tám Tâm Đại Thiện: Có tám tâm đại thiện (xin 
hãy xem Phụ Lục 1). Thông qua một trong số chúng, 
chúng ta thực hiện những hành động thiện như bố thí 
(dana), trì giới (sila), cung kỉnh (apacayana), phục vụ 
(veyyavacca), hồi hướng phước (patti-dana), hoan hỷ 
phước (pattanumodana), học Pháp (Dhamma-savana), 
dạy Pháp (Dhamma-desana), phát triển thiền chỉ 
(samatha-bhavana) và phát triển thiền minh sát 
(vipassana-bhavana). Như vậy, một trong tám tâm này 
và các tâm sở của nó cùng sanh lên và có quan hệ hỗ 
tương với nhau và hỗ trợ các sắc pháp do tâm tạo của 
chúng thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên (1 & 4 
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tương ứng). Những sắc pháp do tâm tạo cũng có quan hệ 
lần nhau thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên (2 & 
5). 

Tám Tâm Đại Quả: Tám tâm đại quả (cùng với 
tám tâm quả thiện vô nhân) là những kết quả của những 
nghiệp thiện (được tạo thành do bởi tám tâm đại thiện) 
mà chúng ta đã thực hiện trong những kiếp sống quá 
khứ. Một trong tám tâm quả này làm chức năng của tâm 
tục sinh cho những người nhân loại bình thường (tức là 
người không có khuyết tật bẩm sinh) và tất cả các hạng 
thiên nhân. Trong số tám tâm này, bốn tâm được kết 
hợp với hai nhân, đó là vô tham (tức là không ích kỷ) và 
vô sân (tức là lòng từ), mà không có vô sĩ (tức là trí tuệ), 
và những tâm còn lại thì có tất cả ba nhân. Như vậy, 
những người với tâm tục sinh hai nhân được gọi là người 
nhị nhân; họ có thể có học vấn cao, nhưng không đủ 
sáng suốt để giác ngộ, trong khi có những người tam 
nhân mặc đầu không có học vấn nhưng lại đủ sáng suốt 
để giác ngộ hoàn toàn. Tại thời điểm thụ thai (hay tục 
sinh) của họ, một trong tám tâm này, các tâm sở của nó 
và sắc pháp do nghiệp tạo cùng sanh lên và có quan hệ 
hỗ tương với nhau thông qua năng lực của Câu Sanh 
Duyên (3). Cùng loại tâm này, mà được nhắc đến là tâm 
hữu phần (bhavanga) và tâm tử (cuti) hay tâm na cảnh 
(tadarammana) trong những ngữ cảnh khác, cùng sanh 
lên với những tâm sở của nó. Tâm này và những tâm sở 
của nó có quan hệ hỗ tương với nhau và tạo nên điều 
kiện hay duyên cho các sắc pháp do tâm tạo thông qua 
năng lực của Câu Sanh Duyên (1 & 4 tương ứng). Các sắc 
pháp do tâm tạo cũng có quan hệ hỗ tương với nhau 
thông qua năng lực của Câu Sanh Duyên (2 & 5). 


Tám Tâm Đại Duy Tác: Tám tâm đại duy tác 
(maha-kriya) này thì giống như tám tâm đại thiện 
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(maha-kusala) trong việc tạo lập nên các hành động tốt 
đẹp như bố thí, trì giới, vân vân. Một trong tám tâm đại 
duy tác và các tâm sở của nó hiển thị khi một vị A-la-hán 
(Arahat) (tức là một vị đã giác ngộ hoàn toàn) thực hiện 
những hành động tốt đẹp. Chúng cùng sanh lên và có 
quan hệ hỗ tương với nhau và hỗ trợ các sắc pháp do 
tâm tạo của chúng thông qua năng lực của Câu Sanh 
Duyên (1 & 4 tương ứng). Các sắc pháp do tâm tạo cũng 
có quan hệ với nhau thông qua năng lực của Câu Sanh 
Duyên (2 & 5). 

Các Tâm Sắc Giới, Vô Sắc Giới Và Siêu Thế: 
Những tâm này sẽ được thảo luận sau trong phần Thiền 
Na Duyên và Đồ Đạo Duyên một cách tương ứng. 
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Hỗ Tương Duyên 
(Aññamañña-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 5) 


1. Cattaro khandha arupino aññamañña-paccayena 
paccayo. 


2.Cattaro maha-bhuta aññamañña-paccayena 
paccayo. 

3.Okkantkkhane nama-rupam aññamañña- 
paccayena paccayo. 

Phân Chuyển Ngữ 

1. Bốn danh uấn có quan hệ hỗ tương với nhau 
thông qua năng lực của Hỗ Tương Duyên. 

2. Bốn sắc tứ đại có quan hệ hỗ tương với nhau 
thông qua năng lực của Hỗ Tương Duyên. 

3. Tại thời điểm tục sinh (thụ thai), danh pháp và 
sắc pháp (vật chất) có quan hệ hỗ tương với nhau thông 
qua năng lực của Hỗ Tương Duyên. 

Ghi chú: Loại Hỗ Tương Duyên (aññamañña- 
paccayena paccayo) này thì tương đương với các chỉ 1-3 
của Câu Sanh Duyên (sahaJata-paccayo). 
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Y Chỉ Duyên 
(Nissaya-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthana-1, Trang 5) 


1. Cattaro khandha arupino aññamaññam nIssaya- 
paccayena paccayo. 


2.Cattaro maha-bhuta aññamaññam nissaya- 
paccayena paccayo. 


3.Okkantkkhane nama-rupam  aññamaññam 
nisSaya-paccayena paccayo. 


4. Citta-cetasika dhamma citta-samutthananam 
Tupanam nIssaya-paccayena paccayo. 


5. Mahabhuta upada-rũpanam nissaya-paccayena 
paccayo. 


6. Cakkhayatanam cakkhu-viññanadhatuya 
tamsampayuttanañca dhammanam nissaya-paccayena 
paccayo. (Điều này cũng như vậy cho sota, ghana, jivha, 
và kaya) 

7 Yamn rupam nissaya mano-dhatu ca 
manoviññana-dhatu ca vattantl, tam rupam mano- 


dhatuya ca mano-viññana-dhatuya ca 
tamsampayuttakanañca dhammanam nissaya- 
paccayena paccayo. 

Phân Chuyển Ngữ 


1. Bốn danh uẩn làm duyên hỗ trợ lần nhau thông 
qua năng lực của Y Chỉ Duyên. 


125 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Y Chỉ Duuên 





2. Bốn sắc tứ đại (tức là đất, gió, lửa và nước) làm 
duyên hỗ trợ lẫn nhau thông qua năng lực của Y Chỉ 
Duyên. 


3. Tại thời điểm tục sinh (thụ thai), danh và sắc 
làm duyên hỗ trợ lẫn nhau thông qua năng lực của Y Chỉ 
Duyên. 


4. Các tâm và những tâm sở đi cùng của chúng làm 
duyên hay điều kiện cho sắc pháp do tâm tạo thông qua 
năng lực của Y Chỉ Duyên. 


5. Các sắc tứ đại làm duyên hay điều kiện cho sắc y 
sinh! thông qua năng lực của Y Chỉ Duyên. 


6. Nhãn vật làm duyên cho nhãn thức giới và các 
tâm sở đi cùng của nó thông qua năng lực của Y Chỉ 
Duyên. (Điều này cũng tương tự cho các tâm giác quan 
còn lại) 


7. Phụ thuộc vào sắc pháp nào đó, ý giới và ý thức 
giới sanh lên. Sắc pháp đó làm duyên cho những ý giới, ý 
thức giới và các tâm sở đi cùng với chúng thông qua 
năng lực của Y Chỉ Duyên. 

Ghi Chú: Các mục 1 cho đến 5 thì giống như các 
điều mục của Câu Sanh Duyên, trong khi mục 6 và 7 thì 
giống với các điều mục của Tiền Sanh Duyên mà sẽ được 
giải thích sau này. 





1 Tất cả các sắc pháp, ngoại trừ bốn sắc tứ đại, được xem là 
“sắc y sinh”. 
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Cận Y Duyên 
(Ủpanissaya-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthana-1, Trang 5-6) 


1. Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammanam upanissaya- 
paccayena paccayo. 


2. Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchmanam akusalanam dhammanam  kesañci 
upanissaya-paccayena paccayo. 


3. Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam upanissaya- 
paccayena paccayo. 


4. Purima purima akusala đhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam upanissaya- 
paccayena paccayo. 


5. Purima purima akusala đhamma pacchimanam 
pacchmanam  kusalanam dhammanam  kesañci 
upanissaya-paccayena paccayo. 


6. Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam upanissaya- 
paccayena paccayo. 

7. Purima purIima abyakata đhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam upanissaya- 
paccayena paccayo. 

8. Purima purima abyakata dhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanam dhammanam 
upanissaya-paccayena paccayo. 
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9. Purima purima abyakata dhamma 
pacchimanam pacchimanam akusalanam dhammanam 
upanissaya-paccayena paccayo. 


10. Utu-bhojJanampi UDanissaya-paccayena 
paccayo; puggalopi upanissaya-paccayena paccayo; 
Senasanampi upanissaya-paccayena paccayo. 


Phân Chuyển Ngữ 


1. Những pháp thiện đi trước làm duyên cho những 
pháp thiện đi sau thông qua năng lực của Cận Y Duyên. 


2. Những pháp thiện đi trước làm duyên cho những 
pháp bất thiện đi sau không phải ngay lập tức thông qua 
năng lực của Cận Y Duyên. 


3. Những pháp thiện đi trước làm duyên cho những 
pháp vô ký đi sau thông qua năng lực của Cận Y Duyên. 


4. Những pháp bất thiện đi trước làm duyên cho 
những pháp bất thiện đi sau thông qua năng lực của Cận 
Y Duyên. 


5. Những pháp bất thiện đi trước làm duyên cho 
những pháp thiện đi sau không phải ngay lập tức thông 
qua năng lực của Cận Y Duyên. 

6. Những pháp bất thiện đi trước làm duyên cho 
những pháp vô ký đi sau thông qua năng lực của Cận ŸY 
Duyên. 

7. Những pháp vô ký đi trước làm duyên cho những 
pháp vô ký đi sau thông qua năng lực của Cận Y Duyên. 

8. Những pháp vô ký đi trước làm duyên cho 
những pháp thiện đi sau thông qua năng lực của Cận Ÿ 
Duyên. 
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9. Những pháp vô ký đi trước làm duyên cho những 
pháp bất thiện đi sau thông qua năng lực của Cận Y 
Duyên. 


10. Thời tiết, vật thực, (và vân vân) làm duyên hay 
điều kiện thông qua năng lực của Cận Y Duyên; một con 
người cũng là duyên hay điều kiện thông qua năng lực 
của Cận Y Duyên; nơi trú ngụ cũng là duyên hay điều 
kiện thông qua năng lực của Cận Y Duyên. 


Ba Loại Cận Y Duyên 

Loại Cận Y Duyên này gồm có ba như sau: 

1. Cảnh Cận Y Duyên (Arammarpanissaya). 
2. Vô Gián Cận Y Duyên (Anantar upanissaya). 
3. Thường Cận Y Duyên (Pakatpanissaya). 


Loại thứ nhất thì giống với Cảnh Duyên-2 và loại 
thứ hai thì giống với Vô Gián Duyên. Như vậy, chỉ có loại 
thứ ba sẽ được giải thích ở đây. 


120 


Thường Cận Y Duyên 
(Pakatupanissaya) 


Thiện (Kusala) Làm Duyên Cho 
Thiện (Kusala) (Pakatuipanissaya-1) 


Như đã được nhắc đến ở trên, loại duyên 
(Patthana) thứ chín này có mười phần. Phần thứ nhất 
nói rằng: “Những pháp thiện đi trước làm duyên cho 
những pháp thiện đi sau thông qua năng lực của Cận ŸY 
Duyên.” 

Bố Thí Và Trì Giới (Dana, SIla) 

Những tâm sở thiện (kusala cetasika) bao gồm tín 
(saddha), niệm (sati), tàm (hiri) và úy (ottappa), vô 
tham (alobha), vô sân (adosa), vô si (amoha) và vân vân. 
Những tâm sở thiện này khuyến khích chúng ta làm các 
việc thiện như bế thí, trì giới và tham thiền. Thêm nữa, 
khi chúng ta thấy những lợi ích của những việc thiện 
này, niềm tin của chúng ta vào chúng tăng lên, sự hiểu 
biết (pañña) về chúng trở nên sâu sắc hơn, và tâm từ ái 
của chúng ta với mọi người trở nên mạnh mẽ hơn. Như 
vậy, pháp thiện (kusala) đi trước làm duyên hay là điều 
kiện cho pháp thiện (kusala) đi sau. Hơn nữa, các hành 
động bố thí và trì giới của chúng ta dẫn đến một đời 
sống sung túc đầy đủ, mang lại cho chúng ta những cơ 
hội thực hành nhiều thiện pháp hơn. Có nhiều người 
giàu dùng tài sản của mình phục vụ cho những người 
thiếu kém và có nhu cầu, thay vì để thỏa mãn những 
khoái lạc của chính mình. Như vậy, những pháp thiện 
(kusala) đi trước làm duyên hay là điều kiện cho những 
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pháp thiện (kusala) đi sau thông qua năng lực của 
Thường Cận Y Duyên!. 


Tham Thiên (Bhavana) 


Sự phát triển thiền chỉ (samatha) và thiền quán 
(vipassan3) là những hành động thiện mà được gọi là 
Đại Thiện. Theo cách tự nhiên, chúng sẽ dẫn đến những 
trạng thái thiện cao hơn như là an trú định (mahagsgata- 
kusala), các tuệ minh sát (vipassana-kusala) và sự giác 
ngộ (magga-kusala). Hơn nữa, chúng là ba-la-mật 
(paraml) của chúng ta (tức là phước báu chúng ta tích 
trữ trong suốt vòng luân hồi) mà sẽ mang đến sự giác 
ngộ (magga-kusala) cho chúng ta trong một kiếp sống 
tương lai nào đó. Như vậy, những pháp thiện (kusala) đi 
trước là duyên hay điều kiện cho những pháp thiện đi 
sau thông qua năng lực của Thường Cận Y Duyên 
(pakatipanissaya). 


Để phát triển thiền chỉ (samatha), chúng ta phải 
tập trung tâm trí của mình vào một đối tượng duy nhất 
như là hơi thở ra vào hay một đề mục hành thiền như là 
cái đĩa bằng đất (pathavi-kasina), ngọn lửa không 
chuyển động của một cây đèn cầy (tejo-kasina), nước 
trong sạch trong một ly nước (apo-kasina) và vân vân. 





! Bố thí (dãna) và trì giới (sila) theo nghĩa chân đế là một 
trong tám tâm đại thiện. Khi làm việc đổng lực (javana), một trong 
tám tâm này thông thường lặp lại bảy lần trong một lộ tâm đơn lẻ. 
Và hàng triệu những lộ tâm như vậy tạo lập nên các hành động bố 
thí (dana) và trì giới (s1la) của chúng ta. Trong vòng mỗi một lộ tâm, 
đống lực thiện (kusala javana) đi trước làm duyên hay là điều kiện 
cho đổng lực thiện (kusala Jjavana) đi sau thông qua năng lực của Vô 
Gián Duyên (anantara), Đăng Vô Gián Duyên (samanantara), Trùng 
Dụng Duyên (asevana), Vô Hữu Duyên (natthi), Lý Khứ Duyên 
(vigata) cùng với loại Thường Cận Y Duyên (pakatũpanissaya) này. 
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Sau một khoảng thời gian nào đó, tâm trí của chúng ta 
trở nên tập trung một cách hoàn toàn trên hay an trú 
một cách trọn vẹn trong đề mục thiền đó. Sự tập trung 
hay sự thẩm thấu mạnh mẽ như vậy được gọi là thiền 
(hana). Trong tiến trình này, sự tập trung (kusala) đi 
trước làm duyên hay là điều kiện cho sự tập trung đi sau 
một cách liên tiếp cho đến lúc có sự chứng đắc thiền 
(ghana) thông qua năng lực của Thường Cận Y Duyên 
(pakatipanissaya). 


Để phát triển trí tuệ minh sát (vipassana), chúng ta 
phải thực hành thiền minh sát (vipassana) cho đến khi 
có sự giác ngộ đạo (magøza) bằng cách quán sát bốn pháp 
như là thân (kaya), thọ (vedana), tâm (citta) và pháp 
(dhamma). Về thân, chúng ta phải quan sát tất cả các 
hoạt động của cơ thể như đi, đứng, ngồi, nghiêng, cúi 
hay co duõi chân tay, nhắm mở mắt, sự phồng xẹp của 
bụng và vân vân. Cũng theo cách này, chúng ta phải ghi 
nhận những cảm thọ hài lòng hoặc không hài lòng 
(vedana), các suy nghĩ tốt hay xấu (citta) và các đối 
tượng chung như thấy, nghe, vân vân (dhamma). Chúng 
ta phải quan sát chúng một cách bị động ngay thời điểm 
chúng trở nên rõ ràng đối với chúng ta theo phương 
cách không phân tích, không biện giải hay không đánh 
giá, và không mong đợi bất cứ cái gì xảy ra hoặc không 
Xảy ra. 


Tuy nhiên, lúc ban đầu, để phát triển định hay sự 
tập trung, chúng ta được khuyến khích là nên tập trung 
vào một đối tượng cố định chẳng hạn như sự phồng xẹp 
của bụng trong suốt quá trình ngồi thiền, và tập trung 
vào bàn chân trong suốt quá trình kinh hành. Khi đã có 
sự chú tâm và quen thuộc với những đề mục này rồi, thì 
chúng ta cần quan sát bất kỳ một trong bốn hiện tượng 
ngay thời điểm chúng trở nên hiện rõ để rồi chúng ta có 
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thể thấy chúng như chúng thật là. Nếu chúng ta muốn 
thấy tia chớp chắng hạn, chúng ta cần phải thấy nó ngay 
thời điểm nó xẹt ra. Cũng theo cách này, nếu chúng ta 
muốn thấy các pháp thật vượt ra ngoài những ảo giác, 
chúng ta phải thấy chúng ngay thời điểm chúng hiển thị. 
Cho nên, tuệ minh sát đần dần và từng bước chín muồi 
cho đến khi chúng ta trở nên giác ngộ. Do đó, sự tập 
trung và các tuệ minh sát (kusala) đi trước là duyên hay 
điều kiện cho những pháp cùng loại đi sau cho đến tận 
lúc chứng đạt đạo (magøsa) giác ngộ (kusala) thông qua 
năng lực của Thường Cận Y Duyên (pakatupanissaya). 


Thiện (Kusala) Làm Duyên Cho Bất 
Thiện (Akusala) 
(Pakatupanissaya-2) 


Trong loại duyên (Patthana) thứ chín này, phần 
thứ hai có nói: “Thiện đi trước làm duyên cho bất thiện 
đi sau không phải ngay lập tức thông qua năng lực của 
Thường Cận Y Duyên.” 

Các pháp thiện của chúng ta (ngoại trừ sự giác ngộ 
đạo (magga)!) thông thường thì khuyến khích chúng ta 
làm các điều thiện. Tuy nhiên, đôi lúc, nếu chúng ta mất 
niệm hay mất sự chú tâm, chúng dẫn chúng ta đến 
những pháp bất thiện như tà kiến (ditthi), ngã mạn 
(mana), sĩ mê (moha), ganh ty (issa) và vân vân. Ví dụ, 
khi chúng ta rộng lượng, chúng ta có thể trở nên tự hào 
về nó và xem những người không rộng lượng như mình 
là thấp kém. Loại ngã mạn này cũng có thể xảy ra khi 


! Các pháp thiện trong phần duyên (patthana) này không bao 
gồm sự giác ngộ đạo (magza) vì không có cách nào mà nó có thể làm 
duyên cho pháp bất thiện. 
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chúng ta hành trì giới luật. Như vậy, sự rộng lượng hay 
việc hành trì giới luật có thể dẫn đến pháp bất thiện. 
Thêm vào đó, sự rộng lượng hay việc trì hành giới luật 
của chúng ta luôn luôn cho kết quả là sự giàu sang, 
nhưng chúng ta có thể sử dụng sự giàu sang đó không 
đúng cách thông qua những hành động bất thiện như 
đàng điếm hay hút sách. 


Đối với thiện chỉ tịnh (samatha), sự an trú định 
luôn luôn làm cho chúng ta định tỉnh và an lạc vì nó giữ 
cho tâm trí của chúng ta khỏi những phiền não tỉnh 
thần. Như vậy, chúng ta có thể trở nên dính mắc vào nó, 
tự hào về nó và xem những người chưa phát triển được 
cấp độ định cao như vậy là thấp kém. Trong lịch sử, đã 
có những hành giả với thiền định thể hiện năng lực thần 
thông để hại hay thậm chí giết chết những người khác. 
Ví dụ, Devadatta đã thể hiện thần thông và thuyết phục 
hoàng tử Ajatasattu giết chết vua cha của mình. Trong 
trường hợp của minh sát (vipassana), chúng ta có 
khuynh hướng dính mắc vào sự an vul và tĩnh lặng tuyệt 
diệu mà có thể xảy ra tại tầng tuệ sanh diệt 
(udayabbaya-ñana). Và kết quả là tiến độ phát triển tâm 
linh của chúng ta bị ngưng trệ tại đó trừ phi chúng ta có 
kiến thức hiểu biết hay có sự hướng dẫn thích ứng từ 
một vị thầy. Như vậy, thiện (kusala) có thể làm duyên 
hay điều kiện cho bất thiện (akusala) thông qua năng lực 
của Thường Cận Y Duyên. 


Ghi Chú: Trong phần này, cụm từ “không phải 
ngay lập tức” có nghĩa là thiện (kusala) có thể dẫn đến 
hay đưa đến bất thiện (akusala) nhưng không phải tức 
thì như trong trường hợp của Vô Gián Duyên (anantara- 
paccayo). 
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Thiện (Kusala) Làm Duyên Cho Võ 
Ký (Abyakata) (Pakatupanissaya-3) 


Phần thứ ba nói như sau: “Thiện (kusala) đi trước 
làm duyên hay là điều kiện cho vô ký (abyakata) đi sau.” 


Chính sự can đảm về mặt tỉnh thần của chúng ta 
(tức là một loại thiện (kusala)) làm cho chúng ta đủ 
mạnh để chịu đựng hay hứng chịu các sự đau đớn cùng 
cực (mà là một dạng vô ký (abyakata)) để tránh tội lõi và 
để làm thiện. Chính sự rộng lượng của chúng ta (kusala) 
làm cho chúng ta có thể hy sinh tài sản và sự an lạc (mà 
là một dạng vô ký (abyakata)). Chính sự tốt bụng và sự 
hiểu biết của chúng ta (kusala) làm cho chúng ta có thể 
hứng chịu hay chịu đựng những đau khổ (abyakata) để 
giúp những người khác. Chính sự nỗ lực khôn ngoan 
(kusala) giúp tạo nên sự an lạc và dung hòa (abyakata) 
trong xã hội nhân loại của chúng ta. Trên hành tỉnh này, 
luật rừng liên tục thống trị trong đời sống của các thú 
vật. Những thú vật lớn hơn và mạnh hơn ăn những thú 
vật nhỏ hơn và yếu hơn trên mặt đất cũng như trong đại 
dương. Thậm chí trong xã hội được gọi là văn minh của 
chúng ta, có nhiều người đã lợi dụng sự yếu đuối của 
người khác và tận hưởng thành công trên mồ hôi và 
nước mắt của những người khác. Theo nghĩa này, nhiều 
người trong số chúng ta thật ra chẳng khác gì nhiều với 
các thú vật. Tuy nhiên, may mắn thay, những trạng thái 
tỉnh thần thiện của chúng ta như sự tốt bụng và sự hiểu 
biết (kusala) luôn mang lại cho chúng ta sự an lạc, hòa 
bình và sự dung hòa (mà là một dạng vô ký (abyakata)) 
trong xã hội của chúng ta. Đó là cách thiện (kusala) làm 
duyên hay là điều kiện cho vô ký (abyakata) thông qua 
năng lực của Thường Cận Y Duyên. 
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Thêm vào đó, những nghiệp thiện (kusala kamma) 
của chúng ta mang lại những kết quả tốt đẹp tương ứng 
(abyakata). Ví dụ, là kết quả của bố thí (dana) và trì giới 
(sila), chúng ta sẽ đạt được sự tục sinh đầy an lạc trong 
cảnh giới nhân loại và các thiên giới; là kết quả của thiền 
(hana), chúng ta sẽ tái sanh vào các cối Phạm thiên 
(Brahma). Như vậy, các trạng thái tính thần thiện 
(kusala) của chúng ta mang lại các pháp vô ký 
(abyakata) tốt đẹp mà bao gồm những tâm tục sinh tốt 
đẹp, cơ thể xinh đẹp và mạnh khỏe cùng với các giác 
quan lành mạnh. Điểm này sẽ được giải thích chỉ tiết sau 
này trong phần Nghiệp (Kamma) Duyên. Hơn nữa, 
những trạng thái thiện của những đạo giác ngộ (magga- 
kusala) thì lập tức đưa đến những quả giác ngộ (phala- 
abyakata) tương ứng. Như vậy, thiện (kusala) làm duyên 
hay là điều kiện cho vô ký (abyakata) thông qua năng lực 
của Thường Cận Y Duyên. 


Bất Thiện (Akusala) Làm Duyên Cho 
Bất Thiện (Akusala) 
(Pakatupanissaya-4) 


Phân thứ tư nói như sau: “Những pháp bất thiện 
(akusala) đi trước làm duyên hay là điều kiện cho những 
pháp bất thiện (akusala) đi sau thông qua năng lực của 
Thường Cận Y Duyên.” 


Những pháp bất thiện (akusala) như tham lam, ích 
kỷ, tức giận, sân hận, sĩ mê, ngã mạn hay sự phân biệt, tà 
kiến, vân vân, luôn luôn dẫn dắt chúng ta đến việc thực 
hành những hành động bất thiện (akusala) như sát sanh, 
trộm cướp, vân vân. Chính những người tham lam và ích 
kỷ là những người tham dự vào những hành động trái 
pháp luật như buôn bán thuốc nghiện ngập hay buôn 
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người. Trong lịch sử, việc ham muốn quyền lực đã làm 
cho người lãnh đạo sát hại hàng ngàn người đồng loại 
cũng là một chuyện không quá bất thường. Chính do sân 
hận hay sự phân biệt mà loài người phạm vào các hành 
động tội lõi như triệt sát một chủng tộc. Những người 
thiếu hiếu biết thường làm những việc rồ dại và vớ vẩn 
mà có hại cho cả chính họ và những người khác. Vào 
những ngày xa xưa đã có nhiều người bám giữ tà kiến 
cho rằng chính các vị thần thánh đã tạo ra những thiên 
tai như giông bão, động đất, cháy rừng, vân vân. Cho 
nên, để làm hài lòng những vị thần thánh này, họ đã sát 
hại các thú vật hay thậm chí nhiều người để dâng hiến 
cho những vị đó. Như vậy, bất thiện (akusala) như tham 
(lobha), sân (dosa), sĩ (moha), tà kiến (miccha-ditth1), 
vân vân, làm duyên hay là điều kiện cho bất thiện 
(akusala) theo sau như sát sanh, trộm cướp, vân vân, 
thông qua năng lực của Thường Cận Y Duyên. 


Bất Thiện (Akusala) Làm Duyên Cho 
Thiện (Kusala) (Pakatuipanissaya-5) 


Phần thứ năm nói rằng: “Pháp bất thiện (akusala) 
đi trước làm duyên hay là điều kiện cho pháp thiện 
(kusala) đi sau không phải ngay lập tức thông qua nắng 
lực của Thường Cận Y Duyên.” 


Thông thường, những trạng thái tỉnh thần bất 
thiện của chúng ta thúc đấy chúng ta thực hiện những 
hành động tội lỗi như sát sanh, trộm cướp, vân vân. Tuy 
nhiên, đôi lúc, những pháp bất thiện lại dẫn chúng ta 
đến việc thực hiện những hành động tốt đẹp như bố thí 
(dana), trì giới (sila), vân vân. Do bởi việc khao khát có 
được sự tái sanh vào thiên giới chẳắng hạn, một người có 
thể làm những việc thiện như bố thí (dana), trì giới 
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(srla), vân vân. Sự tự cao tự đại của chúng ta (akusala) có 
thể khuyến khích chúng ta thực hiện những việc thiện để 
vượt trội những đối thủ của mình. Ân hận về tội lỗi của 
mình (akusala) có thể khuyến khích chúng ta làm những 
việc tốt (kusala). Vua Asoka của Ấn Độ đã trở thành một 
đế vương rất có quyền lực vào thời đó sau khi đã sát hại 
hàng trăm ngàn người trong một cuộc chiến tại khu vực 
Kalinga, một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất 
trong lịch sử Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc chiến đó đã là điểm 
quay đầu cho ông trở thành một vị vua chính trực 
(dhammasoka) mà sau này đã thực hiện một vài trong số 
những thiện pháp vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo. 
Thậm chí chính Đức Phật đã dạy trong Tayo Dhamma 
Sutta!, Anguttara-nikaya, rằng nếu không phải do tham, 
sân và sĩ, thì thậm chí chính Đức Phật cũng đã không 
xuất hiện trên thế gian này. Như vậy, các pháp bất thiện 
(akusala) có thể làm duyên hay là điều kiện cho các pháp 
thiện (kusala) thông qua năng lực của Thường Cận Y 
Duyên. 


Bất Thiện (Akusala) Làm Duyên Cho 
Vô Ký (Abyakata) 
(Pakatupanissaya-6) 

Phần thứ sáu nói rằng: “Những pháp bất thiện 
(akusala) đi trước làm duyên hay là điều kiện cho những 


pháp vô ký (abyakata) đi sau thông qua năng lực của Cận 
Y Duyên.” 





1 ND: Xin độc giả hãy xem Kinh Không Thể Tăng Trưởng, 
Tăng Chi Bộ do Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
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Những trạng thái tỉnh thần bất thiện (akusala) như 
tham lam, ham muối, ích kỷ, sự giận dữ, sân hận, si mê, 
vân vân, làm duyên hay là điều kiện cho những pháp vô 
ký (abyakata) như sự thoải mái thân xác, sự khó chịu 
thân xác, và sự nhập thiền quả (phala). Theo Thắng 
Pháp (Abhidhamma), sự đau nhức của chúng ta là kết 
quả tự nhiên của những hành động bất thiện (akusala). 
Ví dụ, những hình phạt đau đớn (abyakata) là kết quả 
của những hoạt động phi pháp. Sự khao khát hay dính 
mắc dục trần (akusala) của chúng ta vào những vật sở 
hữu và thân quyến của mình thường mang lại cho chúng 
ta những nỗi đau cực lớn (abyakata). Thậm chí những 
thú vật như chim chóc cũng phải trải qua nhiều sự khó 
khăn và đau đớn chỉ để được mang lại thực phẩm cho 
con của chúng. Chính sự ích kỷ, sân hận và ngã mạn 
(akusala) của chúng ta tạo nên những thứ vật chất nguy 
hại nhất trên thế giới này như các đầu đạn hạt nhân và 
những quả bom hydrogen (abyakata). Thêm vào đó, 
nghiệp bất thiện (akusala kamma) mạnh thì cho quả 
trực tiếp vào khổ cảnh (abyakata) do năng lực của 
Thường Cận Y Duyên. 


Theo lời dạy của Đức Phật, ham muốn vào sự sống 
và sự thiếu hiểu biết về những khiếm khuyết của nó là 
những điều chính yếu dãn đến việc luân hồi không có 
điểm dừng của chúng ta, và tạo nên chúng ta là ai trong 
hiện tại. Như vậy, nó không phải là vô lý nếu chúng ta 
giả định rằng một con chim lấy mật (honey bird) chẳng 
hạn được sinh ra với mỏ đủ dài để thu nhặt phấn hoa chỉ 
vì do tổ tiên của nó đã khao khát được như vậy. Trong 
trường hợp này, sự khao khát (tức là pháp bất thiện đi 
trước) làm duyên hay là điều kiện cho cái mỏ đài của nó 
(các pháp vô ký đi sau) thông qua năng lực của Thường 
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Cận Y Duyên. Điều này cũng đúng trong trường hợp của 
con rùa có cái mai đủ cứng để che chở cho nó khỏi bị tấn 
công bởi những kẻ thù của nó; một con gấu Bắc cực có 
lông trắng là sự ngụy trang mang tính tự nhiên cho việc 
săn mồi trên tuyết, và vân vân. 


Về mặt tích cực, các pháp bất thiện (akusala) có thể 
mang lại cho chúng ta những kết quả tốt đẹp (abyakata) 
theo cách nhất định nào đó. Ví dụ, để tẩy trừ những 
pháp bất thiện, một hành giả sẽ nõ lực vượt bậc trong 
việc thực hành thiền minh sát (vipassana) cho đến khi 
hành giả có thể an trú vào thiền quả (phala-samapatti), 
tức là kết quả tốt đẹp của sự chứng đắc đạo (magga- 
kusala). Theo cách này, những pháp bất thiện, nếu được 
xử lý một cách khôn khéo, thì thậm chí có thể dẫn đến 
thiền quả (phala-samapatti) (tức là vô ký (abyakata)) 
giống như lửa có thể mang lại vô số những lợi ích cho 
chúng ta nếu được sử dụng một cách khôn khéo. Như 
vậy, những pháp bất thiện (akusala) làm duyên hay là 
điều kiện cho những pháp vô ký (abyakata) thông qua 
năng lực của Thường Cận Y Duyên. Đó là lý do tại sao 
trong Kusala-tika, Pañhavara có giảng như sau: 


“Tham, sân, sĩ, mạn, kiến và dục (sự khao khát) 
làm duyên hay là điều kiện cho sự đau đớn xác thân, sự 
khoái lạc xác thân và sự an trú trong thiền quả (phala) 
thông qua năng lực của Thường Cận Y Duyên. Các hành 
động tội lỗi làm duyên hay là điều kiện cho những kết 
quả tương ứng của chúng thông qua năng lực của 
Thường Cận Y Duyên.” 
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Vô Ký (Abyakata) Làm Duyên Cho 
Vô Ký (Abyakata) 
(Pakatupanissaya-7) 


Phần thứ bảy nói rằng: “Những pháp vô ký 
(abyakata) đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các 
pháp vô ký (abyakata) đi sau thông qua năng lực của Cận 
Y Duyên.” 


Như đã được đề cập đến ở trước, các pháp vô ký 
bao gồm các tâm quả, các tâm duy tác, các tâm sở đi 
cùng của chúng và tất cả các sắc pháp. Các pháp vô ký 
như sự đau đớn thể xác hay sự khoái lạc thể xác làm 
duyên hay là điều kiện cho những pháp thích ứng đi sau 
của chúng. Thêm vào đó, những sắc pháp như thời tiết, 
vật thực, trú xứ, vân vân cũng là các pháp vô ký 
(abyakata), làm duyên hay là điều kiện cho những pháp 
vô ký (abyakata) đi sau. Ví dụ, Đức Phật (ND: Bồ-tát) đã 
thực hành thiền trọn đêm với nỗ lực tuyệt đỉnh dưới cội 
cây Bồ-đề (Bodhi) vào ngày trăng tròn của tháng Năm 
sau khi đã thọ dụng cháo sữa do tín nữ SuJata dâng 
cúng. Vào rạng sáng, Ngài đã chứng đạt sự giác ngộ đạo 
quả (magga-phala) và an trú trong thiền quả (phala- 
samapatti) cả một tuần dưới cội cây đó. Trong trường 
hợp này, trú xứ (tức là cội cây Bồ-đề) và thực phẩm 
(cháo sữa) là những pháp vô ký (abyakata) mà hiển 
nhiên đã góp phần vào việc an trú vào thiền quả (phala- 
samapatti) của Ngài (thiền quả là pháp vô ký (abyakata)) 
thông qua năng lực của Thường Cận Y Duyên. 

Hơn nữa, như đã được đề cập đến trong phần Kiến 
Thức Cơ Bản Về Thắng Pháp, các hiện tượng vô thức 
trong thế gian đều được bao gồm trong các pháp vô ký. 
Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), tất cả chúng đều được 
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sanh ra từ nhiệt lượng (utu), tức là yếu tố lửa theo nghĩa 
chân đế. Do đó, với sự kiện này, không phải là không 
hợp lý khi chúng ta giả định rằng tất cả các pháp vô tri, 
vô giác trên thế gian được khởi tạo từ mặt trời, mà là đại 
diện cho yếu tố lửa, và dần dần biến chuyển thành vô số 
vật thể khác nhau mà chúng ta thấy ngày nay. Tất cả các 
hiện tượng vật chất được bao gồm trong pháp vô ký 
(abyakata). Do đó, chính là do năng lực của Thường Cận 
Y Duyên số 7 mà các pháp vô ký đi trước đần đần chuyển 
đổi thành những pháp đi sau cho đến khi chúng trở 
thành như chúng ngày nay. 


Vô Ký (Abyakata) Làm Duyên Cho 
Thiện (Kusala) (Pakatupanissaya-8) 


Phần thứ tám nói như sau: “Các pháp vô ký 
(abyakata) đi trước làm duyên hay là điều kiện cho 
những pháp thiện (kusala) đi sau thông qua năng lực của 
Cận Y Duyên.” 


Các hiện tượng mang tính kết quả như là sự đau 
khổ và sự an lạc, và các hiện tượng vật chất như là thời 
tiết, vật thực, trú xứ, vân vân là các pháp vô ký 
(abyakata) mà làm duyên hay là điều kiện cho các pháp 
thiện (kusala) như là bố thí (dana), trì giới (silla), sự 
chứng đắc thiền chỉ (jhana), tuệ minh sát (vipassana), sự 
giác ngộ đạo (magsa), và vân vân. 


Một vài người có từ tâm và thông hiểu đến mức họ 
có thể chuyển sự đau khổ của mình thành những pháp 
thiện. Ví dụ, nếu họ bị ung thư và có chủ ý mãnh liệt 
muốn giúp những người cùng mang bệnh tật như vậy 
thoát khỏi căn bệnh quái ác như vậy, họ cống hiến tài 
sản của họ cho các nơi làm từ thiện và các tổ chức đang 
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nghiên cứu tìm giải pháp chữa trị bệnh ung thư. Như 
vậy, sự đau khổ của họ, tức là một pháp vô ký, làm duyên 
hay là điều kiện cho những pháp thiện của họ. Khi họ có 
sự an lạc sau khi được điều trị khỏi căn bệnh trầm kha 
như vậy, họ bố thí hay đóng góp từ thiện với mục đích 
mang lại cùng sự an lạc đó đến cho những bệnh nhân 
tương tự. Như vậy, sự đau khổ và sự an lạc (abyakata) 
của một người có thể làm duyên hay là điều kiện cho 
những pháp thiện (kusala). 


Theo cách này, những hiện tượng vật chất như thời 
tiết, vật thực, trú xứ, vân vân (tức là những pháp vô ký 
(abyakata)) cũng là một lực đấy ở phía sau cho những 
pháp thiện (kusala) của những người khôn ngoan và từ 
ái như bế thí (dana), trì giới (slla), thiền định (hana), 
tuệ minh sát (vipassana), sự chứng ngộ đạo (magga). Ví 
dụ, có một vài hành giả trải qua nhiều năm sống cô lập 
để hành thiền tích cực trong rừng. Đối với họ, hoa và lá 
rơi rớt trên mặt đất thường được xem như là một sự 
nhắc nhở rằng mọi thứ là vô thường. Loại môi trường 
này mang lại cho họ cái cảm giác khẩn cấp mà khiến cho 
họ phải tỉnh cần nhiều hơn trong việc hành thiền. Như 
vậy, các hiện tượng vật chất như hoa lá (tức là vô ký 
(abyakata)) làm duyên hay là điều kiện cho những pháp 
thiện (kusala) của những hành giả thông qua năng lực 
của Thường Cận Y Duyên. 


143 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Thường Cận Y Duuên 





Vô Ký (Abyakata) Làm Duyên Cho 
Bất Thiện (Akusala) 
(Pakatuipanissaya-o) 


Phân thứ chín nói rằng: “Các pháp vô ký (abyakata) 
đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp bất 
thiện (akusala) đi sau thông qua năng lực của Cận Y 
Duyên.” 


Các pháp vô ký (abyakata) bao gồm những hiện 
tượng mang tính kết quả như sự đau đớn, sự an lạc, và 
các hiện tượng vật chất như thời tiết, thực phẩm, trú xứ, 
vân vân, làm duyên hay là điều kiện cho những pháp bất 
thiện (akusala) như sát sanh, trộm cướp, vân vân. 


Khi chúng ta đang ở trong đau khổ, chúng ta có xu 
hướng trở nên giận dữ và đôi lúc ganh ty với những 
người đang tự tại không có bệnh hoạn. Lịch sử đã có 
nhiều sự kiện trong đó con người đã quá đói khát đến 
mức họ đã giết chết đồng loại để ăn thịt. Ơ đây, sự đau 
khổ có liên quan đến việc đói khát (abyakata) của họ 
hiển nhiên đã đóng góp vào những pháp bất thiện 
(akusala) thông qua năng lực của Thường Cận Y Duyên. 
Ở mặt khác, những khoái lạc dục trần (abyakata) gián 
tiếp làm một lực đẩy đằng sau những tệ nạn như trộm 
cướp hay sát hại (tức là các pháp bất thiện (akusala)). 
Như vậy, sự an lạc (abyakata) rõ ràng làm duyên hay là 
điều kiện cho những pháp bất thiện (akusala) thông qua 
năng lực của Thường Cận Y Duyên. Thật ra, tất cả mọi 
thứ xung quanh chúng ta là vô ký (abyakata) và có thể 
làm kích khởi những pháp bất thiện (akusala) nếu chúng 
ta không có chánh niệm. 
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Ví dụ, một bức hình có thể làm sanh khởi lên cảm 
giác dục vọng, hay sân hận, hay ít nhất là sỉ mê. Mặt 
trăng (tức là pháp vô ký (abyakata)) được cho là làm 
khơi gợi những cảm giác bất thiện như giận dữ hay tình 
cảm lãng mạn (akusala). Theo các khảo sát khoa học, 
con người có khuynh hướng bị kích động quá mức vào 
những ngày trăng tròn, mà dẫn đến việc gia tăng các tệ 
nạn như cưỡng ép tình dục và chém giết. Như vậy, các 
hiện tượng vật chất như thời tiết, trú xứ, vật thực, vân 
vân (tức là những pháp vô ký (abyakata)) làm duyên hay 
là điều kiện cho những pháp bất thiện (akusala) do năng 
lực của Thường Cận Y Duyên. Do đó, trong Kusala-tika, 
Pañha-vara có giảng rằng: 


“Sự đau khổ và sự an lạc xác thân, thời tiết, vật 


thực và trú xứ dẫn đến sát sanh, trộm cướp, nói dối, và 
vân vân.” 


145 


Tiên Sanh Duyên 
(Purejata-paccayo) 


Pä]i Trích Dẫn (Patthana-1, Trang 6-7) 
PureJata-paccayo”t 


1. Cakkhayatanam cakkhu-viññana-dhatuya tam- 
sampayuttakanañca đdhammanam pureJata-paccayena 
paccayo. (Sotayatanam sota-viññana-dhatuya; Ghana- 
yatanam ghana-viãñana-dhatuya; Jivhayatanam Jivha- 
viãñana-dhatuya; Kayayatanam kaya-viññana-dhatuya) 


2.Rupayatanam cakkhu-viãññana-dhatuya tam- 
sampayuttakanañca đdhammanam purejJata-paccayena 
paccayo. (Saddayatanam sota-viññana-dhatuya; 
gandhayatanam ghana-viññana-dhatuya; rasayatanam 
Jivha-viññana-dhatuya; photthabbayatanam  kaya- 
viññana-dhatuya) 


3. Rupayatanam, saddayatanam, gandhayatanam, 
rasayatanam, photthabbayatanam mano-dhatuya tam- 
sampayuttakanañca dhammanam pureJata-paccayena 
paccayo. 


4.Yam rupam nissaya mano-dhatu ca mano- 
viãñana-dhatu ca vattanti, tam rupam mano-dhatuya 
tam-sampayuttakanañca dhammanam purejata- 
paccayena paccayo; mano-viññana-dhatuya tam- 
sampayuttakanañca dhammanam kiãci-kale pureJata- 
paccayena paccayo, kiãci-kale na pureJata-paccayena 
paccayo. 
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Phân Chuyển Ngữ 


Tiền Sanh Duyên là: 


1. Nhãn xứ làm duyên hay là điều kiện cho nhãn 
thức giới và các tâm sở kết hợp của nó thông qua năng 
lực của Tiền Sanh Duyên. (Nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân 
xứ! làm duyên hay là điều kiện cho nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức và thân thức, một cách tương ứng.) 


2. Sắc xứ làm duyên hay là điều kiện cho nhãn thức 
giới và các tâm sở kết hợp của nó thông qua năng lực của 
Tiền Sanh Duyên. (Thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm 
duyên hay là điều kiện cho nhĩ thức giới, tỷ thức giới, 
thiệt thức giới và thân thức giới, một cách tương ứng.) 

3. Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm duyên 
hay là điều kiện cho ý giới và các tâm sở kết hợp của nó 
thông qua năng lực của Tiền Sanh Duyên. 

4. Phụ thuộc vào một dạng sắc pháp cố định nào 
đó, ý giới và ý thức giới sanh lên. Sắc pháp này làm 


! Nhãn xứ có nghĩa là phần vật chất nhạy cảm trong con mắt 
nơi mà hình ảnh phản chiếu lên và rồi giúp chúng ta thấy được. Nhĩ 
xứ có nghĩa là phần vật chất nhạy cảm trong lỗ tai nơi mà âm thanh 
tác động lên và rồi chúng ta nghe được. Tỷ xứ có nghĩa là phần vật 
chất nhạy cảm trong lỗ mũi. Thiệt xứ có nghĩa là phần vật chất nhạy 
cảm trên cái lưỡi, và thân xứ có nghĩa là phần vật chất nhạy cảm 
trong cơ thể ngoại trừ đầu của những móng tay móng chân và phần 
ngoài của tóc. 

Về sắc ý vật, thì thật ra nó không phải là trái tim, mà chỉ là 
phần máu trong trái tim. Chính xác hơn thì nó là phần vật chất sanh 
lên trong máu ở bên trong trái tim. Nó được gọi là sắc ý vật vì nó 
hoạt động như là chỗ dựa hay nơi nương tựa cho những suy nghĩ 
của chúng ta (trích từ Giáo Lý Duyên Khởi (Dependent Origination) 
của Sayadaw U Silaãnanda). 
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duyên hay là điều kiện cho ý giới đó và các tâm sở kết 
hợp với nó thông qua năng lực của Tiền Sanh Duyên. Nó 
cũng làm duyên hay là điều kiện cho ý thức giới đó và 
các tâm sở kết hợp với nó một lần (có nghĩa là trong suốt 
đời sống, tức là trong thời bình nhật) thông qua năng lực 
của Tiền Sanh Duyên, và ở một lần khác (có nghĩa là tại 
thời điểm của tâm tục sinh) không thông qua năng lực 
của Tiền Sanh Duyên. 


Ba Thời Điểm 


Nội xứ hay vật là điều kiện tiên quyết cho tất cả các 
loại tâm và tâm sở (ngoại trừ bốn tâm tục sinh của các 
Phạm thiên vô sắc (Arupa brahma), tức là những vị 
không có thân xác vật lý). Như đã được nhắc đến trong 
phần Kiến Thức Cơ Bản Về Thắng Pháp, tất cả danh và 
sắc pháp sanh lên và diệt đi và được thay thế bởi những 
pháp mới hơn tại từng thời điểm. Nếu những (ND: sắc) 
pháp mới là nhiều hơn về dung lượng và tốt hơn về chất 
lượng, thì chúng ta nhìn trẻ hơn và đẹp hơn trước, còn 
với dung lượng ít hơn và chất lượng kém hơn của những 
(ND: sắc) pháp mới, thì chúng ta sẽ trông già hơn và 
kém quyến rũ hơn. Đời sống của sắc pháp bằng mười 
bảy lần một sát-na tâm. Theo ý nghĩa này, các sắc pháp 
được nói là tồn tại mười bảy sát-na. Trong số những sát- 
na này, sát-na thứ nhất là sát-na sanh (uppadakkhana), 
và sát-na cuối cùng là sát-na diệt (bhangakkhana), và 
thời gian của mười lăm sát-na ở giữa được gọi là những 
sát-na trụ (thitikkhana). 


Phân 1 
Chỉ tại thời điểm trụ của chúng, năm nội xứ hay 


năm vật mới trở nên đủ mạnh để làm những nơi nương 
giác quan cho những tâm và các tâm sở tương ứng của 
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chúng, vì chúng quá yếu tại thời điểm sanh và không còn 
đủ mạnh nữa tại thời điểm diệt. Do đó, các tâm giác 
quan phải phụ thuộc hay nương tựa vào những nội xứ 
hay những vật mà đã sanh lên trước chúng từ một cho 
đến mười sáu sát-na. Như vậy, các nội xứ làm duyên hay 
là điều kiện cho tâm và các tâm sở tương ứng của chúng 
thông qua năng lực của Tiền Sanh Duyên. Theo ngài 
Ledi Sayadaw (một trong những học giả vĩ đại nhất về 
Thắng Pháp (Abhidhamma) vào đầu thế kỷ thứ mười 
chín), các tâm trải đều ra xuyên suốt các sắc pháp của 
các nội xứ giống như phương thức của dòng điện chạy 
xuyên suốt qua một cỗ máy. Do đó, đối với thân xứ, ngài 
Ledi Sayadaw đã dạy rằng, khi chúng ta có sự đau nhức 
trong ngón chân cái chẳng hạn, thì tâm thân thức thọ 
khổ sẽ sanh lên vô số lần xuyên suốt cơ thịt của ngón 
chân cái. 
Phân 2 

Phần này thì giống như Cảnh Duyên. Tuy nhiên, 
các đối tượng giác quan như là các cảnh sắc (hình ảnh), 
cảnh thính (âm thanh), cảnh khí (khí mùi), vân vân, 
được gọi là “xứ” ở đây trong loại duyên này vì chúng 
phục vụ những tâm và những tâm sở tương ứng của 
chúng theo cùng phương thức. Thông qua tâm nhãn 
thức của mình, chúng ta có thể thấy cảnh sắc hiện tại mà 
đã sanh lên ít nhất là bốn sát-na tâm phía trước (xin hãy 
xem phần lộ trình tâm (vithï) trong phần Kiến Thức Cơ 
Bản Về Thắng Pháp). Như vậy, cảnh sắc (tức là sắc xứ) 
làm duyên hay là điều kiện cho tâm nhãn thức thông qua 
năng lực của Tiền Sanh Duyên. Điều này cũng đúng cho 
cảnh thinh (thinh xứ), cảnh khí (khí xứ), cảnh vị (vị xứ) 
và cảnh xúc (xúc xứ). 
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Phân 3 

Lộ tâm thấy (cakkhu-dvarika-vrthi) bao gồm cái 
chúng ta gọi là “ý giới”, tức là chỉ cho hai loại tâm: 
hướng ngũ môn (pañca-dvara-vaJJana) và một trong hai 
tâm tiếp thâu (sampaticchana), mà đi trước và theo sau 
tâm giác quan (tâm nhãn thức, vân vân) một cách tương 
ứng trong lộ trình tâm. Như vậy, các ý giới (tâm hướng 
ngũ môn và tâm tiếp thâu) được duyên lên bởi cảnh sắc 
mà đã sanh lên ít nhất là ba và năm sát-na tâm một cách 
tương ứng trước hai giới này thông qua năng lực của 
Tiền Sanh Duyên. Điều này cũng đúng cho những đối 
tượng còn lại, tức là những ngoại xứ còn lại. Để hiểu rõ 
hơn, chúng ta có thể xem hay kiểm tra lại với những lộ 
trình tâm được nhắc đến trong phần Kiến Thức Cơ Bản 
Về Thắng Pháp. 


Ghi Chú: Một cảnh sắc quá khứ, vị lai hay được 
tưởng tượng ra thì có thể được thấy chỉ thông qua ý thức 
giới (tức hầu như là thứ mà chúng ta gọi là “các ý nghĩ”). 
Như vậy, chính thông qua các ý nghĩ của mình mà chúng 
ta nhớ lại rằng là có thấy cái gì đó hay ai đó mà đã xảy ra 
trong quá khứ, hoặc chúng ta tưởng tượng hay hình 
dung ra cái gì có thể xảy ra trong tương lai. Thông qua 
tâm tục sinh của mình, chúng ta có thể thấy một cảnh 
sắc mà chúng ta đã bắt trong lộ tâm cuối cùng trên 
giường bệnh (lúc tử) trong kiếp sống quá khứ của mình. 
Thông qua tâm trí được phát triển cao độ, tức là với 
năng lực của thiền, chúng ta có thể thậm chí thấy hầu 
như bất cứ cái gì của bất kỳ thời đại nào, nhỏ hay to, gần 
hay xa, tế hay thô. 


Điều này cũng đúng cho những cảnh giác quan còn 
lại, tức là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc trong 
quá khứ, trong tương lai hay được tưởng tượng ra. 


15O 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Tiên Sanh Duuên 





Phân 4 


Phân này liên quan đến và xử lý về vật nương của ý 
giới (mano-dhatu) và ý thức giới (mano-viññana-dhatu). 
Ý giới nên được hiểu như đã được nhắc đến ở trên. Ý 
thức giới chỉ cho tất cả các tâm ngoại trừ ngũ song thức 
và ý giới. Đối với vật nương của ý giới và ý thức giới, 
phần Pali trích dẫn như được nhắc đến ở trên chỉ đơn 
giản nói là: “Phụ thuộc vào một dạng sắc pháp nhất 
định, ý giới và ý thức giới sanh lên.” Nó không nhắc đến 
chính xác loại sắc pháp đó là gì. 


Sớ giải giảng rằng đoạn văn trên chỉ cho các sắc 
pháp trong tim của chúng ta. Tuy nhiên, như đã được 
nhắc đến ở trước, trong thời đại này với việc thay tim 
thành công và với kiến thức hiểu biết sâu sắc hơn về các 
hoạt động của não bộ, một vài học giả Pa]i có khuynh 
hướng hay thiên về việc chấp nhận não bộ làm vật 
nương (tức là sắc ý vật) cho các suy nghĩ của chúng ta 
cũng như cho tâm tục sinh và những tâm được phát triển 
cao độ. Cho đầu đó là trường hợp nào thì, theo sớ giải, 
sắc ý vật mà đã sanh lên từ một cho đến mười sáu sát-na 
tâm về trước sẽ làm duyên hay là điều kiện cho hai loại 
giới, tức là ý giới và ý thức giới, thông qua năng lực của 
Tiền Sanh Duyên. 


Điều ngoại lệ ở đây là không có vật nào có thể làm 
duyên hay là điều kiện cho các tâm tục sinh (patisandhi) 
thông qua năng lực của Tiền Sanh Duyên, đơn giản vì 
không có vật nào có thể sanh lên trước tâm tục sinh, tức 
là sát-na tâm đầu tiên nhất trong đời sống của một 
chúng sanh. 
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Hậu Sanh Duyên 
(Pacchajata-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 7) 


Pacchajata-paccayotil pacchajata citta-cetasika 
dhamma purejatassa 1Imassa kayassa pacchajata- 
paccayena paccayo. 


Phân Chuyển Ngữ 


Hậu Sanh Duyên là: Tâm và các tâm sở đi sau làm 
duyên hay là điều kiện cho thân xác đi trước thông qua 
năng lực của Hậu Sanh Duyên. 


Ba Yếu Tố 


a. Các yếu tố làm duyên: Bốn danh pháp đi sau (85 
tâm và 52 tâm sở) đối với những chúng sanh ngũ uẩn 
trong thời bình sinh. 


b. Các yếu tố được/bị duyên: Sắc pháp được tạo ra 
bởi một, hai, ba hay bốn nhân (tức là nghiệp (kamma), 
tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố), mà đã sanh lên cùng với 
tâm đi trước và đã đạt đến giai đoạn trụ, tức là thời điểm 
trụ. 


c. Chế độ duyên: “a” duyên “b” thông qua năng lực 
của Hậu Sanh Duyên. 


Thân xác của chúng ta bắt đầu tan rã tại lúc tử bởi 
vì lúc đó nó không còn được kết hợp với một tâm nào cả. 
Cho nên điều rõ ràng và hiển nhiên là thân xác này được 
duy trì và được hỗ trợ bởi tâm trí của chúng ta. Những 
trạng thái tỉnh thần tiêu cực như giận dữ, buồn phiền, lo 
âu, trầm cảm, vân vân, làm duyên cho những sắc pháp 
không lành mạnh, trong khi những trạng thái tỉnh thần 
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tích cực như tình thương và lòng từ ái thì làm duyên cho 
những sắc pháp lành mạnh. Điều không thể chối bỏ 
được là tâm trí của chúng ta có một tác động rất lớn vào 
thân xác của chúng ta. Theo Hậu Sanh Duyên, các sắc 
pháp trong cơ thể của chúng ta được duyên hay được 
duy trì bởi tâm trí của chúng ta mà sanh lên từ một cho 
đến mười bảy sát-na sau những sắc pháp đó. 


Bốn Nhân Tạo Ra Sắc Pháp 


Đối với hầu hết mọi người trong chúng ta, thân thể 
của chúng ta dường như là rắn chắc đến mức nó được 
nhận dạng một cách kháng khít với chính bản thân 
mình. Chúng ta dành nhiều thời gian đứng trước gương 
để đoan chắc là thân thể của mình nhìn đẹp đế từ mọi 
góc cạnh. Kinh điển Pali có dạy, giống như một cỗ xe 
ngựa được tạo thành từ nhiều bộ phận riêng lẻ, cơ thể 
của chúng ta cũng được tạo thành từ những phần riêng 
lẻ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương và vân 
vân. Theo nghĩa chân đế, mỗi một phần của cơ thể được 
tạo thành từ nhiều sắc pháp mà được thay thế bởi những 
thành phần mới tại từng thời điểm. Những sự thay thế 
liên tục của chúng (ghana), tương tự như một ánh lửa 
của một cây đèn cầy hay dòng chảy của một con sông, 
làm cho chúng có vẻ như là rắn chắc và thường hằng. 
Câu hỏi ở đây là: Cái gì tạo ra sự thay thế liên tục này? 
Có bốn nguyên nhân tạo ra sự thay thế, được thực hiện 
một cách liên tục và vô cùng tuyệt diệu: nghiệp 
(kamma), tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố. 


Trong số bốn nguyên nhân này, nghiệp (kamma) sẽ 
được giải thích sau trong phần về loại duyên thứ mười 
một. Đối với loại nguyên nhân thứ hai, tức là tâm, chúng 
ta có thể trải nghiệm những hiện tượng vật chất và 
những thay đổi hóa học khác nhau được tạo ra do những 
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trạng thái tỉnh thần khác nhau. Ví dụ, một tâm trí buồn 
rầu tạo ra nước mắt trong mắt của chúng ta; một tâm trí 
vui vẻ tạo ra một nụ cười hạnh phúc; một tâm trí đói 
khát thì làm sanh ra nước bọt; và một tâm trí kích dục 
thì tạo ra những thay đổi khác về xác thân. Như vậy, tâm 
trí của chúng ta liên tục tạo ra những sắc pháp mới trong 
thân xác của chúng ta. Đối với thời tiết (tức là nhiệt 
lượng), thời tiết tốt rõ ràng đóng góp vào việc tạo nên 
một thân xác lành mạnh, và thời tiết xấu thì tương ứng 
làm cho thân xác không được lành mạnh. Trong trường 
hợp của dưỡng tố, có câu nói truyền miệng như sau: 
“Chúng ta ăn cái gì thì chúng ta thành cái đó”, ý muốn 
nói rằng thực phẩm hay dưỡng tố có trong nó sẽ quyết 
định chúng ta là ai. Tóm lại, thân xác của chúng ta tồn 
tại và diễn tiến do bởi bốn nguyên nhân này. 


Đơn Nhân Và Đa Nhân 


1. Các sắc pháp tạo lập nên sắc ý vật, năm giác 
quan, hai sắc giới tính, và sắc mạng quyền là sản phẩm 
của nghiệp (kamma) mà thôi. Các sắc biểu tri, tức là 
thân và ngữ biểu tri, được tạo ra do tâm mà thôi. Do đó, 
chúng được gọi là thực thể đơn nhân (ekaja-kaya). 


2. Tiếng nói hay âm thanh được tạo ra do tâm và 
nhiệt lượng, và do đó được gọi là thực thể nhị nhân 
(dviJa-kaya). 

3. Sự nhẹ nhàng (khinh), nhu nhuyến (nhu) và 
thích ứng (thích nghiệp) của cơ thể được tạo ra do ba 
nguyên nhân: nhiệt lượng, tâm và dưỡng tố, và do đó, 
được gọi là thực thể tam nhân (tija-kaya). 

4. Tám sắc bất ly và không gian là thực thể bốn 
nhân (catuJa-kaya). 
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Ba Tâng Hay Ba Cõi 


Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), có ba tầng hay 
ba cối: các tâng nhất uẩn, các tầng tứ uẩn và các tầng 
ngũ uẩn. Có những loại chúng sanh chỉ có thân xác mà 
không có danh uấn nào cả. Những chúng sanh như vậy 
được gọi là Phạm thiên vô tưởng (asañña-satta) và cõi 
hiện hữu hay cối tồn tại của họ được gọi là cõi nhất uấn. 
Một loại chúng sanh khác chỉ có bốn danh uẩn mà 
không có thân xác vật lý. Họ được gọi là Phạm thiên vô 
sắc (arupa) và các cõi hiện hữu của họ là các cối tứ uẩn. 
Tất cả những chúng sanh còn lại bao gồm người nhân 
loại, thú vật, thiên chúng (deva) và người địa ngục thì có 
năm uẩn và các cối tồn tại của họ được gọi là các cối ngũ 
uẩn (pañcavokara). Loại duyên này chăng có liên quan gì 
đến bất kỳ loại danh pháp nào thuộc vào bốn loại Phạm 
thiên vô sắc. Các tâm tham, chẳng hạn, chẳng có gì liên 
quan đến loại duyên này nếu chúng thuộc vào họ. Hơn 
thế nữa, bốn loại tâm tục sinh của họ chỉ là duy nhất đối 
với họ, và chăng có gì liên quan đến loại duyên này. Do 
đó, nói chung, trong số 8o tâm, chỉ có 85 tâm là thuộc 
vào loại duyên này. 


Phương Cách Duyên 


Như vậy, các sắc pháp được tạo ra một cách tương 
ứng bởi một, hai, ba hay bốn nguyên nhân. Và chúng 
được làm tươi mới và được duy trì tại thời điểm trụ của 
chúng do bởi tâm và các tâm thức đi sau, vốn sanh lên từ 
một đến mười sáu sát-na tâm sau đó, thông qua năng lực 
của Hậu Sanh Duyên. 
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Trùng Dụng Duyên 
(Asevana-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 7) 
Asevana-paccayo'tỉ 


1. purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammanam 
asevanapaccayena paccayo 


2. purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
asevanapaccayena paccayo 


3.puima purima kimiya-byakata dhamma 


pacchimanam pacchimanam kiriya-byakatanam 
dhammanam äsevanapaccayena paccayo 

Phân Chuyển Ngữ 

Trùng Dụng Duyên là: 


1. Các pháp thiện đi trước làm duyên hay là điều 
kiện cho các pháp thiện đi sau thông qua năng lực của 
Trùng Dụng Duyên. 

2. Các pháp bất thiện đi trước làm duyên hay là 
điều kiện cho các pháp bất thiện đi sau thông qua năng 
lực của Trùng Dụng Duyên. 

3. Các pháp vô ký duy tác đi trước làm duyên hay là 
điều kiện cho các pháp vô ký duy tác đi sau thông qua 
năng lực của Trùng Dụng Duyên. 
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Tâm Thức Đây Đủ Mà Được Gọi Là 
“Đống Lực” (Javana) 


Loại duyên này thật ra bao gồm Vô Gián Duyên, 
nhưng ở đây, chúng ta đặc biệt xử lý hay bàn về đổng lực 
(javana), tức là tâm năng động một cách hoàn toàn. 
Chúng là những tâm có trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả 
những hành động của chúng ta dầu đó là thiện hay bất 
thiện, và cho toàn bộ di sản tỉnh thần của chúng ta như 
là nghiệp (kamma), ba-lamật (paramT), tiềm miên 
(anusaya), vân vân, vốn đã được nhắc đến trong Vô Gián 
Duyên. Các trạng thái tỉnh thần của một vị A-la-hán (tức 
là bậc đã giác ngộ hoàn toàn), mặc đầu luôn luôn là tốt 
đẹp, nhưng lại được gọi là duy tác (kriya) vì chúng không 
để lại bất kỳ di sản tỉnh thần nào ở sau do bởi vị A-la- 
hán không còn sự tái sanh nào nữa. 


Chính thông qua những đổng lực này chúng ta thực 
hiện đủ loại hành động. Ví dụ, giả sử chúng ta đang lái 
xe đi đâu đó để làm một cái gì đó hay để gặp một ai đó. 
Việc lái xe của chúng ta là thiện ở thời điểm tâm đổng 
lực được kết hợp với vô tham, vô sân và vô si, nhưng nó 
lại là bất thiện ở thời điểm tâm đổng lực được kết hợp 
với ham muốn, ích kỷ, sân hận (giận đữ, ganh ty, ác tâm) 
và si mê. Nói một cách khác, tại mỗi thời điểm có sự 
sanh lên của các trạng thái tỉnh thần khác nhau, và việc 
lái xe của chúng ta có thể là thiện tại một thời điểm và là 
bất thiện ở thời điểm kế tiếp. Cho dầu nó là gì đi nữa thì 
các tâm đổng lực (javana) là những lực đẩy thật sự đằng 
sau tất cả các hành động của chúng ta, mà luôn luôn để 
lại một đi sản tỉnh thần ở phía sau. 

Đổng lực (Javana) mà có liên quan trong các hoạt 
động hằng ngày của chúng ta thì hầu hết lặp lại sáu hay 
bảy lần trong một lộ tâm (citta vithi). Một lộ tâm như 


157 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Trùng Dụng Duuên 





vậy có thể lặp lại một ngàn lần trong vòng một giây đồng 
hồ ngắn ngủi. Cho nên, một số lượng vô kế những lộ tâm 
có liên quan trong từng hành động mà chúng ta thực 
hiện. Được hỗ trợ bởi đổng lực (javana) đi trước, các 
đổng lực đi sau trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. Cho 
nên, trong số bảy sát-na đổng lực (avana) của một lộ 
tâm, sát-na cuối cùng được hỗ trợ nhiều nhất và có năng 
lực đến mức nó có thể cho quả thành tâm tục sinh trong 
kiếp sống kế liền sau khi chết trừ phi nó bị lấn áp bởi bất 
kỳ yếu tố tương ứng nào mạnh hơn. Do không nhận 
được sự hỗ trợ từ bất kỳ đổng lực (Javana) nào đi trước, 
đổng lực đầu tiên yếu đến mức nó không cho quả tái 
sanh nào, nhưng nó vẫn có thể hỗ trợ cho sự may mắn 
hay bất hạnh của chúng ta trong kiếp sống này; tuy 
nhiên, (hầu như là) nó sẽ bị lấn áp bởi những đổng lực 
(avana) mạnh hơn. Năm đổng lực (javana) ở giữa được 
lưu giữ cho đến khi chúng có cơ hội cho quả tương ứng 
của chúng, hoặc chúng sẽ trở nên vô hiệu khi chúng ta 
trở thành bậc A-la-hán. Như vậy, những đổng lực 
(avana) đi trước làm duyên hay là điều kiện cho những 
đổng lực đi sau thông qua năng lực của Trùng Dụng 
Duyên. 


Ba Yếu Tố Của Trùng Dụng Duyên 
a. Các yếu tố làm duyên: Những đổng lực (javana) 
đi trước và những tâm sở kết hợp với chúng. 


b. Các yếu tố được/bị duyên: Những đổng lực 
(javana) đi sau và những tâm sở của chúng. 


c. Chế độ duyên: “a” làm duyên hay là điều kiện 
cho “b” thông qua nắng lực của Trùng Dụng Duyên. 
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Nghiệp Duyên 
(Kamma-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 7) 
Kamma-paccayo ti 


e Kusalakusalam kammam vipakanam 
khandhanam katatta ca rũpanam kamma-paccayena 
paccayo 


seCetana sampayuttakanam đdhammanam tam- 
samutthananañca rũpanam kamma-paccayena paccayo 


Phân Chuyển Ngữ 
Nghiệp Duyên là: 


se Các nghiệp (kamma) thiện và bất thiện làm 
duyên hay là điều kiện cho các uẩn quả và sắc pháp do 
nghiệp (kamma) tạo thông qua năng lực của Nghiệp 
Duyên. 


e Tâm sở tư làm duyên hay là điều kiện cho các tâm 
sở được kết hợp với nó và sắc pháp do tâm tạo thông 
qua năng lực của Nghiệp Duyên. 

Có hai loại nghiệp (kamma): 

1. DỊ thời nghiệp (nanakkhanika kamma), tức là 
tâm sở tư trong quá khứ tiềm ấn cho đến lúc các điều 
kiện thuận lợi được hội đủ cho nó sản sinh ra kết quả 
của nó. 

2. Câu sanh nghiệp (sahaJata kamma), tức là tâm 
sở đương thời làm duyên hay là điều kiện cho tâm đi 
cùng của nó và các tâm sở sanh lên cùng với nó. 
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Chúng ta sẽ giải thích ở đây loại thứ nhất mà thôi vì 
loại thứ hai cơ bản là giống như Câu Sanh Duyên (tức là 
loại duyên thứ sáu). 


Nghiệp (Kamma) Là Gì 


Nghiệp (kamma) có nghĩa đen là hành động. 
Nhưng cái chủ ý đằng sau một hành động mà được miêu 
tả là nghiệp (kamma) thì giống như người tài xế, tức 
được xem là chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất cứ điều 
gì được thực hiện trong quá trình lái xe của mình. Luôn 
luôn có những chủ ý thiện đằng sau tất cả những hành 
động thiện của chúng ta như các hoạt động bố thí, trì 
giới, vần vân. Nói một cách khác, một hành động được 
xem là thiện nếu nó có liên quan đến chủ ý thiện được 
liên kết với những tâm sở thiện như vô tham, vô sân, vô 
si, vân vân. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn đóng góp vào 
một nhóm làm từ thiện do hiểu biết được những việc tốt 
nó thực hiện cho mọi người. Với mục đích này, chúng ta 
làm việc chăm chỉ và để dành đủ tiền để đóng góp làm từ 
thiện. Sau cùng, chúng ta viết ngân phiếu và gửi cho 
nhóm từ thiện đó. Trong trường hợp này, có vô số chủ ý 
thiện được liên quan trong mỗi hành động chúng ta đã 
làm từ việc lái xe đi làm cho đến việc gửi ngân phiếu đến 
cho tổ chức làm từ thiện. Tất cả những chủ ý (những tâm 
sở tư) này, giống như những tâm sở khác, sẽ sanh lên và 
diệt đi cùng với những hành động của chúng ta. Nhưng 
mỗi một trong số chúng sẽ để lại một dạng năng lượng 
nào đó ở phía sau mà sẽ tiềm ẩn trong tiến trình tâm 
thức của chúng ta và được gửi truyền từ sát-na tâm này 
đến sát-na tâm khác và từ kiếp sống này đến kiếp sống 
khác. Chúng có thể cho kết quả của chúng khi các điều 
kiện được hội đủ hoặc trở nên vô hiệu khi chúng ta trở 
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thành bậc A-la-hán và không còn sự tái sanh nào khác 
nữa. 


Điều này cũng đúng cho những chủ ý bất thiện mà 
luôn luôn có liên kết với những trạng thái tỉnh thần bất 
thiện như ích kỷ, giận dữ, sân hận, ganh ty, si mê, vân 
vân, và luôn luôn dãn đến những hành động bất thiện 
như sát sanh, trộm cướp, và vân vân. Khi chúng biến 
mất, những năng lượng của chúng tiềm ẩn trong tiến 
trình tâm thức của chúng ta và làm sanh lên những kết 
quả bất thiện khi các điều kiện được hội đủ. Đó là lý do 
tạ sao trong phụ sở giải của Thắng Pháp 
(Abhidhamma), tức là tài liệu Sangaha Bhasatika, có dạy 
như sau: 


Santanetam kammam nama, na niruJJjhatI sabbaso 
Savisesam nidhetvana, samayamhi vipaccitum 


Cái được gọi là nghiệp (kamma) không bao giờ 
biến mất hoàn toàn khỏi từ bên trong chúng ta. 


Khi nó biết mất, nó để lại ở sau năng lượng đặc biệt 
của nó mà sẽ chín muồi khi các điều kiện hội đủ. 

Tuy nhiên, nghiệp (kamma) không thể được tìm 
thấy ở một nơi nào cả như trong trường hợp của sắc 
pháp, nhưng nó tự thể hiện ra khi các điều kiện hội đủ 
để nó cho quả. Đó là lý do tại sao trong Milinda-pañha 
có ghi lại rằng: 

Vua Milinda đã hỏi ngài Nagasena: “Bạch ngài, 
nghiệp (kamma) thì ở đâu?” 

“Thưa bệ hạ,” ngài Nagasena đã trả lời, “nghiệp 
(kamma) không được tồn trữ ở một nơi nào cả trong 
dòng tâm thức hoại diệt một cách nhanh chóng này cũng 
như trong bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Nhưng phụ 
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thuộc vào danh và sắc, nó tiềm ấn và rồi tự thể hiện ra 
tại thời điểm thuận lợi hay thích hợp, giống như những 
trái xoài không được nói là được tồn trữ ở một nơi nào 
đó trong cây xoài, nhưng phụ thuộc vào cây xoài, chúng 
sẽ nảy sinh ra vào đúng mùa vụ.” 


Nghiệp (Kamma) Mang Lại Cho 
Chúng Ta Tài Sản Và Sức Khỏe Như 
Thế Nào 


Khi bàn về các quy luật vật lý, Newton đã phát biểu 
rằng: “Mọi lực đều có một phản lực ngược chiều và bằng 
với nó.” Lý thuyết này có thể được áp dụng trong lãnh 
vực đạo đức. Ví dụ, giả sử chúng ta giúp đỡ một ai đó với 
chủ ý của lòng từ, hoặc làm tổn thương người đó với một 
chủ ý độc ác. Hệ quả tất yếu của bất kỳ một trong hai 
hành động này là có một phản lực khác mang tính 
nghiệp lực tương đương như vậy, tức là một nghiệp quả. 
Điều đã được ghi nhận từ lâu là, cách tốt nhất để giúp đỡ 
chính bản thân là giúp đỡ những người khác. Có câu nói 
truyền miệng rằng: “Chúng ta gặt cái chúng ta gieo.” 
Theo quy luật tự nhiên, các hành động tốt đẹp sẽ mang 
lại các kết quả tốt đẹp và các hành động ác xấu sẽ mang 
lại kết quả ác xấu. Tuy nhiên, nghiệp (kamma) thì không 
phải là một thứ gì đó có thể nhìn thấy được hoặc đụng 
chạm được như là một vật thể. Cách thức mà nghiệp 
(kamma) của chúng ta mang lại tài sản và sức khỏe cho 
chúng ta thì không nên được hình dung theo kiểu như 
chúng ta được ban tặng một thau đầy những đồng tiền 
vàng từ tay một vị thiên thần xinh đẹp. Tuy nhiên, là kết 
quả của nghiệp (kamma) tốt, chúng ta có thể có được 
những ý tưởng tốt đẹp mà có thể mang lại cho chúng ta 
một cái gì đó thậm chí có giá trị hơn cả hàng ngàn đồng 
tiền vàng; hoặc chúng ta “tình cờ” gặp một ai đó có thể 
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giúp chúng ta hoàn thành những ước muốn của mình. 
Mặt khác, là kết quả của nghiệp (kamma) xấu, chúng ta 
“tình cờ” có những ý tưởng sai lầm và đưa ra những 
quyết định tai hại, hoặc gặp một người không thành 
thật, hoặc bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp. Do đó, về điểm 
này, trong kinh văn Pa]i (Vajra-buddhi 6o) có ghi nhận: 


Kammaparadha-sattanam, vinase paccupatthite 

Anayo naya-rupen, buddhim akkamma titthaH. 

Khi thời điểm đến để làm cho một người có nghiệp 
ác xấu bị suy hại, 

Các ý tưởng sai lầm sẽ dường như là đúng đối với 
ông ta hay bà ta, tức là đi ngược lại với kiến thức hiểu 
biết của ông ta hay của bà ta. 


Thông thường, chính do nghiệp (kamma) tốt mà 
một người được sanh ra thông minh và có cuộc sống 
sung túc và được giáo dục tốt và cao. Theo thời gian, ông 
ta có thể có được một công việc với lương bổng cao, một 
sự nghiệp thành công hay một địa vị cao trọng. Như vậy, 
ông ta hay bà ta có khả nắng tận hưởng hay trải nghiệm 
những hình ảnh xinh đẹp, những âm thanh dịu dàng, 
những khí mùi ngát hương, những thực phẩm ngon 
ngọt, những sự đụng chạm êm dịu và bất cứ cái gì tốt 
đẹp khác. Trong trường hợp này, nghiệp (kamma) được 
xem là mang lại cho chúng ta tài sản và sức khỏe dưới 
hình thức của một dòng dõi thiện lành và một môi 
trường lành mạnh. Tất cả những điều này là do năng lực 
của nghiệp (kamma) duyên. (Theo nghĩa chân đế, sự tục 
sinh làm nhân loại là một trong tám tâm quả đại thiện 
và thấy cảnh đẹp, vân vân, thì chỉ cho tám tâm quả thiện 
vô nhân.) 
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Sự tục sanh làm người nhân loại được xem là kết 
quả của các hành động thiện lành. Tuy nhiên, tất cả 
chúng ta sinh ra với những điều kiện về dòng giống khác 
nhau và trưởng thành trong những xã hội và môi trường 
khác nhau. Cho nên, chẳng có gì lạ rằng mỗi chúng ta có 
những tính cách khác nhau và có những tài năng riêng 
biệt. Một vài trong số chúng ta thì may mắn hơn những 
người còn lại. Một vài trong số chúng ta có tài năng, 
trong khi những người còn lại thì không có. Một vài 
người thì may mắn có được những thứ như sự giáo dục, 
công ăn việc làm, thực phẩm, nơi trú ngụ, quần áo, bạn 
bè, bạn khác giới, thân quyến, sư thầy, chủ tớ và vân 
vân. Ví dụ, trong trường hợp của công ăn việc làm, một 
vài trong số chúng ta có thể thành đạt làm chủ nơi buôn 
bán xe, những người khác làm môi giới buôn bán đất đai 
nhà cửa, và vân vân. Các tiểu sử và sử liệu về loài người 
thường chỉ ra rằng, thông qua nhiều đường lối hay 
những phương cách khác nhau, chúng ta được định đặt 
để trở thành cái chúng ta ngày nay. Tóm lại, nghiệp 
(kamma) của chúng ta được cho là có trách nhiệm hoàn 
toàn về sự kế thừa của chúng ta và có trách nhiệm một 
phần về môi trường sống và hoạt động của chúng ta (tức 
là những điều sau có thể được cải thiện thông qua kiến 
thức và sự nỗ lực của chúng ta). 


Nghiệp (Kamma) Và Sự Tái Sanh 


Để hiểu được quy luật của nghiệp (kamma), điều 
quan trọng là chúng ta phải tin vào việc có sự sống sau 
khi chết. Có khá nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh 
khả năng tồn tại của sự tái sanh. Việc tìm thấy một 
người nào đó nhớ lại được kiếp sống quá khứ của họ một 
cách không chối cãi được là một chuyện bình thường. 
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Tuy nhiên, hiểu biết về một câu chuyện đáng ghi 
nhận có liên quan đến Đức Phật mà đã xảy ra vào thời 
Ngài còn tại tiền thì rất có lợi ích. Một buổi sáng nọ, Đức 
Phật dừng chân để nhận đồ khất thực tại nhà của một 
gia đình giàu có ở Savatthi trong lúc chủ nhà, có tên là 
Bà-la-môn Subha, đi vắng. Một con chó lớn đã chạy ra 
và sủa một cách giận dữ đến Đức Phật. Đức Phật đã nói 
với nó như sau: “Todeyya, nhà ngươi vẫn hung hăng đối 
với ta như trước đây.” Con chó lập tức ngừng sủa và chạy 
lại vào nhà một cách xấu hổ. Rồi nó nằm bẹp cả ngày 
trong góc bếp với một gương mặt buồn thảm. Khi Bà-la- 
môn Subha quay về và được thuật lại sự việc đó, ông đã 
rất giận dữ với Đức Phật đến mức ông đã đi đến tự viện 
ngay và chỉ trích Đức Phật đã gọi con chó là Todeyya, tức 
là tên của cha của ông. Ông nói rằng cha của ông đã tái 
sanh vào cối Phạm thiên (Brahma) ngay sau khi chết. 
Nhưng Đức Phật đã khẳng định rằng con chó đó là cha 
của ông trong kiếp sống trước của nó. 


Để chứng minh điều đó, Đức Phật đã hỏi Subha là 
ông có đang lạc mất thứ gì mà ông đúng ra là được kế 
thừa từ cha của mình không. Subha thừa nhận là ông đã 
lạc mất một bông hoa vàng, một đôi giày vàng, một cái lọ 
vàng và một trăm ngàn đồng tiền vàng. Đức Phật đã 
khuyên ông nên cho con chó ăn cháo sữa và để cho nó 
buồn ngủ, rồi hãy hỏi nó vị trí mà nó cất giấu những thứ 
Subha đã lạc mất. Khi ông Bà-la-môn làm theo như được 
chỉ dạy, con chó đã lên tiếng ra dấu hiệu cho ông đi theo 
nó đến nơi dưới một gốc cây và ông đã đào bới được mọi 
thứ mà ông đã bị mất. Bất ngờ và bị thuyết phục bởi sự 
kiện này, ông đã quy y Đức Phật và đã hỏi về việc tại sao 
mọi người khác nhau trong mười bốn khía cạnh (Upari- 
pannasa Atthakatha 175-6). Các câu giải đáp cho những 
câu hỏi của ông được tóm lược như sau: 
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1. Do sát sanh mà một người có đời sống yếu thọ. 


2. Do kiêng tránh việc sát sanh mà một người có 
đời sống trường thọ. 


3. Do đánh đập người khác mà một người ốm yếu. 


4. Do kiêng tránh việc đánh đập người khác mà 
một người mạnh khỏe. 


5. Do giận dữ mà một người xấu xí. 
6. Do kiên nhãn mà một người đẹp đế. 
7. Do ganh ty mà một người sống cô độc. 


8. Do không ganh ty mà một người có nhiều bạn bè 
và thân quyến. 


9. Do keo kiệt mà một người nghèo khó. 
10. Do phóng khoáng mà một người glàu có. 


11. Do ngạo mạn mà một người sanh vào dòng dõi 
thấp kém. 


12. Do khiêm tốn mà một người sanh vào dòng dõi 
Cao sang. 


13. Do biết lắng nghe và ham học mà một người 
hiểu biết và khôn ngoan. 


14. Do thiếu lắng nghe và thiếu ham học mà một 
người thiếu hiểu biết. 
(UparI-pattasa Pa]i 243-9) 
Các Sự Phân Loại Nghiệp (Kamma) 


Để hiểu được những vai trò khác nhau mà các loại 
nghiệp khác nhau thể hiện trong đời sống của mình, 
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chúng ta cần phải học một vài sự phân loại nghiệp 
(kamma). 


Ở đây, chúng ta sẽ lấy câu chuyện về Vua Asoka! 
làm ví dụ. Asoka là một trong những vị vua vĩ đại nhất 
trong lịch sử của Ấn Độ và của thế giới. Ông đã thống trị 
toàn bộ Ấn Độ sau khi sát hại các anh em kình định của 
mình và hàng trăm ngàn người trong cuộc chiến cuối 
cùng của mình để chiếm lấy địa phận Kalinga. Tuy 
nhiên, sau này, ông đã thay đổi và trở thành một vị trợ 
Pháp đắc lực không ai bằng của giáo hội Tăng-già và 
Giáo pháp (sasana) của Đức Phật. Ông cũng được biết 
đến là một vị vua của Công Lý và là một vị trợ giúp cực 
kỳ tốt bụng cho dân chúng trong vương quốc của ông. 
Tuy nhiên, vào những ngày cuối đời của ông, sự tranh 
giành quyền lực giữa những người sẽ thừa nhiệm ông đạt 
đến đỉnh điểm, và ông đã bị bỏ rơi trên giường bệnh với 
chỉ một nữ thị giả và trong tay chỉ có một nửa trái cây 
thuốc để chữa bệnh. Vốn đã từng được kính cẩn và tôn 
sùng là một đế vương, lúc bấy giờ ông mới đau đớn nhận 
ra rằng một nửa trái cây thuốc là tất cả những gì ông sở 
hữu tại thời điểm sau cùng đó. Điều được ghi nhận lại là 
ông đã qua đời trong sự uất hận và đau khổ và đã tái 
sanh làm một con rắn. Tuy nhiên, sau một tuần, con rắn 
đó đã chết đi và tái sanh trở lại vào cõi trời Tam Thập 


! Ashoka (304 BCE — 232 BCE) là một vị vua người Ấn Độ của 
triều đại Maurya, thống trị từ năm 273 trước Tây lịch cho đến năm 
232 trước Tây lịch. Thường được ghi nhận là một trong những vị 
vua vĩ đại nhất của Ấn Độ cũng như trên toàn thế giới, Ashoka đã 
thống trị hầu như toàn bộ nước Ấn Độ (như ngày nay) sau một vài 
cuộc chỉnh phạt. Vương quốc của ông kéo dài từ Pakistan (như ngày 
nay), Af{ghanistan ở phía Tây cho đến Bangladesh (như ngày nay) và 
các địa phận Assam của Ấn Độ ở phía Đông, và xuống tận phía Nam 
tại khu vực Brahmagiri ở Karnataka. (Wikipedia, Google) 
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Tam (Tavatimsa). Liên quan đến câu chuyện này, chúng 
ta có thể đặt ra những câu hỏi như sau: 


e Nghiệp (kamma) gì đã làm cho ông được sanh 
vào một gia đình cao quý như vậy và rồi trở thành một vị 
đế vương hùng mạnh nhất của Ấn Độ? 


e Tại sao ông lại kết thúc cuộc đời trong một hoàn 
cảnh đầy đau khổ như vậy trong khi ông đã tích trữ được 
rất nhiều phước báu từ việc phục vụ và hỗ trợ cho Tăng 
chúng của Đức Phật? 


e Tại sao một nghiệp bất thiện nhỏ như sự uất hận 
của ông lại chiếm ưu thế trên những nghiệp thiện và bất 
thiện rất lớn khác để dẫn ông đi tái sanh làm một con 
rắn? 


e Nghiệp bất thiện cực kỳ lớn của ông đã đi đầu khi 
mà ông đã được tái sanh lên cõi trời? 


Bốn Chức Năng Của Nghiệp (Kamma) 


Một nghiệp có thể thực hiện bốn chức năng, tức là 
sản sanh, hỗ trợ, chống phá và đoạn diệt (ND: tức là 
sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp). 
Nghiệp (kamma) thiện và bất thiện cho ra những sự tái 
sanh hạnh phúc và đau khổ, một cách tương ứng. Chúng 
cũng hỗ trợ cho nghiệp (kamma) cùng loại, và chống phá 
và đoạn diệt nghiệp đối nghịch. 


Cơ bản là vua Asoka, giống như mọi người khác, đã 
có tích trữ vô số loại nghiệp thiện cũng như bất thiện 
trong vòng luân hồi của ông. Do đó, để tạo ra một sự tục 
sinh hoàn mỹ như của ông, một trong những nghiệp 
(kamma) thiện của ông đã phải chiếm được ưu thế so với 
nhiều nghiệp (kamma) bất thiện của ông. Đây được gọi 
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là sanh nghiệp (anaka kamma). Bên cạnh đó, ông cũng 
đã phải có nhiều nghiệp (kamma) thiện khác hỗ trợ 
(upa-thambhaka) cho sanh nghiệp (kamma) thiện này, 
chống phá (upa-pllaka) và đoạn diệt (upa-ghataka) 
những nghiệp (kamma) bất thiện của ông bằng việc bảo 
vệ ông một cách tốt đẹp khỏi nhiều loại hiểm nguy và kẻ 
thù, làm cho ông trở thành một trong những vị vua vĩ 
đại nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, tại thời điểm 
cuối cùng của cuộc đời, ông đã trở nên vô lực và tất cả 
những gì ông sở hữu lúc đó chỉ là một nửa trái cây thuốc 
trong tay của ông. Điều này có nghĩa là các nghiệp 
(kamma) bất thiện của ông đã can thiệp vào để chống 
phá và đoạn diệt sanh nghiệp (kamma) thiện của ông. Dĩ 
nhiên, việc tái sanh làm con rắn phải được quy kết cho 
nghiệp (kamma) bất thiện, tức là sự uất hận của ông trên 
giường bệnh. Những điều này là cách thức nghiệp 
(kamma) thiện đã làm cho ông trở thành một vị đại đế 
như thế nào, và cách thức các nghiệp bất thiện đã can 
thiệp vào để tạo ra cho ông một cái chết đau đớn và một 
sự tái sanh vào khổ cảnh như thế nào. 


Bốn Loại Nghiệp (Kamma) Theo Thứ Cấp 
Vềê Hiệu Lực 


Có bốn loại nghiệp (kamma) được sắp xếp thứ cấp 
dựa trên hiệu quả của chúng tại thời điểm tử của một 
chúng sanh. 


eLoại có hiệu lực trước nhất là Trọng Nghiệp 
(garuka), chỉ cho những nghiệp thiền định Ghanic 
kamma), và năm nghịch đại tội trong trường hợp của các 
nghiệp (kamma) bất thiện, tức là giết mẹ, giết cha, giết vị 
A-la-hán, làm tổn thương Đức Phật và chia rẽ Tăng 
chúng (Sangha). 


160 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Nghiệp Duuên 





eLoại có hiệu lực kế tiếp là Cận Tử Nghiệp 
(asanna), tức là nghiệp (kamma) mà một người thực 
hiện ngay trước khi chết. Nó có khuynh hướng cho quả 
khi có sự vắng mặt của trọng nghiệp để làm duyên hay 
tạo điều kiện cho kiếp sống kế tiếp sau khi chất. 


e Loại có hiệu lực tiếp theo là Thường Nghiệp 
(acinnaka). Đây là nghiệp (kamma) mà một người thực 
hiện như một thói quen hay có tính lặp lại. Nó có thể 
mang lại sự tái sinh khi vắng mặt hai loại nghiệp trên. 


e Loại thứ tư là Khinh Thiểu Nghiệp (katatta), tức 
là chỉ cho tất cả các nghiệp còn lại không được bao gồm 
trong ba loại nghiệp trên. Cái này thì giống như là một 
quỹ lưu trữ của từng mỗi chúng sanh. 


Tính theo sự phân loại này thì nghiệp (kamma) có 
liên quan đến sự uất hận là Cận Tử Nghiệp mà vua 
Asoka đã có trên giường bệnh của mình. Mặc dầu yếu 
hơn những nghiệp (kamma) khác rất nhiều, nhưng nó 
đã có hiệu lực trong việc đưa ông đi tục sinh làm rắn sau 
khi chết. Việc tái sinh vào thiên giới sau cái chết của con 
rắn thì hiển nhiên là do nghiệp (kamma) thiện của ông, 
tức là những phước thiện ông đã làm rất nhiều đến Tăng 
chúng và cũng như cho thần dân của ông. Câu hỏi ở đây 
là: Những việc bất thiện ông đã làm trước đó thì đi đầu 
khi mà ông đã tái sanh vào thiên giới? Câu trả lời là: 
Những nghiệp (kamma) đó được xếp loại vào Hậu Báo 
Nghiệp hay là nghiệp tồn trữ; nó sẽ cho quả khi các điều 
kiện được hội đủ trước khi ông trở thành bậc A-la-hán. 
Thậm chí Đức Phật cũng đã phải trả giá cho những việc 
bất thiện mà Ngài đã thực hiện trong những kiếp sống 
quá khứ. 

VỊ đại đế đã biến chuyển thành con rắn như thế 
nào? Không phải linh hồn của vị đại đế hay một cái gì đó 
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được chuyển dời từ thân xác con người vào thân xác con 
rắn. VỊ đại đế và con rắn không phải là giống nhau 
nhưng cũng không phải là khác nhau. Như đã được nhắc 
đến ở trước, ví dụ, chúng ta chỉ nặng có vài pound! khi 
chúng ta mới chào đời, nhưng bây giờ chúng ta có thể là 
nặng hơn 100 pound. Chúng ta không thể nào là cùng 
một người như khi chúng ta mới sinh ra vì chúng ta đã 
thay đổi hoàn toàn trong mọi khía cạnh từ lúc chào đời. 
Nhưng chúng ta cũng không thể được xem là một người 
hoàn toàn khác biệt vì cái chúng ta lúc đó đã tiếp tục 
thay đổi và diễn tiến theo dòng nghiệp lực để thành cái 
chúng ta ngày nay. 


Trong Visuddha-magga-2, 188 có nói, đời sống sau 
khi chết thì được so sánh với mối quan hệ giữa cây và 
hạt giống mà nó mọc ra từ đó. Cây thì không khác với 
hạt giống vì nó thuộc vào tiến trình phát triển của hạt 
giống, và cũng không giống với hạt giống vì hoàn toàn 
khác với hạt giống về mặt màu sắc, kích thước, hình thế, 
trọng lượng và vân vân. Trong vấn đề liên quan đến các 
sắc pháp này, vô số các nhân tố dự phần vào tiến trình 
biến đổi này. Hơn nữa, nếu hạt giống hoặc cái cây đó 
được/bị chỉnh sửa về mặt di truyền học, thì chúng sẽ trở 
nên khác đi trong nhiều mặt so với cái mà chúng đã là 
trước đây. Cũng theo cách này, vị đại đế và con rắn thì 
không là một vì không có sự tồn tại của một linh hồn 
trường cửu di chuyển từ đời sống này sang đời sống 
khác, và cũng không là khác nhau vì cả hai (tức là vị đại 
đế và con rắn) thuộc vào cùng một tiến trình danh sắc. 
Khi tiến trình danh sắc của chúng sanh này được/bị 
chuyển đổi do nghiệp, vị vua đã bị chuyển đổi từ một 
người nhân loại thành một con rắn do nghiệp (kamma) 





1ND: 1 pound = 0.45 kg 
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xấu của ông, và từ một con rắn thành một thiên nhân do 
bởi nghiệp (kamma) tốt của ông. 


Nghiệp (Kamma) Có Thể Được 
Chuyển Đổi 


Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, số phận của 
chúng ta thì không phải hoàn toàn được định đặt bởi 
nghiệp (kamma) của mình vì nó có thể được chuyển đổi 
do bởi sự hiểu biết và nỗ lực của chúng ta (cả hai được 
gọi chung là “payoga”). Như đã được nhắn đến ở trước, 
hạt giống có thể được chỉnh sửa về mặt di truyền học 
trong quá trình mọc lên phụ thuộc vào các điều kiện như 
là đất, nước, ánh sáng mặt trời, vân vân. Cũng theo cách 
này, thông qua “payoga” của mình, chúng ta có thể chỉnh 
sửa được nghiệp (kamma) của mình. Nói một cách khác, 
chúng ta có thể cải thiện được sự may mắn của mình với 
nỗ lực khôn khéo. Đó là lý do tại sao trong sớ giải có ghi 
lại rằng: 


Nghiệp (kamma) được Chư Phật miêu tả như là 
một nền móng. Để đạt được sự thịnh vượng và sức khỏe 
trong cảnh giới nhân loại, kiến thức và sự nỗ lực cũng 
được đòi hỏi. 

Có một câu chuyện bổn sanh (Jataka) về ba con cá 
để minh họa cho việc nghiệp (kamma) của một người 
cùng vận hành với nỗ lực và sự hiểu biết của người đó 
như thế nào. Một ngày nọ, một ngư dân bắt được ba con 
cá. Một trong số những con cá tin vào nghiệp (kamma). 
Nó không cố gắng nỗ lực để thoát chết mà chỉ nằm đó 
trên chiếc tàu vì nó tin rằng, nếu nó may mắn, nó sẽ 
thoát chết mà không cần thiết phải làm gì khác. Con cá 
thứ hai tin vào việc nỗ lực cố gắng. Nó tin rằng, nếu nó 
nỗ lực cố gắng đúng mức, nó sẽ thoát chết. Cho nên, nó 
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cố gắng hết sức để thoát chết bằng cách nhảy lên nhiều 
Tần. Người ngư dân trở nên bực mình (vì chuyện đó) đến 
mức ông đập nó chết. “Kẻ chỉ tin vào sự nỗ lực vượt bực” 
tội nghiệp đó đã bị giết chết tại chỗ. Con cá thứ ba thì rất 
thông minh. Nó tin rằng sự hiểu biết và nỗ lực thì cần 
thiết cho sự thành công. Nó đã đợi cho đến thời điểm 
đúng đắn để nhảy khỏi tàu. Ngay lúc con tàu nghiêng 
sang một bên, nó bung người ra và tranh thủ thoát được. 
“Kẻ chỉ tin vào nghiệp lực” (theo quan điểm số phận) đã 
bị nấu chín làm thức ăn cho người vợ của người ngư dân. 


Như vậy, nghiệp (kamma) quá khứ có thể được cải 
thiện bằng nghiệp (kamma) hiện tại Khi nghiệp 
(kamma) tốt trong quá khứ của chúng ta trở nên yếu đi, 
chúng ta thường có cảm nhận rằng chúng ta hay mắc lỗi 
này đến lỗi khác, hay chúng ta có thể mắc bệnh thường 
xuyên hơn trước đây, hoặc chúng ta có thể bị đuổi việc, 
hay trở thành nạn nhân của trộm cướp, và vân vân. Tuy 
nhiên, chúng ta vẫn có thể xoay xở để hỗ trợ hay tăng 
cường nghiệp (kamma) tốt trong quá khứ của mình bằng 
cách thực hiện những nghiệp tốt mới, như thực hành bố 
thí (dana), phát triển tâm từ (metta), xuất gia gieo 
duyên, tham dự khóa thiền và vân vân. Phật tử tại Miến 
Điện, khi bị bệnh thường xuyên hơn và nghiêm trọng 
hơn trước đây, thì họ làm những việc thiện như cúng 
dường vitamin và thuốc men đến các tu sĩ và người bệnh 
hay người già, và chăm sóc họ, và vân vân. Nếu họ gặp 
nguy hiểm, thì họ phóng sanh chim hoặc mua bò trong 
các nhà mổ và thả chúng được tự do và vân vân. Chúng 
ta chắc chắn đã tích trữ nhiều loại nghiệp trong vòng 
luân hồi của mình. Do đó, bằng cách làm những việc tốt 
và đúng đắn trong kiếp sống này, chúng ta có thể giúp 
cho các nghiệp (kamma) tốt trong quá khứ của mình trở 
nên có lợi thế hơn đối với những việc không may mắn 
trong hiện tại. 
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Sayadaw U Setthila (Thittila) là một tu sĩ Phật giáo 
đã gặp khá nhiều khó khăn để hoàn thành việc truyền bá 
giáo pháp tại Anh quốc (từ 1o38 đến 1o52). Nhiều người 
đã nhắc đến ngài về việc ngài đã áp dụng quy luật nghiệp 
báo này trong việc cố gắng hoàn thành những ước muốn 
của mình như thế nào. Ngài đã biên soạn và tụng niệm 
câu kệ Pali dưới đây để kích hoạt năng lực của những 
nghiệp thiện (kusala-kamma) của mình để giúp hoàn 
thành những mục đích do Ngài đề ra: 


Atite vattamane ca, yam puññam pakatam maya 

Idheva tassa paccakkhe, vipako me vipaccatu. 

Bất kỳ phước thiện nào tôi đã làm trong quá khứ và 
trong hiện tại, 

Nguyện cho chúng mang lại kết quả cho tôi tại đây 
và ngay bây giờ! 

Phân Dành Cho Việc Nghiên Cứu 
Thêm 

Việc các nghiệp (kamma) thiện và bất thiện làm 

duyên hay là điều kiện cho các uẩn quả và sắc pháp do 


nghiệp tạo thông qua năng lực của nghiệp duyên như thế 
nào thì được trình bày như sau: 

Tâm sở tư được kết hợp với một trong mười hai 
tâm bất thiện tạo ra bảy tâm quả bất thiện (vô nhân)) và 
các sắc pháp do nghiệp tạo. 





ND: Như chúng ta biết, các tâm quả bất thiện thì hiển nhiên 
là vô nhân; do đó, chúng ta không cần nói chúng là vô nhân. Ở đây 
nguyên bản tiếng Anh vẫn ghi nhận điều này; nên chúng tôi bỏ 
chúng vào ngoặc. 
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e Tâm sở tư được kết hợp với một trong tám tâm 
đại thiện tạo ra mười sáu tâm quả thiện (tám vô nhân và 
tám hữu nhân), và các sắc pháp do nghiệp tạo. 


e Tâm sở tư được kết hợp với năm tâm thiện sắc 
giới và bốn tâm thiện vô sắc làm duyên cho tâm quả 
tương ứng của chúng (và các sắc pháp do nghiệp tạo đối 
với những Phạm thiên (Brahma) sắc giới). 


Chính thông qua tâm sở tư được kết hợp với một 
trong tám tâm tham mà chúng ta thực hiện những hành 
động bất thiện như trộm cướp, tà dâm và vân vân. 
Những loại hành động bất thiện khác bao gồm sát sanh, 
tra tấn, nói đâm thọc, nói sau lưng, nói lời độc ác, chửi 
rủa thì được thực hiện với tâm sở tư được kết hợp với 
hai tâm sân. Nói vô ích (samphappalapa), mơ ước viển 
vông, phóng dật (uddhacca), ân hận, hối hận 
(kukkucca)!, hoài nghỉ (vieikiccha) thì có liên quan đến 
một trong hai tâm si. 


Mười hai tâm bất thiện này hay tâm sở tư được kết 
hợp với chúng thì sản sinh ra bảy tâm quả bất thiện (vô 
nhân). Trong số bảy tâm này, tâm được gọi là tâm quan 
sát (santirana) thì làm chức năng tục sinh cho thú vật, 
ma đói và chúng sanh trong địa ngục. Những tâm quả 
bất thiện còn lại như là nhãn thức, nhĩ thức, vân vân xảy 
ra với tư cách là kết quả của nghiệp (kamma) bất thiện 
khi một người thấy, nghe hay trải nghiệm một cái gì đó 
hay một ai đó không được êm dịu. Hơn nữa, các sắc 
pháp do nghiệp tạo bao gồm ngũ căn, giới tính, vân vân 





! ND: Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì ân hận, hối hận 
(kukkucca) thuộc vào sân phần, tức là được kết hợp với các tâm sân. 
Độc giả có thể tham khảo ở các tài liệu khác, chăng hạn như bộ sách 
Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp của U Silananda. 
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mà thuộc vào thú vật, các loại ma quỷ và những chúng 
sanh địa ngục thì cũng là sản phẩm của mười hai tâm 
bất thiện này. 


Tâm sở tư được kết hợp với một trong tám tâm đại 
thiện thì có trách nhiệm cho các hành động thiện như bố 
thí (dana), trì giới (s1la), vân vân. Tâm sở tư này cho kết 
quả là tám tâm đại quả mà tạo lập nên những tâm tục 
sinh của nhân loại và các thiên nhân (deva). Nó cũng cho 
kết quả thành tám tâm quả thiện vô nhân như nhãn 
thức, nhĩ thức, vân vân, mà xảy ra khi một người thấy, 
nghe hay trải nghiệm một cái gì đó hay một ai đó êm dịu. 
Các sắc pháp tốt đẹp do nghiệp tạo cũng được bao gồm 
trong những kết quả của tám tâm thiện này. 


Tâm sở tư được kết hợp với thiền sắc giới (rupa 
Jhana) và thiền vô sắc giới (arupa jhana) cho kết quả làm 
tâm tục sinh của các Phạm thiên (Brahma) sắc giới và 
Phạm thiên vô sắc tùy thuộc vào tầng thiền (jhana) mà 
họ đã chứng đắc. 
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DỊ Thục Duyên 
(Vipaka-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 7) 
Vipakapaccayoti 


Vipaka cattaro khandhã arupino aññamaññam 
vipaka-paccayena paccayo 


Phân Chuyển Ngữ 
DỊ Thục Duyên là: 


Bốn danh uẩn quả có liên quan lẫn nhau thông qua 
năng lực của dị thục duyên. 


Loại duyên này về bản chất thì giống với Câu Sanh 
Duyên, nhưng nó chỉ liên quan đến bốn danh uẩn quả 
(36 tâm quả và các tâm sở đi cùng). Như được nhắc đến 
ở trên, tâm luôn luôn sanh lên một cái mỗi thời điểm, 
không bao giờ hai hay nhiều tâm sanh lên cùng một lần. 
Nhưng từng tâm một trong số chúng lại được đi kèm 
theo bởi những tâm sở đi cùng với chúng, vốn cùng sanh 
lên một lần và có liên quan tương hỗ lẫn nhau theo 
phương cách: một uẩn làm duyên hay là điều kiện cho 
ba uẩn còn lại, ba uẩấn cho một uẩn còn lại, hai uẩn cho 
hai uẩn còn lại thông qua năng lực của DỊ Thục Duyên. 
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Vật Thực Duyên 
(Ahara-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 7) 
Ahãra-paccayo' tỉ 


eKabalkaro aharo Imassa kayassa ahara- 
paccayena paccayo 


e Arupino ahara sampayuttakanam dhammanam 
tam-samutthananañca rupanam ahara paccayena 
paccayo 


Phân Chuyển Ngữ 
Vật Thực Duyên là: 


e Dưỡng tố làm duyên hay là điều kiện cho xác 
thân này thông qua năng lực của Vật Thực Duyên. 


e Dưỡng tố tỉnh thần làm duyên hay điều kiện cho 
những tâm sở có liên quan với chúng và sắc pháp được 
tạo ra từ đó thông qua năng lực của Vật Thực Duyên. 


Sắc Vật Thực 


Ahara (ã + hãra) có nghĩa đen là cái gì đó giữ cho 
chúng ta tiếp tục tiến đến hay tồn tại, vốn chỉ cho hai 
loại thực phẩm, sắc vật thực và danh vật thực. Loại thứ 
nhất chỉ cho các chất vitamin và khoáng chất vốn được 
tỉnh chiết từ thực phẩm chúng ta ăn thông qua bộ phận 
tiêu hóa. Như chúng ta biết, những loại dinh dưỡng cụ 
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thể có những hiệu quả cụ thể lên cơ thể của chúng ta. Ví 
dụ, vitamin A thì cần thiết cho mắt của chúng ta, và vân 
vân. Câu nói “chúng ta là cái chúng ta ăn” đã được chứng 
minh là đúng thông qua nhiều chứng cứ mang tính khoa 
học. Sắc vật thực như vậy giữ cho chúng ta tiếp tục tồn 
tại và làm duyên hay là điều kiện cho tất cả mọi sắc pháp 
trong cơ thể của chúng ta (như sắc pháp do nghiệp tạo, 
do tâm tạo, do nhiệt lượng tạo và do dưỡng tố tạo) thông 
qua năng lực của Vật Thực Duyên. Thật ra, chính dưỡng 
tố thì không phải chỉ được tạo ra do bởi vật thực chúng 
ta ăn, mà còn do nghiệp (kamma) của chúng ta, tâm và 
nhiệt lượng nữa. 


Danh Vật Thực 


Danh vật thực thì bao gồm ba loại yếu tố tỉnh thần, 
đó là tâm sở xúc (phassa), tâm sở tư (cetana) và tâm 
(viññana). Ngài Ledi Sayadaw có nói trong tài liệu bằng 
Pa]i “An Introduction to Patthana” rằng, cũng giống như 
việc thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng bởi thực 
phẩm chúng ta ăn, tâm ý của chúng ta cũng được nuôi 
dưỡng bởi tâm sở xúc (phassa) vốn giúp chúng xúc chạm 
với các cảnh trần, bởi tâm sở tư (cetana) vốn làm cho 
chúng năng động với những chức năng riêng của chúng, 
và bởi tâm thức (viññana) vốn để cho chúng ghi nhận 
các cảnh giác quan một cách đầy đủ trọn vẹn. Như vậy, 
ba yếu tố tinh thần này làm duyên hay là điều kiện cho 
các tâm và các tâm sở cũng như tất cả những sắc pháp 
do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp tạo tại thời điểm tục 
sinh thông qua năng lực của Vật Thực Duyên. Loại 
duyên này của danh vật thực thì thuộc vào nhóm Câu 
Sanh Duyên. Nói chung, ba yếu tố của nó là như sau: 
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a. Các yếu tố làm duyên: tâm sở xúc (phassa), tâm 
sở tư (cetana) và tâm (viññana). 

b. Các yếu tố được/bị duyên: 8o tâm và 52 tâm sở, 
và sắc pháp do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp (kamma) 
tạo tại thời điểm của tâm tục sinh. 

c. Chế độ duyên: Các yếu tố trong “a” làm duyên 
hay là điều kiện cho các yếu tố trong “b” thông qua năng 
lực của Vật Thực Duyên. 
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Quyền Duyên 
(Indriya-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthana-1, Trang 7-8) 
Indriya-paccayo”tI 


1. Cakkhundriyam cakkhu-viññana-dhatuyä tam- 
sampayuttakanañca đdhammanam Indriya-paccayena 
paccayo. (Sotindriyam sota-viññana-dhatuya; 
Ghanindriyam ghana-viññana-dhatuya; Jivhindriyam 
Jivha-viññana-dhatuya; Kaymndriyam  kaya-viññana- 
dhatuya) 

2. Rupa-jvitindriyam katattarupanam Indriya- 
paccayena paccayo. 


3. ArupIno Indriya sampayuttakanam 
dhammanam tam-samutthananañca rupanam Indriya- 
paccayena paccayo. 

Phân Chuyển Ngữ 

Quyền Duyên là: 

1. Nhãn quyền làm duyên hay là điều kiện cho 
nhãn thức giới và các tâm sở kết hợp với nó thông qua 
năng lực của Quyền Duyên. (Nhĩ quyền cho nhĩ thức 
giới; Tỷ quyền cho tỷ thức giới; Thiệt quyền cho thiệt 
thức giới; Thân quyền cho thân thức giới) 

2. Sắc mạng quyền làm duyên hay là điều kiện cho 
sắc pháp do nghiệp tạo thông qua năng lực của Quyền 
Duyên. 


3. Các danh quyền làm duyên hay là điều kiện cho 
các tâm sở được kết hợp với chúng và sắc pháp được tạo 
ra từ đó thông qua năng lực của Quyền Duyên. 
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Quyền Duyên có ba phần: Vật Tiền Sanh Quyền, 
Sắc Mạng Quyền, và Danh Quyền. Trong số chúng, loại 
thứ nhất chỉ cho năm giác quan mà thuộc vào Vật Tiền 
Sanh Duyên. Loại thứ hai là một nhóm riêng biệt. Loại 
thứ ba có liên quan đến tám danh quyền và thuộc vào 
Câu Sanh Duyên. 


Năm Giác Quan 


Có năm giác quan: thần kinh thị giác, thần kinh 
thính giác, thần kinh khứu giác, thần kinh vị giác và thần 
kinh xúc giác. Chỉ thông qua thần kinh thị giác tâm nhãn 
thức của chúng ta mới sanh lên khi một cảnh sắc tác 
động vào mắt của chúng ta hay thu hút sự chú ý của 
chúng ta (manasi-kara). Đó là lý do tại sao thần kinh thị 
giác được gọi là “nhãn quyền”. Cũng vậy, chỉ thông qua 
thần kinh thính giác chúng ta mới có thể nghe được âm 
thanh khi chúng ta bị cuốn hút đến nó. Điều này cũng 
đúng cho các giác quan còn lại. Như vậy, nắm giác quan 
làm duyên hay là điều kiện cho những tâm tương ứng 
của chúng và những tâm sở thông qua năng lực của 
Quyền Duyên. Các thành phần vật chất kết tạo nên thần 
kinh thị giác thì được sanh ra bởi nghiệp (kamma) của 
chúng ta từng thời điểm một. Giống như các sắc pháp 
khác, chúng chỉ có thể tồn tại trong mười bảy sát-na 
tâm. Tâm nhãn thức có thể xảy ra phụ thuộc vào các sắc 
pháp liên quan đến con mắt mà đã sanh lên từ một cho 
đến mười sáu sát-na tâm ổi trước và đã đạt đến giai 
đoạn trụ như đã được trình bày ở trước. Đó là lý do tại 
sao phần này của Quyền Duyên thì thuộc vào Tiền Sanh 
Duyên. 
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Sắc Mạng Quyền 


Cái mà chúng ta gọi là “sự sống” hay “linh hồn” thì 
không có hiện hữu trong các thuật ngữ Thắng pháp 
(Abhidhamma). Cái thật sự tồn tại thì chỉ là sự tương tác 
giữa tâm trí và cơ thể, tương tự như sự tương tác giữa 
một cỗ máy và năng lượng điện vận hành nó. Tuy nhiên, 
có một dạng sắc pháp được gọi là “sắc mạng quyền” vốn 
duy trì xác thân của chúng ta theo cách mà thông qua đó 
xác thân của chúng ta có thể được xem là đang tồn tại 
hay có sức sống. Như đã được nhắc đến nhiều lần từ 
trước, các phần tử vật chất tạo lập nên cơ thể của chúng 
ta đã đang sanh lên tại từng thời điểm kể từ lúc chúng ta 
được thụ thai. Nhưng mỗi một phần tử vật chất chỉ có 
thể tồn tại mười bảy sát-na tâm và rồi diệt đi. Tuy nhiên, 
do bởi những sự thay thế liên tục, chúng ta mới có thể 
tôn tại và hiện hữu lâu dài trong nhiều năm. Chính 
nghiệp lực của chúng ta tạo ra một tiến trình liên tục 
như vậy gồm những sắc pháp mang tính di truyền 
(kammaja-rúpa) nhằm mục đích để chỉ định ra chúng ta 
là gì. Những sắc pháp mang tính di truyền (kammaja- 
rũpa) này được bảo tồn và duy trì bởi loại sắc pháp đặc 
biệt này mà được gọi là “sắc mạng quyền” thông qua 
năng lực của Quyền Duyên. 


Danh Quyên 
Hai phần trên đề cập đến các sắc quyền, và phần 


này đề cập đến danh quyền. Có tám loại danh quyền, 
muốn nói đến những tâm sở sau đây: 


1. Danh mạng quyền (Jvitindriya) 


2. Ý quyền (manindriya) 
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3. Thọ quyên (lạc quyền (sukhindriya), khổ quyền 
(dukkhindriya), hỷ quyền (somanassindriya), ưu quyền 
(domanassindriya), xả quyền (upekkhindriya)) 


4. Tín quyền (saddhindriya) 

5. Tấn quyền (viriyindriya) 

6. Niệm quyền (satindriya) 

7. Định quyền (samadhindriya) 
8. Tuệ quyền (paññindriya) 


Thật ra, loại duyên này về bản chất thì giống với 
Câu Sanh Duyên. Tám quyền này làm duyên hay là điều 
kiện cho tâm kết hợp của chúng và các tâm sở thông qua 
năng lực của Quyền Duyên. 


Ba yếu tố là: 
a. Các yếu tố làm duyên: tám danh quyền. 


b. Các yếu tố được duyên: 8o tâm và 52 tâm sở, sắc 
pháp do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp tạo tại thời điểm 
tục sinh. 


c. Chế độ duyên: các yếu tố trong “a” làm duyên 
hay là điều kiện cho các yếu tố trong “b” thông qua năng 
lực của Quyền Duyên. 
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Thiên-Na Duyên 
(Jhana-paccayo) 
Pa]i Trích Dẫn (Patthana-1, Trang 8) 


Jhana-paccayo ti 


Jhananganl Jhana-sampayuttakanam dhammanam 
tam-samutthananañca rupanam Jjhana-paccayena 
paccayo 


Phân Chuyển Ngữ 
Thiền-na duyên là: 


Các chỉ thiền làm duyên hay là điều kiện cho những 
tâm có liên quan đến thiền và các tâm sở, và sắc pháp 
được tạo ra từ đó thông qua năng lực của Thiền-na 
Duyên. 


hiên (Jhana) 


Thiền (Jhana) có nghĩa là sự an trú hay sự thẩm 
thấu, tức là một dạng tập trung cao độ. Có năm chỉ 
thiền: tầm (vitakka), tứ (vicara), hỷ (pIti), lạc (sukha) và 
định (ekaggata). Năm chi thiền này làm duyên hay là 
điều kiện cho những tâm kết hợp và các tâm sở và sắc 
pháp do tâm tạo thông qua năng lực của Thiền-na 
Duyên. Như vậy, loại duyên này về bản chất là giống như 
Câu Sanh Duyên. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta nên học về 
cách phát triển hay tu tập thiền (Thana). 


Ba Dạng Ấn Tướng (Nimitta) Của Thiên 


Để phát triển sự tập trung cao độ mà được gọi là 
thiền (hana), chúng ta phải tập trung tâm trí của chúng 
ta vào một đối tượng hành thiền như là hơi thở ra vào, 
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hoặc một thiết bị hay công cụ dùng cho việc hành thiền 
như một cái đĩa bằng đất, một ly nước trong, một ngọn 
lửa không dao động của cây đèn cầy, và vân vân. Lúc ban 
đầu, khi chúng ta mới bắt đầu tập trung vào một đề mục 
thiền, chúng ta không thể trụ lâu trên đề mục hay trên 
đối tượng được vì tâm trí của chúng ta có bản chất tự 
nhiên là phóng dật rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta không 
nên bỏ cuộc một cách dễ dàng, mà phải kéo tâm lại về 
trên đối tượng mỗi khi chúng ta ghi nhận sự xuất hiện 
lại của đối tượng. Cố gắng theo cách này nhiều lần, cuối 
cùng đối tượng sẽ trở nên đủ rõ ràng để chúng ta tập 
trung vào nó. Cái này được gọi là chuẩn (bị) tướng 
(parikamma-nimitta) của đề mục. Sau này, chúng ta sẽ 
càng có ít hơn những suy nghĩ phóng dật (tức là các triền 
cái) khi sự tập trung hay định của chúng ta mạnh hơn. 
Về sau, đối tượng sẽ trở nên rõ ràng đến mức dường như 
chúng ta đang nhìn thấy nó trực tiếp bằng mắt trần của 
mình. Đó được gọi là học tướng hay thủ tướng (uggaha- 
nimitta) của đề mục. Đến thời điểm chín muôồi, chúng ta 
sẽ nhận thấy đối tượng trở nên trong sáng hơn và vi tế 
hơn, và chuyển từ hình dạng ban đầu sang một vật thể 
khác giống như là một bức hình ba chiều. Đó được gọi là 
quang tướng (patibhaga-nimitta) của đề mục. 


Sơ Thiên 


Quang tướng của đề mục thì rất có năng lực. Chúng 
ta sẽ có thể chú tâm hoàn toàn và giữ được sự chú tâm 
trên quan tướng như vậy trong một thời gian dài mà 
không có sự khó khăn gì. Sau đó, tâm trí của chúng ta sẽ 
tập trung hoàn toàn trên đối tượng và kết quả là hý (pIti) 
và lạc (sukha) sẽ sanh lên một cách tự nhiên. GiaI đoạn 
này được ghi nhận là Sơ Thiền, bao gồm năm chỉ thiền: 
tầm (vitakka), tứ (vicara), hỷ (p1ti), lạc (sukha) và định 
(ekagsata). 
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Các triền cái (nivarana) và hỷ lạc (pTti-sukha) thì 
đối nghịch hoàn toàn với nhau như ánh sáng và bóng tối. 
Ví dụ, khi chúng ta giận dữ thì không có chỗ cho hạnh 
phúc trong tim của chúng ta. Cũng theo cách này, khi 
chúng ta cảm thấy ganh ty hay đầy dục vọng thì hạnh 
phúc không thể có trong lúc đó. Trái lại, khi không có 
những triền cái nào cả do bởi năng lực của định mạnh 
thì hỷ (piti) và lạc (sukha) tự nhiên sẽ sanh lên. 

Nhị Thiên 

Ở giai đoạn thứ hai, sự tập trung hay định mạnh 
đến mức tâm trí có thể tập trung vào đối tượng một cách 
tự phát mà không cần phải nỗ lực nhiều để chú ý đến đối 
tượng. Do đó, nhị thiên không đòi hỏi tầm (vitakka) và 
tứ (vicara), và được tạo lập nên bởi chỉ ba chỉ thiền: hỷ 
(pit), lạc (sukha) và định (ekaggata). 


Tam Thiên 


Ở giai đoạn thứ ba, sự tập trung hay định còn 
mạnh hơn và chín muồi hơn nhiều so với hai tầng thiền 
(Thana) trước. Nó chỉ được đi kèm theo với hạnh phúc vi 
tế mà không còn hỷ nữa. Như vậy, tam thiền chỉ còn hai 
chỉ thiền: lạc (sukha) và định (ekaggat). 

Tứ Thiên 

Ở giai đoạn thứ tư và cao nhất này, sự tập trung 
hay định thì chín muồi đến mức nó không cần được hỗ 
trợ bởi tầm (vitakka) và tứ (vicara) và không còn được đi 
kèm theo bởi hỷ (pIti) và lạc (sukha). Tại giai đoạn này, 
chỉ có xả (upekkha) là chiếm ưu thế. Như vậy, mức độ 
tập trung cao nhất này hay tứ thiền chỉ bao gồm hai chỉ 
thiền: xả (upekkhä) và định (ekaggatä). Ở giai đoạn này, 
tâm trí thanh tịnh đến mức, với sự tu luyện thêm, hành 
giả có thể phát triển được các năng lực thần thông. Về 
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loại thần thông mà có thể nâng bổng cơ thể của chúng ta 
lên khỏi mặt đất, khi được thỉnh bạch bởi ngài Ananda, 
Đức Phật đã giải thích việc thân thể của Ngài đã được 
nhấc bổng lên trên không như thế nào: 

“Rồi (tại thời điểm của thiền (jhãna)), này Ananda, 
ta hòa nhập cơ thể của ta vào tâm trí (đã được phát triển 
với thiền (jhana)), và tâm trí vào cơ thể, và có sự hỷ lạc 
và khinh an (được tạo ra do bởi thiền (Thana)) thẩm thấu 
vào trong cơ thể. Tại thời điểm đó, này Ananda, cơ thể 
của ta trở nên nhẹ nhàng hơn, vi tế hơn, trong sáng hơn 
và uyển chuyển hơn giống như một thanh sắc được nung 
nóng trở nên nhẹ nhàng hơn, vi tế hơn, trong sáng hơn 
và uyển chuyển hơn. Rồi, này Ananda, cơ thể của ta 
được nhấc bổng lên khỏi mặt đất bay lên không mà 
không có sự khó khăn gì cả giống như một miếng bông 
gòn được gió thổi lên phía trên.” (Samyutta-3, Trang 
246) 


Như vậy, các chỉ thiền làm duyên hay là điều kiện 
cho các tâm có liên quan đến thiền và các tâm sở, cùng 
với sắc pháp được tạo ra từ đó thông qua năng lực của 
Thiền-na Duyên như sau: 


a. Yếu tố làm duyên: Năm chỉ thiền: tâm (vitakka), 
tứ (vicara), hỷ (p1t), lạc (sukha) và định (ekaggata). 

b. Yếu tố được/bị duyên: Tâm và các tâm sở đi 
cùng với chúng. 

c. Chế độ duyên: Các yếu tố trong “a” làm duyên 
hay là điều kiện cho các yếu tố trong “b” thông qua năng 
lực của Thiền-na Duyên. 


188 


Đồ Đạo Duyên 
(Magsa-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthana-1, Trang 8) 
Magga-paccayot 


Magganganl magøa-sampayuttakanam 
dhammanam tam-samutthananañca rũpanam magga- 
paccayena paccayo. 

Phân Chuyển Ngữ 

Đồ Đạo Duyên là: 

Các chỉ đạo làm duyên hay là điều kiện cho tâm kết 
hợp với đạo và các tâm sở và sắc pháp được tạo ra bởi 
đạo thông qua năng lực của Đồ Đạo Duyên. 

Đạo Và Các Yếu Tố Của Nó 
(Tức Là Các Chi Đạo) 

Đạo (Magøsa) có nghĩa đen là con đường hay con lộ 
dẫn đến một nơi nào đó. Trong trường hợp của thiện, 
thuật ngữ “Đạo” chỉ cho sự thực hành cao thượng và việc 
vun bồi sự giác ngộ để dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng 
sanh tử. Đạo này có tám yếu tố: 

1. Chánh kiến (samma-ditthi), tức là tuệ quyền 
(paññindriya) 

2. Chánh tư duy (samma-saikappa), tức là tâm 
(vitakka) 

3. Chánh ngữ (samma-vacä) 


4. Chánh nghiệp (samma-kammanta) 
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5. Chánh mạng (samma-a]JIva) 

6. Chánh tỉnh tấn (samma-vayama), tức là cần 
(viriya) 

7. Chánh niệm (samma-sati), tức là niệm (sati) 


8. Chánh định (sammaäa-samadhi), tức là nhất tâm 
(ekagsata). 


Trong số tám yếu tố này, hai yếu tố đầu tiên được 
gom vào nhóm tuệ, ba yếu tố ở giữa vào nhóm giới, và ba 
yếu tố cuối vào nhóm định. 


Trong trường hợp của bất thiện, “Đạo” chỉ cho sự 
thực hành sai trái mà dẫn đến vòng luân hồi vào các cõi 
khổ. Đạo bất thiện này bao gồm bốn yếu tố: 

1. Tà kiến (miccha-ditthï), tức là kiến (ditthi) 
2. Tà tư duy (miccha-sankappa), tức là tầm (vitakka) 
3. Tà tỉnh tấn (miccha-vayama), tức là cần (viriya) 


4.Tà định (miccha-samadhi), tức là nhất tâm 
(ekagsata). 


Một vài chi đạo có các tên gọi khác trong Thắng 
Pháp (Abhidhamma) thì được ghi nhận thêm như ở trên, 
nhưng ba yếu tố ở giữa trong trường hợp của thiện thì có 
cùng thuật ngữ. Như vậy, các chi đạo ở đây đơn giản là 
chỉ cho chín tâm sở trong Thắng Pháp (Abhidhamma). 
Đối với các pháp thiện, quả và duy tác, có tám tâm sở 
(cetasika) mang tên của các chi đạo. Trong số bốn yếu tố 
bất thiện, tà kiến (ditth¡) là yếu tố duy nhất khác với tám 
yếu tố ở trên (tức là trong trường hợp của thiện) theo các 
thuật ngữ Thắng Pháp (Abhidhamma) hay nói cách khác 
là trong giáo lý Thắng Pháp (Abhidhamma). Do đó, các 
chi đạo thì chỉ có chín khi tính tất cả. Chúng làm duyên 
hay là điều kiện cho tâm và các tâm sở đi cùng với chúng 
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cũng như sắc pháp do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp tạo 
tại thời điểm tục sinh thông qua năng lực của Đồ Đạo 
Duyên. Như vậy, ba yếu tố nói chung (của loại duyên 
này) sẽ là như sau: 


a. Các yếu tố làm duyên: chín chỉ đạo. 


b. Các yếu tố được/bị duyên: 71 tâm có nhân, 52 
tâm sở, và sắc pháp do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp 
tạo tại thời điểm tục sinh. 


c. Chế độ duyên: Các yếu tố trong “a” làm duyên 
hay là điều kiện cho các yếu tố trong “b” thông qua năng 
lực của Đồ Đạo Duyên. 


Ba Giai Đoạn Của Đạo 


Loại duyên này thuộc vào nhóm Câu Sanh Duyên, 
nhưng nó đặc biệt xử lý và bàn về các chỉ đạo được nhắc 
đến ở trên. Chúng ta phải tìm hiểu thêm về Bát Thánh 
Đạo (ariya-magza) vì nó quan trọng và biểu thị cho sự 
chứng ngộ đạo (magga). Để hoàn thành hay chứng đạt 
Thánh Đạo, chúng ta cần phải phát triển các tuệ minh 
sát (vipassana) mà được gọi là Chuấn Đạo hay Tiền Đạo 
(pubba-bhaga-magøza), bao gồm năm yếu tố làm việc (do 
đó, cũng được gọi là “hành đạo” (karaka-magga)). Để 
phát triển thiền minh sát (vipassana), chúng ta cần phải 
hội đủ hay hoàn thành Căn Bản Đạo (mula-magga) mà 
bao gồm hay được tạo thành bởi tám yếu tố. 


Căn Bản Đạo 


“Căn Bản Đạo” được dẫn đầu bởi “chánh kiến” tức 
là nhìn thấy được rằng nghiệp (kamma) là tài sản của 
chính mình. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ chết đi 
bỏ lại tất cả mọi thứ và mọi người ở phía sau cho đầu 
chúng ta có quyền lực đến mức nào. Khi chúng ta sanh 
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vào cuộc đời này, chúng ta chẳng mang vào cái gì với 
chúng ta cả ngoại trừ nghiệp (kamma) của mình. Khi 
chúng ta chết đi, chúng ta không thể mang theo cái gì cả 
ngoại trừ nghiệp (kamma) của mình. Như vậy, tất cả 
những gì chúng ta thật sự sở hữu chỉ là nghiệp (kamma), 
không có gì khác. Nhìn thấy được sự thật đó là cái chúng 
ta gọi là “chánh kiến” (samma-ditthi) ở giai đoạn này. 
Dựa trên quan điểm này, chúng ta hạn chế ba loại suy 
nghĩ hay tư duy tai hại!, và vun bồi ba loại suy nghĩ hay 
tư duy thiện lành? (samma-sankappa); chúng ta ngắn 
tránh bốn loại tà ngữ3, và chỉ nói những gì thật và thiện 
(samma-vaca); chúng ta tránh thực hiện ba loại hành 
động bất thiện4, và chỉ làm những gì đúng và thiện 
(samma-kammanta); chúng ta mưu sinh theo cách thiện 
lành, tức là không có liên quan đến ba loại hành động sai 
trái và bốn loại tà ngữ (samma-ajva); chúng ta nỗ lực 
thực hành các việc thiện (samma-vayama); chúng ta 
tụng niệm những điều thanh cao (samma-sati); chúng ta 
chú tâm hay tập trung vào những điều thiện lành 
(samma-samadhi). Đây là cách vun bồi tám chi phần của 
Căn Bản Đạo nói chung. 


Tuy nhiên, theo thủ tục hay tiến trình của sự thanh 
lọc tâm trí (visuddhï) thì các điều kiện tiên quyết của các 
tuệ minh sát (vipassana) gồm có năm thành phần. Thứ 
nhất là nhìn nhận rằng nghiệp (kamma) là tài sản của 
chính mình. Đây được gọi là kiến thanh tịnh (ditthi- 





1 Ba tư duy tai hại: dục tầm, sân tầm và hại tầm 


2 Ba tư duy thiện lành: ly dục tâm (xả bỏ), ly sân tâm (tâm 
từ), ly hại tâm (bi mãn) 


3 Bốn loại tà ngữ: nói đối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói vô ích 


4 Ba loại hành động bất thiện: sát sanh, trộm cướp, tà dâm 
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visuddhi). Và rồi là đến ba yếu tố của giới thanh tịnh 
(slla-visuddhi): chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 
mạng. Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng là 
sự tập trung, tức là điều cần thiết cho tâm thanh tịnh 
(citta-visuddhi). Do đó, để hoàn thành hay hội đủ yếu tố 
thứ năm này, chúng ta cần phải thực hành thiền chỉ tịnh 
(samatha) để phát triển sự tập trung hay định, làm trong 
sạch hay lắng đọng những triền cái trong tâm trí của 
chúng ta. 


Bằng cách thực hành thiền chỉ tịnh (samatha) với 
đề mục tâm từ chẳng hạn, chúng ta có thể làm lắng dịu 
đi những triền cái như sự giận đữ, sân hận, ác tâm, sự 
ganh ty, ngã mạn và vân vân. Bằng cách thực hành 
những đề mục thiền chỉ tịnh (samatha) khác như quán 
tưởng 32 thể trược của cơ thể hay tưởng niệm về sự chết, 
vân vân, chúng ta có thể làm giảm thiểu đi cái tự ngã của 
mình cũng như tính không khoan dung, tính ích kỷ, lòng 
ham muốn và vân vân. Bằng cách thực hành thiền niệm 
hơi thở ra vào, chúng ta có thể giữ cho tâm trí của chúng 
ta khỏi lo sợ, lo âu, trầm cảm, suy nghĩ lung tung và vân 
vân. Do đó, thiền chỉ tịnh (samatha) được ghi nhận và 
được xưng danh là sự thanh lọc tính thần. Chúng ta 
thậm chí còn được khuyến khích là nên thực hành thiền 
chỉ tịnh (samatha) cho đến khi chứng đắc được các tầng 
thiền định (jhana) hoặc đạt đến cận định. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta chỉ thực hành thiền minh sát (vipassana) 
thôi, thì chúng ta có thể phát triển sự tập trung của minh 
sát (vipassana) thay thế cho thiền chỉ (samatha) bằng 
cách ghi nhận các hiện tượng trong hiện tại từng thời 
điểm một. Tất cả năm yếu tố này là những điều thiết yếu 
để phát triển các tuệ minh sát (vipassana). 
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Chuẩn Đạo Hay Tiên Đạo (Vipassana) 


Sau khi đã hoàn thành các yếu tố thiết yếu, chúng 
ta có thể phát triển các tuệ minh sát (vipassana) mà 
được gọi là Chuẩn Đạo hay Tiền Đạo bằng cách ghi nhận 
thân và tâm của chúng ta như chúng thật sự là. Ơ đây, để 
nhìn thấy thân và tâm của chúng ta như chúng thật sự là 
có nghĩa là nhìn thấy chúng là các hiện tượng danh và 
sắc mà đang thay đổi từng thời điểm một. Như đã được 
nhắc đến ở trước nhiều lần, khi chúng ta sanh ra, chúng 
ta chỉ cân nặng một vài pound, nhưng bây giờ chúng ta 
cân nặng hơn rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn khác hắn 
trong mọi khía cạnh với lúc chúng ta sanh ra. Sự thay 
đổi to lớn này đã xảy ra không phải đột ngột cũng không 
phải ngay lập tức, mà là từ từ dần dần, theo năm, theo 
tháng, theo tuần, theo ngày, theo giờ, theo phút, theo 
giây. Như vậy, điều không thể chối cãi được là thân và 
tâm của chúng ta đang thay đổi từng thời điểm, và chúng 
ta là một con người khác ở từng thời điểm. Do đó, nhìn 
nhận một ai đó hay một cái gì đó là vững chãi hay tồn tại 
lâu dài, đẹp hay xấu thì chỉ là một ảo tưởng. Thấy được 
dòng chảy của thân và tâm vượt trên cái ảo tưởng như 
vậy có nghĩa là thấy thân và tâm như chúng thật là. Đó là 
cái được gọi là “tuệ minh sát (vipassana)”. 


Làm Thế Nào Để Phát Triển Chuẩn Đạo 
(Hay Tiên Đạo) 


Để phát triển những tuệ minh sát (vipassana) như 
vậy, chúng ta cần phải quan sát bốn loại đối tượng theo 
như trong Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta): thân, thọ, 
tâm và pháp. Để phát triển sự ghi nhận về thân, chúng ta 
phải ghi nhận tất cả các hoạt động và cử chỉ thuộc về 
thân xác như đi, đứng, ngồi, nhìn thắng hay nhìn 
nghiêng, mở hay đóng cửa, thậm chí các hoạt động trong 
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phòng vệ sinh. Đối với sự ghi nhận về thọ, chúng ta phải 
ghi nhận ba loại thọ: lạc, khổ và xả. Đối với sự ghi nhận 
về tâm, chúng ta phải ghi nhận một vài loại tâm, như 
tâm có tham, tâm có sân, tâm có sự lo lắng và vân vân. 
Còn đối với sự ghi nhận chung, tức là về pháp, chúng ta 
phải chú ý các giác quan của mình, như thấy, nghe, vân 
vân. 


Liên quan đến vấn đề này, ngài Trưởng lão Mahasi 
Sayadaw người Miến Điện đã hướng dẫn cho chúng ta 
cách phát triển sự ghi nhận của thân bằng việc lưu ý đến 
sự chuyển động phồng và xẹp của bụng trong lúc ngồi 
thiền, và bằng việc lưu ý đến các bước chân của chúng ta 
trong khi đi kinh hành. Đó là vì, để thỏa mãn hay hoàn 
thành điều kiện tất yếu cho các tuệ minh sát khởi sanh, 
chúng ta cần phải phát triển định bằng cách tập trung 
vào một đối tượng vững chắc hay cố định như sự phồng 
xẹp hay vào các bước chân của chúng ta thay vì vào bất 
kỳ đối tượng nào. Thật ra, chúng ta được hướng dẫn là 
ghi nhận bất kỳ cái gì mà là hiển nhiên hay rõ ràng nhất 
trong số bốn loại đối tượng đó: thân, thọ, tâm và pháp. 
Giống như con nhện ở ngay giữa cái mạng của nó và do 
đó dễ dàng bát lấy bất kỳ những con côn trùng nào 
vướng vào mạng, chúng ta cũng chỉ trú với những đối 
tượng chính yếu. Rồi thì chúng ta có thể ghi nhận bất kỳ 
đối tượng gì khác mà trở nên hiện rõ. Tuy nhiên, vào lúc 
ban đầu, một vài loại tư tưởng sẽ chen vào một cách liên 
tục. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là chỉ ghi 
nhận chúng ngay lúc chúng trở nên hiện rõ. Theo cách 
này, chúng ta có thể phát triển sự tỉnh thức của tâm trí, 
và cùng lúc có thể làm giảm bớt đi sự phân tán tư tưởng. 
Như vậy, chúng ta nên tập trung vào đề mục chính khi 
mà không có gì khác hiện rõ. Do đó, khi sự tập trung của 
chúng ta được mạnh mẽ, thì những tư tưởng làm phân 
tán tâm trí của chúng ta sẽ ít dần đi. Rồi thì tâm trí của 
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chúng ta trở nên trong sáng hơn và không chứa đựng 
những suy nghĩ bất thiện và có hại mà được gọi là các 
triền cái (nIvarana). 


Sự Trải Nghiệm Thiên Minh Sát 
(Vipassana) 


Vào giai đoạn đầu của sự thực hành, khi mà chúng 
ta chú ý ghi nhận các đối tượng vật chất như sự nhấc lên 
và sự hạ xuống, những bước chân, vân vân, thì hình 
dạng (santhana) của chân tay hoặc các lối cách của 
chúng trong quá trình chuyển động (akara) là có khuynh 
hướng biểu hiện ra nhiều nhất. Khi chúng ta ghi nhận 
các cảm giác và những ý nghĩ, chúng ta thường có 
khuynh hướng nhận dạng chúng với chân tay hoặc thân 
thể của chúng ta, tức là nơi mà chúng được biểu hiện ra. 
Do đó, vào lúc ban đầu, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy 
được hình dạng của cơ thể của mình. Tuy nhiên, khi sự 
tập trung và niệm đủ mạnh, chúng ta sẽ trải nghiệm 
những danh pháp và sắc pháp (sabhava) và dòng chảy 
của chúng (samañña) vượt lên trên hay vượt ra ngoài các 
hình thể và tính cách chuyển động: 


1. Khi chúng ta ghi nhận những đối tượng sắc pháp 
như các chuyển động nâng lên và hạ xuống và các bước 
chân, chúng ta chủ yếu có thể trải nghiệm bốn yếu tố về 
sắc pháp: sự cứng hay sự nặng mà đại diện cho yếu tố 
đất; lạnh, ấm hay nóng mà đại diện cho yếu tố lửa; sự 
chặt cứng, căng phồng, di chuyển hay đè nén mà đại 
diện cho yếu tố gió và vân vân. 

2. Khi chúng ta ghi nhận các cảm giác như êm dịu 
hay đau đớn, chúng ta có thể khám phá ra rằng các cảm 
giác là riêng biệt hay tách rời khỏi cơ thể và tay chân của 
chúng ta. Thường thường, chúng ta nghĩ rằng tôi đang 
cảm giác đau đớn. Bây giờ, với niệm mạnh, chúng ta có 
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thể thấy đau là đau mà không nhận dạng hay quy kết nó 
với cơ thể và chân tay của mình, hay với “tôi” và “của 


tö1.. 


3. Khi chúng ta ghi nhận các ý nghĩ, như các suy 
nghĩ dục vọng, các suy nghĩ tức giận, các suy nghĩ lo âu, 
những suy nghĩ vớ vẩn và vân vân, chúng ta có thể thấy 
rằng các suy nghĩ là riêng biệt hay tách rời khỏi cơ thể 
của chúng ta. Và chúng ta có thể nhận ra rằng các suy 
nghĩ là những danh pháp thay đổi từng giây phút một 
như nước chảy của một dòng sông. Không có “tôi” hay 
“của tôi” liên quan trong đó. 


4. Khi chúng ta ghi nhận các cảnh giác quan như sự 
thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, và sự đụng, chúng ta có 
thể nhận ra chúng đơn giản là các tiến trình tâm thức 


523) 


mà không nhận dạng chúng với “tôi” hay “ của tôi”. 


Để ghi nhận thân và tâm theo đặc tính hay tính 
cách của chính chúng như được nhắc đến ở trên, chúng 
ta phải quan sát chúng ngay thời điểm chúng biểu hiện 
ra, giống như quan sát tia chớp vốn chỉ được nhìn thấy 
tại thời điểm nó xẹt ra mà thôi. Sự ghi nhận này là thiết 
yếu trong việc thực hành thiền minh sát (vipassana) vì 
tất cả những tuệ minh sát (vipassana) còn lại thì hoàn 
toàn dựa trên nó. Mặc dầu mọi các đều liên quan đến 
thiền minh sát (vipassana), nhưng có những giai đoạn cố 
định mà tại lúc đó chúng ta có những sự trải nghiệm đặc 
biệt. Ví dụ, tại giai đoạn thứ tư, cơ thể của chúng ta có 
thể có cảm giác rất nhẹ dường như nó đang bay lơ lửng 
trên không. Hoặc chúng ta có thể thấy ánh sáng chiếu, 
xẹt qua hay nhấp nháy. Hoặc chúng ta có thể nhận thấy 
tâm trí của mình trở nên hạnh phúc và bay bổng. Ở giai 
đoạn thứ mười một, chúng ta có thể có cảm giác an tịnh 
một cách lạ thường đến mức chúng ta chỉ có một chút ít 
cảm giác phản ứng hoặc chẳng có gì cả. 
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Ngoại trừ những sự trải nghiệm đặc biệt cụ thể này, 
tất cả những gì chúng ta trải nghiệm xuyên suốt quá 
trình thực hành thiền minh sát (vipassana) là các danh 
pháp và sắc pháp, mà hầu hết mọi người trong chúng ta 
đã phớt lờ, không chú ý ngó ngàng đến; do đó, chúng ta 
có khuynh hướng nghĩ rằng chúng ta chẳng phải đang 
trải nghiệm cái gì đặc biệt cả trong quá trình thực hành 
thiền minh sát (vipassana) của mình. 


Các Yếu Tố Của Chuẩn Đạo (Hay Tiên 
Đạo) 


Như vậy, các tuệ minh sát (vipassana) diễn ra để 
nhìn quán thân và tâm theo bản chất hay đặc tính vốn có 
của chúng, tức là vượt ra ngoài hay vượt lên trên cái ảo 
giác về thường hằng, an lạc và tự ngã. Những sự hiểu 
biết thấu suốt này được tạo lập bởi năm yếu tố của Hành 
Đạo. Chánh Tinh Tấn, Chánh Định và Chánh Niệm sanh 
lên khi chúng ta tỉnh cần nỗ lực tập trung vào các hiện 
tượng danh sắc trong hiện tại và ghi nhận chúng. Chánh 
Tư Duy xảy ra khi chúng ta chú ý vào các đề mục thiền 
định. Chánh Kiến là hiểu thân và tâm như chúng thật sự 
là. Năm yếu tố này được gọi là các yếu tố của hành đạo 
(karaka-magsanga) vì chúng đang cùng làm việc với 
nhau để phát triển các tuệ minh sát (vipassana) cho đến 
khi chúng được viên mãn với sự trưởng thành của Bát 
Thánh Đạo. Cùng với ba yếu tố trong giới phần (chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng), vốn thường được thực 
hiện viên mãn trước khi thực hành thiền, hoặc có thể 
được thực hiện viên mãn trong quá trình thực hành 
thiền, chúng ta được xem là phát triển tất cả tám chỉ đạo 
mỗi khi chúng ta thấy được thân và tâm hay danh và sắc 
như chúng thực sự là. Như vậy, tám yếu tố của Chuẩn 
Đạo hay Tiền Đạo làm duyên hay là điều kiện cho các 
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tâm đi cùng và các tâm sở và các sắc pháp được tạo ra từ 
đó thông qua năng lực của Đồ Đạo Duyên. 


Thánh Đạo (Chánh Đạo) 


Như vậy, các tuệ minh sát tiến triển đần đần cho 
đến khi chúng được viên mãn trong sự giác ngộ của đạo 
(magga), mà bao gồm tám chỉ phần được gọi là Bát 
Thánh Đạo. Ở đây, ngài Mahasi Sayadaw so sánh Chuẩn 
Đạo (hay Tiền Đạo), tức là các tuệ minh sát (vipassana) 
và Thánh Đạo, tức là sự giác ngộ đạo (magsa), như là 
nhảy qua một con kênh và đáp xuống bờ bên kia, một 
cách tương ứng. Có bốn nhiệm vụ được hoàn thành tại 
thời điểm của sự giác ngộ: thứ nhất, nhìn thấy được thân 
và tâm đang bị tra tấn một cách liên tục bởi sự vô 
thường: thứ hai, đoạn diệt sự dính mắc vào chúng, tức là 
yếu tố có trách nhiệm cho sự luân hồi; thứ ba, trải 
nghiệm sự đoạn diệt của chúng, tức là Níp-bàn 
(Nibbana); và cuối cùng, phát triển tám chỉ đạo, tức là 
đạt đến sự chín muồi của chúng tại thời điểm này. Như 
vậy, tám chỉ đạo làm duyên hay là điều kiện cho các tâm 
đi cùng với chúng và các tâm sở và sắc pháp được tạo ra 
tại lúc đó thông qua năng lực của Đồ Đạo Duyên. 
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Tương Ưng Duyên 
(Sampayutta-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthãana-1, Trang 8) 
Sampayutta-paccayo”tI: 


Cattaro  khandha aripino aññamaññam 
sampayutta-paccayena paccayo 


Phân Chuyển Ngữ 
Tương ưng duyên là: 


Bốn danh uẩn (tức là vô sắc) làm duyên hay là điều 
kiện hỗ tương cho nhau. 


(Loại duyên này thì hoàn toàn giống với phần đầu 
của Câu Sanh Duyên.) 


Lý Giải Của Ngài Ledi Sayadaw 


Có ba cặp duyên: Tương Ưng và Bất Tương Ưng, 
Hiện Hữu và Vô Hữu, Lý Khứ và Bất Ly, vốn không phải 
riêng biệt, mà lại được bao gồm một cách thích hợp 
trong những loại duyên đã được đề cập ở trước. Chúng 
được lặp lại với mục đích chỉ ra rằng một vài yếu tố làm 
duyên là điều kiện cho những yếu tố được duyên của 
chúng thông qua năng lực của sự tương ưng, một vài 
thông qua năng lực của sự bất tương ưng, một vài thông 
qua năng lực của sự hiện hữu, một vài thông qua năng 
lực của sự vắng mặt, một vài thông qua năng lực của sự 
biến mất, và một vài thông qua năng lực của sự không 
biến mất. 

Đối với hai cặp cuối cùng, thuật ngữ “hiện hữu và 
vô hữu” (atthi và natthi) trong một vài trường hợp chỉ 
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cho hai loại tà kiến mà trong đó “hiện hữu” có nghĩa là 
sự hiện hữu của một linh hồn trường cửu (sassata-ditthi) 
và “vô hữu” có nghĩa là sự hủy diệt của nó (uccheda- 
ditthi). Để không bị nhầm lẫn hai loại Hiện Hữu Duyên 
và Vô Hữu Duyên với các loại tà kiến như vậy, chúng ta 
có thêm một loại cặp duyên nữa, tức là Lý Khứ Duyên và 
Bất Ly Duyên, mặc dầu hai cặp này là hoàn toàn giống 
nhau về bản chất. 


Đối với Tương Ưng Duyên, tất cả tâm và các tâm sở 
đi cùng thì luôn luôn làm duyên cho nhau. Sự liên kết 
của chúng có nghĩa là tính cùng chung của chúng thì xảy 
ra theo phương thức mà thông qua đó chúng cùng sanh 
lên, cùng diệt đi, bắt cùng đối tượng giác quan, và phụ 
thuộc vào cùng một vật. 


Ở đây, tính cùng chung có nghĩa là sự liên kết. Ví 
dụ, sự thấy thì được tạo thành bởi tám yếu tố như là tâm 
nhãn thức và bảy tâm sở bao gồm xúc (phassa), vân vân. 
Tất cả tám yếu tố này được gọi chung là “sự thấy”. Để 
miêu tả sự thấy bằng tên của mỗi một tâm sở có liên 
quan là điều không thể thực hiện được. Điều này cũng 
đúng cho các tâm sở còn lại. Đây là ý nghĩa cùng chung 
nhau của các yếu tố tỉnh thần mà sự liên kết hay sự kết 
hợp muốn nói đến. 
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Bất Tương Ưng Duyên 
(Vippayutta-paccayo) 


Pa]i Trích Dẫn (Patthana-1, Trang 8) 
Vippayutta-paccayo”tI: 


sRupno đdhamma aripInam dhammanam 
VIDDpayutta-paccayena paccayo. 


sArupno dhamma rupInamn dhammanam 
VIDpayutta-paccayena paccayo. 

Phân Chuyển Ngữ 

Bất Tương Ưng Duyên là: 

e Các sắc pháp làm duyên hay là điều kiện cho các 
danh pháp thông qua năng lực của Bất Tương Ưng 
Duyên. 

e Các danh pháp làm duyên hay là điều kiện cho 
các sắc pháp thông qua năng lực của Bất Tương Ưng 
Duyên. 

Bất Tương Ưng Duyên này có hai phần như sau: 


Vật chất (thân xác) làm duyên hay là điều kiện cho 
tâm trí thông qua hai loại duyên: Câu Sanh Duyên và 
Tiền Sanh Duyên. 


Tâm trí làm duyên hay là điều kiện cho vật chất 
(thân xác) thông qua hai loại duyên: Câu Sanh Duyên và 
Hậu Sanh Duyên. 
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Vật Chất Duyên Tâm Trí 
Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên 


Tại thời điểm tục sinh (patisandhï), chúng ta chỉ là 
một khối kết hợp rất nhỏ bé của các hiện tượng danh và 
sắc được gọi là “phôi thai kalala” vốn được tạo thành bởi 
tâm tục sinh và các tâm sở của nó, và trái tim (ND: 
nhóm sắc ý vật), thần kinh xúc giác (ND: nhóm thân) và 
giới tính (ND: nhóm giới tính). Khối kết hợp này được 
ghi nhận là nhỏ bé đến mức nó là vô hình đối với mắt 
trần, tức là không nhìn thấy được bằng mắt trần. Tại 
thời điểm này, các yếu tố tỉnh thần của chúng ta phải 
phụ thuộc vào sắc ý vật (tức là các sắc pháp tạo nên trái 
tim). Hai yếu tố này cùng sanh lên, nhưng bất tương ưng 
với nhau, do chúng là những hiện tượng hoàn toàn khác 
biệt. Như vậy, nhóm sắc ý vật làm duyên hay là điều kiện 
cho tâm tục sinh của chúng ta và các tâm sở thông qua 
năng lực của Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 


Tiên Sanh Bất Tương Ưng Duyên 


Sáu vật giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
trái tim — xảy ra từ một cho đến mười sáu sát-na tâm 
trước các yếu tố tỉnh thần mà được duyên lên từ đó 
trong suốt đời sống của các chúng sanh ngũ uẩn - làm 
duyên hay là điều kiện cho 85 tâm (tức là loại trừ bốn 
tâm quả vô sắc) và các tâm sở đi cùng của chúng thông 
qua năng lực của Tiền Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
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Tâm Trí Duyên Vật Chất 
Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên 


Bảy mươi lăm tâm (tức là loại trừ bốn tâm quả vô 
sắc và ngũ song thức) và 52 tâm sở - mà sanh lên trong 
các chúng sanh ngũ uẩn tại thời điểm tục sinh của họ và 
rồi cũng như trong thời bình sinh của họ - làm duyên 
hay là điều kiện cho sắc pháp do tâm tạo và sắc pháp do 
nghiệp tạo tại thời điểm tục sinh (vốn sanh lên cùng với 
tâm được nhắc đến ở trên) thông qua năng lực của Câu 
Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 


Hậu Sanh Bất Tương Ưng Duyên 


Bốn danh uẩn đi sau làm duyên hay là điều kiện 
cho các sắc pháp thông qua năng lực của Hậu Sanh Bất 
Tương Ưng Duyên. (Ở đây, bốn danh uẩn đi sau bao 
gồm 85 tâm và 52 tâm sở sanh lên từ một cho đến mười 
sáu sát-na tâm theo sau sắc pháp mà được tạo ra bởi 
chúng trong thời bình sinh của các chúng sanh ngũ uẩn. 
Và các sắc pháp có liên quan ở đây là chỉ cho các sắc 
pháp đã được tạo ra và đã đạt đến giai đoạn trụ, bởi một 
trong bốn nguyên nhân, ở trước thời các danh uẩấn được 
nhắc đến ở trên. 


Hãy Nhớ Rằng Tâm Và Vật Chất Là 
Có Liên Hệ Lẫn Nhau 


Loại duyên này trình bày một rõ ràng và minh bạch 
rằng thân và tâm của chúng ta thì luôn luôn đang cùng 
hoạt động với nhau. Khoa học cũng đã chứng minh từ 
lâu rằng điều này là đúng. Các nhà khoa học đã phát 
hiện ra rằng các thay đổi hóa học trong cơ thể của chúng 
ta có một tác động cực lớn lên tâm trí của chúng ta, và 
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rằng tâm trí của chúng ta cũng thường chịu trách nhiệm 
cho những sự thay đổi hóa chất trong cơ thể của chúng 
ta. Họ thậm chí đã xác nhận những phát hiện về sự đàn 
hồi và giãn nở của bộ óc, cho thấy rằng bộ óc có thể 
chuyển biến hoặc thay đổi hình dạng do bởi tâm trí của 
chúng ta (tức là các suy nghĩ và các cảm giác). Vì thái độ 
và cách suy nghĩ của chúng ta xác định nên chúng ta là ai 
và là gì, cho nên chúng ta được khuyên dạy là hãy nên 
tận lực chăm sóc tâm trí của mình để cho nó được tốt 
đẹp (giống như cách chúng ta chăm sóc thân xác của 
chúng ta vậy). 


Những trạng thái tinh thần tiêu cực như lo lắng, lo 
âu, cô đơn, căng thắng, trầm cảm, vân vân, hiển nhiên 
có những tác động tiêu cực lên thân xác của chúng ta. 
Bất chấp tuổi tác, tôn giáo, trình độ giáo dục hay địa vị 
xã hội của mình, chúng ta không thể tránh được việc có 
những lúc phải cam chịu những vấn đề khó khăn về tỉnh 
thần hay tâm lý do bởi nguyên nhân này hay nguyên 
nhân khác đưa đến. Để hóa giải những loại vấn đề này, 
chúng ta thường được khuyên là nên uống thuốc, tận 
hưởng một kỳ nghỉ dài, ngủ thêm cho đủ sức, tập thể dục 
thường xuyên hơn, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và điều 
độ và vân vân. Tuy nhiên, chỉ lời khuyên như vậy thôi 
không thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này 
triệt để vì chúng sẽ tiếp tục Xây. ra lại do những khao 
khát hay ước muốn không thể nào thỏa mãn được của 
chúng ta. Chúng ta luôn luôn muốn nhiều hơn, đẹp hơn 
hay mới hơn. Thậm chí với những công nghệ đương 
thời, vốn thường mang lại cho chúng ta nhiều hơn là 
chúng ta đã từng có thể tưởng tượng đến, cũng không 
thể điền đầy hay làm thỏa mãn trọn vẹn sự ham muốn có 
thêm nữa liên tục của chúng ta. Cho đầu công nghệ có là 
tiên tiến như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể 
giúp chúng ta chữa trị được những mối lo âu và e ngại 
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của chúng ta. Do đó, chúng ta nên nghĩ về việc thử tập 
phương cách của Đức Phật, tức là hành thiền, vốn là duy 
nhất có khả năng thoát bỏ hoàn toàn những căn bệnh 
tỉnh thần đó khỏi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ 
rằng hành thiền là một dạng huấn luyện tỉnh thần mà 
chúng ta cần phải thực hành một cách tận tâm và kiên 
nhãn trước khi nó thật sự tạo ra những hiệu quả tốt 
trong đời sống bình nhật của chúng ta. 


Hành Thiên 
Thiên Niệm 32 Thể Trược Của Cơ Thể 


Đây là một trong những đề mục thiền được Đức 
Phật khuyến khích thực hành để vượt qua những trạng 
thái tinh thần tiêu cực. Đức Phật đã so sánh thân xác của 
chúng ta với cỗ xe bò, tức là cái tên được đặt cho cái tổ 
hợp gồm những thành phần như bánh xe, cái ách, vân 
vân. Nói một cách khác, không có cỗ xe bò riêng biệt nào 
từ những bộ phận đó. Cũng theo cách này, không có “tôi” 
hay “của tôi” ở bên ngoài 32 thể trược của cơ thể như là 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương và vân vân. Ví 
dụ, chúng ta có nhiều hơn 3oo cái xương đơn lẻ. Thật là 
nực cười nếu lấy từng bộ phận đơn lẻ và cho là “tôi” hay 
“của tôi”. Bằng cách quán tưởng về những bộ phận đó, 
chúng ta có thể nhận thấy được thực chất chúng ta là cái 
gì vượt lên trên những ảo giác về “tôi” hay “của tôi”, và 
cùng lúc có thể làm giảm thiểu đi sự dính mắc vào xác 
thân của chúng ta. Khi sự dính mắc của chúng ta được 
giảm thiểu thì tự nhiên, sự lo lắng và lo âu cũng sẽ giảm 
bớt. 

Thiên Niệm Sự Chết 


Một đề mục hành thiền khác tốt cho mục đích này 
là niệm về việc tất yếu của sự chết. Chính bản năng tự 


2O6 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Bất Tương Ưng Duuên 





nhiên làm cho chúng ta có cảm giác dường như chúng ta 
là bất tử. Cho đầu chúng ta có được giáo dục tốt đến cỡ 
nào, chúng ta vẫn liên tục có ảo tưởng rằng mình sẽ 
không chết mặc dầu chúng ta thấy và nghe nhiều người 
chết mọi lúc xung quanh chúng ta. Áo giác này đang 
luôn luôn nuôi sống sự ham muốn của chúng ta, vốn có 
trách nhiệm chính yếu cho sự đau khổ về tinh thần của 
chúng ta. Nhìn thấy rõ ràng sự thật này của cuộc đời sẽ 
giúp chúng ta có được sự tự tại, không lo âu và làm cho 
chúng ta có thể từ bỏ đi những sự dính mắc. Chúng ta có 
thể thực hành loại thiền này bằng cách suy niệm như 
Sau: 


“Tôi không biết tôi sẽ chết như thế nào: lúc bao 
nhiêu tuổi, ở nơi nào, vào ngày nào và do bệnh tật gì. 
Cũng như kiếp sống kế tiếp mà tôi sẽ có sau khi chết.” 


“Chết là điều hiển nhiên. Cuộc sống thì bấp bênh. 

Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, tại bất cứ nơi nào.” 
Thiên Niệm Hơi Thở Ra Vào 

Một loại đề mục thiền khác là quán tưởng trên hơi 
thở ra vào. Chúng ta chỉ nên tập trung vào hơi thở mà 
không nên để tâm trí của mình phân tán nơi nào khác, 
bằng cách lưu ý từng hơi thở vào và từng hơi thở ra. Ban 
đầu, giống như bất kỳ loại tập luyện nào, chúng ta sẽ 
cảm thấy rất khó khăn vì tâm trí của chúng ta luôn luôn 
suy nghĩ lung tung. Đó thật ra chỉ là cách lối vốn có của 
nó. Khi chúng ta nhận thấy rằng tâm trí của mình đi 
lang thang, chúng ta chỉ cần kéo nó lại với đề mục thiền 
(tức là hơi thở). Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm 
khi thực hành thiền chỉ tịnh (samatha). Nhưng nó cũng 
có ích lợi khi quan sát một tâm trí đi lang thang theo 
cùng phương thức chúng ta thực hành trong thiền minh 
sát (vipassana). “Thực hành dẫn đến hoàn thiện,” như 
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người ta thường nói. Nếu chúng ta cứ kéo tâm trí lại trên 
đề mục nhiều lần với sự kiên nhãn và sự bền chí, thì cuối 
cùng nó sẽ tập trung vào đối tượng trong những khoảng 
thời gian dài hơn. Tại lúc đó, chúng ta có thể dẫn đắt nó 
đến nơi mà chúng ta muốn, và do đó sẽ ngăn chặn 
không cho nó đến nơi mà chúng ta không muốn. Theo 
cách này, chúng ta có thể tránh được sự lo âu và lo lắng. 
Loại thiền này giúp tạo nên một giấc ngủ say nếu chúng 
ta thực hành nó trên giường ngủ trước khi ngủ. 


Tuy nhiên, nếu tâm trí quá cứng nhắc và quá phóng 
dật để có thể tập trung vào đề mục thiền, chúng ta được 
khuyên là nên đếm hơi thở trong tâm trí. Khi làm việc 
này, chúng ta không nên đếm ít hơn năm và nhiều hơn 
mười. Và không nên có sự gián đoạn trong chuỗi đếm. 
Nếu dừng trước năm, tâm trí của chúng ta không có đủ 
thời gian để tập trung. Nếu đếm nhiều hơn mười, tâm trí 
của chúng ta sẽ lấy số đếm thay vì hơi thở làm đề mục. 
Khi đếm, chúng ta nên bắt đầu đếm lúc hơi thở vào hay 
hơi thở ra kết thúc, chứ không phải lúc nó bắt đầu. Như 
vậy, hít vào trước, rồi chúng ta niệm thầm trong đầu 
“một” khi hơi thở vào kết thúc. Điều này cũng đúng cho 
hơi thở ra. Rồi bắt đầu lại đếm “hai” và tiếp tục theo 
phương thức này. Nếu chúng ta gộp chung cả hơi thở 
vào và hơi thở ra là một, thì tốt hơn chỉ đếm nhiều nhất 
tới năm. 

Thiên Minh Sát (Vipassana) 


Thiền minh sát (vipassana) có thể là cực kỳ có ích 
lợi trong trường hợp khẩn cấp mặc dầu mục đích chính 
của nó là giải thoát hoàn toàn khỏi vòng sanh tử luân 
hồi. Ở Miến Điện, có một lần tôi bị tai nạn xe cộ, các 
kinh nghiệm hành thiền về sự chết và niệm hơi thở 
chẳng giúp gì cho tôi cả, thậm chí là tôi đã được huấn 
luyện và thực hành khá thuần thục về chúng. Tim của tôi 
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đập quá nhanh và tôi trở nên lo lắng đến mức tôi thậm 
chí quên đi những số điện thoại cần thiết để gọi lại về 
trung tâm nhờ cứu trợ. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, 
thiền minh sát (vipassana) đã làm việc rất tốt đẹp cho 
tôi. Tôi nhận thấy rằng sự tỉnh thức hay chánh niệm đã 
giúp tôi xả bỏ được những lo âu về mặt tỉnh thần tại địa 
điểm đó. Rất dễ dàng cho chúng ta ghi nhận được sự lo 
lắng mãnh liệt như tôi đã trải nghiệm vì nó là một đối 
tượng vô cùng rõ ràng và hiển nhiên. Thiền minh sát 
(vipassan3) là khả năng tập trung vào các hiện tượng 
trong hiện tại, bất cứ cái gì hiện rõ, thuộc về tỉnh thân, 
thuộc về vật chất hay là cảm giác. Sống trong hiện tại là 
cách sống tốt đẹp nhất vì khi một vật ở trong hiện tại, nó 
là một cái gì đó có thật và trở thành một cái gì đó có thể 
dễ điều khiển được nhất. Bất cứ cái gì đã xảy ra trong 
quá khứ thì đã qua; tương lai thì bất định. Nhiều việc tốt 
và xấu thường xảy ra ngoài sự mong đợi của chúng ta. 
Bằng cách thực hành thiền minh sát (vipassana), chúng 
ta tiếp nhận được sự huấn luyện tốt nhất trong việc sống 
như nào trong hiện tại và làm sao vượt được qua những 
trạng thái tỉnh thần tiêu cực như lo lắng và lo âu. 


Trong một câu chuyện Bổn Sanh (Jataka), đức Bồ- 
tát là một vị hoàng tử có tên là Temiya. Ngài sợ sau này 
sẽ thành vua vì nếu thành vua, Ngài sẽ phải làm nhiều 
việc bất thiện. Do đó, Ngài đã giả vờ bị khuyết tật để rồi 
Ngài sẽ bị từ bỏ và không bị đề cử làm vua. Như vậy, 
Ngài đã xoay xở sống phần còn lại của đời mình trong 
rừng chỉ ăn lá và rễ cây. Tuy nhiên, vị vua cha sau đó đã 
tìm ra Ngài và thấy rằng da dẻ của Ngài trong sáng hơn 
rất nhiều so với lúc Ngài còn sống trong cung điện. VỊ 
vua cha đã hỏi Ngài tại sao điều này có thể xảy ra. Câu 
trả lời của Ngài đã khăng định rằng cách sống tốt nhất là 
sống trong hiện tại: 
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Tôi không có những hối tiếc về quá khứ. Tôi cũng 
không hy vọng gì cho tương lai. 

Tôi chỉ hạnh phúc với hiện tại. Đó là điều làm cho 
da đẻ của tôi trong sáng như vậy. 


(Mugapakkha Jataka) 
Vượt Lên Trên Hạnh Phúc 


Chúng ta thích tận hưởng cuộc sống của mình 
trong khi phớt lờ đi những sự thật về cuộc sống như là sự 
hiển nhiên của cái chết hoặc dòng chảy và tính không có 
thực chất của thân và tâm của mình. “Sự dốt nát là hạnh 
phúc” ngụ ý nói rằng “Sự hiểu biết là thống khổ.” Tuy 
nhiên, trong dòng chảy ào ạt của các hiện tượng danh 
sắc, hạnh phúc và thống khổ chỉ là những ảo giác giống 
như loại hạnh phúc và đau khổ mà chúng ta trải nghiệm 
trong một giấc mơ. Ví dụ, trong một giấc mơ, giả sử 
chúng ta trở nên rất đau khổ vì một người thân yêu của 
chúng ta bị tai nạn. Thức dậy từ giấc mơ đó sẽ rất là 
hạnh phúc. Cũng theo cách này, nó sẽ thậm chí hạnh 
phúc nhiều hơn khi thấy được sự thật, tức là thức giấc từ 
những ảo giác về “tôi” và “của tôi”. Bằng cách ghi nhận 
các hiện tượng rõ ràng ở hiện tại bên trong chúng ta, 
chúng ta có thể thấy được sự thật vượt lên trên ảo giác. 
Nếu chúng ta nghĩ về quá khứ hay tương lai nhiều hơn 
mức cần thiết, chúng ta thậm chí không thể ăn ngon hay 
ngủ yên được, và không có cách nào để chúng ta có thể 
thấy được sự thật. Cho nên, sống trong hiện tại là để tận 
hưởng cuộc sống của chúng ta và điều quan trọng hơn là 
nó cho chúng ta cơ hội thật sự trải nghiệm sự thật. 
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Hai Cặp Duyên Cuối Cùng 
(Chi Dành Cho Nghiên Cứu 
Chuyên Sâu) 


Hai cặp duyên cuối sẽ cung cấp cho chúng ta thêm 
một vài thông tin cần thiết cho nghiên cứu đào sâu. Như 
được giải thích bởi ngài Ledi Sayadaw ở trong phần 
Tương Ưng Duyên, hai cặp duyên này (tức là cặp Hiện 
Hữu Duyên và Vô Hữu Duyên, và cặp Lý Khứ Duyên và 
Bất Ly Duyên) không phải là riêng biệt, mà lại là được 
bao gồm một cách thích hợp trong những loại duyên ở 
trước. Hơn nữa, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên là 
giống nhau về bản chất và luôn đi cùng với nhau. Điều 
này cũng đúng cho Vô Hữu Duyên và Lý Khứ Duyên. 
Dưới đây là cách chúng được bao hàm một cách thích 
hợp trong những loại duyên ở trước như thế nào. 


Hiện Hữu Duyên Và Bất Ly Duyên 


Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên được bao hàm 
trong mười tám duyên. Trong mười tám duyên này, các 
pháp làm duyên thì hiện hữu và chưa biến mất khi 
chúng góp phần vào những hiện tượng tương ứng của 
chúng. Trong số mười tám duyên này, mười lăm duyên 
thuộc vào Câu Sanh Duyên vì các pháp làm duyên và các 
pháp được duyên xảy ra cùng với nhau tại cùng một lúc 
trong mười lăm duyên này; hai duyên thuộc vào Tiền 
Sanh Duyên vì các pháp làm duyên xảy ra trước các pháp 
được duyên trong hai loại duyên này; một duyên thuộc 
vào Hậu Sanh Duyên vì các pháp làm duyên xảy ra sau 
các pháp được duyên. 
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Dưới đây là mười lăm loại duyên thuộc vào Câu 
Sanh Duyên: 


1. Nhân Duyên (hetu-paccayo) 

2. Trưởng Duyên (adhipati-paccayo) 

3. (Câu Sanh) Nghiệp Duyên (kamma-paccayo) 
4. Vật Thực Duyên (ahara-paccayo) 

5. Quyền Duyên (indriya-paccayo) 

6. Thiền-na Duyên (jhana-paccayo) 

7. Đồ Đạo Duyên (magga-paccayo) 

8. Hỗ Tương Duyên (aññamañña-paccayo) 

o9. DỊ Thục Duyên (vipaka-paccayo) 

10. Tương Ưng Duyên (sampayutta-paccayo) 
11. Bất Tương Ưng Duyên (vippayutta-paccayo) 
12. Câu Sanh Duyên (sahaJata-paccayo) 

13. Y Chỉ Duyên (nissaya-paccayo) 

14. Hiện Hữu Duyên (atthi-paccayo) 

15. Bất Ly Duyên (avigata-paccayo) 


Hai loại duyên dưới đây thuộc vào Tiền Sanh 
Duyên: 


e Cảnh Duyên 
e Vật Duyên 


212 


Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật — Hai Cặp Duuên Cuối Cùng 





Trong hai loại duyên này, các pháp làm duyên sanh 
lên trước các pháp được duyên, nhưng vẫn còn hiện hữu 
và chưa biến mất khi chúng góp phần vào cho các pháp 
được duyên lên. 


Chỉ có một loại Hậu Sanh Duyên, mà trong đó, các 
pháp làm duyên (chỉ cho các yếu tố tỉnh thần trong 
trường hợp này) sanh lên sau các pháp được duyên (chỉ 
cho sắc pháp trong trường hợp này). Tuy nhiên, các 
pháp làm duyên thì hiện hữu và chưa biến mất khi 
chúng góp phần vào các pháp được duyên lên. 


Ở bất kỳ trường hợp nào, trong mười tám loại 
duyên này, các pháp làm duyên là hiện hữu và chưa biến 
mất khi chúng góp phần vào các hiện tượng tương ứng 
của chúng. Như vậy, hai loại duyên có tên là Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên thì luôn luôn được nhập vào hay 
được tính chung vào mười tám loại duyên này. 

Võ Hữu Duyên Và Lý Khứ Duyên 

Vô Hữu Duyên và Lý Khứ Duyên là hoàn toàn 
giống nhau. Trong hai loại duyên này, các pháp làm 
duyên là vắng mặt hay biến mất khi các pháp được 
duyên có mặt. Như vậy, hai loại duyên này thì luôn luôn 
được nhập vào hay được tính chung vào bốn loại duyên 
khác có tên là Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, 
Trùng Dụng Duyên và Cận Y Duyên. Do đó, có sáu loại 
duyên mà trong đó các pháp làm duyên thì vắng mặt hay 
biến mất khi chúng góp phần vào các hiện tượng tương 
ứng của chúng. 
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Những Duyên Khác Nhau Đi Cùng 
Nhau Tại Thời Điểm Khác Nhau 


Tùy thuộc vào các pháp gì làm duyên và các pháp gì 
được duyên, số lượng các duyên đi cùng với nhau sẽ 
khác nhau. Ví dụ: 


a. Khi sáu nhân làm duyên cho tâm đi cùng với 
chúng và các tâm sở, sắc pháp do tâm tạo, và sắc pháp 
do nghiệp tạo tại thời điểm thụ thai (tức là lúc tục sinh), 
thì năm loại duyên đi cùng với nhau: Nhân Duyên, Câu 
Sanh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên. 


b. Khi sáu nhân làm duyên cho tâm đi cùng với 
chúng và các tâm sở và sắc ý vật tại thời điểm thụ thai 
(tức là lúc tục sinh), thì sáu loại duyên đi cùng với nhau: 
Nhân Duyên, Câu Sanh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. 


c. Khi sáu nhân làm duyên cho tâm đi cùng với 
chúng và các tâm sở, thì bảy loại duyên đi cùng với 
nhau: Nhân Duyên, Câu Sanh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bất Ly Duyên. 


d. Khi ba nhân quả (tức là ba nhân trong các tâm 
quả) làm duyên cho tâm đi cùng và các tâm sở, sắc pháp 
do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp tạo tại thời điểm thụ 
thai (tức là lúc tục sinh), thì sáu loại duyên đi cùng với 
nhau: Nhân Duyên, Câu Sanh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ 
Thục Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. 


e. Khi ba nhân quả làm duyên cho tâm đi cùng và 
các tâm sở và sắc ý vật tại thời điểm thụ thai (tức là lúc 
tục sinh), thì bảy loại duyên đi cùng với nhau: Nhân 
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Duyên, Câu Sanh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Duyên, Hiện Hữu Duyên, và Bất Ly 
Duyên. 


f. Khi ba nhân quả làm duyên cho tâm đi cùng và 
các tâm sở, thì tám loại duyên đi cùng với nhau: Nhân 
Duyên, Câu Sanh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên. 


g. Khi các nhân quả làm duyên cho sắc pháp do 
tâm tạo và sắc pháp do nghiệp tạo của chúng tại thời 
điểm thụ thai (tức là lúc tục sinh), thì bảy loại duyên đi 
cùng với nhau: Nhân Duyên, Câu Sanh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. 


h. Khi ba nhân quả làm duyên cho sắc ý vật đi cùng 
của chúng tại thời điểm thụ thai (tức là lúc tục sinh), thì 
tám loại duyên đi cùng với nhau: Nhân Duyên, Câu Sanh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Duyên, 
Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên. 
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Sự Ảnh Hưởng Thứ Ba Hay Thế Lực 
Thứ Ba 


Trong khoa học, nếu gene của chúng ta có tính di 
truyền thì việc tại sao các cặp song sinh lại có những tính 
cách khác nhau và thậm chí có những dấu vân tay khác 
nhau vẫn là một vấn đề nan giải. Các song sinh có bộ 
gene như đúc và sự nuôi dạy là gần giống hệt nhau, 
nhưng bằng cách nào đó, hướng phát triển sinh học của 
họ vẫn tách rời ra khỏi nhau khi họ phát triển trong suốt 
thuở ấu thời. Một vài người cho rằng các nhà sinh vật 
học đã bỏ lỡ đi sự ảnh hưởng thứ ba hay thế lực thứ ba. 
Mặc đầu họ đã có suy tư về sự ảnh hưởng tương hỗ giữa 
yếu tố tự nhiên (tạo hóa) và sự dạy dõ (giáo dục) từ lâu 
trước khi cấu trúc cơ bản của DNA được khám phá ra 
vào năm 1953, nhưng họ đã bỏ qua yếu tố cơ hội thuần 
túy. Chủ thuyết duy thần của tư tưởng khoa học thường 
nghĩ rằng tính ngẫu nhiên có đóng một vai trò trong đời 
sống của một tế bào. 


Thắng Pháp (Abhidhamma) sẽ quy kết sự ảnh 
hưởng thứ ba hay thế lực thứ ba cho năm loại năng lực 
tỉnh thần tiềm ẩn (đã được nhắc đến trong phần Vô Gián 
Duyên). Thậm chí nếu được xem chỉ là “eơ hội thuần 
túy”, chúng vẫn sẽ có liên quan đến các năng lượng tiềm 
ẩn này theo cách này hay cách khác. Chúng ta đã thảo 
luận về việc tính di truyền (gene) và môi trường sống (sự 
dạy dõ) có thể được duyên như thế nào bởi các năng lực 
tỉnh thần tiềm ẩn, bởi năng lực của Vô Gián Duyên, 
Thường Cận Y Duyên, Nghiệp Duyên và vân vân. 
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Điều không thể tranh cãi được là bộ não của chúng 
ta chỉ chết có một lần và mãi mãi tại lúc chúng ta chất. 
Tái sanh là một việc có thật, chứ không phải ảo tưởng. 
Sự tồn tại của sự ảnh hưởng thứ ba hay thế lực thứ ba 
trong cuộc sống của chúng ta bên cạnh sự di truyền và 
môi trường sống là một điều không thể chối cãi. Bằng 
việc nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng các yếu tố tỉnh thần, 
các chức năng và sự tương tác của chúng theo một 
phương thức đặc biệt, giáo lý Duyên Hệ (Patthana) đã 
kiến nghị sự ảnh hưởng thứ ba hay thế lực thứ ba là cái 
gì. Thật ra, chỉ có cách thông qua sự phát triển chánh 
niệm (satipatthana vipassana) chúng ta mới thật sự có 
thể hiểu được giáo lý Duyên Hệ (Patthana) từ khía cạnh 
thực tế của nó, và cách nó áp dụng vào đời sống hằng 
ngày của chúng ta như thế nào. 


Khoa Học Ủng Hộ Chánh Niệm 


Các nhà khoa học cũng thừa nhận sự quan trọng 
của chánh niệm trong hệ thống sinh học của chúng ta. 
Họ nói rằng não bộ của người trưởng thành có thể định 
dạng lại các kết nối của nó trên diện rộng thông qua 
những sự tập luyện tỉnh thần, và rằng hầu hết mọi chúng 
ta có những phần của não bộ tương đối bị bỏ quên. 
Chúng ta có thể kích hoạt chúng trở lại bằng những 
phương cách như chú ý vào những tín hiệu không lời khi 
đối thoại với những người khác, lưu ý nhiều hơn đến 
những gì chúng ta đang suy nghĩ, và giảm bớt việc làm 
quá nhiều thứ cùng một lần. Như đã được nhắc đến 
nhiều lần từ trước, có bốn loại đối tượng để chúng ta ghi 
nhận: thân (hay là các hoạt động thân xác), thọ, tâm và 
pháp. Nếu chúng ta ghi nhận chúng, các phản ứng của 
chúng ta đối với các đối tượng giác quan sẽ là thiện cho 
dầu các đối tượng đó là êm dịu hay bất nhã. Các phản 
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ứng thiện lành chắc chắn sẽ luôn luôn tạo nên một tác 
động lành mạnh lên hệ thống sinh học của chúng ta. 


Mặc dầu sự nhấn mạnh thì được đặt trên vai trò 
quan trọng của các yếu tố tỉnh thần và những năng lực 
tiềm tàng của chúng trong đời sống của chúng ta, nhưng 
Thắng Pháp (Abhidhamma) luôn luôn thừa nhận những 
tương tác danh sắc dưới một vài loại duyên trong giáo lý 
Duyên Hệ (Patthana) Như vậy, Thắng Pháp 
(Abhidhamma) không mâu thuẫn với các khám phá 
khoa học về những ảnh hưởng vật chất lên trên tâm trí 
của chúng ta. Nó tương tự như việc khám phá về một 
loại thuốc đặc biệt có thể hồi phục lại và làm sắc bén tâm 
trí bằng cách giúp lựa chọn tẩy xóa đi những suy nghĩ 
làm rối trí và gây đau khổ. 


Giáo Lý Của Đức Phật Rất Cụ Thể 
Và Rõ Ràng 


Đức Phật đã dạy một cách rõ ràng rằng giáo lý của 
Ngài được giới hạn trong Bốn Sự Thật Cao Thượng, tức 
là Tứ Diệu Đế. Một lần nọ, Ngài nhặt lên một nắm lá tại 
một khu rừng gần thành phố Kosambi, và đã hỏi chư Tỳ- 
kheo rằng lá trong tay Ngài và lá của toàn bộ khu rừng, 
cái nào nhiều hơn. Dĩ nhiên, câu trả lời là lá trong tay 
của Ngài ít hơn rất nhiều so với lá của toàn bộ khu rừng. 
Dùng ví dụ này, Đức Phật nói rằng những gì Ngài dạy 
cho đệ tử của Ngài ít hơn rất nhiều so với những gì Ngài 
không dạy. Ngài nói rằng Ngài đã không dạy những gì 
không thật sự mang lại lợi ích, không hướng đến con 
đường cao thượng, không dẫn đến sự xả ly, không hướng 
đến sự đoạn diệt khổ đau, không dẫn đến sự an lạc tối 
hậu, không dẫn đến sự hiểu biết thâm sâu, không dẫn 
đến sự giác ngộ và không dẫn đến Níp-bàn (Nibbana). 
Ngài đã nói một cách rành mạch rằng giáo lý của Ngài 
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được giới hạn trong Bốn Sự Thật Cao Thượng, vốn mang 
lại lợi ích, hướng đến con đường cao thượng, và dẫn đến 
sự xả ly và vân vân. (Maha-vagga Samyutta, 383) 


Bốn Sự Thật Cao Thượng 
(Tứ Diệu Đê) 

1. Sự Thật Vê Khổ (Khổ Đế): Thân và tâm của 
chúng ta được xem là khổ đế do bởi sự dính mắc của 
chúng ta vào chúng. Vốn là vô thường, chúng không bao 
giờ đi theo hướng chúng ta muốn. Với ý nghĩa này, Đức 
Phật đã nêu ra câu hỏi mang tính khai sáng trong bài 
giảng thứ hai của mình (Anatta-lakkhana Sutta) như 
sau: “Nếu một cái gì đó là vô thường, thì nó là an lạc hay 
đau khổ?” 


2. Sự Thật Vê Nguyên Nhân Của Khổ (Tập 
Đế): Sự dính mắc vào thân và tâm (vốn tạo lập nên đời 
sống của chúng ta) là tập đế. Do bởi sự dính mắc vào đời 
sống, chúng ta đấu tranh để sinh tôn trong khi hứng chịu 
rất nhiều đau khổ để rồi cũng phải kết thúc với già, bệnh 
và chết. 

3s. Sự Thật Vê Sự Đoạn Diệt Khổ (Diệt Đẽ): 
Khi sự dính mắc vào thân và tâm (vốn tạo lập nên đời 
sống của chúng ta) được đoạn diệt, thì sẽ không còn đau 
khổ nào liên quan đến sự sống. Do đó, diệt đế là chỉ cho 
sự đoạn diệt cái dính mắc. Để hiểu thêm, xin hãy xem 
phần về Níp-bàn (Nibbana) trong phần Kiến Thức Cơ 
Bản Về Thắng Pháp. 

4. Sự Thật Vê Con Đường Dẫn Đến Sự Đoạn 
Diệt Khổ (Đạo Đề): Bằng cách thực hành thiền minh 
sát mà bao gồm Bát Chánh Đạo, chúng ta có thể nhìn 
thấy được thân và tâm như chúng thật sự là. Rồi thì sẽ 
không còn có chỗ nào cho sự dính mắc và kết quả đau 
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khổ của nó. Để hiểu thêm, xin hãy xem phần Đồ Đạo 
Duyên. 

Như vậy, Đức Phật đã kết thúc bài kinh này với việc 
khuyến khích chúng ta nên thực hành Bát Chánh Đạo 
dẫn đến sự an lạc tuyệt đối của Níp-bàn (Nibbana). Nói 
một cách khác, Ngài chỉ dẫn chúng ta thực hành thiền 
minh sát để giúp cho chúng ta có thể thấy được các hiện 
tượng danh và sắc như chúng thật sự là: vô thường, khổ 
và vô ngã, để rồi chúng ta có thể tẩy trừ được sự dính 
mắc, tức là gốc rễ của sự đau khổ. 


Vượt Ra Ngoài Hay Vượt Lên Trên 
Quy Luật Nhân Duyên 


Chúng ta sống dưới (hay bị chỉ phối bởi) vô số 
những nhân duyên giống như các bông hoa mọc trước 
nhà của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết 
phải sống dưới sự điều khiển của những nhân duyên này 
như các bông hoa. Thông qua nỗ lực khôn khéo (payoga) 
của mình, chúng ta có thể tìm cách tạo ra những nhân 
duyên hay điều kiện thuận lợi cho cuộc sống tốt đẹp 
hơn. Chúng ta thậm chí có thể tìm cách vượt lên trên 
quy luật của nhân duyên. Khi chúng ta có được sự chẩn 
đoán đúng đắn chẳng hạn, thì chúng ta đã đi được nửa 
đường trong việc tìm kiếm phương pháp chữa trị đúng 
đắn. Cũng theo cách này, nếu chúng ta có thể học và 
hiểu về quy luật nhân duyên, thì chúng ta cũng có thể 
học cách vượt lên trên nó. Dĩ nhiên, chỉ bằng cách thông 
qua việc thực hành thiền minh sát (vipassana) chúng ta 
mới có thể học và hiểu về quy luật nhân duyên 
(patthana) dựa trên các kinh nghiệm thực chứng và rồi 
mới có thể vượt lên trên nó. 
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Do đó, để kết luận, chúng ta hãy ước nguyện như 
sau: “Nguyện cho chúng tôi có thể thực hành thiền minh 
sát (vipassana) cho đến khi chúng tôi có thể thấy được 
quy luật nhân quả từ chính sự trải nghiệm của mình và 
có thể vượt lên trên pháp hữu vi để đến pháp vô vi (tức là 
Níp-bàn (Nibbana)).” 

Với tâm từ (mett3), 
U Hla Myint 
San Jose, ngày 03 tháng 03 năm 2010 
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--ooÒOO-- 
Phụ Lục 1 
So Tâm 
e 12 tâm bất thiện 
e 18 tâm vô nhân 
e 24 tâm tịnh hảo dục giới 
e 27 tâm đáo đại 
e 8 tâm siêu thế 
12 Tâm Bất Thiện 


Tám Tâm Tham 


_ 


. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ 

. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ 
. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ 

. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ 

. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ 

. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ 


. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ 


œ ¬I1! @œ Ci > C©5 


. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ 
Hai Tâm Sân 

1. Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ 

2. Tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ 
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Hai Tâm Sĩ 
1. Tâm s1 thọ xả hợp hoài nghi 


2. Tâm sĩ thọ xả hợp phóng dật 
18 Tâm Vô Nhân 
Bảy Tâm Quả Bất Thiện 
. Nhãn thức thọ xả 
Nhĩ thức thọ xả 
Tỷ thức thọ xả 
Thiệt thức thọ xả 
Thân thức thọ khổ 


. Tâm tiếp thâu thọ xả 


_ 


W Ø Ơ + 0w 


. Tâm quan sát thọ xả 

Tám Tâm Quả Thiện Võ Nhân 
1. Nhãn thức thọ xả 
2. Nhĩ thức thọ xả 
3. Tỷ thức thọ xả 
4. Thiệt thức thọ xả 
5. Thân thức thọ lạc 
6. Tâm tiếp thâu thọ xả 
7. Tâm quan sát thọ hỷ 


8. Tâm quan sát thọ xả 
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Ba Tâm Duy Tác Vô Nhân 
1. Tâm hướng ngũ môn thọ xả 
2. Tâm hướng ý môn thọ xả 
3. Tâm tiếu sinh thọ hỷ của bậc A-la-hán 


24 Tâm Tịnh Hảo Dục Giới 


Tám Tâm Đại Thiện 

1. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ 
2. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ 
3. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ 
4. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 
5. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ 
6. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ 
7. Tầm thiện thọ xả ly trí vô trợ 
8. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ 

Tám Tâm Đại Quả 


(Sự liệt kê thì giống hệt với tám tâm đại thiện, chỉ 
thay “thiện” bằng “quả”) 


Tám Tâm Đại Duy Tác 


(Sự liệt kê thì giống hệt với tám tâm đại thiện, chỉ 
thay “thiện” bằng “duy tác”) 
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27 Tâm Đáo Đại 
Năm Tâm Thiện Sắc Giới 
1. Tâm thiện sơ thiền cùng với tâm, tứ, hỷ, lạc và 
nhất tâm (tức là định) 


2. Tâm thiện nhị thiền cùng với tứ, hỷ, lạc và nhất 
tâm (tức là định) 


3. Tâm thiện tam thiền cùng với hỷ, lạc và nhất 
tâm (tức là định) 


4. Tâm thiện tứ thiền cùng với lạc và nhất tâm (tức 
là định) 


5. Tâm thiện ngũ thiền cùng với xả và nhất tâm 
(tức là định) 
Năm Tâm Quả Sắc Giới 
(Sự liệt kê thì giống hệt với năm tâm thiện sắc giới, 
chỉ thay “thiện” bằng “quả”) 
Năm Tâm Duy Tác Sắc Giới 
(Sự liệt kê thì giống hệt với năm tâm thiện sắc giới, 
chỉ thay “thiện” bằng “duy tác”) 
Bốn Tâm Thiện Vô Sắc 
1. Tâm thiện thiền an trú trên “Không Vô Biên” 
2. Tâm thiện thiền an trú trên “Thức Vô Biên” 
3. Tâm thiện thiền an trú trên “Vô Sở Hữu” 


4. Tâm thiện thiền an trú trên “Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng” 
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Bốn Tâm Quả Vô Sắc 
(Sự liệt kê thì giống hệt với bốn tâm thiện vô sắc, 
chỉ thay “thiện” bằng “quả”) 
Bốn Tâm Duy Tác Vô Sắc 
(Sự liệt kê thì giống hệt với bốn tâm thiện vô sắc, 
chỉ thay “thiện” bằng “duy tác”) 
8 Tâm Siêu Thế 
Bốn Tâm Thiện Siêu Thế 

1. Tâm Nhập Lưu (Sotapatti) Đạo, tẩy trừ tất cả 
những trạng thái bất thiện mà đủ mạnh để dẫn 
đến sự tái sanh vào một cảnh giới đau khổ, và cụ 
thể là tẩy trừ thân kiến và hoài nghi. 

2. Tâm Nhất Lai (Sakadagami) Đạo, làm giảm yếu 
đi tiềm năng của dục ái và sân. 

3. Tâm Bất Lai (Anagami) Đạo, tẩy trừ dục ái và 
sân. 

4. Tâm A-la-hán Đạo, tẩy trừ hoàn toàn tất cả 
những trạng thái bất thiện còn lại như sự dính 
mắc vào sắc giới và vô sắc giới, ngã mạn, phóng 
đật và vô minh. 

Bốn Tâm Quả Siêu Thế 


(Sự liệt kê thì giống hệt với bốn tâm thiện siêu thế, 
chỉ thay “Đạo” bằng “Quả”) 
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Phụ Lục 2 


8o tâm được phân loại thành bốn nhóm, có tên gọi 
là bất thiện (akusala), thiện (kusala), quả (vipaka) và 
duy tác (kriy8). 


12 Bất Thiện (Akusala) 


e Tám tâm tham 
e Hai tâm sân 
e Hai tâm sĩ 
21 Thiện (Kusala) 


e Tám đại thiện 

e Năm thiện sắc giới 
e Bốn thiện vô sắc 

e Bốn thiện siêu thế 


36 Quả (CVipaka) 


e Bảy quả bất thiện 

e Tám! quả thiện vô nhân 
e Tám đại quả 

e Năm quả sắc giới 


e Bốn quả vô sắc 





1 ND: Trong nguyên tác ghi là bảy. 
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e Bốn quả siêu thế 
2o Duy Tác (Kriya) 
e Ba duy tác vô nhân 
e Tám đại duy tác 
e Năm duy tác sắc giới 


e Bốn duy tác vô sắc 


228 


Phụ Lục 3 


BÁNG LIỆT KÊ THUẬT NGỮ 
PAII - VIỆT 


-=0oOOO-- 
A 
Abbuda: Bong bóng Ajätasattu: vua 
Abhidhammaa: Thăng AJatasattu, vua A-xà-thế 
Pháp Ajjhasaya: Chủ tâm 
Abhidhamma: Tạng Akãra: Hành tướng, cử 
Thắng Pháp chỉ, trạng thái, hình dáng, 
Abyäkata: Vô ký, pháp vô _ Phong thái 
ký Akäsa: Sắc giao giới 
Acinnaka: Thường Akäsa-paññatti: Hư 
(Nghiệp) không chế định 
Adhimokkha: Thắng giải Akusala: Bất thiện 
Adhipati-paccayo: Akusala kamma: 
Trưởng Duyên Nghiệp bất thiện 
Adhitthana: Quyếtđịnh Alobha: Vô tham, sự 
không ích kỷ 


Adhitthana-päramn: 
Quyết định Ba-la-mật 
Adosa: Tâm từ hay vô sân 
Ahãra: Dưỡng tố 
Ahãra-paccayo: Vật 
Thực Duyên 

A-hetuka: (Tâm) vô nhân 


Ahirika: Vô tàm 


Amoha: Vô sỉ, sáng suốt, 
khôn ngoan 


Anäagamii: (Tâm) Bất Lai 
Anandđa: Ngài Änanda 


Anantarˆipanissaya: 
Vô Gián Cận Y Duyên 
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Anantara: Vô gián, kế 
tiếp 
Anantara-paccayo: Vô 
Gián Duyên 
Anantaripanissayo: Vô 
Gián Cận Y Duyên 
Anathapindika: Trưởng 
giả Cấp Cô Độc 
Anatta-lakkhana Sutta: 
Kinh Vô Ngã Tướng 
Anavajja: Tỉnh khiết, vô 
tội, trong sạch, không lõi 
lầm 

Anguttara Nikaya: Tăng 
Chi Bộ Kinh 
Anindriya-baddha- 
rũpa: Các vật vô tr1 
Aññamañña-paccayo: 
Hỗ Tương Duyên 
Anottappa: Vô úy 
Anupalaka: Gìn giữ, bảo 
hộ, duy trì 

Anusaya: Tiềm miên 
Apacäayana: Cung kinh 
Apatipati 2 avijjã: Sự 
thiếu hiểu biết 


Apo: Yếu tố nước 


Apo-kasina: Đề 
kasina về nước 
Arahanrt: VỊ A-la-hán 
Arahat: Vị A-la-hán 
Arahatta: Vị A-la-hán 


Aramman?panissaya: 
Cảnh Cận Y Duyên 


Arammana: Cảnh 


mục 


Arammana  paccayo: 
Cảnh Duyên 
Arammanädhipati: 


Cảnh Trưởng Duyên 
Arammana-ghana: Mật 
độ của những cảnh giác 
quan 
Arammanänusaya: 
Cảnh tiềm miên 
Arittha-janako: Một vị 
vua, cha của bồ tát Maha- 
Janako trong truyện Bổn 
Sanh 
Ariya-magga: 
Đạo, Bát Chánh Đạo 


Arupa: Vô sắc 


Thánh 


Aripa brahma: Phạm 
thiên vô sắc 

Arupa jhana: Thiền vô 
sắc giới 
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Arupavacara kriyä: Atimahanta- 
(Tâm) duy tác vô sắc arammana: Cảnh rõ 


Aripavacara kusala: 


(Tâm) thiện vô sắc 
Arupavacara 
(Tâm) quả vô sắc 
Asamna: Cận Tử (Nghiệp) 
Asañña-satta: Chúng 
sinh vô tưởng, Phạm thiên 
vô tưởng 


vipaka: 


Äsayä-nusaya: Cơ tánh, 
căn cơ và tâm mức trí tuệ 
của thính chúng 


Äsevana-paccayo: 
Trùng Dụng Duyên 


Asoka: Vua A Dục 
Ati-dhävana: Cực đoan 


Bandhula: Một vị tướng 
quân của vua xứ Kosala 


Bhangakkhana: Sát-na 
diệt 

Bhavana: Tham Thiền 
Bhavana-maya  ñana: 
Trí tu 
Bhavangˆupaccheda: 


Tâm hữu phần dứt dòng , 


ràng, minh bạch 
Atita-bhavanga: Tâm 
hữu phần vừa qua 


Atthanguttara: Tăng Chi 
Bộ Kinh - Chương Tám 
Pháp 

Atthi: Hữu 
Atthi-paccayo: Hiện hữu 
duyên 
Avajjana-kicca: Chức 
năng hướng môn 
Avigata-paccayo: Bất Ly 
Duyên 

Avijja-nusayo: Vô minh 
tiềm miên 

Avinibbhoga: Sắc bất ly 


sự ngắt dòng chảy của 
tiềm thức 
Bhavanga: Tâm hữu 
phần 
Bhavanga°upaccheda: 
Tâm hữu phần dứt dòng 
Bhavanga-calana: Tâm 
hữu phần rúng động, sự 
rung động của tiềm thức 
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Bhavanga-santati: Dòng 
chảy tiềm thức 


Bhava-rägä-nusayo: 
Hữu ái tiềm miên 


Cakkhu-dvarika-vIthi: 
Lộ tâm thấy 
Cakkhu-pasada: Thân 
kinh thị giác 
Cakkhu-viññana: Tâm 
nhãn thức, nhãn thức 
Carita: Cơ tánh 


Catuja-kaya: Thực thể 
bốn nhân 


Cetana: Tâm sở tư, tư 
Cetasika: Tâm sở 
Chanda: Dục 


Cintaä-maya: Năng lực 
suy tư, năng lực tư duy 


Cintaä-maya ñana: Trí 
tư 


Citta: Tâm, tâm thức 


Dãna: Bố thí, cúng dường 


Dãna-cetana: Chủ ý rộng 
lượng 


Bodhi: Cây Bồ-đề 
Bodhisatva: Bồ-tát 


Brahmaa: Phạm thiên, cõi 
Phạm thiên 


Citta vithi: Lộ tâm 
Citta-kammaññatä: 
Thích tâm 

Citta-lahuta: Khinh tâm 
Citta-mudutä: Nhu tâm 
Citta-niyama: Quy luật 
tâm thức 
Citta-paguññata: 
Thuần tâm 


Citta-passaddhi: Tĩnh 
tâm 

Citta-visuddhi: Tâm 
thanh tịnh 


CittuJukatä: Chánh tâm 
Cu]avagga: Tiểu Phẩm 
Cuti: Tâm tử 


Dãna-paramn: Bố thí Ba- 
la-mật 
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Dassana-kicca: Chức PDhipat chanda: Dục 
năng thấy trưởng 


Desa-paññatti: Địa phận 
chế định 


Deva: Thiên nhân 
Devadatta: Đề-bà-đạt-đa 


Devata Samyutta: 
Tương Ưng Chư thiên 


Devi: Nữ thần, nữ thiên 
nhân 
Dhamma: Pháp 


Dhamma-desana: 
Pháp, thuyết pháp 


Dạy 


Dhammapada: Pháp Cú 
Kinh 
Dhammärammana: 
Cảnh ý môn, cảnh pháp 


DhammasanganI: Pháp 


Tụ 

Dhamma-savana: Học 
Pháp 

Dhammmaäsoka: Danh 


hiệu tốt đẹp của vua A dục 
Dhãtu-kathä: Chất Ngữ 


Ekaggata: Định, nhất 


tâm 


E 


DIga-käräyana: Một vị 
tướng quân của vua xứ 
Kosala 
Ditthä-nusayo: Kiến 
tiềm miên 
Ditthi: (Tà) kiến 
Ditthi-visuddhi: 
thanh tịnh 


Domanassa: Bất mãn, 
thọ ưu 


Kiến 


Ưu 


Domaanassindriya: 
thọ quyền 

Dosa: Sân 
Dosa-mnla: Căn sân 
Dukkha-vipaka: 
đau khổ, quả xấu 
Dukkhindriya: Khổ thọ 
quyền 

Dvi-hetuka omaka: 
Chất lượng nghèo nàn 


Dvija-kaya: Thực thể nhị 
nhân 


Quả 


Ekaja-kaya: Thực thể 
đơn nhân 
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Gandha: Khí mùi 
Garuka: Trọng Nghiệp 


Ghana: Dày đặc, cường 
độ dày đặc, mật độ cao 


Ghãna: Mũi, tỷ 


Hadaya-vatthu: Sắc ý 
vật 


Hasana: Nụ cười, cách 
Cười 


Iddhi-pada: (bốn) pháp 
làm nên sự thành tựu, (tứ) 
thần túc 


Indriya-paccayo: Quyền 
Duyên 


Janaka: Sản sinh ra 
Janaka kamma: Sanh 
nghiệp 

Jätaka: Kinh Bổn Sanh 


Jãtaka atthakatha: Chú 
giải kinh Bổn sanh 


Ghana-pasada: Thân 
kinh khứu giác 
Gijjakuta: Núi Lĩnh 
Thứu 


Hasituppäda: Tâm tiếu 
sinh 


Hetu-paccayo: Nhân 


Duyên 


Hirni: Tàm 


Iriyapatha: Các oai nghĩ 
- tức là đi, đứng, nằm, ngồi 
Issä: Tật, tật đố, ganh ty 

Itthi-bhava: Sắc tố nữ 


Javana: Tâm đầy đủ, tâm 
đổng lực 


jJhaãna: Thiền 


jhãäna-paccayo: 
na Duyên 


Thiền- 


Jhanic kamma: Nghiệp 
thiền định 
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J1va-atta: Không có linh 
hồn 

JT1vaka: lương y JTvaka 
Jivha: lưỡi, thiệt 


Kala Paññatti: Thời 
Gian Chế Định 
Kãla-campa: một địa 
danh 


Kalala: Phôi thai 
Kaãla-paññatti: Thời gian 
chế định 

Kalinga: Xứ Kalinga 
Kama-raga-nusaya: 
Dục tiềm miên 

Kamma: Nghiệp, hành 
động 

Kammaja-rũpa: Sắc 
pháp mang tính di truyền 
Kammaññata: Sắc thích 
nghiệp 
Kamma-paccayo: 
Nghiệp Duyên 
Kamma-satti: Năng lực 
nghiệp, nghiệp lực 
Karaka-magga: Hành 
đạo 


Jivha-pasada: Thần kinh 
VỊ giác 
J1vitindriya: 
quyền 


Mạng 


Käraka-magganga: Các 
yếu tố của hành đạo 
Karuna: Bi mãn, lòng bị 
mãn 


Katatta: Khinh Thiểu 
Nghiệp 

Katha-vatthu: Ngữ Tông 
Kaya: Thân 
Käãya-kammaññatä: 
Thích tánh 


Käya-lahutä: Khinh tánh 
Käya-mudutä: Nhu tánh 
Käãya-päguññata: Thuần 
tánh 


Kaãya-pasada: Thần kinh 
xúc giác 


Käya-passaddhi: Tĩnh 
tánh 

Käya-viññatti: Thân 
biểu tri 


KäãyujJukata: Chánh tánh 
Khandha: Uẩn 
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Khandha-vaggsa: Phẩm Kosambi: Quốc độ 
Uẩn Kosambi 

Khantĩ: Nhãn nại Kriyä: (Tâm) duy tác 
Khant-paramI: Nhãn Kriyä-byäkata: Duy tác 
nại Ba-la-mật Kukkucca: Hối, ân hận, 
Khattiya: dòng tộc hối hận 


Khattiya, dòng tộc Sát-đế- 
ly 

Kicca-ghana: Mật độ của 
các phận sự hay những 
chức năng tỉnh thần khác 
nhau 


Kosala: Xứ Kosala 


Lahuta: Sắc khinh 


Lobha: Tham, sự khao 
khát dục lạc 


Lobha-mäla: Căn tham 
Loka: Thế gian 


Macchariya: Lận, 


lận 


xan 


Mãgandliya: Tên của một 
du sĩ 


Magsa: Đạo 


Kusala: Thiện 

Kusala cetasika: Tâm sở 
thiện 

Kusala kamma: Nghiệp 
thiện 

Kusala-kamma: Nghiệp 
thiện 


Lokuttara kusala: Tâm 
thiện siêu thế 

Lokuttara vipaka: Tâm 
quả siêu thế 


M 


Magsa-kusala: Tính 
chất/trạng thái thiện của 
đạo 

Magga-paccayo: Đồ Đạo 
Duyên 


Magga-phala: Đạo quả 
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Mahagsata-kusala: An 
trú định 


Mahajanaka  JjJataka: 
Chuyện Bổn Sanh 
MahaJanaka 


Mahäa-janako: Đức Bồ- 
tát, tiền thân của Đức 
Phật, trong chuyện bổn 


sanh MahaJanaka Jataka 
Maha-kriyä: (Tâm) đại 
duy tác 


Mahä-kusala: Đại thiện 
Mahanamo: Tên một vị 
vua 


Mahä-vagga Samyutta: 
Thiên Đại Phẩm, Tương 
Ưng Bộ Kinh 
Mahä-vipaka: Đại quả 
Majjhima-pannäsa: Tên 
tập 2 của Trung Bộ Kinh 
Manga: Mạn, ngã mạn 
Mãna-nusayo: Mạn tiềm 
miên 

Manasi-kära: Tác ý, sự 
tác ý 


Mangala Sutta: Hạnh 


Phúc Kinh 
Manindriya: Ý quyền 


Mano-dhãtu: Ý giới 
Mano-dvärˆävajjana: 
Tâm hướng ý môn 
Mano-dvära: Ý môn 
Mano-dvära-vajjana: 
Tâm hướng ý môn 
Mano-dvara-vthi: Lộ 
Tâm Ÿ Môn, Lộ ý môn 
Mano-dvarika viIthi: Lộ 
Tâm Ÿ Môn, Lộ ý môn 
Mano-dvarika-javana: 
Đổng lực ý môn 
Mano-viãññana-dhatu: 
Y thức giới 

Metta: Từ, tâm từ 
Metta-paramn: Từ Ba-la- 
mật 

Miccha-ditthi: Tà kiến 
Miccha-patipatti avijja: 
Sự hiểu sai lầm 


Micchäã-samadhi: Tà 


định 

Miccha-sankappa: Tà tư 
duy 

Micchäã-väyäma: Tà tỉnh 
tấn 

Middha: Thụy miên 
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Milinda: Vua Milinda 


Milinda-pañha: Milinda 
Vẫn Đạo 


Mithila: Thành phố 
Mithila 
Moha: Sĩ mê 


Moha-mula: Căn sĩ 


Mudita: Tùy hỷ, lòng tùy 
hỷ 


Nagasena: Ngài 
Nagasena, Ngài Na-tiên 
Nama: Danh, danh pháp 
Nanakkhanika: DỊ thời 
(nghiệp) 

Nanäakkhanika 
kamma: DỊ thời nghiệp 
Ñãna-vippayutta- 
kusala: Thiện bất tương 
ưng trí 

Natthi: Vô hữu 


Oja: Tỉnh chất của thực 
phẩm, dưỡng tố 


Mudutä: Sắc nhu 


Migapakkha Jataka: 
Chuyện Bổn Sanh 
Mugapakkha 


Mũla-magga: Căn Bản 
Đạo 


Mnlatikä: Phụ sớ giải 


Natthi-paccayo: Vô Hữu 
Duyên 


Nibbäna: Níp-bàn 
Nikkhammaa: Xuất ly 


Nikkhamma-päramn: 
Xuất ly Ba-la-mật 


Nimitta: Ấn Tướng 
Nirodha-sacca: Diệt Đế 


Nissaya-paccayo: Y Chỉ 
Duyên 


NIvarana: Triền cái 


Ottappa: Úy 
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Paccaya: Duyên, yếu tố 
làm duyên 


Paccaya-satti: Chế Độ 
Duyên, Phương Thức 
Duyên 
Paccayuppanna: Các 
pháp được/bị duyên 


Pacchajata: Hậu sanh 


Pacchajata-paccayo: 
Hậu sanh duyên 


Pakatpanissaya: 
Thường Cận Y Duyên 


Pakatũpanissaya- 
paccayo: Thường Cận Y 
Duyên 

Pakudha Kaccäyana: 
Tên giáo chủ của một giáo 
phái 

Pali: Ngôn ngữ Pali, tiếng 
Päli 
Pañca-dvärˆavajjana: 
Hướng ngũ môn, tâm 
hướng ngũ môn 
Pañca-dväarika vIthi: Lộ 
tâm ngũ môn 
Pañca-dvärika-javana: 
Đổng lực ngũ môn 


P 


Pañcavokara: Cối 
uẩn 


ngũ 


Pañha-vara: Phần Yếu 
Tri (Bộ VỊ Trí) 

Pañña: Trí tuệ 
Paññãa-päramI: Trí tuệ 
Ba-la-mật 

Paññatti: Khái Niệm, 
Chế Định, pháp chế định 
Paññindriya: Tuệ quyền 


Parama-atta: “Thượng 


đế, đấng tạo chủ 
Paramanam kammam 
pãäramr: Hành động của 
các bậc thượng nhân, hành 
động cao thượng 
Paramattha: Pháp chân 
đế 


Paramattha-sacca: 
thật chân đế 


Paramm: Ba-la-mật 


Sự 


Parikamma-nimitta: 
Chuẩn (bị) tướng 


Pathavi: Yếu tố đất 


Pathavr-kasina: Đề mục 
kasina về đất 
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Patibhaga-nimitta: Phala: Quả 
Quang tướng Phala-abyäakata: Quả 


Paticca-samuppada: 
Giáo Lý Duyên Khởi 
Pattgha: Sân 
Patgha-nusaya: 
tiềm miên 
Patsandhi: Sự tục sinh, 
tâm tục sinh 


Sân 


Pattanumodana: Hoan 
hỷ phước 

Patthana: Những điều 
kiện khác nhau, duyên, 
Duyên Hệ, Giáo lý Duyên 
Hệ 

Patti-dana: hồi 
phước 


hướng 


Payoga: Hành động một 
cách khôn khéo 


Pesi: Vật chất nhỏ bé 
Peta: Ma đói, ngạ quỷ 


Rasa: Vị chất 
Rohitassa: Tên của một 
thiên nhân 


Rupa: Sắc, sắc Pháp 


R 


giác ngộ 
Phala-samaäapatti: An trú 
vào thiền quả 

Phassa: Xúc,tâm sở xúc 
Piti: Hỷ 

PIti-sukha: Hỷ lạc 


Pola-janako: Vua Pola- 
Janako, cậu của Bồ-tát 
Maha-janako 


Pubba-bhäga-magga: 
Chuẩn Đạo, Tiền Đạo 


Pubbanha Sutta: Kinh 
Buổi Sáng Tốt Lành 


Puggala-paññatti: Nhân 
Chế Định 


Pum-bhaäva: Sắc tố nam 
Purejata: Tiền Sanh 


Purejata-paccayo: Tiền 
Sanh Duyên 


Rũpa jhãna: Thiền sắc 
giới 

Ripajivita: Thuộc về 
sắc mạng (quyền) 
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Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật Liệt Kê Thuật Ngữ 
Rupa-kkhandha: Sắc Riũpavacara kusala: 
uẩn Tâm thiện sắc giới 

Rupavacara kriya: Rũpavacara vipaka: 


Tâm duy tác sắc giới 


Sabhava: Bản chất, tự 
tánh, thiên nhiên 

Sacca: Chân thật, sự Thật 
Sacca-päramn: Chân thật 
Ba la mật 

Sadda: Giọng nói, âm 
giọng, âm thanh 
Saddha: Tín 
Saddha: Tín, niềm tin 
Saddhindriya: 
quyền 


Tín 


Sahajata: Câu sanh 


Sahajata kamma: Câu 
sanh nghiệp 


Sahajata-paccayo: Câu 
Sanh Duyên 


Sakadagamii: (Tâm) 


Nhất Lai 

Samadäna-slla: Giới thọ 
trì 
Samadhindriya: Định 
quyền 


Tâm quả sắc giới 


Samanantara-paccayo: 
Đẳng Vô Gián Duyên 
Samañña: Sự phù hợp 
với thực chất 

Samatha: Thiền chỉ tịnh 


Samatha-bhavana: Phát 
triển thiền chỉ 


Sammä-äj1va: Chánh 


mạng 
Samma-ditthi: 
kiến 


Chánh 


Sammäa-kammmanta: 
Chánh nghiệp 


Sammäa-kammmanta: 
Chánh nghiệp 
Sammmä-samadhi: 
Chánh định 


Samma-sankappa: 
Chánh tư duy 


Samma-sati: 
niệm 


Chánh 


Sammä-väacä: Chánh ngữ 
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Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật 


Liệt Kê Thuật Ngữ 





Sammä-vayama: Chánh 
tỉnh tấn 


Sammuti-sacca: Sự thật 
chế định 


Sampaticchana: (tâm) 
tiếp thâu 
Sampaticchana: Tiếp 
thâu 


Sampayutta-paccayo: 
Tương Ưng Duyên 
Samphappaläapa: Nói vô 
ích 

Samsara: Vòng luân hồi 
Samuha-ghana: Mật độ 
thay thế không ngừng nghỉ 
của các sát-na tâm 


Samyutta: (Kinh) Tương 
Ưng 

Sangaha Bhasatikä: 
Phụ sớ giải của Thắng 
Pháp 

Sangha: Tăng chúng 
Sankhara: Làm việc 
Sankhara-kkhandha: 
Hành uẩn 

Sañña: Tướng 
Saññä-kkhandha: 
Tưởng uẩn 


Santanänusaya: Vô gián 
tiềm miên 

Santati: Tiến trình 
Santati-ghana: Mật độ 
sanh lên không có sự ngắt 
quãng ở giữa của những lộ 
tâm 

Santhana: Hình dạng 
Santhana Paññatti: 
Hình Thức Chế Định 
Santhana-paññatti: 
Hình thức chế định 
Santirana: Quan sát, tâm 
quan sát 
Sassata-ditthi: 
kiến 


Thường 


Sati: Sự ghi nhận, niệm 
Satindriya: Niệm quyền 
Satipatthana Sutta: 
Kinh Niệm Xứ 
Satipatthana 
vipassana: Thiền quán 
niệm xứ 

Sa-upadisesa nibbäna: 
Hữu Dư Níp-bàn 

Savajja: Đáng quở trách, 
lầm lõi, không trong sạch, 
vô đạo đức 
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Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật 


Liệt Kê Thuật Ngữ 





Savatthi: Kinh đô 
SavatthI, thành Xá-vệ 
Sila: Giới, giới hạnh, trì 
giới 

SIla-paramm: Trì giới ba- 
la-mật 
STla-visuddhi: 
thanh tịnh 


Somanassa: Hạnh phúc 


Giới 


Somanassa-vedanäa: Sự 
hài lòng, thọ hỷ 
Somanassindriya: 
thọ quyền 

Sota: Tai, nhĩ, thần kinh 
thính giác; dòng chảy 
Sota-pasada: Thần kinh 
thính giác 


Hỷ 


Sotäpatti: (Tâm) Nhập 
Lưu 

Tadanuvattika- 
manodvara-vithi: Lộ 
tâm ý môn nhớ lại những 
ký ức quá khứ 
Tadärammana: Na 


cảnh, ghi nhận 


Subha: Tên 
người Bà-la-môn 


của một 


Sujäta: Tín nữ SuJata 
Sukha: Lạc 
Sukha-vipaka: Quả hạnh 


phúc, quả được mong 
muốn 

Sukhindriya: Lạc thọ 
quyền 

Sutamaya ñãna: Trí 
văn 

Suttanta : Tạng Kinh 
Suttanta Mahävagga: 
Kinh Tạng, Thiên Đại 
Phẩm 
Suvanna-bhũimi: Tên 


một vùng đất 


Tatra-majjhattata: 
Hành xả, sự ổn định tính 
thần 

Tavatimsa: Cối trời Tam 
Thập Tam 

Tayo Dhamma Sutta: 


Kinh có ba chi Pháp (trong 
Tăng Chi Bộ Kinh) 
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Duuên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật 


Liệt Kê Thuật Ngữ 





Tejo: Yếu tố lửa 


Tejo-kasina: Đề mục 
kasina về lửa 

Temiya: Hoàng tử 
Temiya, là đức Bồ-tát 


trong một kiếp quá khứ 
Thỉna: Hôn trầm 


Thỉna-middha: 
trầm và thụy miên 


Hôn 


Uccheda-ditthi: 
kiến 


Đoạn 


Udayabbaya-ñana: 
Sanh-Diệt Tuệ 


Uddhacca: Phóng dật 
Uddhacca-kukkucca: 
Nghĩ mông lung và lo lắng 


Uggaha-nimitta: Học 


tướng, thủ tướng 
Upa-ghataka: Đoạn diệt 
Upanissaya-paccayo: 
Cận Y Duyên 

Upa-pllaka: Chống phá, 
chướng (nghiệp) 
Upari-pannasa 
Atthakathäa: Một bộ chú 
giải của Trung Bộ Kinh 


thitikkhana: Sát-na trụ 


Tija-kaya: Thực thể tam 
nhân 


Tïi-pitaka: Tam Tạng 


Todeyya: Tên của một 
người Bà-la-môn, cha của 
Subha 


Upari-pattasa Pal]i: Tập 
ba của Trung Bộ Kinh 


Upa-thambhaka: Hỗ trợ 
Upatthambhaka: Hỗ trợ 
Upekkhä: Trung tính, xả 


Upekkhäa-päramI:  Xả 
Ba-la-mật 
Upekkhindriya: Xả thọ 
quyền 
Uppadakkhana: Sát-na 
sanh 

Uruvela: Thành phố 
Uruvela 


Utena: Tên của một vị 
vua, trị vì vương quốc 
Kosambi 


Utu: Nhiệt lượng, thời tiết 
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Liệt Kê Thuật Ngữ 





Utu-ja: Yếu tố lửa 


V 


VacT-viññatti: Ngữ biểu 
tr 

Vajra-buddhi: Một bộ 
sớ giải cho tạng Luật 
Vanato  nikkhantam 
nibbanam: Sự tẩy trừ 
hay sự nhổ tận gốc rễ 
tham ái, dính mắc 


Vanna: Màu sắc 


Varanasr Thành phố 
Varanasl, thành Ba-la-nai 
Vãsabhakhattiyä: 

hoàng hậu 


Vasabhakhattiya, mẹ của 
Vidadubha 


Vãsana: Khuynh hướng 
Vatthu: Vật 


Vatthu-purejata: 
tiền sanh 


vật 


Vatthu-purejata 
nïÏssaya-paccayo: 
Tiền Sanh Y Chỉ Duyên 
Väyo: Yếu tố gió 
Vedana: Thọ 


Vedana-kkhandha: Thọ 
uẩn 


Vật 


Veyyävacca: Phục vụ 
Vicara: Tứ 

Vicikicchä: Hoài nghi 
Vicikicchä-nusayo: 
Hoài nghĩ tiềm miên 
Vidadubha: Tên của một 
vị hoàng tử 


Vigata-paccayo: Lý Khứ 
Duyên 


VImamsa: Thẩm 
Vinaya: Tạng Luật 
Vinaya Mahävagga: Đại 
Phẩm, Tạng Luật 
Viññana: Tâm, tâm thức 
Viññãna-kkhandha: 
Thức uẩn 
Viññãna-satti: 
lượng tỉnh thần 


Năng 


Vipäka: Quả, tâm quả 
Vipäka-paccayo: DỊ 
Thục Duyên 

Vipallasa: ảo tưởng 


Vipallasa Sutta: Kinh 
Tưởng Điên Đảo 
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Liệt Kê Thuật Ngữ 





Vipallasa Sutta 
Anguttara: Kinh Điên 
Đảo trong Tăng Chi Bộ 
Kinh 
Vipassana: 
thiền minh sát 


Minh sát, 


Vipassana-bhävana: 
Phát triển thiền minh sát 


Vipassana-kusala: Tuệ 
minh sát 


'Vippayutta-paccayo: 
Bất Tương Ưng Duyên 


Virati: Sự kiêng tránh, 
ngăn tránh 


'Yamaka: Song Đối 


Virati sila: Giới kiêng 
tránh 

VIriya: Cần, tỉnh tấn 
VIriyindriya: Tấn quyền 
VIriy-paramI: Tỉnh cần 
Ba-la-mật 


Visuddha-magga: 
Thanh Tịnh Đạo 


Visuddhi: Thanh tịnh 
Vitakka: Tầm 

Vithi: Tiến trình tâm, lộ 
trình tâm 


Vutthabbana: 
định, tâm đoán định 


Đoán 
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